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Những người không yêu thích toán học sẽ cho toán học là "môn học khô khan”. 

Trái lại những ai yêu thích toán học sẽ say mê, vì nhận thấy "có biết bao nhiêu điều kỳ thú trong môn học 
này”, đồng thời toán học có "tính chính xác” không hề nhầm lẫn. 

Cũng vậy, môn học Luận Atỳđàm (abhidhamma) sẽ "khô khan” cho những ai không ưa thích. 

Những ai không ưa thích môn học này sẽ "xuyên tạc”, sẽ "bài bác” rằng: "Nào là không đưa đến giải thoát”, 
nào là chỉ có chư Thiên mới hiểu được”... 

Nhưng với người muốn `tìm hiểu chất vi diệu thâm sâu Giáo pháp của Đức Phật” thì Luận Atỳđàm là kho tàng 
cung ứng vật thực, nuôi dưỡng và làm tăng trưởng tri thức. 

Nơi đây có rất nhiều chiếc "chìa khóa” để mở cửa "những kho tàng báu vật”. 

Ba Tạng kinh điển, mỗi Tạng có sự thâm sâu riêng, mỗi Tạng đều có khả năng dẫn hành giả đến "bờ bên kia”. 

Nhưng trong Tạng Luận, phân tích các pháp một cách rạch ròi, không thể nhầm lẫn, mang tính "chính xác cực 
cao”, đã đẩy lùi sự `hiểu sai giáo pháp” qua ngôn từ. 

Như nói "con đường” (magga), Atỳyđàm nêu lên chi pháp của 8 nhánh... 

Và hành giả không còn nhầm lẫn "con đường nào cũng dẫn đến La mã”, hành giả hiểu chính xác rằng "chỉ có 
một con đường duy nhất”. : 

Ưu điểm của Luận Atyđàm là thế, nhưng thâm nhập vào "vùng tuyệt vời” này không phải dễ dàng, cần phải 
nắm vững chỉ pháp của các pháp. 

Như nói "niệm thân trong thân” phải biết chi pháp niệm thân là gì và "biến cách của niệm thân” ra sao... 

Chúng tôi có may duyên giảng dạy những lớp Siêu lý căn bản tại các Tự viện như : Chùa Kỳ Viên, chùa Siêu 
Lý, chùa Phước Sơn. 

Các học viên yêu cầu chúng tôi soạn lại bộ giáo trình "Vi Diệu pháp cơ bản”. Từ nhân duyên đó bộ "Đường vào 
Thẳng pháp” được hình thành. 

Đây chỉ là "giáo trình cơ bản” nên "ngôn bất tận ý”, tuy nhiên giáo trình này sẽ giúp cho những học viên hay 
những ai có tâm yêu thích "luận Atỳđàm”, nắm được cơ bản để đi sâu vào Tạng Abhidhamma. 

Dĩ nhiên, các Học viên cần phải suy nghiệm và đào sâu thêm những gì được nêu trong tập sách này, nhằm 
mục đích "hiểu rộng và sâu Giáo pháp của Đức Phật”. 

Không phải chỉ "đôi ba bài học”, hiểu về tâm —- tâm sở - Sắc pháp là *am tường luận Atỳđàm”. 

Trong soạn phẩm này, chúng tôi trình bày theo dạng bài học, có hai phần: 

Phần I: Nói về thành phần từng pháp, phần này có 11 bài. 

Phần II: Nói vê "gom các pháp chủ yếu có cùng tính chất”, có 24 bài. 

Để tiện cho học viên nắm bắt, chúng tôi nêu lên dạng thức "hỏi — đáp”, để không làm phân tán tư tưởng của 
học viên. 

Giáo trình này, không thuần chỉ là Luận Atyđàm, còn có sự phối hợp của Kinh Tạng, Luật Tạng cùng các bộ Sớ 
giải và các soạn phẩm của các bậc Thầy Vi diệu Pháp như Đức Nãrada, Đức Tịnh Sự, Đại Đức Giác Chánh... 

Về cơ bản, chúng tôi dựa vào *khung” Abhidhammatthasañgaha ( Thắng pháp tập yếu luận) của Luận sư 
Anuruddha qua 2 bản dịch: 

- Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

- Bản dịch của Ô. Phạm Kim Khánh từ Anh ngữ sang Việt ngữ (Đức Nãrada dịch từ Pali ngữ sang Anh ngữ). 

Cho dù rất cố gắng nhưng vẫn không sao tránh khỏi sơ sót, biết làm sao hơn vì đây chỉ là "giáo trình”. Xin các 
bậc cao minh rộng lượng. 

Chúng tôi cố gắng sưu tập những tư liệu trong khả năng có được để giúp học viên mở rộng kiến văn, ngoài ra 
còn rất nhiều tư liệu có liên quan đến vấn đề đang đề cập. Nhưng lại là khía cạnh khác, nên tạm thời chúng tôi gác 
lại, sơ e tư tưởng của học viên bị tản mác. 

Đó là nhược điểm của tập giáo trình này. 

Chúng tôi chỉ mong "mang chút ít hành trang gởi đến những ai yêu thích Luận Atỳđàm”, đang trên đường 
thâm nhập vào "vùng trời Vi diệu pháp”. 

Phước báu do soạn phẩm này mang lại, xin chia đều đến tất cả, nhất là những cộng sự viên giúp chúng tôi 
hoàn thành soạn phẩm này. 

Lành thay — Lành thay. 
Tỳkhưu Chánh Minh. 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 
Theo mẫu tự Pãii 


Anguttara Nikãya (Tăng Chi bộ). 
Abhidhammatthasaigaha (Thắng pháp tập yếu luận). 
Atthasalini (Chú giải bộ pháp tụ). 

Jãkata — atthakathä (Chú giải kinh Bổn sanh). 

Digha Nikãya (Kinh Trường bộ). 

Digha Nikãya — atthakathä (Chú giải Trường bộ kinh). 
Dhammapäda - atthakathäã (Chú giải kinh Pháp cú). 
Dhammapäda (kinh Pháp cú). 

Patisambhidämagga (Vô ngại giải đạo). 

Majjhima Nikãya (Kinh Trung bộ). 

Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo). 

Samyutta Nikãya (Kinh Tương ưng bộ). 

Sutta nipäta (kinh Tập) 

Dhammasanginï (Pháp tụ). 

Vibhanga (Phân tích). 
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MỤC LỤC 
PHẦN T 
Hợp đồng (sangaha). 
Bài 1. Tâm và tâm sở hợp đồng (Cittacetasikasangaha). 
T- Tâm phối hợp với tâm sở. 
A- Tâm Vô nhân phối hợp tâm sở. 
B- Tâm Bất thiện phối hợp tâm sở. 
a- Tâm Tham và tâm sở phối hợp. 
- Bốn tâm Tham thọ hỷ. 
- Bốn tâm Tham thọ xả. 
b- Tâm Sân và tâm sở phối hợp. 
c- Tâm Sỉ và tâm sở phối hợp. 
C- Tâm Tốt đẹp phối hợp tâm sở. 
a- Tâm Dục giới tốt đẹp. 
- Ba tâm sở Giới phần. 
- Hai tâm sở Vô lượng phần. 
- Tâm sở Trí. 
b- Tâm Sắc giới và tâm sở phối hợp. 
c- Tâm Vô sắc giới và tâm sở phối hợp. 
d- Tâm Siêu thế và tâm sở phối hợp. 
I- Tâm sở phối hợp với tâm. 
A- Tâm sở Tợ tha. 
- Tâm sở Biến hành. 
- Tâm sở Biệt cảnh. 
B- Tâm sở Bất thiện phối hợp. 
C- Tâm sở Tốt đẹp phối hợp. 
Bài 2: Ba thời — Ba tánh - Bốn giống. 
A- Ba thời. 
B- Ba tánh. 
C- Bốn giống. 
Bài 3: Thọ hợp đồng. 
Bài 4: Nhân hợp đồng. 
Bài 5: Sự hợp đồng. 
Bài 6: Môn hợp đồng. 
Bài 7: Cảnh hợp đồng. 
Bài 8: Vật hợp đồng. 
Bài 9: Phân tích người. 
Bài 10: Cõi. 
Bài 11: Nghiệp. 
A- Nghiệp cho quả theo thời gian. 
a- Từ 1 đến 7 ngày. 
b- Từ 8 ngày trở đi. 
B- Nghiệp cho quả theo phận sự. 
C- Nghiệp cho quả theo sức mạnh. - 
PHẦN II 
Tập hợp và phân chia theo Thắng Pháp. 
Bài 12: Đại cương 
A- Bất Thiện Tập Yếu (akusalasanhgaha). 
Bài 13: Bốn Pháp ô nhiễm (cattãro ãsav3). 
Bài 14: Bốn giòng nước mạnh (cattãro ogh3). 
Bài 15: Bốn pháp cột cứng (cattãäro yog3). 
Bài 16: Bốn pháp cột chắc (cattäro ganth3). 
Bài 17: Bốn pháp nắm giữ (Cattäro upädãnä). 
Bài 18: Sáu pháp chướng ngại (chanivaran3) 
Bài 19: Bảy pháp ngủ ngầm (satta anusayäni) 
Bài 20: Mười sợi dây trói buộc (Dasa samyojanäni). 
Bài 21: Mười pháp phiên não (dasa kilesäni). : 
B- Hỗn Hợp Tập Yếu 
(Missaka sangaha) 
Đại cương. 
Bài 22: Bảy chi thiên (satta jhãnangãni). 
Bài 23: Mười hai chi đạo (Dvãdasa maggagangäni). 
Bài 24: Hai mươi hai quyền (bãvïsatindriyäni). 
Bài 25: Chín lực (navabaläni). 


Bài 26: Bốn Trưởng (cattãro adhipati). 
Bài 27 Bốn vật thực (cattäro ahãra). 
C- Giác Phần Tập Yếu 
Đại cương. 
Bài 28: Bốn Niệm xứ (cattäro satipatthãnä). 
Bài 29: Bốn Chánh cần (cattäro sammappaddhanäd 
Bài 30: Bốn căn bản thành tựu (cattäro iddhipäd3). 
Bài 31: Bảy Giác chỉ (satta bojjhangãni). 
D- Hàm Tận tập Yếu 
Đại cượng. 
Bài 32: Năm uẩn (pañcakkhandh3). 
Bài 33: Mười hai xứ (dvãdasayatanãni). 
Bài 34: Mười tám giới (atthãrasadhãtu). 
Bài 35: Bốn Sự thật (cattärT sacca) 


Namo tassa bhagavato arahato samunasambuddhassa. 
Cung kinh đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ưng cúng Chánh đẳng giác. 
-0-0-0-0-. 


Đường vào Thắng pháp 


Vân đáp. 
xxxx**% 
Chương 1T. 

Hợp đồng (sangaha). 


Tâm và tâm sở hợp đồng. 
(Œittacetasikasarigaha). 
xx*xxx**% 

1 - Hỏi. Gọi là sarigaha với ý nghĩa gi? 

Đáp. Sangaha = sam (thu lại, gọn) + gaha (gom góp). Sangaha là "gøơn /2/ thành nhóm “ 

Một cách giải tự khác: Sangaha = sañga + gaha. 

Sanga = sam (thu lại, gọn) +ga (sự bám níu, sự dính líu). Sanga là "gom lại kết nối nhau”. 

Sañga + saha (giống nhau, đồng nhau). Sañgaha là "gom những pháp giống nhau liên kết lại”. 

Như người gom đậu, gạo, mè, vừng... chứa vào bao riêng, không lẫn lộn. 

Hoặc ví như người điều hành công trình xây dựng, phân chia đây là "nhóm thợ mộc”, đây là "nhóm thợ nê”, 
đây là "nhóm thợ sắt”... 

Sarigaha được dịch là "cùng phối hợp”, "hợp đồng”, "gom lại”. 

Ngoài ra, sangaha còn được dịch là "£ế độ““hay ` "/ếp phục, như: 

"Dveme, bhikkhave, sangahä. Katamedve?: A2V các 7J/khưut, có hai pháp tế độ nảy, thế nảo là hai? 

Ämisasanñgaho ca dhammasangaho: 

Tế độ bằng vật chất và tế độ bằng pháp “2. 

Và: Cattärimani, bhikkhave, sangahavatthũini. Katamäni cattãri?: 

Này các tykhưu, có bốn nhiếp pháp này? Thế nảo là bốn? 

Dãnam peyyavajjam, atthacariya samãnattara... 

Bố thí ái ngữ, lợi hành và đồng nhau..." 

Chữ samãänattã có 2 nghĩa: 

- "Quân bừn/, là trạng thái tâm không nghiêng về "khổ hay lạc”. Tập sớ giải thích là "thản nhiên trước vui - 
khổ”. 

- '\Wgang bằng". Đây là một ẩn nghĩa, ám chỉ "trợ giúp cho người được như mình”. Như người Phật tử trợ giúp 
người khác thọ trì quy giới như mình, hay như bậc Dự lưu tế độ người khác cũng thành bậc Dự lưu như vị ấy ...?) 

2 - Hỏi. Gọi "tâm và tâm sở hợp đồng” có ý nghĩa ra sao? 

Đáp. Gọi là "tâm và tâm sở hợp đồng” là xem "trong một tâm có được bao nhiêu tâm sở phối hợp” và "một 
tâm sở có thể phối hợp với bao nhiêu tâm”. 

Ví như trong một đoàn kịch có bao nhiêu diễn viên. Và mỗi diễn viên có thể hợp tác với bao nhiêu đoàn kịch. 

3 - Hỏi. 7rong phương thức "tâm và tâm sở phối hợp”; nên phân chía tâm và tâm sở như thế nào? 

Đáp. Để dễ nắm bắt phương thức '#4n và tâm sở phối hợp chúng ta phân chia tâm theo ba loại là: 

*- 7âm vô nhân. Có 18 tâm là: 15 tâm quả vô nhân + 3 tâm duy tác vô nhân. 

*- 7âm Đất thiện. Có 12 tâm là: 8 tâm Tham + 2 tâm Sân + 2 tâm Sĩ. 

*- 7âm Tốt đẹp (sobhanaciffa - chữ sobhana còn được dịch là "tịnh hảo”). Có 91 tâm là: 24 tâm Dục giới Tốt 
đẹp + 27 tâm Đáo đại (mahaggatä cittä)#) + 40 tâm Siêu thế. 

Tâm sở được phân theo ba nhóm: 

*- 7âm sở Tợ thả°). Có 13 tâm sở là: 7 tâm sở Biến hành + 6 tâm sở Biệt cảnh. 

*- 7ám sở Bát thiện. Có 14 tâm sở. 

*- 7âm sở Tốf đẹp (sobhanäcetasikã). Có 25 tâm sở. 

Vì sao tâm Vô nhân được nêu lêntrước tiên? 

Vì sự phối hợp giữa những tâm này với tâm sở ít phức tạp, so với các tâm Bất thiện và tâm Tốt đẹp. 

4 - Hỏi. Hãy dịch kệ ngôn sau®): 

*Tesam cittäyuttãnam ; yathãäyogamito param. 

Cittuppädesu paccekam ; sampayogo pavuccati. 

Satta sabbattha yujjanti ; yathayogam pakinnakã 





0- A.i, 91, Pháp 2 chị, phẩm Bố thí (danavaggo). 

2- HT. TMC (đ). A.ii, 32; pháp bốn chỉ, kinh Nhiếp pháp (saogahasuttae). 
- Xem Nhiếp phục lực (saogahabalae) ở phần sau. 

® ~Là 15 tâm thiển Sắc giới + 12 tâm thiển Vô sắc giới. 

®- Aññasamana dịch là Tợ tha, nghĩa là “giống như bên ngoài”. 

6- Abhs. Chương II. Phần 3. 


Cuddasakusaleveva; sobhanesfeva sobhana. 

Đáp: Kệ ngôn Päli trên được hiểu như sau: 

Chúng”) không tách la tâm; kể từ đây, tùy theo sự kết hợp. 

Môi một tâm sính lên; sự hòa hợp được nói đến. 

Bảy (7) kết hợp tất cả; Điệt cảnh (6) từng trường hợp. 

Mười bốn (42 chỉ có với bất thiện; Tốt đẹp (sobhana) có với tốt đẹp“ 

5 - Hỏi. Y nghĩa kệ ngôn trên ra sao? 

Đáp: Ngài Anuruddha nêu lên kệ ngôn trên với ý nghĩa: 

- Bảy (7) tâm sở Biến hành hợp với tất cả tâm. 

-Sáu (6) tâm sở Biệt cảnh chỉ có trong một số tâm thích ứng với chúng. 

- Mười bốn (14) tâm sở Bất thiện chỉ hợp trong những tâm bất thiện. 

- Hai mươi lăm (25) tâm sở Tốt đẹp (sobhanäcetasikã) chỉ hợp trong những tâm Tốt đẹp. 

Đây là công thức cơ bản cho tâm và tâm sở phối hợp. 

Vì sao có công thức nảy? 

Các Giáo thọ Sư tiền bối dựa theo lời Đức Phật dạy: 

Dhaãtusova, bhikkhave, sattãä samsandanti samenti: 

Này các tykhưt, tùy thuộc theo giớt, các chúng sinh cùng hòa hợp, cùng đï chung với nhau'?), 

Ý nghĩa của lời dạy trên của Đức Phật, được hiểu theo khía cạnh nội tại. 

Tức là "bất thiện đi chung với bất thiện”, "tốt đẹp đi chung với tốt đẹp”. Riêng nhóm Tợ tha thì đi chung với cả 
hai. 

T- Tâm phối hợp với tâm sở. 
A- Tâm Vô nhân phối hợp với tâm sở. 

6 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm vô nhân? 

Đáp. Có 18 tâm vô nhân (ahetukacitta) là: 

- Năm đôi Thức. 2 tâm Nhãn thức, 2 tâm Nhĩ thức, 2 tâm Tỷ thức, 2 tâm Thiệt thức và 2 tâm Thân thức. 

- 2 tâm Tiếp thâu (sampaticchana). 

- 3 tâm Quan sát (santirana). 

-Tâm Hướng ngũ môn (pañcadväravajjana). 

- Tâm Hướng ý môn (manodväravajjana). 

- Tâm Sinh tiếu (hasituppäda)t” 

7 - Hỏi. Môi thức trong năm đôi thức có bao nhiêu tâm sở hợp? Giải thích. 

Đáp. Môi thức trong năm đôi thức có 7 tâm sở Biến hành (sabbacittasädhãrana) phối hợp. 

Theo quy luật của pháp (dhammaniyäma), thành phần cơ bản của danh hay sắc pháp, phải có ít nhất là 8 
pháp. 

Nhóm danh pháp cơ bản, gồm 8 pháp là: 1 tâm (trong năm đôi thức) + 7 tâm sở Biến hành. 

Nhóm sắc pháp cơ bản là 8 sắc bất ly (xem phần SaU). 

Chúng ta lấy một tâm Nhãn thức (cakkhuviññãna) để minh họa. 

Tâm Nhãn thức (1 tâm) chỉ có 7 tâm sở biến hành phối hợp. 

Vì sao chúng chỉ có 7 tâm sở Biên hành, không thể có nhiều hơi? 

- Bảy tâm sở Biến hành là loại tâm sở không thể vắng mặt trong bất cứ loại tâm nào, do đó chúng phải có mặt 
đầy đủ trong Nhãn thức. 
Và 7 tâm sở này được xem là "thành phần cơ bản” của danh pháp. 
Ví như một đoàn hát tối thiểu phải có: Đàn, kèn, trống, nam diễn viên chánh, nữ diễn viên chánh, diễn viên 
và người giúp việc. 
Nhãn thức ví như trưởng đoàn, 7 tâm sở Biến hành ví như những thành viên. 
- Nhãn thức chỉ thực hiện chức năng "#›ấy “mà thôi, nên không cần có thêm những tâm sở khác hổ trợ. 
Ví như "việc nhẹ nhàng, không cần có nhiều người giúp”. 
- Sắc thần kinh Nhãn (cakkhupasãdaripa) dung chứa cảnh Sắc lẫn Nhãn thức. 
Nhãn thức nhận được cảnh sắc ngay, không cần phải "có thêm những tâm sờ khác hổ trợ”. 
Các thức còn lại trong øấm đới thức cũng được lý giải tương tự. 
8 - Hỏi. Tâm Tiếp thu (satmpaticchanacitta) có bao nhiêu tâm sở hợp? Giải thích? 
Đáp. Tâm Tiếp thu có 10 tâm sở phối hợp = 7 tâm sở Biến hành + tâm sở Tầm (vitakka) + tâm sở Tứ 
(vicära) + tâm sở Thắng giải (adhivimokkha). 

Chúng ta lấy cảnh Sắc xuất hiện trong sắc thần kinh Nhãn để minh họa. 

- Tâm Tiếp thu sinh lên và trú ở sắc Ý vật (hadayavatthu), tâm này muốn nhận được cảnh Sắc phải có tâm sở 
Tầm giúp, vì chức năng của tâm sở Tầm là "mang cảnh đến cho tâm”. 

Gọi là "mang cảnh đến cho tâm”, nghĩa là tâm sở Tầm chỉ "phản chiếu cảnh”, như người dùng gương rọi vật ở 
xa cho người ở gần thấy được”. 


hài 


@- Tesae (chúng), ở đây chỉ cho các tâm sở. 

2- 5.11, 157. Tương ưng giới (dhatusaeyuttae), kinh các bài kệ (Sagathasuttae). 

- Là tâm làm phát sinh nụ cười “theo thói quen“ của vị Thánh Alahán. 

9- Sắc thần kinh Nhãn thu bắt cảnh Sắc, đồng thời Nhãn thức sinh lên trú ở sắc thần kinh Nhãn. 

®- Không gọi là “mang tâm đến cảnh” vì tâm sở Tầm không thể mang tâm Tiếp thu đến sắc thần kinh Nhãn. 
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- Tầm - Tứ là cặp "bài trùng” trong những tâm thường (ngoại trừ tâm thiền); khi có tâm sở Tầm tức là có tâm 
SỞ TỨ. 

- Tâm Tiếp thu "không do dự đối với cảnh”, vì chức năng của tâm Tiếp thu là "nhận cảnh”. 

Ví như người nhận đơn, bất kỳ loại đơn nào y cũng nhận không hề do dự. 

* Không do đự với đảnh “là đặc tính của tâm sở Thẳng giải (adhimokkha cetasika). 

Vì sao không có tâm sở Cần (viriya}, tâm sở Hỷ (piti) và tâm sở Dục (chanda)? 

Vì rằng: 

- Tâm Tiếp thu chỉ có phận sự duy nhất là ';»án /⁄2 nên không cần có tâm sở Cần. 

- Không có tâm sở Hỷ vì tâm Tiếp thu luôn đi chung với thọ xả. - 

Ví như "người chỉ có phận sự nhận đơz7, dù đơn tốt hay xấu y vần thản nhiên "đón nhận”. 

- Không có tâm sở Dục vì tâm Tiếp thu "không có mong muốn với cảnh”. 

Ví, như *người nhận đơn không hề mong nhận được đơn”. Có đơn thì y nhận, không có thì thôi. 

9 - Hỏi. Có những tâm nảo có cấu trúc như tâm Tiếp thu không? 

Đáp. Có, đó là 2 tâm Quan sát (santiranacittã) thọ xả và tâm Hướng ngũ môn. 

*- Tâm Quan sát thọ xả tuy có thêm vài chức năng khác, nhưng cũng chỉ là "sự vận hành của tâm sở Tác ý“. 

Ví như nhiều đường ray xe lửa gặp nhau ở một điểm, bánh xe lửa theo đường ray này hoặc theo đường ray 
khác là do ý người lái xe. 

Cũng vậy, các phận sự của tâm Quan sát sẽ vận hành theo tâm sở Tác ý (manasikära), do đó không cần phải 
"cố gắng”. 

Đồng thời tâm Quan sát cũng là loại tâm quả như tâm Tiếp thu. 

*- Tâm Hướng ngũ môn chỉ có chức năng "mở cửa” khi có cảnh đến, nên cũng không cần "cố gắng”. 

Ví như người gác cổng, khi có khách đến thì y mở cửa và y cũng không "mong chờ có khách”. 

Mỗi tâm trong 5 tâm này (2 tâm Tiếp thu, 2 tâm Quan sát thọ xả và tâm Hướng ngũ môn), có 11 danh pháp (1 
tâm + 1o tâm sở hợp = 11 pháp). 

10 - Hỏi. Tâm Quan sát thọ hỷ có bao nhiêu tâm sở hợp? 

Đáp. Tâm Quan sát có thêm tâm sở Hỷ phối hợp thành ra nhóm 12 danh pháp. 

11 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp trong tâm Hướng ý môn? Giải thích. 

Đáp. Có 11 tâm sở hợp trong tâm Hướng ý môn là: 13 tâm sở Tợ tha trừ tâm sở Hỷ và tâm sở Dục. 

Tâm Hướng ý môn có chức năng là "mở cửa ý“. 

Giữa hai sự "mở cửa này”, có ví dụ như sau: cửa khép hờ và cửa được khóa. 

Mở của khép hờ không cần cố gắng (ví như mở năm cửa giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), trái lại mở cửa 
có khóa cần nhiều sức (ví như mở cửa ý). 

Ngoài ra, tâm Hướng ý môn còn có chức năng "phán đoán” (trong lộ ngũ môn). Đây là chức năng chủ yếu, đòi 
hỏi tâm Hướng ý môn phải "nỗ lực”, do đó có tâm sở Cần. 

Tâm Hướng ý môn trợ giúp cho tâm Đổng lực (javanacitta) sinh lên để xử lý” cảnh, nên tâm Hướng ý môn 
còn có tên là "tác ý thành đổng lực”. 

Chính "tác ý khéo (yoni so manasikara)” hay "tác ý không khéo” (ayoni so manasikãra) nằm trong giai đoạn 
này. 

Với những lý do trên, tâm Hướng ý môn có thêm tâm sở Cần. 

Tâm Hướng ý môn không có tâm sở Hỷ phối hợp vì là thọ xả. 

Tâm Hướng ý môn không có tâm sở Dục, vì "không có sự trông đợi cảnh”. 

Có câu hỏi: Vì sao có 2 loại tác ý: Khéo và không khéo, xuất hiện trong tâm Hướng ý môn? 

Đáp răng: Là do `thường cận y duyên”. 

Trong quá khứ hay trong hiện tại khi gặp cảnh ấy, thường phát sinh loại tác ý ấy. 

Như vị tỳkhưu tu tập Tứ niệm xứ với đề mục thể trược, khi gặp cảnh sắc tốt sẽ sinh khởi ¿ác / khéo theo cách 
nhìn "không trong sạch”. 

Một người thường thích cảnh sắc tốt, khi gặp cảnh tốt, ¿ác ý &hông khéo sẽ sinh lên để trợ giúp cho tâm tham 
sinh khởi ... 

Tuy có hai loại tác ý như thế, nhưng không phải do "ý muốn - dục” mà là do "thường cận y duyên”. 

Tâm Quan sát thọ hỷ và tâm Hướng ý môn cùng các tâm sở hợp tạo thành ớm 12 danh pháp. 

12 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp trong tâm Sinh tiếu? Giải thích. 

Đáp. Có 12 tâm sở phối hợp trong tâm Sinh tiếu là: 13 tâm sở Tợ tha trừ đi tâm sở Dục. 

Tâm Sinh tiếu là loại tâm Đổng lực, làm phát sinh nụ cười "theo thói quen” của vị Thánh Alahán. 

Do phải "xử lý” cảnh (thực hiện chức năng hưởng cảnh), nên tâm Sinh tiếu có nổ lực nhiều trong sự "điều 
khiển sự cười hở răng”, vì thế có tâm sở Cần phối hợp. 

- Đồng thời khi ấy có sự hài lòng vui thích, nên có tâm sở Hỷ phối hợp. 

- Sở dĩ không có tâm sở Dục, vì đó là "nụ cười theo thói quen”, không phải do "ý muốn cười”. 

Tâm Sinh tiếu cùng với các tâm sở hợp, tạo thành nhóm 1.3 danh pháp. 


8B- Tâm bất thiện phối hợp với tâm sở. 
Tâm bất thiện có 3 loại là: Tâm tham (8), tâm sân (2) và tâm sỉ (2), gồm 12 tâm. 
Tâm sở bất thiện có 14 tâm sở: 
- Whớm si phản. : ' 
Có 3 tâm sở: Si (moha), vô tàm (ahirika- không hổ thẹn tội lỗi), vô quý (anottappa — không ghê sợ tội lỗi) và 
phóng dật (uddhacca). 


- Whớm tham phần. 

Có 3 tâm sở: Tham (lobha), mạn (mãna) và tà kiến (micchäditthi). 

-Vhớm sân phần. 

Có 4 tâm sở: Sân (dosa), Ganh ty (issã), Bỏn xẻn (macchãriya), Hối hận (kukkucca). 

- Whớm hôn phần. 

Có 2 tâm sở: Hôn trầm (thĩna), thụy miên (middha). 

- Tâm sở Hoài nghĩ. 

13 - Hỏi. 7rong sự phối hợp với tâm bất thiện, nên lưu ý như thế nào? Giải thích. 

Đáp. Trong sự phối hợp với tâm bất thiện, cần lưu ý như sau: 

- Nhóm tâm sở Biến hành luôn luôn có mặt trong các tâm bất thiện. 

- Nhóm tâm sở Biệt cảnh phải tùy từng đối tu. như tâm sở Hỷ không thể có trong tâm Sân; tâm sở Thắng 
giải không thể có trong tâm Si hợp hoài nghỉ .. 

- Nhóm tâm sở Bất thiện thì: 

*- Nhóm sĩ phần luôn hợp trong 12 tâm bất thiện. Có Päli sau: 

Akusalesu pana moho ahirikam anottappam, uddhaccam ceti cattarome cetasika sabbakusalasadharana nầma: 

Trong các tâm sở bất thiện, bốn tâm sở: S/ vô tàm, vô quý, phóng dật, gọi l 'tâm sở bất thiện biến hành”. 

Sabbesu pi dvadasäkusalesu labbhanti: 

Chúng được từm thấy trong 12 tâm bất thiện. 0) 

*- Nhóm 7/arm phần chỉ hợp trong 8 tâm Tham, như sau: 

- Tâm sở Tham có trong 8 £âm tham. 

- Tâm sở Tà kiến chỉ hợp với 4 tâm tham hợp tà (ditthigatasampayuttam). 

-Tâm sở Ngã mạn chỉ hợp với 4 tâm tham ly tà (ditthigatavippayuttam). 

Có Päli sau: "Lobho atthasu lobhasahagatacittasveva labbhati: 

Tâm sở Tham được từm thấy trong những tâm tham“ 

Ditthi catusu ditthigatasampayuttesu: 

Tâm sở Tà kiến được tìm thấy trong những tâm hợp tà“ 

Màna catusu ditthigatavippayuttesu: 

Ngã mạn được từn thấy trong những tâm không hợp tả kiến “(söd). 

Tâm sở Tà kiến hợp trong những tâm hợp tà là nhất định, còn tâm sở Mạn có khi hợp trong những tâm ly tà, 
có khi không. 

Vì rằng: Khi có sự so sánh "mình với người” hay khi tâm "phần phật bốc cao” bấy giờ mới có tâm sở ngã mạn, 
còn khi tham bình thường, như thích ăn ngon, mặc đẹp... là tham "đơn thuần”, bấy giờ không có tà kiến hay mạn 
(mãna) sinh khởi. 

*-Nhóm sân phần chỉ hợp trong 2 tâm sân, như sau: 

- Tâm sở Sân có mặt trong 2 tâm sân nhất định. 

- Ba tâm sở Ganh ty, tâm sở Bỏn xẻn, tâm sở Hối hợp trong 2 tâm sân bất định, nếu có cũng chỉ có một mà 
thôi. 

Vi sao ?VÌ cảnh của chúng khác nhau. 

- Khi có người xin tài sản... có nơi ta, bấy giờ tâm sở Bỏn xẻn mới có cơ hội sinh lên. 

- Khi thấy sự thành công của người, hay thấy thân, tâm, tài sản... của người hơn ta, bấy giờ tâm sở Ganh ty 
mới có cơ hội sinh lên. 

Như ganh ty với người có sức khỏe hơn mình, ganh ty với người đang vui vẻ hạnh phúc.... 

- Khi nhớ đến việc ác đã làm hay việc thiện đã bỏ qua, khi ấy tâm sở Hối mới có cơ hội sinh lên. 

Còn như cảm thấy "buồn buồn”, thấy "khó chịu” với thời tiết ... chỉ là sân đơn thuần. 

*- Whóm hôn phần chỉ hợp với những tâm hữu trợ (sasankhärika). 

Như có Päli sau: Thĩinam middham pañcasu sasañkhärikacittam: 

Hôn trầm, thụy miên được từn thấy trong 5 tâm hữu trợ") (sđd). 


a- Tâm Tham và tâm sở phối hợp. 

14 - Hỏi. Mỗi tâm Tham có bao nhiêu tâm sở hợp? Giải thích. 

Đáp. Với mô thức tổng quát đã nêu ở trên, chúng ta thấy: 

- Tâm Tham có khả năng hợp với 13 tâm sở Tợ tha. 

- Trong 14 tâm sở Bất thiện, tâm Tham không phối hợp với 5 tâm sở là: 4 tâm sở Sân phần + tâm sở Hoài 
nghỉ. 

Như vậy tổng quát tâm Tham phối hợp được: 13 tâm sở Tợ tha + 4 tâm sở si phần + 3 tâm sở tham phần + 2 
tâm sở Hôn phần = 22 tâm sở. 

*- Khi phân tích theo thọ (vedanä), tâm tham có 2 loại: 

Bốn tâm tham thọ hỷ (somanassa vedan8) và 4 tâm tham thọ xả (uppekhä vedan3). 

Với tâm tham thọ xả thì không có tầm sở Hỷ phối hợp. 

*- Khi phân tích theo sự hòa hợp (sampayutta - tương ưng): 

Có 4 tâm Tham hợp với tà kiến, có 4 tâm Tham không hợp với tà kiến. 





Ø- Abhs . Chương H. 
2- 4 tâm Tham hữu trợ + tâm Sân hữu trợ = 5 tâm. 


Với tâm hòa hợp với tà kiến thì có tâm sở tà kiến phối hợp, nhưng không có tâm sở Mạn. 

Vi sao? Vì khi ấy tâm tham bám chặt với "lý thuyết sái quấy”, không có sự "so sánh mình với người”, "không 
có sự tự hào”. 

Với tâm không hòa hợp với tả kiến thì không có tâm sở Tà kiến hợp, còn tâm sở Mạn có khi có, có khi không. 

Vi sao? Trước tiên, hai tâm sở Tà kiến và Ngã mạn có cảnh khác nhau. 

Với cảnh là "sự thấy sai, hiểu sai”, bấy giờ tâm sở Tà kiến sinh lên. 

Khi có sự *so sánh mình với người” hay tâm "phần phật bốc cao như lá cờ gặp gió”, bấy giờ tâm sở Ngã mạn 
sinh lên. 

Do đó, 2 tâm sở này không đi chung với nhau. 

Mặt khác, đôi khi trong tâm Tham chỉ có tâm sở Tham, như người thích ăn ngon, mặc đẹp... đó chỉ là tham 
đơn thuần. 

Tâm sở Tà kiến hay tâm sở Ngã mạn không sinh lên. 

*- Khi phân tích theo: Hữu trợ (sasañkhärika)t), vô trợ (asankhãrika): 

Có 4 tâm Tham vô trợ, 4 tâm Tham hữu trợ. 

Với tâm hữu trợ có thêm 2 tâm sở hôn phần. Vỉ sao? 

Vì tâm hữu trợ là loại tâm thụ động, bị co rút lại không muốn hoạt động, sở dĩ tâm bất thiện có trạng thái như 
vậy là do tác năng của 2 tâm sở Hôn phần. 

Với tâm vó trợ thì không có 2 tâm sở Hôn phần. 

Trên là trình bày mô thức tổng quát, bây giờ là chỉ tiết. 

- Bốn tâm Tham thọ hÿ. 

1'- 7âm Tham thọ hỷ hợp tà vô trợ: 

Có 19 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 4 Si phần + tâm sở Tham + tâm sở Tà kiến. 

2'- Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ: 

Có 21 tâm sở hợp = 19 tâm sở (như trên) + 2 tâm sở Hôn phần. 

3- 7âm tham thọ hỷ ly tà vô trợ: 

Có 19 tâm sở hợp = 19 tâm sở trong tâm tham thứ 1, trừ đi tâm sở Tà kiến, cộng thêm tâm sở Ngã mạn. 

4- Tâm tham thọ hỷ ty tà hữu trợ: 

Có 21 tâm sở hợp = 19 tâm sở trong tâm tham thứ 3 + 2 tâm sở Hôn phần. 

- Bốn tâm Tham thọ xả. 

5- 7âm Tham thọ xả hợp tà vô trợ: 

Có 18 tâm sở hợp = 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ) + 4 si phần + tâm sở Tham + tâm sở Tà kiến. 

6'- tâm Tham thọ xả hợp tà hữu trợ: 

Có 20 tâm sở hợp = 18 tâm sở hợp ở trên +2 tâm sở Hôn phần. 

7- Tâm Tham thọ xả lý tà võ trợ: 

Có 18 tâm sở hợp = Lấy 18 tâm sở hợp trong tâm Tham thứ 5, trừ đi tâm sở Tà kiến , cộng thêm tâm sở Mạn. 

8'- Tâm Tham thọ xả lự tà hữu trợ: 

Có 20 tâm sở hợp = Lẫy 18 tâm sở hợp trong tâm Tham thứ 7 + 2 tâm sở Hôn phần. 

Giải thích: 

Lấy tâm Tham thứ 1 (tâm Tham thọ hỷ hợp Tà kiến vô trợ) để diễn giải. 

Trong tâm này có 19 tâm sở hợp, trước tiên là 7 tâm sở Biến hành, vì 7 tâm sở này hiện diện trong tất cả tâm. 

- Khi có cảnh, vật và tâm hợp mặt, xúc (phassa) sinh lên. 

- Khi cảnh chạm tâm, tâm hứng nhận với sự vui thích (như người nhận được vật hài lòng), thế là thọ hỷ 
(somanassavedan8) sinh lên. 

- Thọ luôn đi chung với tưởng (saññã), khi nhớ lại dấu hiệu (nimitta) đã từng biết. Vì thọ - tưởng là ý hả”. 

- Sự tạo tác, đôn đốc các tâm sở cùng sinh là chức năng của tâm sở Tư (cetanacetasika). 

- Tâm nhận trúng cảnh, như người thợ may, xe sợi chỉ xỏ qua lỗ kim, đó là chức năng của tâm sở Nhất hành 
(ekaggatacetasika). 

- Tâm tồn tại tròn đủ 3 sátna tiểu là chức năng của tâm sở Mạng quyền (jwitindriya cetasika). 

- Thu vén cảnh để vừa văn với tâm là việc làm của tâm sở Tác ý (manasikäracetasika). 

*- Sáu tâm sở Biệt cảnh. 

- Tâm nhận biết được cảnh rõ rệt là chức năng của tâm sở Tầm (vitakkacetasika). 

- Cảnh được kêm giữ, được chăm nôm là chức năng của tâm sở Tứ (vicäracetasika). 

- Có sự ráng sức nắm giữ cảnh là tâm sở Cần (viriya cetasika). 

- Vui thích với cảnh là tâm sở Hỷ (piti cetasika). 

- Không có phân vân trước trước cảnh là tâm sở Thắng giải (adhimokkha cetasika). 

- Mong muốn hưởng cảnh đáng hài lòng là chức năng của tâm sở Dục (chanda cetasika). 

*- 8ốn tâm sở Sỉ phần. 

- Trạng thái tâm "mê muội” trước cảnh, ví như người "sửng sờ” trước người lạ, là tâm sở Si (mohacetasika). 

- Không e dè khi hưởng cảnh là tâm sở Vô tàm (ahirika cetasika). 

- Không ngần ngại khi hưởng cảnh là tâm sở Vô quý (anottappa cetasika). 

- Tâm không an trụ vững trong cảnh do thích ý, là chức năng của tâm sở Phóng dật (uddhacca cetasika). 

*- Ba tâm sở Tham phản. 


0- Hữu trợ là “có sự trợ giúp” hay “có sự kích thích”; còn øô frợ thì ngược lại. 
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- Có sự dính mắc, không muốn buông lìa cảnh là chức năng của tâm sở Tham (lobha cetasika). 

- Hưởng cảnh với sự thái quá, bất cập theo cách "thường còn” hay *mất hẳn” là chức năng của tâm sở Tà kiến 
(ditthi cetasika). 

*- Nai tâm sở Hôn phần (không có trong tâm này). Vì là tâm bất thiện Vô trợ. 

Các tâm Tham còn lại cũng theo cách lý giải như trên tùy theo từng trường hợp thêm tâm sở vào hay bớt tâm 
SỞ ra. 

Như tâm Tham thọ xả thì không có tâm sở Hỷ phối hợp, tâm Tham vô trợ thì không có 2 tâm sở Hôn phần 
phối hợp, tâm tham Hữu trợ thì thêm 2 tâm sở Hôn phần. 


- b- Tâm Sân và tâm sở phối hợp. 

15 - Hỏi. Môi tâm sân có bao nhiêu tâm sở hợp? 

Đáp. Trước tiên chúng ta tìm mô thức chung. ` 

Tâm Sân thọ ưu, nên không có tâm sở Hỷ phối hợp, đồng thời không có 3 tâm sở Tham phần lân tâm sở Hoài 
nghỉ. 

Như vậy, tổng quát tâm Sân có 22 tâm sở hợp = 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ) + 4 tâm sở Si phần + 4 
tâm sở sân phần + 2 tâm sở Hôn phần. 

Có hai loại tâm sân: Tâm Sân vô trợ và tâm Sân hữu trợ. 

*- 7ám Sán vô trợ trừ đi 2 tâm sở Hôn phần, còn lại 20 tâm sở hợp. 

*- 7âm Sán hữu trợ có đủ 22 tâm sở hợp. 

Tính tổng quát là như thế, nhưng 3 tâm sở Ganh ty, Bỏn xẻn và Hối khi có chỉ có một, đôi khi chúng đều vắng 
mặt. 

Như vậy, tâm Sân vô trợ có 17 hoặc 18 tâm sở hợp. 

- Tâm Sân hữu trợ có 19 hoặc 20 tâm sở hợp. 

16 - Hỏi. Tâm sở Sân có trạng thái hủy diệt đối tượng, tâm sở Dục có trạng thái "ao ước” đổi 
tượng, vi sao chúng lại sinh chung với nhau? 

Đáp. Tuy trạng thái hai tâm sở này khác nhau, nhưng có chung mục đích. 

Ví như người bịnh nặng, người này "muốn có thuốc” để diệt trừ chứng bịnh, tuy người này "không thích thú” 
khi phải uống thuốc vì chén thuốc đắng, hôi ... (ví như tâm sở Sân), nhưng người này vẫn "muốn có thuốc để 
uống” (ví như tâm sở Dục). 

Do đó, tâm sở Dục sinh chung với tâm sở Sân. 


_ c- Tâm Sĩ và tâm sở phối hợp. 

17 - Hỏi. Môi tâm Sĩ có bao nhiêu tâm sở hợp? Giải thích. 

Đáp. Có hai tâm Si: Tâm Si hợp Hoài nghi và tâm Si hợp Phóng dật. 

a- Tâm Sĩ hợp hoài nghỉ 

Có 15 tâm sở hợp = 7 tâm sở Biến hành+ tâm sở Tâm + tâm sở Tứ + tâm sở Cần + 4 tâm sở Si phần + tâm 
sở Hoài nghi. 

Giải thích. 

- Trong 6 tâm sở Biệt cảnh không có tâm sở Hỷ phối hợp, vì tâm Si hợp với thọ xả. 

- Không có tâm sở Thẳng giải vì có tâm sở Hoài nghỉ. 

- Không có tâm sở Dục (chanda cetasika), vì không có sự gu/éf đoán của tâm sở Thẳng giải. 

Ví như người đang phân vân trước ngả ba đường, chẳng biết phải chọn con đường nào để đi, chưa `quyết 
định phải đi theo con đường nào”, "nên sự muốn đi” không sinh khởi. 

Nhưng phần chủ yếu để tâm sở Dục không sinh khởi chính là cảnh. 

Cảnh của tâm Si không rõ ràng, mù mờ. 

Tâm sở Dục sinh khởi khi có cảnh dù tốt hay xấu cũng phải rõ ràng. 

- Vì hợp với Nghi, tất nhiên phải có tâm sở Hoài nghi. 

b- 7âm S7 hợp Phóng dật. 

Có 15 tâm sở hợp = 11 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ, tâm sở Dục) + 4 tâm sở Sỉ phần. 

Giải thích. 

- Hai tâm Si do mượn tâm sở có sức mạnh nhất trong tâm mà đặt tên. 

Được định danh là '#2n S7 hợp phóng đật/ nghĩa là khi ấy "không có tâm sở Hoài nghi”. 

Vì khi so sánh về sức mạnh thì tâm sở Hoài nghi có sức mạnh hơn tâm sở Phóng dật. 

- Vì không có tâm sở Hoài nghi nên tâm sở Thắng giải có mặt. 

Tuy tâm sở Phóng dật có ảnh hưởng mạnh đến các tâm sở, đồng thời không an trụ vững trong cảnh, nhưng 
sự "quyết đoán” với cảnh vẫn có. 

Ví như con khỉ chuyền trên cây, nó bỏ cành cây này chụp sang cành cây khác một cách nhanh chóng, nhưng 
rõ ràng nó vẫn có "quyết định chụp cành cây”. 


C- Tâm Tốt đẹp (sobhanacittã) phối hợp với tâm sở. 
18 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm Tốt đẹp (sobhana citta)? Được phân chia theo giới vức như thế nào? 
Đáp. Có 91 tâm Tốt đẹp. Được phân theo giới vức như sau: 
- Cõi Dục giới, có 24 tâm. 
- Cði Sắc giới có 15 tâm. 
- Cði Vô sắc giới có 12 tâm. 


- Siêu thế (lokuttara) có 8 hay 40 tâm. 


a- Tâm Dục giới Tôt đẹp. 

19 - Hỏi. Tâm Dục giới Tốt đẹp phối hợp với các tâm sở ra sao? 

Đáp. Trước tiên chúng ta tìm mô thức tổng quát. 

- Tâm Tốt đẹp chỉ phối hợp với những tâm sở Tốt đẹp. 

- Tâm Tốt đẹp chỉ có 2 loại thọ (thọ hỷ và thọ xả), như vậy chúng có khả năng hợp được với 13 tâm sở Tợ tha. 

Tổng quát những tâm Tốt đẹp phối hợp được với 38 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tốt đẹp. 

*- Đố? với những tâm Tốt đẹp thọ xả thì không có tâm sở Hỷ. 

*- Trong 25 tâm sở Tốt đẹp, có 19 tâm sở gọi là tâm sở Tốt đẹp Biến hành (cetasikã sobhanasãdhãranä)0'. 

Những tâm sở này luôn hiện diện trong những tâm Tốt đẹp. 

*- Ba tâm sở Giới phần, 2 tâm sở Vô lượng phần và tâm sở Trí, là những tâm sở bất định, có khi chúng hợp 
trong những tâm Tốt đẹp, có khi không tùy theo từng trường hợp, như sau: 

- Ba tâm sở Giới phần: Chánh ngữ; chánh nghiệp, chánh mạng. 

- Ba tâm sở này có mặt đầy đủ trong những tâm Siêu thế, chúng không có trong những tâm Thiền hiệp thế và 
tâm Duy tác Dục giới. 

Vì sao chúng có mặt đầy đủ trong tâm Siêu thế? Vì răng: 

*- Khi tâm Đạo (maggacitta) sinh lên trong thời giải thoát (vimuttikãla)), chúng cùng sinh lên để làm phận sự 
sát trừ phiền não thô. 

Do đó, chúng có mặt đầy đủ. 

- Tâm quả Siêu thế là "kết quả của tâm Đạo”, do đó 3 tâm sở Giới phần cũng có mặt. 

Vì sao trong tâm Duy tác của vị Thánh Alahán không có 3 tâm sở Giới phần? 

Vì các Ngài đã tận diệt hoàn toàn những tội lỗi từ thân, khẩu, ý. 

Ví như người còn bịnh thì còn dùng thuốc trị bịnh; khi bịnh hoàn toàn chẵm dứt thì không cần dùng thuốc nữa. 

Cũng vậy, ba Giới phần có chức năng ngăn trừ những tội lỗi, vị Alahán thân, ngữ, ý của Ngài đã trọn lành nên 
ba Giới phần không cần có trong tâm của các Ngài. 

Có Päali dân chứng như sau: 

Viratiyo pana tisso pi lokuttaracittesu sabbathã” pi niyata ekatova labbhanti: 

Ba giới phần luôn có mặt một lần trong các tâm Siêu thế” 

Lokiyatesu pana kamavacarakusalesveva kadaäci sandissanti visum visum: 

Trong tâm Thiện dục giới, chúng khởi lên tùy lúc và riêng biệt. ˆÊ. 

Vì sao 3 tâm sở Giới phần không có trong tâm Thiên hiệp thế? 

Đáp: Vì không có cảnh để chúng sinh lên. 

- Khi nói lời đúng theo sự thật, đó là chức năng của tâm sở Chánh ngữ (sammäväc8). 

- Khi thực hiện việc làm tốt đẹp, đó là chức năng của tâm sở Chánh nghiệp (sammäãkammato). 

- Khi nuôi mạng đúng theo pháp, đó là chức năng của tâm sở Chánh mạng (sammä-äjva). 

Tâm thiền hiệp thế là tâm đang gắn chặt vào cảnh thiền, không phải là "cảnh nói”, "cảnh làm việc” hay "cảnh 
nuôi mạng”. 

Ba tâm sở này không có cảnh tương ứng, nên chúng không sinh lên. 

*- Ngoài tâm Siêu thế, ba tâm sở Giới phần chỉ có thể có trong tâm thiện Dục giới, chúng không có trong tâm 
quả Dục giới. Vỉ sao? 

- Khi tâm quả Dục giới làm việc hữu phần, cảnh của tâm hữu phần khác với ba cảnh của 3 tâm sở Giới phần. 

- Khi tâm quả Dục giới làm việc Nacảnh, bấy giờ cảnh đã muội lược, không đủ sức trợ giúp cho ba tâm sở Giới 
phần sinh khởi. 

*- Trong tâm thiện Dục giới tuy có thể có 3 tâm sở Giới phần phối hợp, nhưng nếu có chỉ có một mà thôi, đôi 
khi không có tâm sở Giới phần nào cả. V saø?7Vì rằng: 

- Cảnh của 3 tâm sở này khác nhau, mỗi thời điểm tâm chỉ nhận một cảnh, do đó "nếu có chỉ có 1 mà thôi”. 

- Tâm thiện Dục giới đôi khi không nhận cảnh nào trong ba cảnh (cảnh nói đúng, cảnh làm việc đúng và cảnh 
nuôi mạng đúng). 

Như trường hợp những tâm thiện Dục giới trong lộ đắc thiền, khi ấy những tâm này nhận cảnh thiền tướng, 
hoặc như trường người Phật tử nhớ lại "việc lành của mình đã thực hiện” hay "nhớ lại bài pháp đã được nghe”... 

Do đó cả 3 tâm sở Giới phần đều không sinh lên, vì không có cảnh tương ứng. 

- Hai tâm sở Vô lượng phần. 

Là tâm sở Bi (karunã cetasika) và tâm sở Tùy hỷ (mudutã cetasika). 

Hai tâm sở này có trong tâm Thiền Sắc giới kể từ tâm Tứ thiền trở xuống và có trong tâm Thiện Dục giới. Và 
nếu có cũng chỉ có một tâm sở mà thôi. 

tỉ sao 2 tâm sở nảy chỉ có trong tâm từ Tứ thiên trở xuống? 

- Ở trạng thái Ngũ thiền, tâm hành giả đã quân bình, không còn "bi mẫn” hay "hoan hỷ”, không còn "thương 
hay ghét”, nên tâm sở Bi và tâm sở Tùy hỷ không thể sinh lên. 

Và cũng vì thế mà đề mục Từ - Bi và Hỷ không thể chứng đạt Ngũ thiền. 


0- Xem Tỳ Khưu Chánh minh; Tâm sở tịnh hảo oấn đáp. 
2- Thời chứng đắc Đạo - Quả Siêu thế. 
®- Abhs. Chương II. 


Vi sao nếu có, chúng chỉ có một mà thôi? 

Tâm sở Bi và tâm sở Tùy hý tuy cùng có đối tượng là "chúng sinh”, nhưng đối cảnh lại khác nhau. 

- Khi thấy "chúng sinh khổ”, tâm sở Bi (karunã cetasika) mới sinh lên. 

- Khi thấy "chúng sinh hạnh phúc”, vui thích với hạnh phúc của chúng sinh ấy, bấy giờ tâm sở Tùy hỷ 
(mudutäcetasika) mới sinh lên. 

Trong một thời điểm, tâm không thể bắt 2 cảnh, do đó nếu có chỉ có một mà thôi. 

Như thế, cả 5 tâm sở: 3 tâm sở Giới phần + 2 tâm sở Vô lượng phần, nếu có hợp trong tâm Thiện Dục giới 
cũng chỉ có 1, hoặc đôi khi không có 5 tâm sở này phối hợp. 

Lại nữa, một số Giáo thọ sư cho rằng : *Bi và Tùy hỷ không sinh khởi trong những tâm thiện thọ xả”, vì khi ấy 
tâm "thản nhiên”, không "thương hay thích thú”. 

- Tâm sở Trí chỉ có trong những tâm hợp trí. 

20 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp trong tám tâm thiên Dục giới? Nêu từng tâm. 

Đáp. Tổng quát có tất cả 38 tâm sở hợp trong tâm Thiện Dục giới là: 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở tốt đẹp. 

Cñí tiết. Tâm thiện Dục giới có 8 tâm. 

- Phân tích theo thọ, có: Bốn tâm thọ hỷ, 4 tâm thọ xả. 

Với tâm thọ xả, không có tâm sở Hỷ hợp. 
- Phân tích theo hợp với trí. Có bốn tâm hợp trí, 4 tâm không hợp với trí. 
Với tâm thiện ly trí không có tâm sở Trí 

1- 7âm thiện Dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. 

Có 38 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở tịnh hảo. 

Đây là tính tổng quát, thật ra chỉ có 33 hoặc 34 tâm sở hợp. 

Vì 3 Giới phần, 2 Vô lượng phần, nếu có chỉ có một, đôi khi không có cả 5 tâm sở này. 

Như người đang nghe pháp ..., đang thực hành Tứ niệm xứ niệm Hơi thở.... khi ấy tâm thiện này chỉ có 33 tâm 
SỞ hợp. 

Các tâm thiện còn lại, cũng hiểu theo lý này. 

2⁄- Tâm thiện Dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tương tự như trên. 

Hai tâm thiện này chỉ khác nhau khía cạnh "không cần trợ giúp” hoặc "cần trợ giúp”. Điều này không ảnh 
hưởng đến sự phối hợp của các tâm sở. 

Như thế nảo? Có ví dụ như sau: 

Có hai người; một người không muốn làm việc,y được người khác nhắc nhở nên mới làm việc. 

Người thứ hai đang làm việc nhưng quên việc nào cần làm trước, việc nào làm sau, y được người chỉ bảo nên 
thực hiện việc cần làm trước. 

Người thứ nhất ví như tâm bất thiện hữu trợ; người thứ hai ví như tâm thiện hữu trợ. 

3“ Tâm thiện Dục giới thọ hỷ ty trí vô trợ. 

Có 37 tâm sở hợp (38 tâm sở hợp trừ tâm sở Tr0, 

Đây là tính tổng quát, thật ra tâm thiện này mỗi thời điểm chỉ có 32 hoặc 33 tâm sở hợp. 

4“ Tâm thiện Dục giới thọ hỷ ty trí hữu trợ. 

Tương tự như tâm thiện số 3. 

5“ 7âm thiện Dục giới thọ xả hợp trí vô trợ. 

Có 37 tâm sở hợp ( 38 tâm sở hợp trừ tâm sở Hỷ). - 

Tính tổng quát là như thế, thật ra tâm thiện này vào mỗi thời điểm chỉ có 32 hoặc 33 tâm sở hợp. 

6“ Tâm thiện Dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ. Tương tự như tâm thiện số 5. 

Z- Tâm thiện Dục giới thọ xả ly trí vô trợ. Có 36 tâm sở hợp (38 tâm sở trừ (tâm sở hỷ + tâm sở trí). 

Tính tổng quát là như thế, thật ra trong mỗi thời điểm tâm thiện này chỉ có 31 hoặc 32 tâm sở hợp. 

8“ Tâm thiện Dục giới thọ xả ly trí hữu trợ. Như trên. 

21 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp trong tâm quả Dục giới hữu nhân? Nêu chỉ tiết. 

Đáp. Trong tâm quả Dục giới không hề có 3 tâm sở Giới phần và 2 tâm sở vô lượng phần phối hợp, vì tâm quả 
Dục giới không nhận cảnh "chúng sinh”, và tâm quả Dục giới không có chức năng javana (đổng lực) để "xử lý” 
cảnh như ba Giới phần. 

Tổng quát, tâm quả Dục giới hữu nhân (còn gọi là tâm Đại quả - mahävipäkacitta) có 33 tâm sở hợp= 38 tâm 
sở hợp trừ (3 giới phần + 2 vô lượng phần). 

Cñ¡ tiết. Cách phân tích giống như tâm thiện Dục giới, chỉ thay đổi `tâm thiện " bằng `" tâm quả” mà thôi. 

1“ Tâm quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. 

Có 33 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 20 tâm sở tịnh hảo (25 tâm sở tịnh hảo - (3 giới phần + 2 vô lượng 
phần). 

2“ Tâm quả Dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ Như trên. 

3“ Tâm quả Dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ. 

Có 32 tâm sở hợp (lấy 33 tâm sở ở trên trừ đi tâm sở trí). 

4“ Tâm quả Dục giới thọ hỷ ty trí hữu trợ. Như trên. 

5“ Tâm quả Dục giới thọ xả hợp trí vô trợ. 

Có 32 tâm sở hợp (lấy 33 tâm sở ở trên trừ đi tâm sở Hỷ). 

6“ Tâm quả Dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ. Như trên. 

Z- Tâm quả Dục giới thọ xả ly trí về trợ. 

Có 31 tâm sở hợp (33 tâm sở hợp trừ (tâm sở Hỷ + tâm sở trí). 

8“ Tâm quả Dục giới thọ xả ly trí hữu trợ. Như trên. 
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22 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp vói tâm Duy tác hữu nhân Dục giới? 

Đáp. Tâm Duy tác hữu nhân Dục giới (còn gọi là tâm Đại hạnh hay Đại tố), là loại tâm có riêng cho vị Thánh 
Alahán trong đời sống thường ngày, khi Ngài còn mang thân năm uẩn. 

Loại tâm này tương tự như tâm thiện Dục giới, chỉ khác là: Tâm thiện Dục giới lưu lại hạt giống (bïja) cho quả 
trong tương lai và có 3 tâm sở Giới phần, còn tâm Đại tố thì không. 

Tổng quát, chúng ta có 35 tâm sở hợp trong 8 tâm Đại tố = 13 tâm sở Tợ tha + 22 tâm sở Tốt đẹp (trừ 3 giới 
phần). 

Về chí tiết. 

*- 7âm Đại tổ thọ hỷ hợp trívô trợ. 

Có 35 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 22 tâm sở tịnh hảo (trừ 3 giới phần). 

*- 7âm Đại tổ thọ hý hợp trí hữu trợ. Có 35 tâm sở hợp. 

*- 7âm Đại tố thọ hỷ ty trívô trợ. 

Có 34 tâm sở hợp (lấy 35 tâm sở ở trên trử thêm tâm sở trí). 

*- 7âm Đại tố thọ hỷ ly tríhữu trợ. 

Có 34 tâm sở hợp. 

*- 7âm Đại tổ thọ xả hợp trívô trợ. 

Có 34 tâm sở hợp (lấy 35 tâm sở ở trên trừ đi tâm sở Hỷ). 

*- 7âm Đại tổ thọ xả hợp trí hữu trợ. 

Có 34 tâm sở hợp. 

*- 7âm Đại tố thọ xả l trívô trợ. 

Có 33 tâm sở hợp (lấy 34 tâm sở ở trên trừ thêm tâm sở Hỷ). 

*- 7ám Đại tổ thọ xả íy trí hữu trợ. Có 33 tâm sở hợp. 


b- Tâm Sắc giới và tâm sở phối hợp. 

23 - Hỏi. Tâm Sắc giới có bao nhiêu tâm sở hợp? Nêu chỉ tiết. 

Đáp. Tâm Sắc giới có tất cả là 35 tâm sở hợp (13 tâm sở Tợ tha + 22 tâm sở Tốt đẹp (trừ 3 giới phần). 

Đây là tính tổng quát, có khi tâm Thiền không có 2 tâm sở Vô lượng phần; nếu có chỉ có một mà thôi. 

Sở dĩ có một trong 2 tâm sở Vô lượng phần, là do hành giả tu tập đề mục Bi vô lượng tâm, hay Hỷ vô lượng 
tâm. 

Nếu hành giả không tu tập một trong 2 đề mục này thì trong tâm thiện Sắc giới không có 2 tâm sở Vô lượng 
phần. 

Tuy nhiên, cho dù có tu tập 2 đề mục này, nhưng khi chứng Ngũ thiền cũng không có 2 tâm sở này. 

Chí tiết. 

*- 7âm Sơ thiên có 35 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 22 tâm sở Tốt đẹp (trừ 3 tâm sở giới phần). 

*- 7âm Mhí thiên có 34 tâm sở hợp = (lấy 35 tâm sở hợp ở trên trừ thêm tâm sở Tầm (vitakka). Vì tâm Nhị 
thiên mất chi Tầm. 

*- 7âm Tam thiên có 33 tâm sở hợp (trử thêm tâm sở Tứ (vicara). 

*- 7âm Tứ thiên có 32 tâm sở hợp (trừ thêm tâm sở Hỷ). 

* - 7âm Ngã thiền, có 30 tầm sở hợp (trừ thêm 2 tâm sở Vô lượng phần và thay chỉ Lạc bằng chỉ Xả của 
thiên). 

Tương tự như thế với tâm quả Sắc giới và tâm Duy tác Sắc giới. 

24 - Hỏi. Vỉ sao trong tâm Đại quả không có 2 tâm sở Vô lượng phần, trái lại trong tâm quả thiên 
Sắc giới lại có 2 tâm sở này? 

Đáp. Sở dĩ trong tâm quả thiền Sắc giới có hai tâm sở Vô lượng phần, là do vị hành giả tu tập một trong hai 
đề mục này. 

Nếu vị hành giả không tu tập một trong 2 đề mục này thì trong tâm quả Thiền sắc giới cũng không có 2 tâm 
sở Vô lượng phần. 


c- Tâm Vô sắc giới và tâm sở phối hợp. 
25 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp trong tâm Vô sắc giới? 
Đáp. Trong tâm Ngũ thiền Sắc giới có 2 chi thiền là Xả và Định thì trong những tâm thiền Vô sắc giới cũng có 
2 chi thiên này. 
Nói cách khác, thiền Vô sắc chỉ thay đổi đề mục nhưng không thay đổi chi thiền. 
Như vậy, những tâm thiền Vô sắc có 30 tâm sở hợp = 1o tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Tầm + tâm sở Tứ + tâm 
sở Hỷ) + 2o tâm sở Tốt đẹp (25 tâm sở tịnh hảo trừ 3 tâm sở Giới phần + 2 tâm sở Vô lượng phần). 


d- Tâm Siêu thế và tâm sở phối hợp. 

26 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm sở hợp trong tâm Siêu thế: 

Đáp. Tâm Siêu thế (lokuttaracitta) là tâm nhận Nípbàn làm cảnh, do đó không có 2 tâm sở Vô lượng phần. 

Như vậy tổng quát có 36 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 23 tâm sở Tốt đẹp (trừ 2 Vô lượng phần). 

Nếu tính theo tầng thiền thì loại trừ dần chi thiền tương ứng với tầng thiền như trong tâm thiện Sắc giới. Như 
Sau: 
*- Tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ đạo) Sơ thiền và tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ quả) Sơ thiền. 

Có 36 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 23 tâm sở Tịnh hảo (trừ 2 tâm sở Vô lượng phần). 
*- Tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ đạo) Nhị thiên và tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ quả) Nhị thiền. 
14 


Có 35 tâm sở hợp (trừ tâm sở Tầm). 

*- Tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ đạo) Tam thiền và tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ quả) Tam thiền. 
Có 34 tâm sở hợp (trừ thênm chỉ Tứ). 

*- Tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ đạo) Tứ thiền và tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ quả) Tứ thiền. 

Có 33 tâm sở hợp (trừ thêm chỉ hỷ). 

*- Tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ đạo) Ngũ thiền và tâm (Sơ - Nhị - Tam - Tứ quả) Ngũ thiên. 
Có 33 tâm sở hợp (trừ chi Lạc và thêm chỉ Xả). 


TT- Tâm sở phối hợp phối hợp với tâm. 
A- Tâm sở Tợ tha. 
*- Tâm sở Biến hành. 
27 - Hỏi. Tâm sở Biến hành hợp được bao nhiêu tâm? hợp được bao nhiêu tâm sở? 
Đáp. Bảy tâm sở Biễn hành có mặt trong tất cả tâm. 
Như vậy mỗi tâm sở trong nhóm Biến hành hợp được 121 tâm, đồng thời mỗi tâm sở hợp được 51 tâm sở còn 
lại (trừ chính nó). 
Vì sao phải trừ "chính nó”? 
Vì không thể nói "nó hợp với chính nó”. 
Như khi nói "đứa bé đi chung với thân quyến” hàm ý "đứa bé không phải là "thân quyến với chính nó”. 
Do đó, phải loại trừ chính tâm sở đang đề cập đến. 


*- Tâm sở Biệt cảnh (pakinnakacetasik8). 

28. Hỏi. Sáu tâm sở Biệt cảnh, môi tâm sở hợp được bao nhiêu tâm? Không hợp được bao nhiêu 
tâm? 

Đáp. *- Tâm sở Tầm (vitakka) hợp được 55 tâm = 44 tâm Dục giới (trừ ngũ song thức) + 11 tâm Sơ thiền®), 

Như vậy, tâm sở Tâm không hợp với 66 tâm = Ngũ song thức + 56 tâm thiền (11 tâm nhị thiền + 11 tâm Tam 
thiên + 11 tâm Tứ thiền + 23 tâm Ngũ thiền). 

*- 7ám sở Tứ(vicära) hợp được 66 tâm = 55 tâm (có tâm sở tâm) + 11 tâm Nhị thiền. 

Như vậy, tâm sở Tứ không hợp với 55 tâm = Ngũ song thức + 45 tâm thiền (11 tâm tam thiền + 11 tâm Tứ 
thiên + 23 tâm ngủ thiền). 

*- 7âm sở Thẳng giải (adhivimokkha) hợp được 110 tâm = 121 tâm trừ (năm đôi thức + tâm Si hợp hoài 
nghỉ). 

Như vậy, tâm sở Thắng giải không hợp với 11 tâm = Năm đôi thức + tâm Si hợp hoài nghi. 

*- 7âm sở Cần (vriya) hợp được 105 tâm = 121 tâm trừ (15 tâm quả vô nhân + tâm Hướng ngũ môn). 

Như vậy, tâm sở Cần không hợp với 16 tâm = 15 tâm quả vô nhân + tâm Hướng ngũ môn. 

*- 7âm sở Hý (piti) hợp được 51 tâm = 4 tâm Tham thọ hỷ + tâm Quan sát thọ hỷ + tâm Sinh tiếu + 12 tâm 
Đại thiện thọ hỷ + 33 tâm Thiền thọ hỷ (Sơ, nhị, tam thiền). 

Như vậy, tâm sở Hỷ không hợp với 70 tâm = 4 tâm Tham thọ xả+ 2 tâm Sân + 2 tâm Sỉ + 16 tâm Vô nhân 
(trừ tâm Quan sát thọ hỷ + tâm Sinh tiếu) + 12 tâm Dục giới Tốt đẹp thọ xả + 11 tâm Tứ thiền + 23 tâm Ngũ 
thiền. 

*- 7ám sở Dục (chanda) hợp được 101 tâm = 121 tâm trừ (18 tâm Vô nhân + 2 tâm Si). 

Như vậy, tâm sở Dục không hợp 20 tâm = 18 tâm Vô nhân + 2 tâm Sĩ. 

Trong sáu tâm sở Biệt cảnh: - 

- Ba tâm sở : Tâm, Tứ, Cần mỗi tâm sở hợp được 51 tâm sở (trừ chính nó). 

- Tâm sở Thẳng giải hợp 50 tâm sở = 52 tâm sở - (tâm sở Hoài nghỉ và chính nó). 

- Tâm sở Hỷ hợp được 46 tâm sở = 52 tâm sở - (4 tâm sở sân phần + tâm sở Hoài nghi + chính nó). 

- Tân sở Dục hợp được 50 tâm sở = 52 tâm sở - (tâm sở Hoài nghi + chính nó). 

H 8 Tâm sở Bất thiên (akusalacetasikãä) phối hợp. 

29 - Hỏi, Môi tâm sở Bất thiện phối hợp được bao nhiêu tâm? Không phối hợp với bao nhiêu tâm? 
Hợp được bao nhiêu tâm sở? 

Đáp. *- Øøốn tâm sở bất thiện Biến hành là: Si, Vô tàm, Vô quý, Phóng dật. Mỗi tâm sở có trong 12 tâm bất 
thiện. 

Như vậy, chúng không có 109 tâm = 18 tâm vô nhân + 91 tâm Tốt đẹp. 

Có Päli sau: 

Akusalesu pana moho, ahirikam anottappam, uddhaccam c2ti cattärormme cetasikä sabbãäkusalasadharana 
nãma: 

Trong tâm sở bất thiện, có bốn tâm sở là: Sỹ, Không hổ thẹn tội lỗ (vô tàm), Không ghê sợ tội lỗi (vô quý), 
Phóng dật, gọi là tâm sở Bát thiện Biến hành”. 





œ- 11 tâm Sơ thiển = 3 tâm Sơ thiển hiệp thế + 8 tâm Sơ thiển Siêu thế. 

- 11 tâm Nhị thiển = 3 tâm Nhị thiển hiệp thế + 8 tâm Nhị thiển Siêu thế. 

- 11 tâm Tam thiển = 3 tâm Tam thiển hiệp thê + 8 tâm Tam thiển Siêu thế. 

- 11 tâm Tứ thiển = 3 tâm Tứ thiển hiệp thế + 8 tâm Tứ thiển Siêu thế. 

- 23 tâm Ngũ thiển = 3 tâm ngũ thiển Sắc giới + 12 tâm thiển Vô sắc giới + 8 tâm Ngũ thiển Siêu thế. 





Tổng cộng có 67 tâm thiển. 
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Sabbesu pi dvadasakusalesu labbhanti: 

(Chúng) có trong tất cả 12 tâm bất thiện “2. 

*- 8a tâm sở Tham phần. 

- Tâm sở Tham chỉ hợp trong tám tâm Tham. 

Như vậy, tâm sở Tham không hợp với 113 tâm. 

*- Tâm sở Tà kiến chỉ hợp trong 4 tâm tham hợp tà. 

Như vậy, tâm sở Tà kiến không hợp với 117 tâm. 

*- Tâm sở Ngã mạn! hợp trong 4 tâm tham ly tà. 

Như vậy, tâm sở Mạn không hợp với 117 tâm. 

Có Päli sau: 

Lobho atthasu lobhasahagatesv'eva labbhati: 

Tâm sở Tham từm thấy trong tám tâm đồng sinh với tham“ 

Ditthi catusu ditthigatasampayuttesu: 

Tâm sở Tà kiến được tìm thấy trong bốn tâm hòa hợp với tà kiến“ 

Mãno catusu ditthigatavippayuttesu: 

Ngấ mạn được từn thấy trong bốn tâm tham không hòa hợp với tả kiến“(söd). 

*- 8ốn tâm sở Sân phần. 

Cả bốn tâm sở Sân phần (sân, tật, lận, hối) đều hợp với 2 tâm Sân. 

Như vậy, bốn tâm sở này, mỗi tâm sở không hợp với 119 tâm. 

Có Päli sau: 

Doso, issa, macchariyam, kukkuccam ca dvisu patighacittesu: 

Sân, Ganh ty, Bỏn xẻn, Hới được từm thấy trong hai tâm hòa hợp với hận (patigha)“(sảd). 

*- Hai tâm sở Hôn phần. 

Hai tâm sở này chỉ hợp với những tâm bất thiện hữu trợ. 

Chúng hợp được 5 tâm = 4 tâm Tham hữu trợ + tâm Sân hữu trợ. 

Như vậy, mồi tâm sở Hôn phần không hợp với 116 tâm. 

Có Päli như sau: 

Thinam, Middham pañcasu sasankhärikacittesu: 

Hôn trầm, Thụy miên được tìm thấy trong 5 tâm hữu trợ(sđa). 

*- 7âm sở Hoài nghí. Chỉ hợp trong tâm Sĩ hoài nghi, không hợp với 120 tâm còn lại. 

Tâm sở bất thiện không hợp với 25 tâm sở Tốt đẹp; tổng quát mỗi tâm sở Bất thiện hợp được 26 tâm sở = 13 
tâm sở Tợ tha + 13 tâm sở bất thiện (trừ tâm sở đang đề cập). 

Chí tiết. 

x- Bốn tâm sở Si phần. 

Môi tâm sở hợp được 26 tâm sở (trừ chính nó). 

*- Tâm sở Tham phần. 

- Tâm sở Tham hợp được 21 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 4 tâm sở si phần + 2 tâm sở Tham phần (trừ tâm 
sở Tham) + 2 tâm sở Hôn phần. 

- Tâm sở Tà kiến hợp được 20 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 4 tâm sở Si phần + tâm sở Tham + 2 tâm sở Hôn 
phần. 

- Tâm sở Ngã mạn hợp được 20 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 4 tâm sở Si phần + tâm sở Tham + 2 tâm sở 
Hôn phần. 

*- Tâm sở Sân phần. 

- Tâm sở Sân hợp được 21 tâm sở = 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ) + 4 tâm sở Si phần + tâm sở Tật + 
tâm sở Lận + tâm sở Hối + 2 tâm sở Hôn phần. 

Ba tâm sở Tật, Lận, Hối không cùng hiện khởi chung nhau. Do đó: 

- Tâm sở Tật hợp với 19 tâm sở = 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ) + 4 tâm sở Si phần + tâm sở Sân + 2 
tâm sở Hôn phần. 

Tương tự như vậy với tâm sở Lận và tâm sở Hối, chỉ thay đổi tâm sở Tật bằng tâm sở Lận hay tâm sở Hối. 

*- 7âm sở Hôn phần. 

Hai tâm sở Hôn trầm và Thụy miên không hợp với 2 tâm Si nhất định. 

Như vậy, chúng không hợp với tâm sở Hoài nghi. 

Mỗi tâm sở Hôn phần hợp được 25 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 4 tâm sở Si phần + 3 tâm sở Tham phần + 4 
tâm sở Sân phần + 1 tâm sở Hôn phần (trừ chính nó). 


_ C- Tâm sở Tốt đẹp (sobhanacetasikä) phối hợp. 
30 - Hỏi. Môi tâm sở Tịnh hảo hợp được bao nhiêu tâm ? Không hợp với bao nhiêu tâm? 
Đáp. *- Trước tiên là 19 tâm sở Tốt đẹp biễn hành. 
Mỗi tâm sở hợp được 91 tâm Tốt đẹp = 24 tâm tốt đẹp Dục giới + 27 tâm Đáo đại + 40 tâm Siêu thế. 
Như vậy, chúng không hợp với 30 tâm '4/ông fớf đẹØ' = 12 tâm Bất thiện + 18 tâm Vô nhân. 
*- 8a tâm sở Giới phần. 
Ba tâm sở Giới phần hợp với 48 tâm: 


@Ø- Abhs. Chương II. 


- Hợp nhất định đầy đủ trong 40 tâm Siêu thế. 

- Hợp riêng lẽ trong 8 tâm Thiện dục giới. 

Ba Giới phần không hợp trong 73 tâm = 30 tâm "không tốt đẹp”+ 8 tâm Đại quả + 8 tâm Đại tố + 27 tâm Đáo 
đại. 

Như vậy mỗi tâm sở hợp được 48 tâm, không hợp với 73 tâm. 

Mỗi tâm sở Giới phần hợp được 37 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 24 tâm sở tốt đẹp (trừ chính nó). 

*- Nai tâm sở Vô lượng phần. 

Hai Vô lượng phần không có trong 8 tâm quả Dục giới, 40 tâm Siêu thế và 15 tâm Ngũ thiền hiệp thế. 

Như vậy, mỗi tâm sở hợp được 28 tâm = 8 tâm thiện Dục giới + 8 tâm Đại tố + 12 tâm thiền Sắc giới ( Sơ, 
nhị, tam, tứ thiên). 

Không hợp với 93 tâm = 30 tâm "không tốt đẹp” + 8 tâm Đại quả + 15 tâm Ngũ thiên hiệp thế + 40 tâm Siêu 
thế. 
* - 7ám sở Trí. Hợp được 79 tâm có trí = 67 tâm thiền + 12 tâm Dục giới có trí. 
Không hợp với 42 tâm ly trí = 30 tâm không tốt đẹp” + 12 tâm Dục giới hữu nhân ly trí. 
31 - Hỏi. Môi tâm sở Tốt đẹp hợp được bao nhiêu tâm sở?. 
Đáp. *- 7âm sở Tốt đẹp biến hànñ, hiện diện trong tất cả tâm Tốt đẹp. 
Như vậy mỗi tâm sở Tốt đẹp biến hành hợp được 37 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 24 tâm sở Tốt đẹp (trừ 
chính nó). 

* Ba tâm sở Giới phần. 

Ba tâm sở này không cùng hiện khởi với 2 tâm sở Vô lượng phần. 

Như vậy, mỗi tâm sở giới phần hợp được 35 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 22 tâm sở Tốt đẹp ( trừ 2 tâm sở 
Vô lượng phần + chính nó). 

*- Nai tâm sở Vô luợng phần. 

Hai tâm sở này không cùng có mặt với nhau. Lại nữa, chúng cũng không cùng có mặt với 3 giới phần. 

Như vậy, mỗi tâm sở chỉ hợp được 33 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 20 tâm sở tốt đẹp ( trừ 3 giới phần và 2 
Vô lượng phần). 

* Tâm sở Trí hợp với 37 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 24 tâm sở Tốt đẹp (trừ tâm sở trí). 

Dút tâm và tâm sở phối hợp. 
~0-0-0- 
Bài 2. 





Ba Thời — Ba Tánh - Bốn Giống. 
*xx*xx*x% 


A- Ba thời (tikãla). 


.32 -Hỏi. Thời !à gì? Có mấy loại thời? 

Đáp. Thời là thời g/m. Theo thông thường thường, thời gian chỉ là "khái niệm — paññatti” suông. 

Hiểu theo nghĩa chân đế (paramattha)) thì thời gian không phải là "cái gì thật sự hiện hữu” 

Có hai loại thời gian: Thời bất định và thời xác định. 

Trong kinh Tạng thường dùng thời bất định như "ekam samayam: //óf fhở/, tức là không xác định rõ "thời 
điểm”. 

Trong tạng Diệu pháp phần lớn dùng ##ởï theo cách xác định (kãla), tức là chỉ thời sátna (khanakala). Như: 

Katamo tasmim samaye phasso hoti ? 7⁄ế nảo /3 xúc trong khí ấy"). 

Theo thông thường, có ba thời là: Quá khứ, hiện tại và vị lai. 

*- Quá khứ. Là "cái gì đã vượt qua sátna sinh (uppäda), trụ (thiti), diệt (bhañga)”. 

Bộ Pháp tụ (Dhammasangini) có định nghĩa "quá khứ hhư sau: 

"Katame dhammã atitã? 7"ế nảo j3 các pháp quá khứ? 

Ye dhammã atitä niruddha vigat3 viparinata atthangatä abbhatthañgatã3 uppajjitva vigat3 atitä atitam sena 
sangahita: 

Những pháp nào đã qua rồi, đã diệt mất, đã la xa, đã biến chuyển, đã dập tắt, đã biến diệt, đã sanh rồi mất, 
đã qua, yếu hiệp theo khía cạnh quá khứ. 

*- Hiện tại. Là cái gì "hiện hữu ở sátna sinh - trụ- diệt”. 

Bộ Pháp Tụ có giải thích: Katame dhammã paccuppannãa? 7ế nảo i3 các pháp hiện tại? 

Ye dhammã jãtã bhutã sañjatãä nibbattãä abhinibbattä pãtubhutã uppannä samuppanna utthitä samutthitã 
paccuppamnaã paccuppannamsena sangahita: 

Những pháp nào mà đang sanh ra, đang sanh thành, đang xuất sanh, đang khởi sanh, đang hiện khởi đang 
hiện sanh, tương sanh, đang trôi dậy, úng khởi, đang có yếu hiệp theo khía cạnh hiện tại“ 

*- V7 /aí. Là cái gì chưa có. 

Bộ Pháp tụ có giải thích: Katame dhammã anägatã? 7""ế nảo 13 các pháp vị lai2. 

"Ye dhammaã ajätã abhutãä asañjat3 anibbattä anabhinibbattã ap3tubhutãä anuppannä asamuppannä anutthitã 
asamutthita anagatã anagatam sena sangahitã: 





0- Pháp chân đế có 4 là : Tâm — tâm sở, sắc páhp và Nípbàn. 
2- Dhs. Chương tâm sinh (cittupadakaeeae). 
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Những pháp nào chua sanh ra, chua sanh thành, chua sanh trưởng, chua xuất sanh, chua sanh khởi, chua 
hiện khởi, chưa sanh tồn, chưa tương sanh, chua trỗi dậy, chua ứng khởi, chua sanh, yếu hiệp theo khía cạnh vị 
laf. 

Dễ hiểu hơn, theo Tạng Thắng pháp (Abhidhamma), những pháp nào đang ở sátna sinh - trụ - diệt, gọi là 
"hiện tại”, những pháp nào trước đó là "quá khứ”, những pháp nào sau đó là "vị lai”, 

Mặt khác, theo Tạng Diệu pháp có ba thời là: 
- Thời tục sinh (patisandhikaäla - thời nối liền). Là thời điểm khởi đầu cho kiếp sống. 
- Thời tử (cutikãja). Là thời điểm chấm dút kiếp sống. 
Mỗi thời như thế chỉ diễn ra trong 1 sátna. 
- Giữa thời tục sinh và thời tử, gọi là "ở øinh nhật“ 
Cả ba thời quá khứ - hiện tại - vị lai trong một kiếp sống của chúng sinh, đều gom vào "thời bình nhật”. 
33 - Hỏi. Chỉ pháp của thời gian là gi? 
Đáp. Như đã nói thời gian chỉ là "khái niệm”, không có chi pháp rõ ràng nhất định. 
Quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ cho những gì thuộc về thế gian, nên thời gian có thể được xem là "vô minh và ái 
Đức Phật có dạy: "Anamataggoyam bhikkhave, samsãro pubbã koti na paññãyati 
'Wäy các Tỳkhuu, vô thí” là luân hồi, khởi điểm” không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của chúng 
S/nh, 


dục 


Chúng sinh b/ vô minh ngăn chận, bị tham ái trói buộc trong luân hồi”. 

Người diệt trừ được "vô minh và ái dục” không còn sinh tử luân hồi, xem như không còn bị thời gian trói buộc. 

Người để tâm theo "quá khứ ` hay vị lai“ là đang bị hấp lực của vô minh chi phối #). 

Đức Phật dạy: Atitam nãvãgameyya : Quá khứ không truy tầm. 

Nappatikañkhe anãgatam: 7ưỡng 1a không ước vọng.... 

Paccupannañca yo dhammam: Œ# có pháp hiện tại. 

Tattha tattha vipassati: 7ê quán chính là đây). 

Ngay trong hiện tại, dùng trí xem xét các pháp, bấy giờ "vô minh và ái dục bị đẩy lui”. 

Trong lý thập nhị duyên khởi, các Giáo thọ sư dạy: 

- Năm nhân quá khứ là: Vô minh, hành, ái, thủ, hữu. 

- Năm quả hiện tại là: Thức, danh sắc, sáu (nội) xứ, xúc và thọ. 

- Năm nhân hiện tại là: Ái, thủ, hữu, vô minh và hành. 

- Năm quả vị lai cũng là: Thức, danh sắc, sáu (nội xứ), xúc và thọ. 

Hai khoen "Sinh và lão - tử” là vị lai. 

Như vậy, nếu nói gọn : "Thời gian có chi pháp là vô minh và ái dục”. 

Nếu nói rộng, thời gian chính là 12 chi duyên sinh, kể từ vô minh đến lão - tử. 

34 - Hỏi. Khí chứng đắc Nípbàn, sát trừ phiền não, đó là thời gì? Quá khứ, hiện tại hay vị lai?. 

Đáp. Trong thời chứng đắc Nípbàn sát trừ phiền não do tâm Đạo thực hiện, vô minh và ái dục bị sát trừ từng 
phần, cho đến khi chứng Nípbàn lần thứ tư thì dứt tuyệt vô minh và ái dục. 

Như vậy, không thể có *quá khứ, hiện tại, vị lai”; do đó thời điểm chứng Nípbàn sát trừ phiền não được gọi là 
kãlavimutti ( thời giải thoát), là "vượt khỏi thời gia!" hay "ngoại thời“ 

35 - Hỏi. Hãy phân tích tâm theo thời? 

Đáp. Với 19 tâm! có chức năng làm việc tục sinh (patisandhikiccam), chúng hiện khởi đủ ba thời: Thời tục 
sinh, thời bình nhật và thời tử. 

-Vào thời bình nhật chúng có tên gọi là tâm hữu phần (bhavañgacitta). 

- Vào thời tử, chúng có tên gọi là tâm tử (cuticitta). 

Một trăm lẻ hai tâm còn lại chỉ hiện khởi trong thời bình nhật. 

8- Ba tính (tibhãva). 

36 - Hỏi. Gọi là "tính”/ có ý nghĩa như thế nào? Có bao nhiêu tánh? 

Đáp. Chữ bñãva (tánh) nghĩa là "tính chất vốn có”, hay "đặc tính riêng”. 

Mỗi pháp chân đế (paramatthasacca) đều có đặc tính riêng, nhưng tựu trung không ngoài ba đặc tính: Thiện, 
bất thiện và không thiện không bất thiện. 

Như Đức Phật dạy trong mẫu đề tam (mãtikä). 

*Kusalä dhammã : 7ấf cả pháp thiện. 

Akusalä dhammã: 7áf cả pháp bất thiện. 

Abyäkatãä dhammã: 7Zf cả pháp vô ký (không thiện cũng không bất thiện).” 

37 - Hỏi. Thế nào là tánh thiện? 





)— Anamatagga = a na (không) +mata (nghĩ đến) + agga (bắt đầu). Sự bắt đầu khônt thể nghĩa đến . Dịch là øô fJr. 
2~ Pubba koti: Điểm ban đầu, điểm trước nhất. 
3- S.ii, 178, Tương ưng Vô thỉ (Anamataggasaeyuttae), kinh Cỏ và Củi (Tieakaehasuttae). 
#- Xem JA. II, số 2435. 
5- Kinh Trung bộ iii. Kinh Nhất dạ hiển giả (bhaddekarattasuttae). 
9- Là 2 tâm Quan sát thọ xả + 8 tâm quả Dục giới hữu nhân + 9 tâm quả Đáo đại = 19 tâm. 
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Đáp. Tánh thiện là những pháp có đặc tính: '⁄/ thực hiện bằng thân, ngữ hay ý sẽ cho kết quả an vui, hạnh 


phúc“ Như Phật ngôn. 


*Manopubbangamädhamma; manosettha manomayã. 

Manasä ce pasannena; bhãsati vã karoti va. 

Tato nam sukhamanveti; chãyãva anapayini” 

` y dân dầu các pháp; ý là chủ, ý tạo. 

Với ý được trong sạch; nói lên hay hành động. 

Quả tốt sẽ theo sau; như bóng không rời hình. “1 

Những pháp mang tính thiện có khả năng chứng đắc những trạng thái siêu phàm như Thắng trí (abhiññäna), 


hoặc Nípbàn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. 


38 - Hỏi. Chỉ pháp của tính thiện là gi? 

Đáp. Chi pháp của tính thiện là: 

*- Tâm. Có 37 tâm thiện = 8 tâm thiện Dục giới + 9 tâm thiện Đáo đại + 20 tâm Đạo. 

*- Tâm sở. Có 38 tâm sở hợp với 37 tâm thiện là 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tốt đẹp. 

Trong Tạng Thắng pháp, khi nói đến /⁄2⁄ thiện, thường dùng là (37 — 38). Đây là thuật số chỉ chi pháp của 


tính thiện. 


39 - Hỏi. Thế nào là tính bất thiện? 

Đáp. Tính bất thiện là những pháp ác xấu, khi thực hiện bằng thân, ngữ hay ý sẽ cho quả khổ. 
Như Phật ngôn: *Manopubbañgamaãdhammäã; manosetthä manomayä. 

Manasä ce padutthena; bhãsati vã karoti va. 

Tato nam dukkhamanveti; cakkam' vã vahato padam”. 

"y dân dầu các pháp; ý là chủ, ý tạo. 

Với ý có ô nhiêm; nói lên hay hành động. 

Quả xấu sẽ theo sau; như bánh lăn theo vật kéo. “® 

40 - Hỏi. Chí pháp của tính bất thiện là gi? 

Đáp. Chi pháp tính bất thiện là: 

*-. Tâm. Có 12 tâm bất thiện. 

*- Tâm sở. Có 27 tâm sở hợp với 12 tâm bất thiện là 13 tâm sở Tợ tha + 14 tâm sở Bất thiện. 
Khi nói đến tính bất thiện, thường dùng (12 - 27); đây là thuật số chỉ chi pháp tính bất thiện. 
41 - Hỏi. Thế nảo là tính vô ký (abyakatabhãava)? 

Đáp. Tính vô ký là những pháp có "đặc tính không tạo ra tâm quả”. Nghĩa là, "#y có tạo ra kết quả, nhưng 


không tạo ra tâm quả. 


Như vị Thánh Alahán giảng pháp, khiến người nghe lãnh hội được Pháp chứng đắc Nípbàn. Đó là kết quả có 


được từ sự giảng pháp, nhưng sự giảng pháp của vị Thánh Alahán không tạo ra tâm quả cho chính Ngài. 


42 - Hỏi. Chỉ pháp tính vô ký là gi? 

Đáp. Chi pháp tính vô ký là: 

*-. Tâm, Có 72 tâm vô ký = 121 tâm - (12 tâm bất thiện + 37 tâm thiện). 

*- Tâm sở. Có 38 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tốt đẹp. 

Ngoài ra, sắc pháp và Nípbàn cũng có đặc tính "&»ông tạo ra tâm quả” nên cũng được xếp vào tính vô ký hay 


pháp vô ký. 


tác. 


Như vậy chi pháp tính vô ký gồm: 72 tâm vô ký + 38 tâm sở hợp + 28 sắc pháp + Nípbàn. 
43 - Hỏi. Những tâm sở nào có một đặc tính? Hai đặc tính? Ba đặc tính?. 
Đáp. Những tâm sở có một đặc tính là 14 tâm sở bất thiện, chúng chỉ có đặc tính bất thiện mà thôi. 
- Những tâm sở có 2 đặc tính là: Tâm sở Tốt đẹp, chúng có đặc tính thiện và vô ký. 
- Những tâm sở có ba đặc tính là: 13 tâm sở Tợ tha. 
C- Bốn giống (catuttha74ti). 
44 - Hỏi. Giông là gi? Có bao nhiêu giông? 
Đáp. Giống là chủng loại. Chữ jãti ngoài ý nghĩa " sự sinh ra”, còn có nghĩa là "dòng dõi”. 
Có 4 giống là: Giống thiện hay dòng dõi thiện; giống bất thiện hay dòng dõi bất thiện; giống quả và giống duy 


45 - Hỏi. Chỉ pháp của giống thiện là gi? 

Đáp. Tương tự như tính thiện, giỗng thiện có: 

*- Tâm. Có 37 tâm = 8 tâm thiện Dục giới + 9 tâm thiện Đáo đại + 20 tâm đạo. 

*- Tâm sở. Có 38 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tốt đẹp. 

46 - Hỏi. Chỉ pháp giống bất thiện là gi? 

Đáp. Tương tự như tính bất thiện, giống bất thiện có: 12 tâm bất thiện + 27 tâm sở hợp. 

47 - Hỏi. Chỉ pháp giống quả là g¡? 

Đáp. Giống quả là những tâm quả, chúng sinh ra từ những tâm thiện hay tâm bất thiện. Giống quả có chỉ 


pháp là: 


*- Tâm. Có 52 tâm quả = 15 tâm quả Vô nhân + 8 tâm Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại + 20 tâm quả Siêu thế. 
*- Tâm sở. Có 38 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 25 tâm sở Tốt đẹp? 





0- Dhp. Câu số 2. 
2- Dhp. Câu số 1. 


Trong 52 tâm quả, được phân tích thành: 32 tâm quả hiệp thế và 20 tâm quả Siêu thế. 

48 - Hỏi. Những tâm trên là thành quả của những tâm nào? 

Đáp. Trong 52 tâm quả thì: 

- 7 tâm quả bất thiện vô nhân là thành quả của 12 tâm bất thiện (tức là một tâm bất thiện có thể sinh ra 7 
tâm quả bất thiện vô nhân). 

- 8 tâm quả thiện vô nhân + 8 tâm Đại quả; là thành quả của 8 tâm thiện Dục giới. 

- 9 tâm quả Đáo đại là thành quả của 9 tâm thiện Đáo đại theo tương ứng. 

Tức là: Tâm thiện Sơ thiên cho tâm quả Sơ thiên, tâm thiện Nhị thiên cho tâm quả Nhị thiền... 

- 20 tâm quả Siêu thế là thành quả của 20 tâm Đạo tương ứng. 

Tức là tâm Đạo Sơ thiên cho tâm Quả Siêu thế Sơ thiên; tâm Đạo nhị Thiên cho tâm Quả Siêu thế Nhị Thiền.... 

49 - Hỏi. Chí pháp giông Duy tác là gi? 

Đáp. Giống Duy tác có: 

*- Tâm. Có 20 tâm duy tác = 3 tâm Duy tác vô nhân) + 8 tâm Đại tố + 9 tâm duy tác Đáo đại. 

*- Tâm sở. Có 35 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 22 tâm sở Tốt đẹp (trừ 3 giới phần). 

50 - Hỏi. Vỉ sao phải phân tích thành tính và giống? 

Đáp. `Tính” là nêu lên đặc tính, còn "giống” là nêu lên "cách sinh khởi”. 

Người hành pháp sẽ nắm bắt "phương thức sinh khởi” để làm cho những pháp thiện chưa sinh được sinh ra, 
những pháp thiện đang có được tăng trưởng. 

Làm cho những pháp bất thiện đang có bị diệt, những pháp bất thiện chưa có không sinh ra. 

Mặt khác, có nắm bắt được tính và giống” sẽ không có sự nhầm lẫn. Như khi nói "pháp vô ký” thì hiểu ngay 
bao gồm 2 giống "quả” và "duy tác”. ' 

Nên lưu ý, pháp vô ký có cả Danh - Sắc lần Nípbàn, còn *giống” chỉ thuần về tâm và tâm sở. 

Có câu hỏi, g/ng thiện sính ra từ nhân nào? Giống bất thiện sinh ra từ nhân nào? 

Đáp rằng: Giống thiện sinh ra từ `#ác ý khéø“( yoni so manasikära). Giống bất thiện sinh ra từ `#ác ý không 
khéo “ (ayoni so manasikãra). 

51 - Hỏi. Giống Duy tác sinh ra từ nhân nào? 

Đáp. Duy tác vô nhán sinh ra từ sự vận hành pháp. 

Duy tác hữu nhân sinh ra từ sự 'frử diệt tất cả mọi ô nhiễm (äsava)". 

52 - Hỏi. Các tâm sở phân tích theo 4 giống như thế nào?. 

Đáp. 13 tâm sở Tợ tha hợp đủ bốn giống. 

- 14 tâm sở Bất thiện hợp với giống bất thiện. 

- 19 tâm sở Tốt đẹp biến hành, 2 tâm sở Vô lượng phần, tâm sở Trí hợp với 3 giống (thiện, quả và duy tác) t?. 

- 3 tâm sở Giới phần hợp với 2 giống: Thiệnvà quả ©), 

Dút ba thời — ba tính - bốn giống. 
0-0-0-0- 





Thọ hợp đồng. 
(Vedaniasarigaha). 
-0-0-0- 

53 - Hỏi. Thọ (vedanai) !à gi? 

Đáp. Thọ là một tâm sở trong tâm sở Biến hành, thọ có trạng thái là "cẩn nhận cảnh (vedayitalakkhana)” hay 
"hứng chịu cảnh”. 

Thọ thường xuất hiện theo thói quen vận hành của tâm sở Tưởng (saññä). 

Như một người vừa thấy "kẻ nghịch”, lập tức "sự khó chịu sinh khởi”; nhận biết "kẻ nghịch” là chức năng của 
tâm sở Tưởng. 

Tuy nhiên, với năng lực ý chí người ta có thể quyết định loại thọ nào đó, mà không bị cảnh (ärammana) chỉ 
phối. 

Như đối với `người thù nghịch”, hành giả vẫn có thể "rãi tâm Từ đến họ”; vị tỳkhưu có thể thọ vui khi thấy 
những cảnh xấu như tử thi (nếu vị ấy đang tu tập đề mục quán hài cốt hay quán thể trược”... 

Thọ hiện khởi do duyên xúc, như Phật ngôn: "Phassa paccayäã vedanä: 

Do duyên Xúc thọ sính lên“ 

54 - Hỏi. Có bao nhiêu loại thọ? 

Đáp. Theo đặc tính "cảm nhận đối tượng” thì thọ có 1. 

*- Thọ phân theo danh sắc thì có 2 là: thân thọ và tâm thọ. 

*- Tùy theo "sự cảm nhận”, thọ chia làm ba là: Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Như Phật ngôn 
trong mẫu đề tam (mãtikã). 

- Sukhãya vedanã sampayuttä dhammã: 7đf cả pháp tương ưng thọ lạc 

- Dukkhãya vedanã sampayuttä dhammä: 7í đi pháp tương ưng thọ khổ 





0- Tâm hướng ngũ môn, tâm hướng ý môn và tâm Sinh tiếu. 
2- Hai vô lượng phần hợp với: 8 tâm thiện Dục giới + 8 tâm duy tác Dục giới+ 12 tâm thiển Sắc giới (Sơ nhị Tam, 
Tứ). 
3- 3 giới phần không hợp trong tâm Duy tác; ba giới phần hợp trong tâm thiện và tâm Quả Siêu thế. 
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-_ Adukkhamasukhäya vedanä sampayuttä dhammã: 7ấf cả pháp tương ưng thọ phí khổ phi lạc. 

*- Từ ba thọ trên, phân tích theo thân — tâm thì có 5 thọ là: Thọ hỷ (somanassa), thọ lạc (sukha), thọ ưu 
(domanassa), thọ khổ (dukkha) và thọ xả (upekkhä). 

- Thọ hỷ và thọ ưu thuộc về tâm thọ. 

- Thọ lạc, thọ khổ thuộc về thân thọ. 

- Thọ xả bao gồm cả thân - tâm. 

*- Thọ phân tích theo tâm lãnh nạp đối tượng thì có sáu là: Nhãn thọ (lãnh nạp cảnh sắc), nhĩ thọ (lãnh nạp 
cảnh thinh), tỷ thọ (lãnh nạp cảnh mùi), thiệt thọ (lãnh nạp cảnh vị), thân thọ (lãnh nạp cảnh xúc) và ý thọ (lãnh 
nạp cảnh pháp). 

*- Thọ phân tích theo duyên từ cảnh có 18 là: 

- Do duyên cảnh sắc sinh khởi 3 thọ: Lạc, khổ, xả. 

Như khi thấy cảnh sắc tốt, tâm vui thích là thọ hỷ, thấy cảnh sắc xấu, tâm khó chịu, không hài lòng, là thọ ưu, 
thấy cảnh sắc trung bình, không tốt cũng không xấu, tâm thản nhiên là thọ xả. 

Tương tự như vậy đối với cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, thành ra 18 thọ. 

Trong 18 thọ trên được phân tích thành hai loại: 

- Loại thọ "có sự dính mắc”, gọi là "thọ tại gia”; loại thọ "không có sự dính mắc”, gọi là thọ xuất gia. 

*- Những khoái lạc vật chất thường được những người bình thường ưa chuộng và đánh giá cao, gọi là "thọ lạc 
tại gia”. 

Trái lại, với vị ẩn sĩ có tâm trau đồi, phát triển thiên định... vị ấy cảm nhận sự an lạc, hạnh phúc khi khước từ 
những lạc thú thế gian, gọi là "thọ lạc xuất gia”. 

*- Với người bìnhthường khi gặp những cảnh thất bại, suy vong”, họ sầu khổ than trách... là `thọ khổ tại 
gia”. 

Trái lại, người có trí đưa tâm quán xét sự khổ, để làm cho tâm yên lặng, đồng thời tìm cách thoát ra sự sầu 
muộn, là `thọ khổ xuất gia”. 

*- Người thường khi gặp cảnh không tốt không xấu, họ thản nhiên lãnh đạm, là "thọ xả tại gia”. 

*- Người có trí đưa tâm quán xét trạng thái thản nhiên theo pháp quán Vô thường, là "thọ xả xuất gia”. 

Có Phật ngôn: 

Dvemãni bhikkhave, sukhani. Katamãni dve? 

"May các t/khuu, có hai loại lạc nảy. Thế nào là hai? 

Gihisukhañca pabbajitasukhañca: /ac đa gia vả lạc xuất gia)). 

Như vậy có 36 thọ, lấy 36 thọ này nhân cho 3 thời : Quá khứ, hiện tại, vị lai thành ra 108 thọ. 

55 - Hỏi. Gọi thọ hợp đồng với ý nghĩa gi? 

Đáp. Là xem thọ phối hợp được với bao nhiêu tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở phối hợp được với loại thọ nào. 

56 - Hỏi. Trong phần thọ hợp đồng, có bao nhiêu thọ được đề cập đến? 

Đáp. Trong phần thọ hợp đồng, chỉ đề cập đến 5 thọ là: Thọ lạc, (sukhavedanä), thọ khổ (dukkhavedanaa), 
thọ hỷ (somanassavedan8), thọ ưu (domanassavedan3), và thọ xả (upekkh3). 

Có Pãäli dân chứng sau: 

Tattha vedanasangahe tãva tividha vedana: Sukham, dukkham, akhamasukhamti: 

Ở đây, trong thọ hợp đồng có ba thọ là: Lạc khổ và không khổ không lạc“ 

Sukham, dukkham, somanassam, domanassam, upekkhãti ca bhedena pana pañcadhã hoti: 

Hoặc chia thành năm thọ là: Lạc khổ hỷ, uu và xả."), 

57 - Hỏi. Thọ xả (upekkhã) và thọ không khổ không tạc (adukkhamasukkha) về ý nghĩa có khác 
nhau không? 

Đáp. Cả hai từ upekkhä (xả) và adukkhamasukha(không khổ không lạc), nói về chi pháp cả hai đều là thọ xả. 

Trong hai danh từ này, øekk#hã được dùng một cách rộng rải, bao hàm 2 ý nghĩa: 

- Sự thản nhiên có tính lãnh đạm, thọ xả này đồng nghĩa với vô minh. Tính "lãnh đạm” được tìm thấy qua từ 
upekkhã như: 

Upekkhãahagatam cakkhuviññanam: 

Nhấn thức đồng sính với thọ xả. 

- Sự thản nhiên có ý chí tham dự. Như người điềm tỉnh trước những tai họa, hay điềm tỉnh trước những hạnh 
phúc bất ngờ, không để tâm rơi vào sầu muộn cũng không để tâm rơi vào "quá phấn khởi”. 

Trong các loại tâm, khi chỉ cho tâm đi chung với thọ xả, Đức Phật dùng từ upekkhãsahagatam, như: 

- Upekkhzsahagatam ditthigatasampayuttam asankharikam: 

Đồng phát sinh thọ xả, hòa hợp với tà kiến, không có sự trợ giáp “(tầm tham thứ 5 — Ns). 

Tính suy xét được tìm thấy: "Upekkhãsahagatam ñãnasampayuttam asankhãrikam: 

Đồng phát sinh thọ xả, hòa hợp với trí không có sự trợ giúp “(tâm thiện số 5- Ns). 

Còn adukkha- m- sukha, chỉ có với ý nghĩa "có ý chí tham dự”. 

Và danh từ này thường được dùng chỉ cho trạng thái chứng đắc Tứ thiền theo Kinh Tạng. 

Như: Bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahãnã pubbeva somanassa domanassãänam atthagama 
adukkhamm asukham upekhasati parisuddhim catutthajjhaanam upasampapajja viharati: 





0- A.¡, 80. Pháp 2 chị; Phẩm lạc (sukhavaggo). 
2- Abhs. Chương II. 
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Tỳkhưu xả lạc xả khổ; diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và trú vào thiền thứ tư; không khổ, không lạc xả 
niệm thanh tịnh... “Ð. 
58 - Hỏi. Gọi là Dukkha (khổ) với ý nghĩa nào? 
Đáp. Sách Atthasälinï (Chú giải bộ Pháp Tụ) có giải thích những ý nghĩa của &#&ể(dukkha) như sau: 
- Là "cảm nhận với sự đau đớn”, tức là thọ khổ (dukkhavedan3). 
- Là "nguồn gốc của đau khổ” (dukkhamila). Tức là chỉ cho tham, sân, si, ba căn bản này tạo ra những đau 
khổ. Như Phật ngôn: 
Lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho akusalamulam: "7am /aä căn bản Đất thiện, sân là căn bản 
bất thiện, si là căn bản Đất thiện). 
- Là "nguyên nhân tạo ra khổ” (dukkhahetu). Tức là những hành động, lời nói, ý nghĩ đi chung với tham, sân, 
Sỉ. 
- Là "khổ cảnh” (dukkhãramman). Tức là những cảnh xấu, như "tái sinh về bốn khổ cảnh”. 
- Là "duyên dẫn đến khổ” (dukkhapaccayatthäna). Như: "3V các f}khưu, không dễ gì nghe mô tả những cảnh 
khố mà nhận thức được khổ. 
Dukha ở đây chỉ cho thọ khổ (dukkhavedanä). 
59 - Hỏi. Thọ khổ hợp được bao nhiêu tâm? Hợp với bao nhiêu tâm sở?. 
Đáp. Thọ khổ là "những cảm giác đau đớn thuộc về thân”, nên thọ khổ chỉ tìm thấy trong tâm Thân thức thọ 
khổ. 
Có Pali sau: Tatha dukkhasahagatam akusalavipäkam kãyaviññãnam: 
Ở đây, thọ khổ đi chung với Thân thức quả bất thiện“? 
Và thọ khổ chỉ hợp với 6 tâm sở Biến hành (trừ tâm sở Thọ). 
6o - Hỏi. Gọi là sukha (lạc) với ý nghĩa nào? 
Đáp. Sách Atthasalinï có giải thích về sukha với nhiều ý nghĩa như sau: 
- Là "sự cảm nhận thích thú”, tức là thọ lạc (sukhavedan3). 
- Lạc là sự khước từ. Như Phật ngôn: "Dve mãni, bhikkhave, sukhãni. Katamãni dve? 
Này chư Tỳkhuu, có hai loại lạc. Thế nảo là hai?” 
Kãmasukhañca nekkhammasukhañca...: 2c /ạc và viễn 1 lạc... “2) 
- Là "nguồn gốc an lạc” (sukhamila). Tức là chỉ cho vô tham, vô sân và vô si. 
Như có Phật ngôn: Alobho kusalamilam, adoso kusalamilam, amoho kusalamilam: 
Vô tham là cắn bản thiện, vô sân là cắn bản thiện, vô si là cắn bản thiện. 45 
- Là nhân sinh khởi an lạc (sukhahetu). Tức là nói hay làm với tâm đi chung với vô tham, vô sân, vô si là 
nguyên nhân phát sinh hạnh phúc. 
Như nói ?2ước báu, này chư Tỳkhuu, đồng nghĩa với an lạc (sukhaj. 
-- Là "lạc cảnh, nhàn cảnh (sukhãrammana)”. Như tái sinh về cõi thiên giới, cối Phạm thiên... 
- Là duyên cho an lạc sinh khởi (sukhapaccayattha). Như sự tu tập là duyên sinh khởi an lạc. 
- An lạc (sukha): Ám chỉ trạng thái không có phiền não. 
- Sukha là tên gọi ám chỉ cho Nípbàn, như Phật ngôn: 
*Nibbãänam paramam sukham: M2Ðân (à lạc tối thượng). 
Ở đây, sukha chỉ cho thọ lạc (suhavedanä). 
61 - Hỏi. Thọ lạc hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? 
Đáp. Thọ lạc là cảm nhận an lạc nơi thân. Như vậy, thọ lạc hợp với tâm thân thức quả thiện. 
Có pãli như sau: Tattha sukhasahagatam kusalavipäkam kãyaviññãnam ekam'eva: 
Ở đây, thọ lạc đi chung với thân thức quả thiện, như vậy chỉ một tâm {Abhs). 
Và thọ lạc hợp với 6 tâm sở Biến hành (trừ tâm sở Thọ). 
62 - Hỏi. Thọ ưu (dormanassa) hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? 
Đáp. Thọ ưu hợp được với hai tâm sân. 
_Có Päli sau: Domanassa sahagata cittäni pana dve patighacittan” eva: ÁMư vậy, thọ ưu đi chung với hai tâm có 
phân nộ (patigha)“(Abhs). 
Và thọ ưu hợp với 21 tâm sở = 11 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Thọ + tâm sở Hỷ) + 4 Si phần + 4 Sân phần + 2 
Hôn phần. 
63 - Hỏi. Thọ hỷ (sormanassa) hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở?. 
Đáp, Có 62 tâm đi chung với thọ hỷ, là: 18 tâm dục giới thọ hỷể) + 44 tâm thiền thọ hỷ ( Sơ, nhị, tam, tứ 
thiên). 





0- D.i, số 2, kinh Sa Môn Quả ( Samañña phala sutta). 
2- A.¡, 201.Pháp ba chi. Kinh các căn bản bất thiện (Akusalamulasuttae). 
3)- S.v, Tương ưng Vô thi. 
®- Abhs. Chương II. 
5- A.i,80. Pháp 2 chi. Phẩm an lạc (sukhavaggo). 
6- A.¡, 201. Pháp ba chi. Kinh các căn bản bất thiện (Akusalamulasuttae). 
0)- Dhp. Câu số 203 
®- Đó là: 4 tâm Tham thọ hỷ + tâm Quan sát thọ hỷ + tâm Sinh tiếu + 12 tâm Tốt đẹp Dục giới thọ hÿ. 
- Mỗi tầng thiển có 11 tâm thiển : 3 tâm thiển hiệp thế + 8 tâm thiển Siêu thế. 
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Thọ hỷ hợp được 46 tâm sở = 52 tâm sở trừ ( tâm sở Thọ + 4 tâm sở sân phần + tâm sở hoài nghỉ). 

64 - Hỏi. Thọ xả hợp bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở?. 

Đáp. Thọ xả được tìm thấy trong 55 tâm thọ xả = 4 tâm tham thọ xả + 14 tâm vô nhân thọ xả (18 tâm vô 
nhân - (2 tâm thân thức + tâm Quan sát thọ hỷ + tâm Sinh tiếu) +12 tâm tịnh hảo Dục giới thọ xả + 23 tâm ngũ 
thiền. 

Thọ xả hợp được 46 tâm sở = 52 tâm sở - (tâm sở Thọ + tâm sở hỳ + 4tâm sở sân phần). 

Có Päli: Sabbãni'pi pañcapannäsa upekkhãsahagatacittän evã tỉ: 

Năm mươi lắm tâm cùng đi chung với thọ xả (Abñs). 

65 - Hỏi. Tâm sở nào có một thọ, hai thọ, ba thọ và nấm thọ? 

Đáp. - Bốn tâm sở Sân phần có một thọ là thọ Ưu. 

- Tâm sở Hoài nghi có một thọ là thọ xả 

- 7âm sở Hÿ có 2 thọ là thọ Hỷ và thọ Lạc (trong tâm Sơ - Nhị thiền). 

- Ba tâm sở Tham phần có 2 thọ là thọ hỷ và thọ xả. 

- Năm tâm sở Biệt cảnh (trừ tâm sở Hỷ), có 3 thọ: Hỷ, ưu và xả. 

- Bốn tâm sở Si phần và 2 tâm sở Hôn phần có 3 thọ: Hỷ, ưu, xả. 

- 25 tâm sở Tốt đẹp có ba thọ: Hÿ , Lạc (trong tâm Sơ - nhị thiên) và xả. 

- Bảy tâm sở Biến hành có đủ 5 tho. 

Dút thọ hợp đồng. 
-0-0-0-0- 

Bài 4. 

Nhân hợp đồng. 
(Hetusangaha). 


66 - Hỏi. Có bao nhiêu loại nhân (hetu)? Nhân ở đây được dùng theo loại nào? 

Đáp. Theo nghĩa thông thường, "nhân” là "động lực” tạo ra một cái gì khác, một điều gì khác. 

Như nói "do có tội lỗi nên có hình phạt”, "tội lỗi” là nguyên nhân, "hình phạt” là hậu quả, hay "do làm việc tốt 
nên được ban thưởng”... 

Sách Atthasalini (Chú giải bộ Pháp Tụ), có giải thích "nhân có 4 loại” là: 

*- Netuhetu (nhân-nhân). Còn gọi là nhân tương ưng (hetu-sampayuttam). 

Chỉ cho thành phần căn bản để từ đó tạo ra kết quả "an lạc (sukha)” hay "đau khổ (dukkha)”. 

Các loại nhân này có tính "hòa hợp” với nhau, nên gọi là nhân tương ưng. Đó là: tham (lobha), sân (dosa), sỉ 
(moha), Vô tham (alobha), Vô sân (adosa), và Vô si (amoha). 

*- Paccayahetu (duyên nhân). Tác động là nguyên nhân, hay điều kiện trợ giúp, ủng hộ là nguyên nhân. 

Như cây được tăng trưởng nhờ có dưỡng tố trong đất, nhờ có nước... trợ giúp. 

Hay "do vô tham làm duyên nên thực hành bố thí bằng thân, do đức tin làm duyên nên thực hành pháp cung 
kỉnh bằng thân, bằng lời; do tàm — quý làm duyên nên thực hành "giữ giới”; do có chánh ngữ làm duyên nên nói 
lời chân thật”... 

*- Uitamahetu (nhân chủ yếu). Chữ uttama nghĩa là "cao tột”, nhân chủ yếu hay nhân cao tột là chỉ cho 
nhân chính. 

Như tâm sở Tư là nhân chủ yếu của nghiệp thiện hay bất thiện, tham, sân, si, vô tham và vô sân, vô si là nhân 
phụ thuộc của nghiệp. 

Tâm sở Tư đi chung với vô tham, vô sân, vô si thuộc về thiện sẽ tạo ra kết quả an lạc, hạnh phúc. 

Tâm sở Tư đi chung với tham, sân, si sẽ tạo ra kết quả đau khổ. 

Vị sao vậy? Ví như được người tốt hướng dân sẽ thực hành theo đường hướng tốt do đó có kết quả tốt, còn 
như bị người xấu hướng dân nên thực hành những điều xấu, tất nhiên dẫn đến kết quả tai hai. 

Cũng vậy, do kết hợp với ba nhân thiện, tâm sở Tư tạo tác, cho kết quả an lành, gọi là "quả thiện”, còn kết 
hợp với ba nhân bất thiện, tâm sở Tư tạo tác, cho kết quả khổ, xấu, gọi là "quả bất thiện”. 

*-Sãdhãrana hetu (nhân thông thường). Hay điều kiện chung phổ biến cùng khắp. Như vô minh là duyên 
cho hành (sankhãra) sinh lên... 

Hay dưỡng tố trong đất là nguyên nhân thường có cho cây, khiến cây có vị chua, ngọt, đẳng... 

Hetu (nhân) có nhiều ý nghĩa như vậy, ở đây, hetu được dùng với ý nghĩa "cội rễ - mũla”. Tức là nhân tương 
ưng (hetusampayutta). 

Pali có giải thích: 

-Hinotiphalam pattatiti = hetu: 

"Pháp mà giúp cho quả đồng sanh với nó, gọi là nhân“. 

- Hỏi. Có bao nhiêu nhân tương ưng? Giải thích? 

Đáp. Gọi là "tương unø" (sampayutta) nghĩa là "hòa hợp với nhau, như nước với sữa”. 

Gọi là "nhân tương ưng” (hetusampayutta), có 3 cách: 

- Nhân hòa hợp với nhân. Như nhân Tham hòa hợp với nhân si; nhân Vô tham hòa hợp với nhân Vô sân... 

- Nhân hòa hợp với pháp không phải là nhân, Päli gọi là "pháp tương ưng nhân mà phi nhân” (hetusampayuttã 
ceva na ca hetu)), Như tâm sở Thọ, tâm sở Tưởng... 





Riêng ngũ thiển có đến 23 tâm = 3 tâm Ngũ thiền Sắc giới + 12 tâm thiển Vô sắc giới + 8 tâm ngũ thiển Siêu thế. 
øØ- ĐĐ Giác Chánh. Vi Diệu pháp nhập môn, tr.216. 
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- Nhân hòa hợp với pháp nhân lẫn pháp phi nhân. Như tâm sở Tham hòa hợp với các pháp đồng sinh với nó ... 

Nhân tương ưng, nói theo bản thể có 6. Nói theo đặc tính có 9. 

*- Cấn Tham (lobhamiia) (hay nhân tham). Là trạng thái "dính mắc” với đối tượng; chi pháp là £ẩm sở 
Tham. 

*- Căãn Sân (dosamứữia) (hay nhân sân). Là trạng thái "hủy diệt, không hài lòng” với đối tượng; chi pháp là £ẩrm 
sở Sân. 

*- Cấn Sĩ (mohamiia) (hay nhần si). Là trạng thái "mê muội, mù mờ” với đối tượng; chi pháp là ¿âm sở S7 

*- Cấn Vô tham (alobhamiia) (hay nhân Vô tham). Là trạng thái "buông lìa” đối tượng; chi pháp là £âm sở Vô 
tham. 

*- Cấn Vô sân (adosamila) (hay nhân Vô sân). Là trạng thái "mát mẻ, không khó chịu” với đối tượng; chỉ pháp 
là tâm sở Vô sân. : 

*- Cấn Vô s/ (amohamila) (hay nhân vô si). Là trạng thái "hiểu biết rõ ràng, không nhầm lẫn” đối tượng; chỉ 
pháp là tâm sở Trí 

- Ba nhân "tham, sân, si” là "tính bất thiện, giống bất thiện”. 

- Ba nhân "vô tham, vô sân, vô sỉ” có hai tính: Thiện và vô ký; có 3 giống: Thiện, quả và duy tác”. 

Tổng cộng có 9 nhân : Ba nhân bất thiệrn, 3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. 

68 - Hỏi, Nhân tham hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? Hợp với bao nhiêu 
nhân? thuộc tính gi? Giống gi? 

Đáp. Nhân Tham chỉ tìm thấy trong tâm Tham. 

Như vậy nhân tham hợp với 8 tâm tham, hợp với 21 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 4 tâm sở Si phần + tâm sở 
tà kiến + tâm sở ngã mạn+ 2 tâm sở Hôn phần. 

Trong tâm tham có 2 nhân là: nhân tham và nhân si. 

Như vậy nhân Tham hợp với một nhân là nhân sĩ. 

Nhân tham thuộc tính bất thiện, giống bất thiện. 

69 - Hỏi. Nhân sân hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? Hợp với bao nhiêu 
nhân? Thuộc tính gi? Giống gi? 

Đáp. Nhân sân chỉ tìm thấy trong 2 tâm sân. 

Như vậy, nhân sân hợp với 2 tâm sân, hợp với 21 tâm sở = 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ) + 4 tâm sở sỉ 
phần + tâm sở Tật + tâm sở Lận + tâm sở Hối + 2 tâm sở Hôn phần. 

Trong tâm sân có 2 nhân là: Nhân sân và nhân Si. Vậy nhân sân hợp được một nhân là nhân si. 

Nhân sân thuộc tính bất thiện, giống bất thiện. 

70 - Hỏi. Nhân Sĩ hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? Hợp được bao nhiêu 
nhân? 

Đáp. Nhân Si được tìm thấy trong 2 tâm Sĩ. 

Như vậy, nhân Sỉ hợp với 2 tâm Si, nhân Sỉ hợp được 15 tâm sở = 11 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hỷ + tâm sở 
Dục) + 3 tâm sở Si phần (trừ tâm sở Si) + tâm sở Hoài nghit?), 

Trong tâm tham, tâm sân đều có tâm sở Si. Như vậy, nhân si hợp với 2 nhân: nhân Tham + nhân Sân. 

Nhân sĩ thuộc tính bất thiện, giống bất thiện. 

Z1 - Hỏi. Có khi nào nhân sỉ không hợp với nhân nào không? 

Đáp. Có, trong tâm si chỉ có nhân si, nên nhân si không hợp với nhân nào cả. 

72 - Hỏi. Nhân Vô tham hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? Hợp được bao 
nhiêu nhân? Thuộc tính gi? Giống g¡? 

Đáp. Tâm sở Vô tham thuộc nhóm tâm sở Tốt đẹp biến hành. 

Như vậy nhân Vô tham được tìm thấy trong 91 tâm Tốt đẹp = 24 tâm Dục giới Tốt đẹp + 27 tâm Đáo đại + 40 
tâm Siêu thế. 

Nhân Vô tham hợp được 37 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha + 24 tâm sở Tốt đẹp (trừ tâm sở Vô tham). 

Tâm sở Vô tham tìm thấy trong những tâm hợp trí, như vậy nhân Vô tham hợp với 2 nhân là Vô sân và Vô sĩ. 

Nhân Vô tham có 2 tính: Thiện (trong tâm thiện) + Vô ký (trong tâm quả và tâm Duy tác); có 3 giống: Thiện, 
quả và Duy tác. 

73 - Hỏi. Nhân Vô sân hợp với bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? Hợp được bao nhiêu 
nhân? Thuộc tính gi? Giống gi? 

Đáp. Tâm sở Vô sân cũng là một trong 19 tâm sở Tốt đẹp biến hành. Nhân Vô sân hợp với: 

- 91 tâm Tốt đẹp = 24 tâm Dục giới Tốt đẹp + 27 tâm Đáo đại + 40 tâm Siêu thế. 

- 37 tâm sở = 13 tâm sở Tợ tha +24 tâm sở Tốt đẹp (trừ tâm sở Vô sân). 

- Hợp với 2 nhân Vô tham và Vô sĩ. 

- Có 2 tính: Thiện và Vô ký; có 3 giống: Thiện, quả và Duy tác. 

Z4 - Hỏi. Nhân Vô sĩ hợp được bao nhiêu tâm? Hợp được bao nhiêu tâm sở? Hợp được bao nhiêu 
nhân? thuộc tính gi? Giống g¡?. 

Đáp. Nhân Vô sỉ (tâm sở trí), được tìm thấy trong những tâm có trí. 

Như vậy, nhân Vô si hợp với: 


0- Đại trưởng lão Tịnh sự (d). Dhs, phần tụ nhân (hetugocchaka), số 699. 
2- Nhân 5ï hợp với tâm sở Thắng giải và tâm sở Cần trong tâm S¡ hợp phóng dật. Hợp với tâm sở Hoài nghỉ trong 
tâm Sĩ hợp hoài nghi. 
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- 79 tâm có trí = 12 tâm Dục giới có trí + 27 tâm Đáo đại + 40 tâm Siêu thế. 
- 37 tâm sở hợp = 13 tâm sở Tợ tha + 24 tâm sở Tốt đẹp (trừ tâm sở trí). 
- Nhân Vô si hợp với 2 nhân (Vô tham và Vô sân). 
- Nhân Vô si hợp với 2 tính: Thiện và Vô ký. 
- Nhân Vô si hợp với 3 giống: Thiện, quả và duy tác. 
75 - Hỏi. Bao nhiêu tâm không có nhân? Bao nhiêu tâm có 1 nhân? Bao nhiêu tâm có 2 nhân? Bao 
nhiêu tâm có 3 nhân? 
Đáp. Tâm không có nhân tương ưng là 18 tâm vô nhân. 
- Tâm có một nhân là 2 tâm Sĩ. 
- Có 22 tâm có 2 nhân là: 8 tâm tham + 2 tâm sân + 12 tâm Dục giới tốt đẹp ly trí. 
- Có 79 tâm có 3 nhân là: 79 tâm có trí. 
76 - Hỏi. Tâm sở nào hợp một nhân, hai nhân, ba nhân và sáu nhân? 
Đáp. - Tâm sở Hoài nghi hợp một nhân là nhân Sỉ. 
-Ba tâm sở Tham phần hợp với hai nhân (Tham và Si). 
- Bốn tâm sở Sân phần hợp với 2 nhân (Sân và Sỉ). 
- Bốn tâm sở Si phần; 2 tâm sở Hôn phần hợp với ba nhân (Tham, Sân và Sỉ). 
- 25 tâm sở Tốt đẹp hợp với ba nhân (Vô tham, Vô sân và Vô si) 
- 12 tâm sở Tợ tha (trừ tâm sở Hoài nghi) hợp được 6 nhân. 
Dứt nhân hợp đồng. 
-0-0-0-0- 
Bài 5. 
Sự hợp đồng. 
(Kiccasangaha). 
-0-0-0- 
77 - Hỏi. Gọi là "sự hợp đồng (kiccasangaha)“ với ý nghĩa gi? Có bao nhiêu sự (kicca)? 
Đáp. Sự (kicca) là công việc, việc làm, chức năng hay "nhiệm vụ phải làm”. Có Päli giải thích như vầy: 
*-Karanam = kiccam: I⁄c (phải) làm là phận sụÊ3, 
"Sự hợp đồng” là tìm xem "tâm và tâm sở có bao nhiêu chức năng”, mỗi chức năng có bao nhiêu tâm và tâm 
sở đảm nhận. 
Có Päli giải thích như vầy: 
-*Kiccabhedena cittecetasikanam sangahao = kiccasañgaho: 
"Gom tâm và tâm sở theo từng nhiệm vụ, l3 sự hợp đồng “(sđ9). 
Môi tâm điều có chức năng (kicca) riêng; có tâm chỉ có một chức năng, có tâm đảm nhận nhiều chức năng; 
hoặc có nhiều tâm cùng đảm nhận một chức năng. 
Tâm thì có tâm sở phối hợp, khi tâm thực hiện phận sự (kicca) thì các tâm sở cũng thực hiện phận sự đó. 
Tức là ngoài "phận sự chung”, các tâm sở còn thực hiện chức năng riêng của mình. Cũng vậy, tâm ngoài chức 
năng "hướng dân các pháp đồng sinh”, còn đảm nhận chức năngt khác theo từng hoàn cảnh khác nhau. 
Do đó, khi đề cập đến phận sự, chỉ nêu tên gọi của tâm nhưng phải hiểu là "có tâm sở phối hợp”. 
Lại nữa, vì tâm sở có thể phối hợp với nhiều tâm nên tâm sở có thể đảm nhận một hay nhiều chức năng tùy 
theo sự phối hợp với tâm. 
78 - Hỏi. Tâm có bao nhiêu chức năng (kicca)? Kể ra. 
Đáp. Với 121 tâm, có tất cả 14 chức năng: 
1- Chức năng nối liền (patisandhikicca). Còn gọi là sự Tục sinh. 
2- Chức năng hữu phần (bhavañgakicca). 
3- Chức năng hướng môn (dväravajjanakicca). 
4- Chức năng thấy (dassanakicca). 
5- Chức năng nghe (savanakicca). 
6- Chức năng ngửi (ghãyanakicca). 
7- Chức năng nếm (sãyanakicca). 
8- Chức năng đụng (phussanakicca). 
9- Chức năng tiếp nhận (sampaticchanakicca). 
10- Chức năng quan sát (santiranakicca). 
11- Chức năng xác định (votthapanakicca). 
12- Chức năng đổng lực (javanakicca). 
13- Chức năng na- cảnh (tadälambanakicca). 
14- Chức năng "chấm dứt” kiếp sống cũ (cutikicca). 
79 - Hỏi. Chức năng nối liên (patisandhi) ra sao? Tâm nào thực hiện chức năng "nối liên “?. 
Đáp. Chữ Patisandhi theo nghĩa đen là "nối liền”, theo nghĩa bóng là "sự tái sinh, sự tục sinh”. 
Gọi là "nối liền” là nỗi &/@2 sống cũ với kiếp sống mới.Päli giải thích như sau: 
Patisandhãnam = patisandhi: "` /Mố é? goi là nối liên“ 
Sự chấm dứt kiếp sống cũ được gọi là chéf và sự khởi đầu một kiếp sống mới gọi là £ực sinh. 
Chết và tục sinh được nối liền nhau không có gián đoạn, không có khoảng trống, gọi là øaƒ/sand/hi. 


0- Đại trưởng lão Tịnh Sự. Siêu lý Tiểu học. 
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Ví như cánh cửa của một ngôi nhà, người ở trong nhà gọi những gì ở bên ngoài đán/ cửa là "ở ngoài nhà”; 
người đứng bên ngoài sẽ gọi người ở bên kia cánh cửa là "ở trong nhà”. 

Ngoài hay trong nhà chỉ là "cách gọi” qua ranh giới "cánh cửa”. 

Cũng vậy, cảnh giới kiếp sống cố ví như "ở trong nhà”; cảnh giới kiếp sống mới ví như "ở bên ngoài”, 

Đứng sát cánh cửa ví như /ó cân fử; bước vào ngạch cửa ví như #m tử; bước chân đầu tiên qua khỏi cánh cửa 
ví như (âm tục sinh. 

Hay ví như đáy hộp và mặt đứng của hộp, được nối liền nhau qua đường giao tuyến của 2 mặt phẳng, một 
con kiến muốn sang thành hộp phải đến sát đường giao tuyến, vượt qua giao tuyến rồi đi sang thành hộp. 

Đáy hộp ví như cảnh giới kiếp sống cũ, mặt đứng hộp ví như cảnh giới kiếp sống mới. 

Giao tuyến ví như ranh giới sống và chết; đến sát giao tuyến ví như lộ cận tử, ngay giao tuyến ví như sự chết; 
bước đầu tiên qua giao tuyến ví như sự Tục sinh. 

Sự nối liền hay sự tục sinh là "&“ởï đầu kiếp sống mới. 

Có 19 tâm có chức năng thực hiện việc "nối liên” hay làm việc "tục sinh” là: 2 tâm Quan sát thọ xả + 8 tâm 
Đại quả + 9 tâm quả Đáo đại 0), 

80 - Hỏi. Sự hữu phần (bhavalga) có ý nghĩa ra sao? Tâm nào có chức nắng này? 

Đáp. Bhavanga = bhava (có) + añga (chi nhánh, chi phần). 

Bhavanñga theo nghĩa đen là "nhánh của cái có” hay "nhánh của sự sống” được dịch là "hữu phân”. Paäli có giải 
thích: Bhavassa añgam = bhavanga: Œ⁄ nhánh của `cái cớ gọi là "hữu phần “ 

Bhava (hữu) ở đây chỉ cho sinh hữu (gatibhava) và nghiệp hữu (kammabhava). 

- Nghiệp hữu là những loại nghiệp tạo ra tâm quả dẫn đi tái sinh. 

~ Sinh hữu là cảnh giới tái sinh. 

Có 28 loại nghiệp tạo ra tâm quả dẫn đi tái sinh là: 11 tâm bất thiện (trừ tâm Si hợp phóng dật 2) + 8 tâm 
thiện Dục giới + 9 tâm thiện Đáo đại. 

Dân đi tái sinh vào cảnh giới mới là 1 trong 28 loại nghiệp này, nên gọi là anga (chi nhánh) của nghiệp hữu. 

Có 31 cảnh giới tái sinh: Dục giới có 11 cõi, Sắc giới có 16 cõi và Vô sắc giới có 4 cõi. 

Mỗi kiếp sống chỉ có một cảnh giới để danh sắc nương trú, nên gọi là añga (chi nhánh) của sinh hữu. 

Theo luận Atỳđàm "đời sống của danh pháp hay tâm” tuy diễn ra phức tạp do cảnh bên ngoài lẫn bên trong 
tác động, nhưng đều dựa vào dòng “Ø1 hẳn này. 

Mỗi tâm hữu phần có ba sátna tiểu: Sinh- trụ- diệt như những tâm khác, tâm hữu phần trôi chảy như "từng 
giọt nước của một dòng sông”. 

Có câu nói rằng "không thể tắm hai lần trong một dòng sông”, vì nước lần tắm thứ nhất là khác, nước lần tắm 
thứ hai là khác, nước tuy giống nhau nhưng không phải là một. 

Cũng vậy, tuy tâm hữu phần thứ hai giống như tâm hữu phần thứ nhất, nhưng không phải là "một tâm hữu 
phần ”*?. 

Một số triết gia Tây phương cho rằng "bhavanga là #7 #ứ£”, ngay cả bà Rhys Davids và Ô. Ayung 
cũng so sánh bhavanga với "trạng thái tri giác tối tăm, chưa lên đến thức” của Leibniz (sđd). 

Quan điểm này không có trong Phật giáo, vì tâm hữu phần "không phải là #z/„ợ ái tối tấm; tâm hữu phần 
có cảnh riêng của nó và nó chỉ biết cảnh này mà thôi, những cảnh ngoài ra nó không biết. 

Như vị hành giả "đắm chìm” trong thiền cảnh, an trú tâm trong *cảnh thiền” duy nhất, không biết đến 5 cảnh 
trần, như vậy có thể gọi `tâm thiền là trạng thái tối tắm chăng?”. 

Hay như nhà nghiên cứu đang "đắm chìm” trong vấn đề đang nghiên cứu, quên cả ngoại cảnh, có thể cho 
tâm của nhà nghiên cứu trong thời điểm đó là "trạng thái tối tăm” chăng? 

Lại nữa, sách Compendium cho rằng *bhavanga có nghĩa là một trạng thái của £#/ềm thức - nằm dưới ý thức”. 

Và theo quan điểm các triết gia Tây phương thì ý thức và tiềm thức cùng có mặt, điều này cũng trái ngược với 
quan điểm của Phật giáo. 

Theo Phật giáo nhất là luận Atỳđàm thì "trong một thời điểm chỉ có một tâm”, có ý thức lẫn tiềm thức thì có 2 
loại tâm, luận Atỳđàm bác bỏ quan điểm này. 

Bhavanga (hữu phần) chỉ là loại tâm "duy trì” đời sống tâm pháp của một chúng sinh trong kiếp sống đó. 

Tâm có chức năng thực hiện bhavañga cũng chính là một trong 19 tâm tục sinh, sở dĩ có tên gọi là hữu phần 
vì xuất hiện sau sátnatục sinh. 

Ví như đứa bé vừa sinh ra, và sinh ra sau một phút. 

&1 - Hỏi. Sự hướng môn (dvãravajjana kicca) (hay sự khai môn) ra sao? Tâm nảo có chức năng 
này? 

Đáp. Avajjana là "hướng về ` hay mở ra”. Có Päli giải thích như sau: 

`- Ävajjiyate = ävajjanam: Xem trở lại, gọi là "hướng về“ 

Hay : `Ävattiyate = ävajjanam: Xoay trở lạ, gọi là "hướng về“ 

Ävajjana còn mang ý nghĩa `*chận đứng không cho sinh lên nối tiếp”, tức là tâm ävajjana chận đứng những gì 
ở trước đó, không cho chúng sinh lên nối tiếp”. 


)- 5 tâm quả thiển Sắc giới + 4 tâm quả thiển Vô sắc giới. 

2- Tâm S¡ hợp phóng dật không cho quả dẫn đi tục sinh, nhưng cho quả xấu. 

)- Xin xem thêm: Đại Trưởng lão Narada ( Ô. Phạm Kim Khánh dịch). Vi Diệu pháp toát yếu (tr. 197). 
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Như tâm Hướng ngũ môn (pañcadväravajjanacitta) trong lộ ngũ môn, chận đứng dòng hữu phần không cho 
chúng sinh lên; tâm Hướng ý môn (manodvaaravajjanacitta) trong lộ ý cũng tương tự như vậy, trong lộ ngũ môn. 

Trong lộ ngũ môn, tâm Hướng ý môn với phận sự xác định (votthapanakicca) chận đứng luồng tâm quả, 
không cho chúng sinh lên nối tiếp. 

Tiến trình sinh lên rồi diệt đi của tâm theo một quy luật: 

Một trong năm trần cảnh, khi xâm nhập vào sắc thần kinh, thời điểm ấy là sátna hữu phần Vừa qua 
(bhavangätitã), làm rung động dòng hữu phần. 

- Sátna bị cảnh làm cho rúng động được gọi là hữu phần Rúng động (bhavanga calana). 

- Kế tiếp là hữu phần Dứt dòng (bhavañga upaccheda) sinh lên. Bấy giờ cảnh đã trọn vẹn xâm nhập vào sắc 
thần kinh. 

- Khi sátna hữu phần Dứt dòng diệt đi, một tâm sinh lên tại sắc Ý vật (hadayavatthu) có nhiệm vụ *đón nhận” 
cảnh mới. 

Ở tại sắc ý vật mà muốn biết cảnh mới tại sắc thần kinh, ví như người đứng trong nhà "đưa mắt” nhìn ra ngoài 
hay giống như người ở trong nhà nghiêng tai vê phía tiếng động ... cách thức như thế gọi là "ng vê” 
(ãvajjana). Và tâm này có tên gọi là øacadvaravajjana cífta (tâm Hướng ngũ môn). 

Loại cảnh xâm nhập thẳng vào dòng hữu phần (không xâm nhập vào 1 trong 5 sắc thần kinh) gọi là cảnh 
pháp. 

Có hai loại cảnh pháp: Cảnh sắc pháp (là những sắc pháp ngoài 5 sắc cảnh) và cảnh danh pháp. 

- Cảnh sắc pháp xâm nhập vào dòng hữu phần ở sátna hữu phần Vừa qua. 

- Tiếp theo là sátna Hữu phần Rúng động, rôi hữu phần Dứt dòng. 

- Bấy giờ một tâm mới sinh lên "đón nhận” cảnh mới ở ý môn (manodvära), tâm này có tên gọi là 
manodvãravaƒjana ciffa (tâm Hướng ý môn). 

Đối với cảnh danh pháp không có sátna Hữu phần Vừa qua, chỉ có sátna hữu phần Rúng động, rồi sátna hữu 
phần Dứt dòng, tiếp theo là tâm Hướng ý môn sinh lên, 

Như vậy, chức năng '2⁄ónø môn “do hai tâm hướng môn đảm nhận là: Tâm Hướng ngũ môn và tâm Hướng ý 
môn. 

Ävajjana còn được hiểu là "sự khai mở”, nên Zưãrava/ana được dịch là "&ña/ môn 
82 - Hỏi. Sự thây (dassanakicca) là gi? Tâm nào đảm nhận sự thấy? 

Đáp. Thấy là "nhận biết bằng mắt” hay "trực tiếp nhận biết cảnh sắc bằng mắt”. 

Tâm có chức năng "⁄ấ⁄“là 2 tâm Nhãn thức. 

83 - Hỏi. Sự nghe (savaniakicca) là gi? Tâm nào đảm nhận sự nghe? 

Đáp. Nghe là "tiếp nhận âm thanh bằng tai” hay "trực tiếp nhận biết cảnh thinh bằng tai”. 

Tâm có chức năng 'ø#e“là 2 tâm Nhĩ thức. 

84 - Hỏi. Sự ngửi (ghãyanakiccakicca) là gi? Tâm nào đảm nhận sự ngửi? 

Đáp. Ngửi là "dùng mũi để nhận biết” hay `trực tiếp nhận biết cảnh mùi bằng mũi”. 

Tâm có chức năng 'øử7“là 2 tâm Tỷ thức. 

85 - Hỏi. Sự nêm (sãyannakicca) là gi? Tâm nào đảm nhận sự nêm? 

Đáp. Nếm là "dùng lưỡi để biết vị chất” hay `trực tiếp nhận biết cảnh vị bằng lưỡi”. 

Tâm có chức năng "z7 là 2 tâm Thiệt thức. 

86 - Hỏi. Sự đụng (phusanakicca) ra sao? Tâm nào đảm nhận sự đụng? 

Đáp. Đụng là "va chạm vào” hay "trực tiếp nhận biết cảnh xúc bằng thân”. 

Tâm có chức năng "đựng “là 2 tâm Thân thức. 

87 - Hỏi. Sự tiếp thu (sarmmpaticchanakicca) ra sao ? Tâm nào đảm nhận sự tiếp thu? 

Đáp. Tiếp thu là "nhận cái gì đó do người khác trao lại” hay `tiếp nhận cảnh do tâm trước để lại”. 

Có Päli giải thích như sau: Sampaticchiyate = sampaticchanam: 

Thọ lãnh, gọi là "Tiếp thu” 

Trong lộ ngũ môn khi một trong 5 ngoại cảnh (sắc, thinh, mùi, vị và xúc) được một trong øấ/mm đôi thức nhận 
bắt. 

- Khi tâm này diệt đi, một tâm khác sinh lên nhận lại cảnh đó, tâm này có tên gọi là Sampaticchanacitta (tâm 
Tiếp thu). 

Tâm đảm nhận "s 2 thu“là 2 tâm Tiếp thu (sampaticchanacitta). 

88 - Hỏi. Sự quan sát (santiranakicca) là gì ? Tâm nào đảm nhận sự quan sát? 

Đáp. Quan sát là "xem xét để thấy rõ” hay `'tâm xem xét cảnh khi nhận biết cảnh”. 

Päli có giải thích như sau: Sammätiranam = santirana: 7? kiếm chính xác, trọn vẹn, gọi là "quan sát“ 

Có ba tâm đảm nhận chức năng này là 3 tâm Quan sát (santiranacitta). 

89 - Hỏi. Sự xác định (votthapanakicca) là gi? Tâm nào thực hiện việc xác định? 

Đáp. Votthapana = Vi + ava + căn tha. 

Theo nghĩa bóng là "nhận định hoàn toàn”. 

Pali có giải thích: Vavatthapiyate = votthabanam: 

Quyết định (cảnh tốt hay xấu), gọi là xác định)“ 

" Xác “ là đúng theo sự thật, "định” là đề ra. Hay "xác định rõ là cảnh tốt hay xấu rồi đề ra cách xử lý cảnh”. 


`» VU 


Ví như người sau khi quan sát trái xoài, xác định "trái xoài chín hay chưa chín”, rôi "ăn hay không ăn”. 


0- Đại trưởng lão Tịnh Sự . Siêu lý tiểu học. 
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Chính trong giai đoạn này tạo điều kiện cho ` tâm thiện hay tâm bất thiện sinh ra kế tiếp”. 

Nếu "định ra” phương án đúng thì tâm thiện sinh lên, nếu "định ra” phương án sai thì tâm bất thiện sinh lên. 

Chỉ có tâm Hướng ý môn thực hiện được chức năng "xác định” này để rồi sau đó là những tâm đổng lực 
(javana) thiện, bất thiện hay Duy tác đổng lực sinh khởi. 

90 - Hỏi. Sự đồng lực (javanakicca) là gì? Tâm nào có chức năng thực hiện việc đồng lực? 

Đáp. Javana xuất phát từ ngữ căn ju nghĩa là " rất nhanh”. 

Javana vừa "nhanh và có sức mạnh”, giống như *ánh sét” vừa cực nhanh vừa có sức mạnh rất lớn. 

Chính trong giai đoạn javana (đổng lực) này thiền định, thắng trí, đạo quả hình thành, nên gọi là /ực, 

Giai đoạn này diễn ra rất nhanh nên là 7, 

.Javana tạm hiểu là `vừa nhanh vừa mạnh”, được dịch là "đổng lực”. 

Có Päli giải thích: Javatiti = javanam: Sức mạnh gọi l3 lực“ 

Có 87 tâm làm việc đổng lực = 29 đổng lực dục giới?) + 18 đổng lực Đáo đại f?)+ 40 tâm Siêu thế. 

91 - Hỏi. Tâm thiện làm thành tựu Thiên định, thắng trí, Đạo quả Siêu thế nên có sức mạnh, điêu 
này đã rố. 

Tâm bất thiện và tâm đồng lực duy tác có sức mạnh ra sao? 

Đáp. Sức mạnh có hai cách: Đưa lên cao hay kéo trì xuống. 

Tâm thiện ngoại trừ đưa đến chứng đắc các pháp thượng nhân, còn có sức mạnh tạo ra tâm quả đưa đến 
nhàn cảnh như cõi người, cõi chư thiên. 

Tâm bất thiện có sức mạnh, tạo ra tâm quả lôi kéo chúng sinh rơi vào khổ cảnh. 

Tâm Duy tác có sức mạnh diệt trừ chủng tử (bïja) tạo ra tâm quả trong tương lai. 

92 - Hỏi. Sự na- cảnh (tadalambanakicca) là gi? Tâm nào lầm việc na cảnh? 

Đáp. Tadälambana = tada (chính đó)+ ãrammana (cảnh). 

Tadãlambana nghĩa là "chính cảnh đó”. Có Päli giải thích như vầy: 

"_ Tassa ãrammana passati = tadarammana: 

` Mang theo chính cảnh ấJ, gọi là na cảnh“ - 

Trong sự diễn hoạt của tâm, khi sátna đổng lực thứ 7 đã diệt, nhưng cảnh vẫn còn sức mạnh, kích động đến 
luông hữu phần. 

Bấy giờ có một loại tâm sinh lên 2 sátna liên tục để nhận cảnh đó. 

Chức năng này được gọi là Na cảnh, nghĩa là "ân /aí cảnh cố“ 

Có 11 tâm làm việc "nhận lại cảnh cũ” là: 3 tâm quan sát thọ xả + 8 tâm Đại quả. 

93 - Hỏi. Vị sao 11 tâm này đảm nhận chức nắng Na cảnh, những tâm khác thi không? 

Đáp. Trong 11 tâm kể trên, có 10 tâm là tâm quả thuộc "dạng hữu phần”), 

- Khi cảnh có sức mạnh kích động đến luông hữu phần, thì chính loại tâm ấy nhận cảnh, hoặc một loại quả 
khác cũng thuộc dạng hữu phần sinh lên đón nhận. 

Ví như người khách đến nhà, chủ nhà ra đón tiếp, nếu không có chủ nhà thì người nhà sẽ ra đón tiếp. 

- Còn tâm Quan sát hý thọ thỉ sao? Thật ra, tâm Quan sát hỷ thọ nảy sinh từ tâm quan sát xả thọ quả thiện 
khi nhận cảnh cực tốtf?). 

Ví như nghe có khách đến thăm, với người khách bình thường, chủ nhân tiếp khách theo tính cách bình 
thường. 

Nhưng nghe khách là đại quan, y phải tê chỉnh y phục ra đón tiếp, cũng như trang hoàng nhà cho tươm tất ... 

Cũng vậy, với cảnh tốt trung bình thì tâm Quan sát xả thọ quả thiện sinh lên để thực hiện chức năng Na cảnh. 

Khi cảnh quá tốt thì tâm quan sát Hỷ thọ sinh lên để đảm nhận chức năng Na cảnh. 

94 - Hỏi. Sự tử (cutikicca) có ý nghĩa gi? Tâm nào đảm nhận chức nắng này? 

Đáp. `Tử hay chết” là chấm dứt kiếp sống cũ. 

Danh từ cw£#/ xuất phát từ ngữ căn cư là "ra đi”. 

Có Päli giải thích như vây: Cavanam = cuti: &ở/ đ/ gọi l 'chết“ 

Tâm tử (cuticitta) là sátna tâm sinh lên cuối cùng trong kiếp sống. Và thời điểm xuất hiện tâm tử gọi là thời tử 
(cutikala). 

Tâm đảm nhận chức năng "chấm dứt cuộc sống cũ” cũng chính là 19 tâm làm việc tục sinh. 

Nói cách khác, loại tâm làm việc tục sinh, hữu phần hay tử cũng chính là một loại; sở dĩ có tên gọi "tục sinh, 
hữu phần, tử” là do chúng xuất hiện theo từng thời điểm. 

- Khởi đầu kiếp sống mới, gọi là tâm tục sinh. 

- Sau tâm tục sinh một sátna, gọi là tâm hữu phần. 

- Chấm dứt kiếp sống cũ, gọi là tâm tử. 

95 - Hỏi. Sự hữu phần xuất hiện giữa những phận sự (kicca) nào? 

Đáp. Theo sách Vibhävini Tikã, hữu phần (bhavanga) xuất hiện giữa các chặng như sau ®): 


@- là : 12 tâm bất thiện + tâm Sinh tiếu + 8 đại thiện + 8 đại tố. 

2)- Là 9 tâm thiện Đáo đại + 9 tâm Duy tác Đáo đại. 

)- 2 tâm Quan sát thọ xả và 8 tâm Đại quả. 

®- Xem: Tỳkhưu Chánh Minh. Tâm uấn đáp. 

6- Xem: Đại trưởng lão Narada (Ô. Phạm Kim Khánh dịch). V¡ điệu pháp toát yếi, tr.198. 
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- 7rong lộ Tục sính. Sự Hữu phần xuất hiện ở giữa sự Tục sinh (patisandhi) và sự hướng môn (dvãravajjana). 

- Trong lộ ý nối với lộ ngũ có Na cảnh. Sự hữu phần xuất hiện giữa sự Na cảnh (tadalambanakicca) và sự 
hướng môn (dväravajjanakicca). 

- 7rong lộ ý nối với lộ ngũ không có Na cảnh. Sự hữu phần xuất hiện giữa sự Đổng lực (javanakicca) và sự 
Hướng môn (dvãravajjanakicca). 

- 7rong lộ cận tử có Na cảnh xen hữu phần rồi tử: Sự hữu phần xuất hiện giửa sự Na cảnh vả sự Tử®), 

- Trong lộ cận tử không có Na cảnh, xen hữu phần rồi tử: Sự hữu phần xuất hiện giửa sự Đổng lực và sự Tử. 

96 - Hỏi. Sự hướng tmmôn (dvaravajjana) sinh khởi giữa những sự nào? 

Đáp. *- Trong lộ ngũ môn. 

- Sự Hướng môn (hay khai môn)? xuất hiện giữa: Sự Hữu phần và một trong năm sự: Thấy, nghe, ngửi, nếm 
và đụng. 

*- Trong lộ ý môi”). Sự Hướng môn xuất hiện giữa sự hữu phần và sự Đổng lực. 

97 - Hỏi. Sự thấy xuất hiện giữa những sự nào? 

Đáp. Sự thấy xuất hiện giữa sự Hướng môn và sự Tiếp thu. 

Tương tự như thế với sự nghe, ngửi, nếm, đụng. 

98 - Hỏi. Sự Tiêp thu xuất hiện giữa những sự nào? 

Đáp. Sự Tiếp thu xuất hiện giữa sự Quan sát và một trong năm sự: Thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. 

99 - Hỏi. Sự Quan sát xuất hiện giữa những phân sự nào? 

Đáp. Sự Quan sát xuất hiện giữa sự Tiếp thu và sự Xác định. 

100 - Hỏi. Sự xác định xuất hiện giữa những sự nào? 

Đáp. - Trong lộ ngũ môn cảnh rất lớn hay cảnh lớn. Sự Xác định (votthapanakicca) xuất hiện giữa sự Quan sát 
và sự Đổng lực. 

- 7rong lộ ngũ môn cảnh nhỏ. Sự Xác định xuất hiện giữa sự Quan sát và sự hữu phần. 

101 - Hỏi. Sự Đồng lực (javanakicca) xuất hiện giữa những sự nào? 

Đáp. Trong lộ ngũ môn có Na cảnh. Sự Đổng lực xuất hiện giữa sự Xác định và sự Na cảnh. 

- 7rong lộ ngũ môn có đồng lực không có Na cảnh. Sự Đồng lực xuất hiện giữa sự Xác định và sự hữu phần. 

- Trong lệ ngũ môn cận tử không có Na cảnh, không xen hữu phần rồi tử Sự Đổng lực xuất hiện giữa sự Xác 
định và sự Tử. 

(Nếu có Na cảnh thì giống trường hợp 1; nếu có xen hữu phần rồi tử thì giống trường hợp 2). 

- 7rong lộ ý môn không có Na cảnh. Sự Đổng lực xuất hiện giữa sự Hướng môn và sự hữu phần. 

- Trong lộ ý môn có Na cảnh. Sự Đổng lực xuất hiện giữa sự Hướng môn và sự Na cảnh. 

- 7rong lộ cận tử ý môn không xen hữu phần rồi tử: Sự Đổng lực xuất hiện giữa sự Hướng môn và sự TỬ. 

102 - Hỏi. Sự Na cảnh (tadälatmmbanakicca) xuất hiện giữa những sự nào? 

Đáp. Trong lộ tâm có Na cảnh. Sự Na cảnh xuất hiện giữa sự Đổng lực và sự hữu phần. 

- 7rong lộ cận tử có Na cảnh rồi tử: Sự Na cảnh xuất hiện giữa sự Đổng lực và sự Tử (nếu có xen hữu phần rồi 
từ thì giống trường hợp trên). 

103 - Hỏi. Sự tử (cutikacca) xuất hiện giữa những sự nào? 

Đáp. Sau sátna tâm Tử, tiếp theo là lộ Tục sinh. 

- 7rong lộ cận tử; sau năm đồng tục rồi đến tâm Tử. Trong lộ này, sự Tử xuất hiện giữa sự Đổng lực và sự 
Tục sinh. 

- 7rong lộ cận tử có xen hữu phần rồi tử: Trong lộ này, sự Tử xuất hiện giữa sự hữu phân và sự tục sinh. 

- 7rong lộ cận tử có Na cảnh. Trong lộ này, sự Tử xuất hiện giữa sự Na cảnh và sự Tục sinh. 

104 -Hỏi. Kể ra tâm làm một sự, tâm làm hai sự, tâm làm ba sự, tâm làm bốn sự, tâm làm năm 
sự? 

Đáp. Tâm lầm một sự; là: 

- Hai tâm nhãn thức chỉ làm sự /"ấy. 

- Hai tâm Nhĩ thức chỉ làm sự øñe. 

- Hai tâm Tỷ thức chỉ làm sự ngửi. 

- Hai tâm Thiệt thức chỉ làm sự øếm. 

- Hai tâm Thân thức chỉ làm sự đựng. 

- Hai tâm Tiếp thu chỉ làm sự Tiếp thu. 

- Tâm Hướng ngũ môn chỉ làm việc hướng môn. 

- 87 tâm đổng lực?) chỉ làm việc Đổng lực. 

*- Tâm làm 2 sự: 


Trong sách này có ghi nhận: “Bhavaoga phát sanh giữa Voeehapana (xác định) và avajjana (hướng về). Điểu này 
xem ra không có trong bảng tâm lộ. Vì sau tâm Voeehapana hoặc là trở về hữu phần (đối với cảnh nhỏ), hoặc là 
sinh khởi đổng lực. Hay có lý do nào khác chăng? 
0- Xem: Tỳkhưu Chánh Minh; Quy trình tâm pháp. 
2- Tâm Hướng ngũ môn đảm nhận việc này. 
%- Tâm hướng ý môn đảm nhận việc này. 
4- 12 tâm bất thiện + tâm Sinh tiếu + 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại tố + 9 tâm Thiện Đáo đại + 9 tâm Duy tác Đáo đại 
+40 tâm Siêu thế = 87 tâm 
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-_ Tâm Hướng ý môn làm 2 việc: Xác định (trong lộ ngũ môn) và Hướng môn (trong lộ ý môn). 

- Tâm Quan sát thọ hỷ làm 2 việc: Quan sát và Na cảnh. 

*- Tâm làm 3 sự: 

- 9 tâm quả Đáo đại làm 3 việc: Tục sinh, hữu phần và Tử. 

*- Tâm làm bối! sự: 

-_ 8 tâm quả Dục giới hữu nhân làm bốn việc: Tục sinh, hữu phần, tử và Na cảnh. 

*- Tâm làm nấm sự: 

- Hai tâm Quan sát thọ xả làm 5 việc : Tục sinh, hữu phần, tử, Quan sát và Na cảnh. 

105 - Hỏi. Bao nhiêu tâm sở làm được một sự ? Hãy giải thích. 

Đáp. Có 17 tâm sở làm được một sự là sự đổng lực. 

Đó là 14 tâm sở bất thiện + 3 tâm sở Giới phần. 

14 tâm sở bất thiện chỉ có trong 12 tâm bất thiện. 

3 tâm sở Giới phần chỉ có trong 8 tâm thiện Dục giới và 40 tâm Siêu thế. 

Những tâm này đều là tâm Đổng lực. 

106 - Hỏi. Những tâm sở nào làm được bốn sụ? Hãy giải thích. 

Đáp. Có hai tâm sở làm được 4 sự: Tục sinh, hữu phần, tử và đổng lực. 

Đó là 2 tâm sở Vô lượng phần: 

Hai tâm sở Vô lượng phần có trong 28 tâm đổng lực là: 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại tố + 12 tâm thiền Sắc giới 
(Sơ, nhị, tam, tứ thiên). 

Và có trong 4 tâm quả Sơ - Nhị - Tam - Tứ thiền Sắc giới. 

Trong 28 tâm đổng lực, 2 tâm sở Vô lượng phần làm việc đổng lực. 

Trong tâm quả thiền Sắc giới, 2 tâm sở Vô lượng phần làm ba sự: Tục sinh, hữu phần và tử. 

107 - Hỏi. Những tâm sở nào làm được 5 sự ? Hãy giải thích. 

Đáp. Có 20 tâm sở làm được 5 sự: Tục sinh, hữu phần, tử, đổng lực và na cảnh. 

Đó là: 19 tâm sở Tốt đẹp biến hành + tâm sở Trí. 

*- 19 tâm sở Tốt đẹp biến hành có trong tất cả 91 tâm Tốt đẹp®). 

Khi ở trong tâm Thiện, tâm Duy tác hữu nhân, tâm Siêu thế thì chúng làm việc đổng lực. 

Khi ở trong tâm quả Dục giới Tốt đẹp thì chúng làm bốn sự: Tục sinh, hữu phần, tử và Na cảnh. 

Khi ở trong tâm quả thiên, chúng làm 3 sự: Tục sinh, hữu phần và tử. 

*- Tâm sở trí có trong 79 tâm tốt đẹp có trí (12 tâm Dục giới có trí + 27 tâm Đáo đại + 40 tâm Siêu thể). 

Khi ở trong tâm quả Tốt đẹp dục giới, tâm sở Trí làm được 4 việc: Tục sinh, hữu phần, tử và Na cảnh. 

Khi ở trong tâm quả thiền, tâm sở Trí làm được ba việc: Tục sinh, hữu phần, tử. 

Khi ở trong tâm đổng lực, tâm sở Trí làm việc đổng lực. 

108 - Hỏi. Những tâm sở nào làm được 6 sự ? Hãy giải thích. 

Đáp. Tâm sở Hỷ làm được 6 sự là: Tục sinh, hữu phần, tử, Quan sát, Na cảnh, đổng lực. 

- Tâm sở Hỷ hợp trong tâm Quan sát thọ hỷ, làm được 2 sự: Quan sát và Na cảnh. 

- Tâm sở Hỷ hợp trong 19 đổng lực thọ hỷ !?, làm việc đổng lực. 

- Tâm sở Hỷ có trong 4 tâm quả dục giới thọ hỷ; làm bốn sự: Tục sinh, hữu phần, tử và na cảnh. 

- Tâm sở Hỷ có trong 3 tâm quả thiên (sơ, nhị, tam thiền), làm ba sự: Tục sinh, hữu phần và tử. 

109 - Hỏi. Những tâm sở nào làm được 7 sụ? Hãy giải thích. 

Đáp. Tâm sở Cần làm được 7 sự là: Tục sinh, hữu phần, tử, đổng lực, Na cảnh, hướng môn và xác định. 

Tâm sở Cần không có trong ngũ song thức, nên không có 5 sự: Thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. 

Tâm sở Cần không có trong 2 tâm Tiếp thu và 3 tâm Quan sát, nên không có sự tiếp thu và sự quan sát ( 14 
sự - 7 sự = 7 sự). 

*- Tâm sở Cần có trong 2 tâm Hướng môn, nên làm 2 sự: Hướng môn và xác định. 

*- Tâm sở Cần có trong tâm quả Dục giới hữu nhân, nên làm 4 sự: Tục sinh, hữu phần, tử và Na cảnh. 

*- Tâm sở Cần có trong tâm quả thiền, nên làm 3 sự: Tục sinh, hữu phần, tử. 

*- Tâm sở Cần có trong tâm đổng lực, nên làm việc đổng lực. 

110 - Hỏi. Những tâm sở nào làm được 9 sụ? Hấy giải thích. 

Đáp. Có 3 tâm sở làm được 9 sự là tâm sở Tầm, tâm sở Tứ, tâm sở Thẳng giải. 

- Ba tâm sở Tầm, Tứ và Thắng giải có trong 2 tâm Tiếp thu, 3 tâm Quan sát, nên làm được 2 việc: Tiếp thu 
và Quan sát. 

- Ba tâm sở Tâm , Tứ và Thắng giải, có trong 2 tâm Hướng môn, nên làm được 2 việc: Hướng môn và Xác 
định. 

- Ba tâm sở Tầm, Tứ và Thẳng giải có trong 8 tâm Đại quả, nên làm được 4 việc: Tục sinh, hữu phần, tử và 
Na cảnh. 

-_ Tâm sở Tầm có trong tâm quả Sơ thiền, nên làm được 3 việc: Tục sinh, hữu phần, tử. 

- Tâm sở Tứ có trong tâm quả Sơ, nhị thiền, nên làm được 3 sự: Tục sinh, hữu phần, tử. 

- Tâm sở Thẳng giải có trong tâm quả thiền, nên làm 3 sự: Tục sinh, hữu phần, tử. 

- Ba tâm sở Tầm, Tứ và Thắng giải có trong tâm Đổng lực, nên làm được việc Đổng lực. 


0- 24 tâm Tốt đẹp Dục giới + 27 tâm Đáo đại + 40 tâm Siêu thế = 91 tâm 
2- 4 tâm Tham thọ hỷ + tâm Sinh tiêu + 4 tâm Đại thiện thọ hỷ + 4 tâm Đại tố thọ hỷ + 6 tâm Đổng lực thiển thọ hỷ 
(Thiện và Duy tác Sơ, nhị, tam thiển) = 19 tâm 
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111- Hỏi. Những tâm sở nào làm được 14 sự? Hãy giải thích. 
Đáp. Bảy tâm sở biến hành làm được 14 sự. Vì 7 tâm sở này có trong 121 tâm. 
Dút sự hợp đồng. 
~0-0-0- 
Bài 6. 
Môn hợp đồng. 
(Dvãrasangaha). 


112 - Hỏi. Gọi môn hợp đồng có ý nghĩa gi? 

Đáp. Chữ dvãara xuất nguyên từ đư cộng với ngữ căn ar nghĩa là đi ra, đi vào. 

Đưãïa là cái gì có tính "đi vào, đi ra”, nên dvãra được dịch là "cửa” hay "môn”. Có Päli giải thích như sau: 

-*Dvãram viyati = dvãram: Giống như của, gọi là của (môn/'. 

Có sáu cửa tính theo sáu cảnh là: Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. 

Nói cách khác: Năm giác quan và tâm được xem là sáu cửa để sáu đối tượng (ärammara - cảnh) đi vào. 

Có Paäli như sau: Dvãrasangahe dvãrãni nãma, cakkhudväram, sotadväram, ghãnadväram, jhãdvãram, 
kaãyadvaram, manodvaram ceti chabbidhani bhavanti : 

"Môn gom lại có sáu là:Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn {Abñhs). 

Gọi "xôn ñợp đồng" là xem xét mỗi cửa có bao nhiêu tâm và tâm sở nương đó sinh lên. 

113 - Hỏi. Tâm nương cửa sinh lên nghĩa là sao? 

Đáp. Tâm sinh lên do 4 nhân: 

- Nghiệp quá khứ, 

- Có cảnh. 

- Có tâm sở. 

- Có vật nương. 

Cửa là nơi cảnh (ãrammana) đi vào, do nhờ có cảnh nên tâm sinh lên, gọi là "4m nương của sính lên“ 

Nói cách khác, tâm nhận biết cảnh ở cửa nào, gọi là "tâm nương cửa ấy”. 

114- Hỏi. Nhấn môn là gi? Nhí môn! .....ý môn là gi? 

Đáp. *- Nhãn môn là cửa con mắt; hình ảnh, màu sắc theo cửa này đi vào để tâm nhận biết cảnh sắc. 

Con mắt ở đây chỉ cho thành phần nhạy của mắt (tức là "” hay "đồng tử”). 

Chi pháp Nhãn môn là sắc thần kinh nhãn (cakkhupasãdaripa). 

*- Nhĩ môn là cửa tai; âm thanh theo cửa này đi vào để tâm nhận biết cảnh thinh. 

Lỗ tai ở đây chỉ cho thành phần nhạy của tai. 

Chi pháp Nhĩ môn là sắc thần kinh nhĩ (sotapasädaripa). 

*- Tỷ môn là cửa mũi; các mùi theo cửa này đi vào để tâm nhận biết cảnh mùi. 

Lỗ mũi ở đây chỉ cho thành phần nhạy của mũi. 

Chi pháp tỷ môn là sắc thần kinh tỷ (ghãnapasädaripa). 

*- Thiệt môn là cửa lưỡi, các vị chất theo cửa này đi vào để tâm nhận biết cảnh vị. 

Lưỡi ở đây chỉ cho thành phần nhạy của lưỡi. 

Chi pháp thiệt môn là sắc thần kinh thiệt (7ïwhãpasãdarupa). 

*- Thân môn là cửa thân, các sự va chạm theo cửa này đi vào để tâm nhận biết cảnh xúc. 

Thân ở đây chỉ cho thành phần nhạy của thân. 

Chi pháp thân môn là sắc thần kinh thân (käyapasadarupa). 

*- Ý môn là cửa ý, các pháp theo cửa này đi vào để tâm nhận biết cảnh pháp. Chi pháp ý môn là 19 tâm hữu 
phần. 

Có Päli như sau: 

`- Tattha cakkhumeva cakkhudvaram. Tathã sotadayo sotadvaradini. Manodväram panabhavañgäti pavuccati: 

"Ở đây, mắt gọi là nhãn môn, lỄ tai gọi là nhĩ môn v...v..còn ý môn tức là hữu phần {Abhs)” 

115 - Hỏi. Vì sao nhấn môn... thân môn có chỉ pháp là 5 sắc thần kinh (là sắc pháp), còn ý môn có 
chỉ pháp !à tâm (danh pháp)? 

Đáp. Vì 5 cảnh : Sắc, thinh, mùi, vị và xúc khi thâm nhập vào bên trong thân, chúng trú tại sắc thần kinh 
tương ứng. 

Như cảnh sắc trú ở thần kinh nhãn, cảnh thinh trú ở thần kinh nhĩ... 

Riêng cảnh pháp trú ở dòng hữu phần; nên dòng hữu phần là ý môn. 

116 - Hỏi. Vào thời điểm nào 5 sắc thần kính và tâm hữu phần được gọi là môn? 

Đáp. Vào thời điểm sátna hữu phần Dứt dòng (bhavañgupaccheda) diệt. 

Đối với năm ngoại cảnh: Sắc, tthinh, mùi, vị, xúc; cảnh xâm nhập vào dòng tâm ở sátna Vừa qua, kế tiếp làm 
dòng hữu phần dao động và vào sátna Dứt dòng, cảnh đã nằm trọn vẹn trong 5 sắc thần kinh tương ứng. Chính 
vào thời điểm này tâm Hướng ngũ môn mới sinh lên. 

Đối với cảnh pháp là sắc pháp cũng vậy, nhưng sau sátna tâm hữu phần Dứt dòng là tâm Hướng ý môn. 

Đối với cảnh pháp là danh pháp thì cảnh đi vào dòng tâm làm dao động ngay dòng hữu phần, kế đến là sátna 
Dứt dòng rồi đến sátna tâm Hướng ý môn. (cảnh Danh pháp không có hữu phần Vừa qua). 

Như vậy, ngay sátna diệt của tâm hữu phần Dứt dòng, thì 5 sắc thần kinh hay dòng hữu phần mới được gọi là 
môn. 
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117 - Hỏi. Nhấn môn hợp đồng (cakkhudvaarasangaha) là gi? Có bao nhiêu tâm và tâm sở dựa 
vảo nhấn môn sinh lên? 

Đáp. Nhãn môn hợp đồng (cakkhudvärasangaha) là xem có bao nhiêu tâm và tâm sở nương vào nhãn môn 
(thân kinh nhãn) sinh lên. 

Tức là có bao nhiêu tâm và tâm sở biết được cảnh sắc. 

Nương theo nhãn môn có 46 tâm sinh lên = 54 tâm Dục giới — 4 đôi thức (nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức). 

Có 52 tâm sở sinh lên để biết cảnh sắc”), 

Có Pali như sau: Tattha pañcadvärävajjana - cakkhuviññana - sampaticchana - santirana - votthapana - 
kamavacarajavana - tadälambanavasena cha cattälisa citani cakkhudväre yatharaham upajjhanti: 

"Ở đây, 46 tâm có thể sinh lên qua nhấn môn là: Ngũ môn hướng tâm, Nhãn thức, Tiếp thu, Quan sát, Xác 
định, đổng lực dục giới và Na cảnh {Abhs). 

118 - Hỏi. Nhĩ môn hợp đồng (sotadvarasangaha) là gi? Có bao nhiêu tâm và tâm sở dựa vào nhĩ 
môn sinh lên? 

Đáp. Nhĩ môn hợp đồng là xem có bao nhiêu tâm và tâm sở nương vào nhĩ môn sinh lên. Tức là có bao nhiêu 
tâm và tâm sở biết được cảnh thinh. 

Nương theo nhĩ môn có 46 tâm sinh lên = 54 tâm Dục giới - 4 đôi thức (nhãn, tỷ, thiệt và thân thức). Có 52 
tâm sở sinh lên để biết cảnh thinh. 

119 - Hỏi. Tỷ môn hợp đồng (ghaãnadvara) là gi? Có bao nhiêu tâm và tâm sở dựa vào tỷ môn sinh 
lên? 

Đáp. Tỷ môn hợp đồng là xem có bao nhiêu tâm và tâm sở nương vào tỷ môn sinh lên. Tức là có bao nhiêu 
tâm và tâm sở biết được cảnh mùi. 

Nương theo tỷ môn có 46 tâm sinh lên = 54 tâm Dục giới - 4 đôi thức (nhãn, nhĩ, thiệt và thân thức). 

Có 52 tâm sở sinh lên để biết cảnh mùi. 

120 - Hỏi. Thiệt môn hợp đồng (7ivhadvãrasangaha) là gi? Có bao nhiêu tâm và tâm sở dựa vào 
thiệt môn sinh lên? 

Đáp. Thiệt môn hợp đồng là xem có bao nhiêu tâm và tâm sở nương vào tỷ môn sinh lên. Tức là có bao nhiêu 
tâm và tâm sở biết được cảnh vị. 

Nương theo thiệt môn có 46 tâm sinh lên = 54 tâm Dục giới — 4 đôi thức (nhãn, nhĩ, tỷ và thân thức). Có 52 
tâm sở sinh lên để biết cảnh vị. 

121 - Hỏi. Thân môn hợp đồng (kãyadvarasangaha) là gi? Có bao nhiêu tâm và tâm sở dựa vào 
thân môn sinh lên? 

Đáp. Thân môn hợp đồng là xem có bao nhiêu tâm và tâm sở nương vào thân môn sinh lên. Tức là có bao 
nhiêu tâm và tâm sở biết được cảnh xúc. 

Nương theo thân môn có 46 tâm sinh lên = 54 tâm Dục giới —- 4 đôi thức (nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt thức). Có 52 
tâm sở sinh lên để biết cảnh xúc. 

122 - Hỏi. Ý môn hợp đồng (manodvãrasatigaha) là gi? Có bao nhiêu tâm và tâm sở dựa vào ý 
môn sinh lên? 

Đáp. Y môn hợp đồng là xem có bao nhiêu tâm và tâm sở nương vào ý môn sinh lên. Tức là có bao nhiêu tâm 
và tâm sở biết được cảnh pháp. 

Nương theo ý môn có 99 tâm sinh lên = 121 tâm - (ngũ song thức + 3 ý giới + 9 tâm quả Đáo đại). 

Có 52 tâm sở sinh lên để biết cảnh pháp. Như có Pali: 

-*Manodvare pana manodvaravajjana = pañcapafiiäsajavana — tadälambanavasena sattasatthicittani bhavanti: 

*- Có 67 tâm khởi lên qua ý môn là: Ý môn hướng tâm, 55 đổng lực và tâm Na cảnh 2(Abhd)”. 

121. Hỏi. Vì sao 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm Đại quả là ý môn, lại nương cửa (dvãara) sinh lên? 

Đáp. Những tâm này khi là hữu phần dứt dòng (tức là làm việc hữu phần), chúng là ý môn. 

Khi là hữu phần thông thường chúng không nương cửa nào cả. 

Khi làm việc Na cảnh chúng lại nương sáu cửa sinh lên, vì chúng nhận cảnh của sáu cửa này. 

Các tâm quả Đáo đại không có chức năng Na cảnh nên chúng thuần túy là ý môn ở sátna Hữu phần Dứt dòng 
(bhavangupaccheda). 

Và không là cửa nào khi chúng làm việc hữu phần thông thường. 

124 - Hỏi. Tâm nào không nương cửa nào để sinh lên? 

Đáp. Mười chín tâm hữu phần không dựa vào môn nào để sinh lên. Như Päli giải thích: Ekũnavisati patisanti — 
bhavañga — cutivasena dvaravimuttani: 

"Mười chín tâm làm phận sự tục sinh - hữu phần - tử không khởi lên qua cửa nào cả“(Abñhs). 

Sách Vibhãvini Tikã có giải thích: 

- Tâm Tục sinh không nương cửa nào sinh khởi, vì vào thời điểm này hoàn toàn không có cửa nào. 





)- 52 tâm sở này là nói chung, khi chúngphối hợp trong những tâm đổng lực Dục giới. 
2- 67 tâm là tính hẹp; 40 tâm Siêu thế gom lại còn 8 tâm là 4 tâm đạo + 4 tâm quả Siêu thế, số lượng 67 tâm như 
sau: Ý môn hướng tâm + 55 tâm đổng lực (29 tâm đổng lực Dục giới + 18 tâm Đổng lực Đáo đại + 8 tâm Siêu thế) + 
11 tâm Na cảnh. 
Nếu tính tâm Siêu thế là 40 thì có 99 tâm = ý môn hướng tâm + 29 tâm đổng lực Dục giới + 18 tâm đổng lực Đáo 
đại + 40 tâm Siêu thế + 11 tâm Na cảnh. 
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- Tâm Tử tuy xuất hiện trong lộ ngũ môn cận tử và lộ ý môn cận tử, nhưng không nhận cảnh của hai lộ nảy, 
chỉ nhận cảnh riêng của chúng, nên chúng cũng không nương cửa nào để sinh lên. 
- Tâm Hữu phần Dứt dòng (bhavañgupaccheda) tự nó là ý môn. 
- Tâm Hữu phần (bhavanga) không nhận bất kỳ cảnh nào trong sáu cửa. 
Nói cách khác, tâm Hữu phần tự khởi lên, không do duyên bất kỳ cảnh nào từ bên ngoài vào. 
Nên 19 tâm hữu phần không nương sinh từ của nào. 
125 - Hỏi. Tâm nào nương sinh từ một cửa? 
Đáp. Có 68 tâm nương sinh từ một cửa là = 5 đôi thức + 18 tâm Đổng lực Đáo đại + 40 tâm Siêu thế. 
- Hai tâm Nhãn thức chỉ nương ø⁄ấn môn để sinh lên. 
-Hai tâm Nhĩ thức chỉ nương ø⁄/ môn để sinh lên. 
- Hai tâm Tỷ thức chỉ nương Ø môn để sinh lên 
- Hai tâm Thiệt thức chỉ nương ¿/⁄/⁄ét môn để sinh lên. 
- Hai tâm Thân thức chỉ nương ¿ân môn để sinh lên. 
- Mười tám (18) tâm đổng lực Đáo đại và 40 tâm Siêu thế chỉ nương ý môn để sinh lên. 
Có Pali như sau: Tesu pana dvipañca viññãnãni ceva mahaggata - lokuttarajavanäni cãti chattimsa 
yatharaham” ekadvarikacittani nama: 
" Có 36 tâm sinh khởi từ một môn là: Nắm đôi thức, tâm đổng lực Đáo đại và Siêu thế” (Abhs). 
126 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm nương 5 cửa để sinh lên? 
Đáp. Có 3 tâm nương 5 cửa để sinh lên là: 2 tâm Tiếp thu và tâm Hướng ngũ môn. 
Ba tâm này nương sinh từ 5 cửa: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 
Như có Päli sau: /⁄aodãtuttikamn pana pafñcadvarikam: Ba ý giới khởi lên qua 5 cửa“(Abhs). 
127 - Hỏi. Có bao nhiêu tâm nương sáu cửa để sinh lên? 
Đáp. Nương sinh 6 của nhất định, có 31 tâm là: 28 tâm Đổng lực Dục giới hữu nhân(? + tâm Sinh tiếu + tâm 
Hướng ý môn + tâm Quan sát thọ hỷ 
*- Tâm Hướng ý môn trong lộ ngũ thì làm việc Xác định (votthapanakicca); trong lộ ý thì làm việc khai môn 
(avajjanadvara). 
*- Tâm Quan sát hỷ thọ nương 6 cửa sinh lên khi làm việc Na cảnh. 
Có Päli như sau: Sukhasantirana - votthapana — kãmãvacarajavanani chadvärikacittäni 
"Quan sát thọ hỷ - Xác định - đổng lực dục giới, khởi lên qua sáu cửa”(Abhs). 
Một số tâm tuy khởi sinh lên qua sáu cửa nhưng bất định, đó là: 2 tâm Quan sát thọ xả và 8 tâm Đại quả 
*- Khi 1o tâm này làm việc Na cảnh thì chúng sinh khởi qua 6 cửa. 
- Khi chúng GHẾ việc TỤC. sinh, hữu phần và tử thì không khởi sinh qua ‹ cửa nào cả. 
"7âm Quan sát sinh chung với thọ xả - tâm Đại quẩ”) khởi lên qua sáu cửa và (khởi lên) không qua của nào 
cả(Abhs). 
128 - Hỏi. Sáu. cửa phân theo cối ra sao? 
Đáp. Cõi ngũ uẩn có đủ sáu cửa. Cðõi Sắc giới hữu tưởng chỉ có ba cửa là: Nhãn môn, nhĩ môn và ý môn. 
Cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc giới không có cửa nào cả. 
Dứt môn hợp đồng. 
~0-0-0- 
Bài 7. 
_ Cảnh hợp đồng. 
(Arammanasanigaha). 
-0-0-0- 
129 - Hỏi. Cảnh là g¡? 
Đáp. Cảnh là đối tượng bị tâm biết, bất luận pháp nào bị tâm biết, pháp ấy gọi là cảnh. 
Cảnh được dịch từ chữ ãärammana hay älambana, hai từ này còn được dịch là "đối tượng” hoặc "sở duyên”. 
Ärammana = ã + căn zz/n (bám vào, dính vào, thích thú). Hay: 
Alambana = ã căn /z/n (đeo níu theo). 
130 - Hỏi. Cảnh bám theo tâm hay tâm bám theo cảnh? 
Đáp. Tùy theo sức mạnh của cảnh và sức mạnh của tâm. : 
Với cảnh rất tốt đồng thời phù hợp với khuynh hướng tiêm ẩn, bấy giờ cảnh có sức mạnh hấp dẫn tâm. 
Như người nghe nói "kho báu”, "vật quý có giá trị cao”... những điều này sẽ hấp dân tâm người ấy. 
Nếu như tâm có sức mạnh, đồng thời cảnh không phù hợp với khuynh hướng cảnh sẽ đeo bám tâm. Ví như 
người mượn nợ, van nài chủ nợ. : 
Hay như vị tỳkhưu tu tập thiền chỉ tịnh, những cảnh dục lạc không hấp dân tâm vị ấy. 
Cảnh đối với tâm ví như thanh nam châm với sắt, nếu thanh sắc dày - nặng thì thỏi nam châm sẽ chạy đến 
thanh sắc. 
Nếu chỉ là những mảnh sắt nhỏ thì những mảnh sắt này chạy đến thỏi nam châm. 





- 36 tâm là chỉ tính 8 tâm Siêu thế, như sau : 10 thức + 18 đổng lực Đáo đại + 8 tâm Siêu thế. 
2~ 12 tâm bất thiện + 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại tố = 28 tâm . 
)~ Một tên khác chỉ cho 8 tâm quả Dục giới hữu nhân. 
%- Đại trưởng Lão Narada (Ô. Phạm Kim Khánh dịch) - V¡ điệu pháp toát yến; tr.220. 
33 


( 
( 
@ 
( 


Thỏi nam châm ví như cảnh, mảnh sắt hay thanh sắt ví như tâm. 
Pãli có giải thích: Abhimukham ramanti etthäti = ärammanam: 
"Thích thú khi đối diện, goi là cảnh. 
- Cittacetasika ãlambanatiti =alambanam: 
"Đeo níu theo tâm và tâm sở, gọi là cảnh“ 
- Cittacetasika alambiyatiti = älambanam: 
"8/ tâm và tâm sở nắm giữ; gọi là cảnh“, 
131 - Hỏi, Cảnh hợp đồng có ý nghĩa như thế nào? Có bao nhiêu cảnh? 
Đáp. Cảnh hợp đồng là: Mỗi cảnh có bao nhiêu c#/ pháp, có bao nhiêu tâm biết và tâm biết được bao nhiêu 
cảnh. 
Nói gọn thì có 6 cảnh là: Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nói rộng thì có 21 
cảnh. 
132 - Hỏi. Cảnh sắc ra sao? Chi pháp cảnh sắc là gì? Bao nhiêu tâm biết cảnh sắc? 
Đáp. Cảnh sắc (rũpärammana) là những gì ø/ sắc thần kính Nhấn thu bắt và bị tâm nhận biết. 
Cảnh sắc bao gồm những màu sắc, hình dáng, cử động ... 
Theo Abhidhamma (Thắng pháp), danh từ rữøa từ ngữ căn rưp nghĩa là "biến đổi, hoại diệt”. 
Päli giải thích: Situnhãdivasena vannavikãramäpajjatïti = rũpam: 
"7hay đổ? màu sắc bởi nóng lạnh, gọi là sắc. 7 
Đơn thuần chỉ là "màu sắc”, nhưng khi bị tâm biết, chúng trở thành cả sắc. 
Nhưng sắc cảnh sắc không phải chỉ là "những màu sắc” mà là "tất cả những gì bị sắc thần kinh Nhãn nắm bắt, 
đồng thời bị tâm nhận biết”. 
Chi pháp của cảnh sắc là sắc cảnh sắc. 
Cảnh sắc có 48 tâm biết, như sau: 
- Biết nhất định: Là 2 tâm Nhãn thức. 
- Biết bất định có 46 tâm là: 44 tâm Dục giới (trừ năm đôi thức) + 2 tâm thông (abhiññãnacitta). 
*- Gọi là biết "nhất định” vì Nhãn thức chỉ biết độc nhất "cảnh sắc”. 
*- Gọi là biết "bất định” vì ngoài cảnh sắc ra, những tâm này còn biết nhiều cảnh khác nữa. 
Như tâm thiện dục giới chẳng hạn, ngoài cảnh sắc ra, chúng còn biết cảnh Nípbàn, cảnh thiền, cảnh chế định, 
cảnh thinh ... 
Hoặc như tâm tham, ngoài cảnh sắc ra, chúng còn biết thêm cảnh thinh (ái cảnh thinh), cảnh vị (ái cảnh vị) 
133 -Hỏi. Cảnh thính (saddãrarmmaina) ra sao? Chi pháp cảnh thính là gi? Có bao nhiêu tâm biết 
cảnh thính?. 
Đáp. Cảnh thinh là "tất ý âm thanh b/ sắc thần kinh Nhí bắt được và bị tâm nhận biết“ 
Ẩm thanh xuất phát từ sự va chạm của tứ đại, như tiếng gió *ù ù”, tiếng lửa "reo tí tách”, tiếng chuông, tiếng 
trống ... 
Ẩm thanh do 2 nhân tạo là: Tâm (khi nói) và "nóng lạnh” (utuja). 
Ẩm thanh có hai loại "rõ ràng (vyäkata)” và "không rõ ràng (avyäkata). 
Như có những tiếng động được gọi là "siêu âm”, hay "có những âm thanh tai người nghe không được, trái lại 
loài chó nghe được”, đó là loại "âm thanh không rõ ràng”. 
Những âm thanh cực nhỏ như thế phần lớn là sự *va chạm giữa nước với 3 đại kia”, hoặc do *va chạm nhẹ 
nhàng "như sợi tóc chạm vào mặt”... 
Đơn thuần chỉ là âm thanh, nhưng khi bị tâm biết thì âm thanh ấy trở thành cảnh thinh. 
Chi pháp của cảnh thinh là sắc cảnh thính. 
Tương tự như cảnh sắc, có 48 tâm biết cảnh thinh là: 
- Biết nhất định: 2 tâm nhĩ Thức. 
- Biết bất định có 46 tâm = 44 tâm Dục giới (trừ 5 đôi thức) + 2 tâm thông. 
134 - Hỏi. Cảnh mùi (gandharammana) ra sao? Chi pháp cảnh mùi là gi? Có bao nhiêu tâm nhận 
biết cảnh mùi? 
Đáp. Cảnh mùi là "tất cả mùi bị thần kinh Tỷ thu bắt, đồng thời bị tâm nhận biết”. 
Ganzha (mùi) từ ngữ căn "ganđi' có nghĩa là "lộ ra —sũcane”. 
Chi pháp cảnh mùi là sắc cảnh mời. 
Có 48 tâm biết cảnh mùi: 
- Biết nhất định: 2 tâm Tỷ thức. 
- Biết bất định: 46 tâm = 44 tâm Dục giới (trừ 5 đôi thức) + 2 tâm thông. 
135 - Hỏi. Cảnh vị (rasãraimmmana) ra sao? Chỉ pháp cảnh vị là gi? Có bao nhiêu tâm biết cảnh vị? 
Đáp. Cảnh vị là `¿ấf cả những vị chất: mặn, ngọt, bùi, chua, cay, đẳng... bị thần kinh Lưỡi thu bắt và bị tâm 
nhận biết. 
Chi pháp cảnh vị là sắc cảnh vị. 
Có 48 tâm nhận biết cảnh vị: 
- Biết nhất định: 2 tâm Thiệt thức. 
- Biết bất định có 46 tâm = 44 tâm Dục giới (trừ 5 đôi thức) + 2 tâm thông. 


@- Đại Đức Giác Chánh; V¡ điệu pháp nhập môn, tr. 112. 
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136 - Hỏi. Khi biết thức ăn cứng, mềm, nóng, lạnh có phải là cảnh vị không? 

Đáp. Không, biết vị chất mới là cảnh vị, còn biết vật thực cứng, mềm, nóng, lạnh ... là do thần kinh Thân 
thâu bắt cảnh xúc. 

Trên mặt nhạy của lưỡi phần lớn là thần kinh vị giác, nhưng chìm sâu bên trong mặt nhạy ấy là thần kinh 
thân, như người cắn nhầm vào lưỡi có cảm nhận đau đớn. 

Theo luận Atỳđàm, Thiệt thức thọ xả còn Thân thức thì thọ khổ hoặc tho, lạc. Cảm nhận đau đớn là thọ khổ. 

Nói cách khác, nơi nào có "hệ thống thần kinh Thân” đi qua, nơi ấy có sự cảm nhận `khổ - lạc”. 

Một số cơ quan trong thân như ruột, bao tử... có sự tiếp cận với sắc thần kinh Thân nên phát sinh đau khi 
chạm vào thần kinh Thân, một số không "#9 cận với thần kính Thân/ tuy bị ung thối vẫn không có cảm nhận gì 
chi cả, như gan, tim, phổi chẳng hạn. 

137 - Hỏi. Cảnh xúc (photthapparammaina) ra sao? Chỉ pháp cảnh xúc là gi? Bao nhiêu tâm biết 
cảnh xúc?. 

Đáp. Cảnh xúc là "bao gôm những gì va chạm vào thần kinh Thân và bị tâm nhận biết”. 

Chi pháp của cảnh xúc là : Đất, lửa, gió. 

Nước (ãpo) là loại sắc vi tế (sukhumaripa), không thể nhận biết qua 5 giác quan. 

Nước có trạng thái "trôi chảy hay quến tụ”; khi dùng tay chạm vào øc thông thường, chúng ta cảm nhận 
"mềm”, mà "*mêm là trạng thái của đát£. 

Nếu cảm nhận "nóng hoặc lạnh”, đó là trạng thái của /ứa. 

Khi đưa mắt nhìn thấy "nước trôi chảy hay xoáy cuộn lại” đó lại là cảnh sắc ... 

Có 48 tâm biết cảnh xúc là: 

- Biết nhất định: 2 tâm Thân thức. 

- Biết bất định có 46 tâm = 44 tâm Dục giới (trừ 5 đôi thức) + 2 tâm Thông. 

Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh vị, sắc cảnh mùi, đất, lửa, gió, gọi chung là Z sắc cảnh. 

138 -Hỏi. Số lượng 21 cảnh đó là những cảnh nào? 

Đáp. Năm cảnh vừa giải thích được gom chung là cảnh ngũ (pañcaärammana), đó là cảnh thứ sáu. 

7- Cảnh pháp (dhammãrammana). 

8- Cảnh chân đế ( paramatthasaccärammana). 

9- Cảnh tục đế (lokiyasaccärammana). 

10- Cảnh Dục giới (kãmãramãna). 

11- Cảnh Đáo đại (mahaggatãärammana). 

12- Cảnh Nípbàn (nibbãnãrammana). 

13- Cảnh danh pháp (nãmãrammana). 

14- Cảnh sắc pháp (rũpärammana). 

15- Cảnh quá khứ (ãtitãrammana). 

16- Cảnh hiện tại (paccuppannärammana). 

17- Cảnh vị lai (anägatãrammana). 

18- Cảnh ngoại thời (kãlavimuttãrammana). 

19- Cảnh nội phần (ajhattãäramman3). 

20- Cảnh ngoại phần (bahiddhãrammana). 

21- Cảnh nội ngoại phần (ajjhattabahiddhãrammana)._ 

Thật ra, tất cả đều là cảnh pháp, nhưng tùy theo mỗi pháp đang làm cảnh cho tâm, nên phân ra theo từng 
nhóm có đặc tính giống nhau để dễ phân biệt. 

Nếu Tón gọn thì có 6 cảnh: Sắc thinh, mùi vị, xúc và cảnh pháp. 

Từ cảnh pháp lại phân tích thành 16 cảnh như đã nêu trên, tổng cộng có 21 cảnh. 

139 - Hỏi. Gọi là cảnh ngũ (paffcarammana) ra sao? Chí pháp cảnh ngũ là gi? Bao nhiêu tâm biết 
cảnh ngữ? 

Đáp. Cảnh ngũ là gom 5 cảnh: Sắc, thinh, mùi, vị và xúc mà gọi tên, không phải có một *cảnh ngũ” riêng biệt. 

Sở dĩ gọi là "œ⁄ ngữ/ là ám chỉ môi trường có đầy đủ "sắc, thinh, hương, vị và xúc”. 

Như người thọ thực trong căn phòng sang trọng, ngào ngạt hương, lại có đoàn vũ nữ ca múa phục vụ. 

Dĩ nhiên, mỗi thời điểm sátna, tâm chỉ nhận biết một cảnh mà thôi. 

Còn gọi từng cảnh sắc, thỉnh ... là chỉ cho từng cảnh xuất hiện riêng lẽ hoặc chỉ cho môi trường không có đủ 5 
cảnh. 

Chi pháp cảnh ngũ chính là 7 sắc cảnh. 

Có 46 tâm biết cảnh ngũ là: 

- Biết nhất định có: 3 ý giới. 

- Biết bất định có 43 tâm = 41 tâm Dục giới (54 tâm Dục giới - (5 đôi thức+ 3 ý giới) + 2 tâm thông. 

Biết nhất định ví tâm Hướng ngũ môn và 2 tâm Tiếp thu chỉ biết có 5 cảnh: Sắc, thinh, mùi, vị, xúc mà thôi. 

Ba tâm Quan sát có thể biết hơn 5 cảnh khi chúng làm việc Na cảnh. 

140 - Hỏi. Gọi là cảnh pháp (dhamrnaramimana) ra sao? Chí pháp cảnh pháp là gi? Bao nhiêu tâm 
biết cảnh pháp? 

Đáp. Cảnh pháp là "đặc tính riêng của pháp nào đó khi bị tâm biết”, như tâm sở Tín có đặc tính "hướng tâm 
tin”, đặc tính này bị tâm khác biết, hay vị tỳ khưu hành pháp Tứ niệm xứ quán /#n rong tâm, khi tâm có tham vị 
ấy biết, khi có tâm thiện vị ấy biết v...v, hoặc guán pháp trong pháp v...V.. 

Hoặc vị tu thiền chỉ nhận lấy chế định "đất, nước, lửa, gió, xanh vàng...” làm đê mục, bấy giờ tâm lấy chế định 
làm cảnh. 
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Gọi là cảnh pháp là loại trừ 5 cảnh sắc và cảnh ngũ ra để dễ phân biệt, thật ra 5 cảnh và cảnh ngũ vẫn có thể 
gom vào cảnh pháp, vì chúng có "đặc tính riêng”, đồng thời chúng bị tâm biết. 

Chi pháp của cảnh pháp là `tất cả pháp”?” trừ cảnh ngũ + năm cảnh. Nói rõ hơn là: 121 tâm + 52 tâm sở + 
21 sắc pháp ( 28 sắc pháp - 7 sắc cảnh) + 

Có 110 tâm biết cảnh pháp là: 

- Biết nhất định có 67 tâm thiên = 27 tâm thiên Đáo đại + 40 tâm Siêu thế. 

*- Các tâm thiên Đáo đại chỉ biết "cảnh đề mục của mình”, ngoài ra khôbng biết cảnh nào khác, nên gọi là biết 
nhất định. 

Tương tự như thế với 40 tâm Siêu thế chỉ biết cảnh Nípbàn. 

*- Về tâm thiên Đáo đại thì: 

- 3 tâm Thức Vô biên xứ và 3 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ biết cảnh pháp chân đế. 

Tâm Thức vô biên xứ bắt lấy "tâm Không vô biên xứ đã diệt” làm cảnh. 

Tâm Phi tưởng phí phi tưởng xứ bắt lấy "các hành còn sót của tâm Vô sở hữu xứ làm cảnh”. 

Nên nói "6 tâm này biết cảnh chân đế”. Những tâm thiên Đáo đại ngoài ra chỉ biết cảnh "chế định”. 

- Biết bất định có 43 tâm = 41 tâm dục giới biết 6 cảnh”+ 2 tâm Thông. 

141- Hỏi. Cảnh chân đế (paramatthasaccãrarninanna) ra sao? 

Chỉ pháp cảnh chân đế là gi? Bao nhiêu tâm biết cảnh chân đế? 

Đáp. Chân đế là "sự thật tột củng”, khi điều này bị tâm biết, bấy giờ trở thành cảnh chân đế. 

Chi pháp của cảnh chân đế là: Tâm, tâm sở, sắc pháp và Nípbàn. 

Như vậy, vị hành giả "quán thọ trong thọ”, quán "tâm trong tâm”, quán pháp trong pháp”, là nhận "chân đế 
làm cảnh”. 

Với vị có tha tâm thông, với tâm mình biết được tâm người khác, vị ấy đang nhận chân đế làm cảnh. 

Với vị có thiên nhãn minh, thấy được các sắc thô, tế, trong, ngoài... như vậy vị ấy nhận chân đế làm cảnh. 

Có 70 hoặc 102 tâm biết cảnh chân đế là: 

- Biết nhất định có 71 tâm = 17 tâm vô nhân (trừ tâm Hướng ý môn) + 8 tâm quả Dục giới) +3 tâm Thức vô 
biên xứ + 3 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ + 40 tâm Siêu thế. 

- Biết bất định có 31 tâm = 12 tâm bất thiện + 16 đổng lực Dục giới hữu nhân + tâm Hướng ý môn + 2 tâm 
Thông. 

Gọi là biết nhất định cảnh chân đế là "những tâm không hề biết cảnh chế định”. 

Những tâm vừa biết cảnh chân đế lẫn cảnh chế định, gọi là biết bất định). 

142 - Hỏi. Gọi là cảnh Tục đế (Iokiyasaccararmmana) ra sao? Chỉ pháp cảnh tục đế là gi? Bao nhiêu 
tâm biết cảnh tục đê? 

Đáp. Có hai sự thật: Sự thật tột cùng và sự thật theo thế gian. 

Sự thật thế gian là nương theo sự thật tột cùng mà định đặt ra, như "người, thú ...” là do nương theo danh - 
sắc mà gọi, chứ thật ra "chẳng có chỉ gọi là người hay thú cả”. 

Sự thật thế gian chỉ là "quy ước để hiểu với nhau”, như gọi là 'tiền”, cái chi gọi là tiền? Nhưng mọi người chấp 
nhận giá trị của nó, dùng để trao đổi hàng hóa lẫn nhau. 

Nói cách khác, sự thật thế gian chỉ là "chế định pháp”, nên cảnh Tục đế còn gọi là cảnh Chế định. 

Pháp chế định bao gồm 2 phần: Danh từ và nghĩa theo quy ước (danh chế định - nghĩa chế định), như khi nói 
"cha” nghĩa là "người sinh ra con”, chỉ cần nói c#a, người nghe hiểu được ý nghĩa, không cần phải giải thích thêm 
V...V, 

Khi pháp chế định này bị tâm biết, bấy giờ chúng trở thành cảnh chế định. 

Chi pháp của cảnh chế định là pháp chế định. 

Có 52 tâm biết cảnh chế định: 

- Biết nhất định có 21 tâm = 15 tâm thiền Sắc giới + 3 tâm thiền Không vô biên xứ + 3 tâm thiền Vô sở hữu 
xứ. 

- Biết bất định có 31 tâm = tâm Hướng ý môn + 12 tâm bất thiện + 8 tâm thiện Dục giới + 8 tâm Duy tác dục 
giới hữu nhân + 2 tâm thông. c 

143 - Hỏi. Vì sao tâm Sinh tiếu (hasituppãda) có trong lộ ngũ lẫn lộ ý, tại không bắt cảnh chế 
định? 

Đáp. Tâm Sinh tiếu là tâm làm sinh khởi nụ cười "theo thói quen” của vị Thánh Alahán khi gặp cảnh, cảnh ấy 
có thể là "cảnh đáng cười”, có thể là "cảnh không đáng cười”, như khi "bị mắng cũng cười, được khen ngợi cũng 
CƯỜIi”... 

Tông lò ngũ không có cảnh chế định, cảnh chế định xuất hiện trong lộ ý với hai cách: Lộ ý thuần túy và lộ ý 
nối lộ ngũ 

Trong lộ ý nối lộ ngũ do định danh hoặc định nghĩa, nên tâm Sinh tiếu không sinh. 

Chế định làm cảnh trong lộ ý thuần túy có 2 trường hợp: Là cảnh thông thường và cảnh thiền chỉ tịnh. 





- Tất cả pháp là: Tâm + tâm sở + sắc pháp + Nípbàn + chế định (sammuti). 

2- 54 tâm Dục giới trừ đi (5 đôi thức + 3 ý giới) = 41 tâm. Mỗi đôi yhức chỉ biết 1 cảnh, 3 ý giới chỉ biết 5 cảnh. 

3- Tám tâm quả Dục giới hữu nhân còn được gọi là tâm Đại quả (mahãvipäkacitta). 

3- 15 tâm thiển Sắc giớin + 3 tâm Không vô biên xứ + 3 tâm Vô sở hữu xứ = 21 tâm. Những tâm này chỉ biết cảnh 
Chế định. 

5- Xem Tỳkhưu Chánh Minh - Quy trình tâm pháp. 


( 
( 
( 
( 
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Với cảnh thiền Sắc giới không có tâm Sinh tiếu. 

Với cảnh chế định thông thường phải hiểu được ý nghĩa, khi hiểu được ý nghĩa thì không thể sinh khởi nụ cười 
theo thói quen. 

Nếu sinh khởi nụ cười của vị Thánh Alahán khi nhận cảnh chế định thông thường trong lộ ý thuần túy, hay 
trong lộ ý nối lộ ngũ, tâm ấy phải là tâm Duy tác thọ hỷ dục giới hữu nhân. 

144 - Hỏi. Cảnh Dục giới (kãmãramnanna) ra sao? Chỉ pháp cảnh dục giới là gi? Bao nhiêu tâm 
nhận biết cảnh Dục giới? 

Đáp. Pháp Dục giới bao gồm: Sắc pháp, tâm Dục giới và tâm sở hợp với tâm Dục giới. 

Khi những pháp này bị tâm biết chúng trở thành cảnh Dục giới. 

Ngay cả 5 cảnh: Sắc, thinh, mùi, vị và va chạm (xúc) cũng là cảnh Dục giới, nhưng loại trừ ra để phân biệt với 
những cảnh dục giới khác. 

Chi pháp cảnh Dục giới là: 21 sắc pháp (28 sắc pháp — 7 sắc cảnh), 5 4 tâm Dục giới + 52 tâm sở hợp. 

Có 56 tâm biết cảnh Dục giới là: 

- Biết nhất định có 25 tâm = 17 tâm vô nhân (trừ tâm Hướng ý môn) + 8 tâm Đại quả. 

- Biết bất định có 31 tâm = 12 tâm bất thiện + 8 Đại thiện + 8 Đại tố + tâm Hướng ÿ môn + 2 tâm Thông. 

145 - Hỏi. Cảnh Đáo đại (mahaggatarammana) ra sao? Chỉ pháp cảnh Đáo đại là gi? Bao nhiêu 
tâm biết cảnh Đáo đại? 

Đáp. Đáo đại là "đến nơi rộng lớn”, ám chỉ những tâm thiên Hiệp thế (lokiyajhãnacitta) cùng với những tâm sở 
hợp trong tâm thiền ấy. 

Khi những tâm thiền hiệp thế cùng tâm sở hợp bị tâm khác biết, chúng trở thành cảnh đáo đại. 

Chi pháp cảnh Đáo đại là 27 tâm thiên hiệp thế + tâm sở hợp. 

Trường hợp nào chúng làm cảnh cho tâm? Có 4 trường hợp: 

- Chúng xuất hiện trong lộ phản khán chỉ thiền, khi ấy các chi thiên bị tâm Thiện Dục giới hay tâm Duy tác Dục 
giới biết. 

- Với vị có Tha tâm thông biết được tâm thiền của người khác. Như trường hợp Ngài Anuruddha theo dõi tâm 
của Đức Phật vào thời điểm Đức Phật sắp viên tịch0), 

- Với vị tu tập thiền Vô sắc với đề mục *Thức vô biên xứ” và *phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

- Nhớ tưởng lại sự chứng đắc thiền. 

Có 37 tâm biết cảnh Đáo đại là: 

- Biết nhất định có 6 tâm = 3 tâm Thức vô biên xứ + 3 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Biết bất định có 31 tâm = tâm Hướng ý môn + 12 tâm bất thiện + 8 đại thiện + 8 đại tố + 2 tâm Thông. 

Vì sao tâm bất thiện biết cảnh đáo đại? Do nhớ tưởng lại phát sinh tham, sân hay hoài nghi... 

146 - Hỏi. Cảnh Nípbản ra sao? Chí pháp cảnh Nípbâản là gi? Có bao nhiêu tâm biết cảnh Nípbàn? 

Đáp. Nípbàn là "trạng thái tịch tịnh tuyệt đối, yên lặng các pháp hữu vi, không có danh sắc chỉ cả”. 

Khi Nípbàn bị tâm biết, bấy giờ gọi là cảnh Nípbàn. 

Tâm biết cảnh Nípbàn không phải "có tâm trong Nípbàn”. Ví như người đứng dưới chân núi, thấy được đỉnh 
núi. 

Chi pháp cảnh Nípbàn chính là W/0ðản. 

Biết cảnh Nípbàn có 51 tâm là: 

- Biết nhất định: 40 tâm Siêu thế. 

- Biết bất định có 11 tâm = tâm Hướng ý môn + 8 Đổng lực Dục giới có trí ') + 2 tâm Thông. 

Trường hợp nào 8 đổng lực hợp trí Dục giới biết cảnh Nípbàn? 

- Tâm Thiện Dục giới hợp trí biết được cảnh Nípbàn với 3 trường hợp: 

*- Là tâm Gotrabhũ (Chuyển tánh) hoặc tâm Vodanä (Tiến bậc) trong lộ Đắc đạo. 

*- Là tâm phản khán trong lộ phản khán Đạo, quả Siêu thế và Nípbàn (trong lộ tâm đắc Đạo). 

*- Là tâm Gotrabhũ trong lộ nhập thiền quả của bậc Thánh Hữu học. 

- Tâm Đại tố hợp trí biết được cảnh Nípbàn với 2 trường hợp: 

*- Trong lộ phản khán đắc Tứ đạo. 

*- Là Gotrabhũ trong lộ nhập thiền quả của vị thánh Alahán. 

147 - Hỏi. Cảnh danh pháp (nãmãrammana) ra sao? Chi pháp cảnh danh pháp là gi? Bao nhiêu 
tâm biết cảnh danh pháp. 

Đáp. `Danh” là những thể thuộc tinh thần có thực tính (sabhäva), đó là `thọ, tưởng, hành, thức và Nípbàn”®), 

Khi những pháp này bị tâm khác biết, bấy giờ trở thành cảnh danh pháp. 

Chi pháp cảnh danh pháp là: Tâm + tâm sở + Nípbàn. 

Biết cảnh danh pháp có 89 tâm là: 

- Biết nhất định có 46 tâm = 40 tâm Siêu thế + 3 tâm Thức vô biên xứ + 3 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Biết bất định có 43 tâm = 41 tâm Dục giới (trừ 5 đôi thức + 3 ý giới) + 2 tâm Thông. 

148 - Hỏi. Cảnh sắc pháp (rũpãramimanna) ra sao? Chi pháp cảnh sắc pháp ra sao? Bao nhiêu tâm 
biết cảnh sắc pháp? 





@- D.11, kinh Đại bát Nípbàn. 
2- 4 tâm Đại thiện có trí + 4 Đại tố có trí. 
3- Thọ, tưởng, hành, thức là danh pháp hữu vi, Nípbàn là danh pháp vô vi. Tuy chế định (sammuti) cũng là danh 
pháp vô vi nhưng không có thực tính pháp, nên không kể vào đây. 
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Đáp. Sắc pháp là thể vật chất vô tri giác, sắc pháp ở đây chỉ cho tứ đại, nói rộng hơn là chỉ cho 28 sắc pháp. 

Trong 28 sắc pháp được chia thành 2 loại: 

- Sắc thô (odãrikarupa). Là loại sắc có thể nhận biết qua 5 giác quan, gồm 12 sắc là: 7 sắc cảnh + 5 sắc thần 
kinh. 

- Sắc tế (sukhumarupa). Là loại sắc không thể nhận biết qua 5 giác quan, chỉ nhận thức được qua cảm giác”. 
Đó là 16 sắc còn lại. 

Khi tâm nhận một trong 28 sắc này làm cảnh, bấy giờ chúng trở thành cảnh sắc pháp. 

Chi pháp cảnh sắc pháp là 28 sắc pháp hay tứ đại. 

Biết cảnh sắc pháp có 56 tâm là: 

- Biết nhất định có 13 tâm = Năm đôi thức + 3 ý giới. 

- Biết bất định có 43 tâm = 41 tâm Dục giới (còn lại) + 2 tâm thông. 

Hai tâm thông ở đây chỉ cho thiên nhẫn thông là chủ yếu. 

149 - Hỏi. Cảnh quá khứ (ãtitãramimana) ra sao? Chỉ pháp cảnh quá khứ là gi? Bao nhiêu tâm biết 
cảnh quá khứ? 

Đáp. Gọi là "quá khứ” ám chỉ tâm+ tâm sở + sắc pháp đã diệt. 

Khi những pháp này bị tâm biết, những pháp này gọi là "cảnh quá khứ”. 

Trong lộ phản khán Đạo - quả Siêu thế và Nípbàn, tuy do nhớ lại Nípbàn đã tác chứng, nhưng cảnh Nípbàn 
này không gọi là cảnh quá khứ. 

Vi sao?Vì Nípbàn không bị diệt do định luật vô thường, như Phật ngôn: 

-Sabbe sañkhärä aniccäti...: 72 œ3 pháp hữu ví là vô thường..."C 

Nípbàn là pháp vô vi nên là £/#„zởïng, không bị định luật vô thường chi phối.Do đó Nípbàn không là pháp quá 
khứ, hiện tại lẫn vị lai. 

Nípbàn là pháp "vượt ra khởi thời gian — kãlavimutti”. 

Gọi là "cảnh quá khứ” nhưng xuất hiện trong sátna hiện tại. Như người đang hoài niệm quá khứ. 

Sở dĩ gọi là "cảnh quá khứ” là chỉ cho "đazø nhớ lại những gì đã mất, đã diệt”. Như vị tỳkhưu quán tâm tứ 
niệm xứ .... (cùng một lúc không thể có 2 tâm) 

Chi pháp cảnh quá khứ là: Tâm+ tâm sở + sắc pháp đã diệt. 

Biết cảnh quá khứ có 49 tâm là: 

- Biết nhất định có 6 tâm = 3 tâm Thức vô biên xứ + 3 tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ . 

*- Ba tâm Thức vô biên xứ bắt lấy tâm Không vô biên xứ đã diệt làm cảnh. 

*- Ba tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ bắt các hành của tâm Vô sở hữu xứ đã diệt làm cảnh. 

- Biết bất định có 43 tâm = 41 tâm Dục giới (trừ năm đôi thức + 3 ý giới) + 2 tâm Thông. 

Hai tâm Thông ở đây chủ yếu là Túc mạng thông. 

150 - Hỏi. Cảnh hiện tại (paccuppar1ãararnmainna) ra sao? Chí pháp cảnh hiện tại là gi? Bao nhiêu 
tâm biết cảnh hiện tại? 

Đáp. `Hiện tại” là những gì đang sinh, đang hiện bày. 

Ở đây ám chỉ tâm + tâm sở + sắc pháp đang hiện hữu. 

Khi những pháp này bị tâm biết, gọi là "cảnh hiện tại”. 

Chi pháp cảnh hiện tại là: Tâm + tâm sở + sắc pháp đang hiện hữu. 

Biết cảnh hiện tại có là: 

- Biết nhất định, có 13 tâm = Nằm đôi thức + 3 ý giới. 

- Biết bất định, có = 41 tâm Dục giới (trừ năm đôi thức + 3 ý giới) + 2 tâm Thông. 

Hai tâm Thông ở đây chủ yếu là Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông. 

151- Hỏi. Cảnh vị lai(anãagatarammaina) ra sao? Chỉ pháp cảnh vị lai là gi? Có bao nhiêu tâm biết 
cảnh vị lai? 

Đáp. `Vị lai `'là những gì sẽ sinh, sẽ hiển lộ, sẽ hiện bày, ở đây ám chỉ tâm + tâm sở + sắc pháp sẽ sinh khởi 
trong tương lai. 

Những pháp này khi bị tâm biết sẽ trở thành cảnh vị lai. 

Chi pháp cảnh vị lai là: Tâm + tâm sở + sắc pháp sẽ sinh. 

Biết cảnh vị lai có 43 tâm biết là: 41 tâm dục giới (trừ năm đôi thức + 3 ý giới) + 2 tâm thông. Tất cả đều biết 
bất định. 

Hai tâm thông ở đây chủ yếu là )vị lai trí”, như trường hợp Đức Phật Chánh giác thọ ký cho những thiện gia 
nam tử có ước nguyện thành Thượng thủ thinh văn trong tương lai, hay những vị Đại đệ tử tối thẳng về hạnh 
thiểu bịnh, hạnh hiếu học, hạnh ở rừng... (2 

Về 41 tâm Dục giới biết cảnh vị lai, như người hành thiện mong muốn sinh về cõi chư thiên, hay nghĩ đến 
"phương án trả thù”... 

152 - Hỏi. Cảnh ngoại thời (kalavimuttararmmmana) ra sao? Chỉ pháp cảnh ngoại thời là gi? Bao 
nhiêu tâm biết cảnh ngoại thời? 

Đáp. ` Pháp ngoại thởï” là pháp vượt ra khỏi thời gian, không bị thời gian chi phối. Đó là Nípbàn và pháp 
chế định. 





0- Dhp- kệ ngôn số 277. 
@)- A.i, 23. Phẩm người tối thắng. 
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Pháp chế định sở dĩ gọi là pháp phi thời, vì ngôn ngữ hay ý nghĩa chỉ là những khái niệm, hoặc nương vào 
pháp chân đế mà định đặt tên cùng ý nghĩa. 

Như Bồôtát Sumedha từ khi được Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) xác nhận là "vị Phật Chánh giác trong 
tương lai”. 

Trải qua 4 Atăngkỳ (asañkheyya) và 100 ngàn kiếp trái đất, danh tự Sumedha bị quên lãng, đến thời Đức Phật 
hiện tại, Ngài thuyết lên Bổn sự, thế là danh tự Sumedha lại hiện khởi. 

Tương tự như thế với các danh tự các vị Phật Chánh Đẳng giác như Vipassi, Konägamana, Kakusandha, 
Kassapa... 

Pháp ngoại thời khi bị tâm biết, khi ấy là cảnh ngoại thời. 

Chi pháp cảnh ngoại thời là Nípbàn và chế định. 

Biết cảnh ngoại thời có 92 tâm là: 

- Biết nhất định có 61 tâm = 15 tâm thiền Sắc giới + 3 tâm Không vô biên xứ + 3 tâm Vô sở hữu xứ + 40 tâm 
Siêu thế. 

- Biết bất định có 31 = 8 tâm Đại thiện + 8 tâm Đại tố + 12 tâm bất thiện + tâm hướng ý môn + 2 tâm 
Thông. 

153 - Hỏi. Cảnh nội phân (aJ7hattarammana) ra sao? Chỉ pháp cảnh nội phần là gi? Bao nhiêu tâm 
biết cảnh nội phần? 

Đáp. Pháp nội phần là ®Zng gi trong thân” của chúng sinh, ám chỉ cho tâm + tâm sở+ sắc pháp có trong 
thân mỗi chúng sinh. 

Với cõi ngũ uẩn thì có đủ 3 pháp này, ở cõi Vô sắc chỉ có tâm và tâm sở. Ở cõi Vô tưởng chỉ có sắc pháp. 

Khi pháp nội phần bị tâm biết, khi ấy là cảnh nội phần. 

Như một người biết mắt mình tinh tường hay bị lờ mờ, tai thính hay bị lảng ... hay biết tâm mình là tâm sân, 
tâm tham... 

Chi pháp cảnh nội phần là: tâm + tâm sở + sắc pháp trong thân. 

Biết cảnh nội phần có 62 tâm biết là: 

- Biết nhất định có 6 tâm = 3 tâm Thức vô biên xứ + 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- Biết bất định có 56 tâm = 54 tâm Dục giới + 2 tâm Thông. 

Trường hợp ngũ song thức biết cảnh nội phần là : Mắt thấy tay chân mình, hay tai nghe chính âm thanh 
mình, mũi ngửi mùi nơi thân mình... 

154 - Hỏi. Cảnh ngoại phần (bahiddharaminanna) ra sao? Chỉ pháp cảnh ngoại phần là gi? Có bao 
nhiêu tâm biết cảnh ngoại phần? 

Đáp. Pháp ngoại phần là những gì *ở ngoài thân chúng sinh”, tức là tâm + tâm sở + sắc pháp ở ngoài thân. 

Pháp ngoại phần khi bị tâm biết, trở thành cảnh ngoại phần. 

Chi pháp cảnh ngoại phần là : Tâm + tâm sở + sắc pháp ở ngoài thân. 

Biết cảnh ngoại phần có 114 tâm là: 

- Biết nhất định có 58 tâm = 15 tâm Sắc giới + 3 tâm Không vô biên xứ + 4o tâm Siêu thế. 

- Biết bất định có 56 tâm = 54 tâm Dục giới + 2 tâm Thông. 

155 - Hỏi. Vì sao 15 tâm Sắc giới, 3 tâm Không vô biên xứ và tâm Siêu thế biết cảnh ngoại phần 
nhất định? 

Đáp. Thật ra các pháp Chế định và Nípbàn không thể gọi là "cảnh nội phần” hay "cảnh ngoại phần” được. 

Nípbàn là trạng thái tịch lặng, vượt ra ngoài pháp hữu vi, trong khi chi pháp của cảnh ngoại phần là pháp hữu 
vi ở ngoài thân. Nên không có pháp Nípbàn ở đây. 

Nípbàn không thể nói 'trong thân” hay "ngoài thân”. 

Tuy có 3 loại Nípbàn là "không tánh Nípbàn”, "Vô tướng Nípbàn”, "Vô nguyện Nípbàn”. Đó chỉ là "nương theo 
ba tường mà định danh cho dễ nhận thức, chứ không phải có 3 loại Nípbàn; Nípbàn chỉ có một. : 

- Không tánh Nípbản (suññatanibbãna). Là người thực hành pháp quán tướng Vô ngã của đa? sắc chứng 
đắc đạo quả. : 

- |ô nguyện Nípbàn (appanihitanibbãäna). Là người thực hành pháp quán tướng Khổ của đan sắc chứng đắc 
đạo quả. 

- Vồ tướng Nípbàn (animittanibbãna). Là người thực hành pháp quán tướng Vô thường của đanh sắc đắc 
Đạo quả. 

Ba tướng này do nương nơi danh sắc mà có, xuyên qua được 3 tướng này Nípbàn mới hiển lộ. 

Tương tự như thế với pháp Chế định, tức là do nương theo danh sắc nơi thân mới đạt tên là "mắt”, `tai”, 
Mmũỗi”.... Do nương theo vật thể bên ngoài mà đặt tên như "núi”, "sông”... 

Nói cách khác, Nípbàn và Chế định không rõ ràng là "trong hay ngoài thân”. Nên chi pháp cảnh nội phần, cảnh 
ngoại phần, không đề cập đến Nípbàn và Chế định. 

156 - Hỏi. Cảnh nội ngoại phân (ajjhattabahiddharammana) ra sao? Chi pháp cảnh nội - ngoại 
phân là gi? Bao nhiêu tâm biết cảnh nội ngoại phần? 

Đáp, Pháp nội - ngoại phần là sự giao tiếp giữa "bên trong và bên ngoài”. Như mắt (nội phần) chạm với sắc 
trân (ngoại phần) phát sinh nhãn xúc; nhẫn xúc là pháp nội - ngoại phần, nhãn thức là pháp nội - ngoại phần... 

Khi những pháp này bị tâm biết chúng là cảnh nội - ngoại phần. 

Chi pháp cảnh nội - ngoại phần cũng là tâm + tâm sở + sắc pháp. 

Có câu hỏi: Sắc pháp là sắc nội - ngoại phần ra sao? 
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Như dưỡng tố của vật thực bên ngoài chẳng hạn, khi được cơ thể dung nạp để nuôi dưỡng sắc Mạng quyền, 
bấy giờ dưỡng tố (ojä) ấy trở thành sắc nội (có nguồn gốc là ngoại phần). 

Hay chất kích thích tố nam, chất kích thích tố nữ bên ngoài, trước tiên chỉ là sắc thời tiết (utujaripa), nhưng 
khi xâm nhập vào cơ thể chúng làm biến dạng một số cơ quan trong thân, bấy giờ chúng trở thành sắc nội phần 
(có nguồn gốc là ngoại phần) ... Gọi chung là sắc nội- ngoại phần. 

Biết cảnh nội-ngoại phần có 56 tâm = 54 tâm Dục giới + 2 tâm Thông. 

Tất cả những tâm này đều biết cảnh nội - ngoại phần bất định. 

157 - Hỏi. Cảnh nghiệp (kamnararmmana) cảnh nghiệp tướng (katmmanimittarammaina), cảnh 
thú tướng (gatinimittarammana) trong tâm hữu phần thuộc cảnh nào trong 21 cảnh nào? 

Đáp. Trước khi tục sinh, chúng sinh ở giai đoạn cận tử sẽ thấy 1 trong ba cảnh : Cảnh nghiệp, cảnh nghiệp 
tướng và cảnh thú tường. 

Khi tục sinh, tâm Tục sinh sẽ nhận lại 1 trong ba cảnh ấy, sau tâm tục sinh là tâm hữu phần, tâm hữu phần 
cũng nhận 1 trong ba cảnh ấy như tâm tục sinh. 

Một trong ba cảnh ấy là cảnh pháp, hoặc cảnh quá khứ (là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng) hay cảnh vị lai ( 
cảnh thú tướng). 

158 - Hỏi. Ngũ song thức biết bao nhiêu cảnh? 

Đáp. Mỗi đôi thức biết 7 cảnh, như nhãn thứcc chẳng hạn: 

Nhãn thức biết được 8 cảnh là: Cảnh sắc, cảnh hiện tại, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh Chân đế, cảnh nội 
phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. 

Tương tự như thế với 4 đôi thức: Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức và Thân thức. 

Chỉ thay cảnh sắc bằng cảnh tương ứng với thức như cảnh thỉnh đối với Nhĩ thức, cảnh mùi đối với Tỷ thức .... 

159 - Hỏi. Ý giới biết mấy cảnh? 

Đáp. Y giới (gồm 3 tâm : Hướng ngũ môn + 2 tâm Tiếp thu) biết được 13 cảnh: 

- Năm trần cảnh, cảnh ngũ, cảnh hiện tại, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh chân đế, cảnh nội phần, cảnh 
ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. 

160 - Hỏi. Tâm Siêu thế biết được mấy cảnh? 

Đáp. Tâm Siêu thế biết được 5 cảnh là: Cảnh Nípbàn, cảnh chân đế, cảnh ngoại thời, cảnh pháp và cảnh danh 
pháp. 

Biết cảnh ngoại phần là bất định. é 

161 - Hỏi. Ba tâm Phí tưởng phí phí tưởng xứ và ba tâm Thúc vô biên xứ, môi tâm biết bao nhiêu 
cảnh? 

Đáp. Ba tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ và ba tâm Thức vô biên xứ. 

Mỗi tâm biết được 6 cảnh: Cảnh pháp, cảnh danh pháp, cảnh chân đế, cảnh đáo đại, cảnh quá khứ, cảnh nội 
phần. 

162 - Hỏi. Ba tâm Vô sở hữu xứ biết được bao nhiêu cảnh? 

Đáp. Ba tâm Vô sở hữu xứ biết được 3 cảnh: Cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời. 

163 - Hỏi. Ba tâm Không vô biên xứ và 15 tâm Sắc giới biêt được bao nhiêu cảnh? 

Đáp. Ba tâm Không vô biên xứ và 15 tâm Sắc giới, mỗi tâm biết được 4 cảnh: Cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh 
ngoại thời, cảnh ngoại phần. 

164 - Hỏi. Vị sao 3 tâm Không vô biên xứ biết cảnh ngoại phần, trong khi ba tâm Vô sở hữu lại 
không biết? 

Đáp. Tuy ba tâm Không vô biên xứ và 3 tâm Vô sở hữu xứ đều biết cảnh chế định, nhưng: 

- Chế định của Vô sở hữu xứ là chế định do nương theo £ức vô biên xứ: Tức là vị ấy suy nghĩ "thức này 
không có nơi trú”, rồi niệm tưởng "vô sở hữu xứ”, mà "thức Vô biên xứ” lại ở bên trong. 

Còn chế định của tâm Không vô biên xứ phải nương từ "ấn tướng thiền Sắc giới. 

Như Kinh văn: Sabbaso rũpa saññãnam samatikkamã patigha saññãnam atthagamä nãnatta saññanam 
amanasikärã, "Ananto äkãso” ti äkãsanañcayatanam upasampajja viharati”. 

"Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng đối nghịch, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với 
suy tư 'không gian là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. 

Mà "*sắc tưởng” ở bên ngoài thân.Do đó, 3 tâm Vô biên xứ biết được cảnh ngoại phần, còn 3 tâm Vô sở hữu xứ 
thì không. 

165 - Hỏi. Tâm Đại thiện có trí, tâm Đại tố có trí tâm Hướng ý môn và 2 tâm Thông biết được bao 
nhiêu cảnh? 

Đáp. Môi tâm biết được 21 cảnh tùy theo từng trường hợp. 

Tâm Thông biết được cảnh Nípbàn đó là Sinh tử thông của bậc Thánh hữu học và bậc Vô học. 

Như Đức Phật xác nhận vị Thánh Alahán Godhika viên tịch... 

- Tâm Hướng ý môn biết cảnh Nípbàn trong lộ nhập thiền quả. 

- Tâm Đại thiện có trí và Đại tố có trí biết cảnh Níp bàn trong lộ "phản khán Nípbàn”. 

166 - Hỏi. Tâm nào biết được 20 cảnh? 

Đáp. Tâm biết được 20 cảnh là: 12 tâm bất thiện + 4 đại thiện ly trí + 4 đại tố ly trí, những tâm này không 
biết cảnh Nípbàn, thành ra biết 20 cảnh. 

167-Hỏi. 11 tâm Na cảnh và tâm Sinh tiếu biết được bao nhiêu cảnh? 


® D.1i, kinh Đại viên tịch (Mahaparinibbanasuttas) . A.i, 267. Kinh Không vô biên xứ ( 
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Đáp. 11 tâm Na cảnh và tâm Sinh tiếu biết được 17 cảnh = 21 cảnh - (cảnh Nípbàn + cảnh đáo đại + cảnh 
chế định và cảnh ngoại thời). 
168 - Hỏi. Môi tâm sở biết được bao nhiêu cảnh? 
Đáp. *- 13 tâm sở biến hành + 19 tâm sở tịnh hảo biến hành + tâm sở Trí biết đủ 21 cảnh nhưng bất định. 
*- 13 tâm sở bất thiện (trừ tâm sở Tật) không biết cảnh Nípbàn, biết 20 cảnh nhưng bất định. 
*- Tâm sở Tật là "ganh ty với hạnh phúc của người khác”, do đó biết cảnh ngoại phần nhất đinh. 
Còn 19 cảnh còn lại (trừ cảnh Nípbàn) thì biết bất định. 
*- Ba tâm sở Ngăn trừ phần biết 20 cảnh (trừ cảnh quá khứ), trong đó biết cảnh chân đế là nhất định, còn 19 
cảnh còn lại là biết bất định. 
*- Tâm sở Bi và tâm sở Tùy hỷ biết nhất định 4 cảnh là: cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và cảnh 
ngoại phần. 
Dứt cảnh hợp đồng. 
~0-0-0- 
Bài 8. 
Vật hợp đồng. 
(Vatthusangaha). 
-0-0-0- 
169 - Hỏi. Vatthu là gi? 
Đáp. Vatthu xuất nguyên từ ngữ căn vas có nghĩa là "trú ngụ”. 
Vatthu có nhiêu nghĩa, trước tiên là "câu truyện, sự kiện”, như Petavatthu: Ngạ quỷ sự (ngạ quỷ truyện); 
Vimãnavatthu: Thiên cung sự (thiên cung truyện); puññakiriyavatthu: Phước nghiệp sự". 
- Vatthu có nghĩa là "căn bản”, như: "*CatucattärIsam vo, bhikkhave, ñãnavatthũni desessämi: 
'Wäy chư tỷkhưu, Ta sẽ giảng về 44 căn bản của trí). 
- Vatthu có nghĩa là "một khu vườn”, "một thửa ruộng”, "một lối đi“), 
Như có Päli: Vatthũni pamãya; bïjam sinehamassa nãnuppavecche: 
"Sau khí ước lượng đất (vatthu); từn hiểu được hạt giỡng.Không còn muốn tham ái... : 
Ở đây, theo Tạng Thắng pháp, vatthu được dùng theo thuật ngữ chuyên đề, với nghĩa là "vật "chỗ trú 
ngự như vatthukama (chỗ trú của dục; dục ở đây chỉ cho: sắc, thinh, mùi, vị và xúc). 
170 - Hỏi. Vật hợp đồng(vatthusarigaha) là gì? Có bao nhiêu vật? 
Đáp. Vật hợp đồng là xem mỗi vật có bao nhiêu tâm nương. 
Có tất cả sáu vật là nơi nương của tâm. Đó là: Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. 
Có Päli sau: Vatthusangahe vatthini nãma, cakkhu-sota-ghãna-jivhä-kãya-hadayavatthu cãti chabbhidhãni 
bhavanti: 
"Vật hợp đồng, tất cả có sáu l3; Mắt, tai, mũi, luối, thân và sắc trái tim (ý vật}'.(Abhs). 
171 - Hỏi. Vật và môn khác nhau ra sao? 
Đáp. Vật là nơi tâm sinh lên và nương trú, tức là tâm sinh lên và trú nơi nào, nơi đó là vật. Như Phật ngôn: 
Durangamam ekacaram, asariram guhãsayam 
Yecittam.... 
"¿ao mừnh vào cuộc hành trình xa xôi dịu vợi, đó đây đơn độc không thể xác nằm trong hang (guhäsaya: chỉ 
cho ý vật). Øó /3 tâm..”€). (Ô. Phạm Kim Khánh dịch). 
Còn môn là "cửa” để cảnh đi vào. 
Tuy ôn và vật có cùng chi pháp, nhưng cách dụng khác nhau. 
Ví như nước có nhiều cách sử dụng khác nhau như: dùng để uống, dùng để tắm, dùng để tẩy rửa... 
172 -Hỏi. Nhấn vật (cakkhuvatthu,) ra sao? Tâm nào trú ở nhấn vật? 
Đáp. Nhẫn vật còn gọi là "thần kinh Nhẫn”; không phải là "mắt thịt” (mamsacakkhu). 
Thần kinh Nhãn tỉnh chất của tứ đại, là cơ quan thâu bắt cảnh sắc. 
Thần kinh Nhãn nằm bên trong "con mắt thịt”, có hình dáng như đầu con chí. 
Chi pháp Nhãn vật là 2n kh Nhấn. 
Tâm sinh lên và trú nơi Nhãn vật là 2 tâm Nhãn thức. 
173 - Hỏi. Nhĩ vật (sotavatthu) ra sao? Tâm nào trú ở Nhĩ vật? 
Đáp. Nhĩ vật còn gọi là thần kinh Nhĩ, là tinh chất của tứ đại, là cơ quan thu bắt cảnh thỉnh. 
Thần kinh Nhĩ không phải là lỗ tai, thần kinh Nhĩ nằm sâu trong lỗ tai, có hình như lông cừu. 
Chi pháp của Nhĩ vật là /»än kính Nhĩ 
Tâm sinh lên và trú nơi Nhĩ vật là 2 tâm Nhĩ thức. 
17⁄4 - Hỏi. Tỷ vật (ghãnavatthu) ra sao? Tâm nào trú ở Tỷ vật? 
Đáp. TỶ vật còn gọi là thần kinh Tỷ, là tinh chất của tứ đại, là cơ quan thu bắt cảnh mùi. 
Thần kinh Tỷ không phải là lỗ mũi, thần kinh Tỷ nằm bên trong mũi có hình giống móng chân con dê. 


6- A.iv, 241. Pháp 8 chị, kinh Phước nghiệp sự (puññakiriyavatthusutta) 
(2)- S.ii, 56. Phẩm Kalara - Vị Sátđếly ; kinh Những căn bản của trí (ñaoavatthusuttae). 
)- Đại trưởng lão Narada (Ô. Phạm Kim Khánh dịch), V¡ điệu pháp toát yếu; tr.235. 
- Sn, 2o9. Kinh Ẩn sĩ (Munisuttas) 
5- Dhp. Cầu 37, 
4I 


Chi pháp của Tỷ vật là thần kinh Tỷ. 

Tâm sinh lên và trú nơi tỷ vật là 2 tâm Tỷ thức. 

175 - Hỏi. Thiệt vật (7ivhãvatthu,) ra sao? Tâm nào trú ở Thiệt vật? 

Đáp. Thiệt vật còn gọi là thần kinh Thiệt, là tinh chất tứ đại, là cơ quan thu bắt cảnh vị. 

Thần kinh Thiệt không phải là lưỡi, thần kinh Thiệt nằm trong lưỡi có hình thức như đầu lông nhím. 

Chi pháp của Thiệt vật là thân kinh Thiệt. 

Tâm sinh lên và trú ở thần kinh Thiệt là 2 tâm Thiệt thức. 

176 - Hỏi. Thân vật (kãâyavatthu) ra sao? Tâm nào trú ở Thân vật. 

Đáp. Thân vật còn gọi là thần kinh Thân, là tinh chất của tứ đại có khắp châu thân không có vị trí nhất định, 
là cơ quan thu bắt cảnh xúc. 

Thần kinh Thân không phải là thân, thân kinh Thân không có hình thức nhất định. 

Chi pháp của Thân vật là thần kinh Thân. 

Tâm sinh lên và trú ở thần kinh thân là 2 tâm Thân thức. 

177 - Hỏi. Ý vật ra sao? Tâm nào trú ở Ý vật? 

Đáp. Hadayavatthu được dịch là *ý vật”. Ngài Anuruddha (tác giả bộ Abhidhammasangaha) cho rằng à một 
số máu trong ngần ở chót trái tim”. 

Thuyết `*ý vật là "sắc trái tim —- hadaya” được chấp nhận rộng rải trong thời Đức Phật, và thuyết này được sự 
hổ trợ của Upanishad (Cận tọa thư). Đức Phật không phản đối cũng không chấp nhận. 

Chính trong bộ Pháp tụ (Dhammasañgani) danh từ hadayavatthu không tìm thấy. 

Trong bộ Patthãna thay vì dùng chữ hadaya vatthu, Đức Phật dùng *yam rũpam nissãäya- nghĩa là "tâm nương 
HHữNG ở sắc nào, đó là vậ# (vatthu)”, đồng thời Ngài cũng không nêu lên thuyết mới là "bộ não” như các nhà khoa 
học `”. 

Chi pháp của Ý vật là sắc Ý vật. 

Ngoài năm đôi thức, tất cả tâm còn lại trú ở sắc ý vật. 

178 - Hỏi. Sáu vật phân bố theo cối ra sao? 

Đáp. Trong cõi Dục giới có đủ sáu vật, trong cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 vật là : Nhãn vật, Nhĩ vật và Ý vật. 

Trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc không có vật nào. 

Tuy trong Dục giới có đủ 6 vật, nhưng có một số chúng sinh trong cõi này không đủ 6 vật, đó là những chúng 
sinh bị khuyết tật mắt, tai, mũi... nhưng Ý vật phải có. 

Có Päli như sau: Tãni kãmaloke sabbani pi labbhanti: Ở Dục giới tất cả (sáu vật) đều có. 

Rũpaloke pana ghãnãdittayam natthi: Ở Sắc giới không từn thấy 3 ( vật”. 

Arũpaloke pana sabbãni pi na samvijjhanti: ố/ Vô sắc giới không có vật nảo cả (Abhs) 

179 - Hỏi, Tâm nào trú vật nhất định? Tâm nào trú vật bất định? Những tâm nào không nương trú 
ở vật. 

Đáp. Những tâm nào chỉ có trong cõi ngũ uẩn, nhưng tâm ấy trú nơi vật nhất định. 

Những tâm nào lưu chuyển trong ba cõi, những tâm ấy trú nơi vật bất định. 

Những tâm nào chỉ có trong cõi Vô sắc giới thì không trú vật. 

- Trú vật nhất định. 

- Mỗi đôi thức trong năm đôi thức nương trú vật nhất định theo tương ứng. 

*- 25 tâm = 2 tâm sân + 3 ý giới + 3 tâm Quan sát + tâm Sinh tiếu+ 15 tâm Sắc giới + tâm Sơ đạo, trú ở sắc 
ý vật nhất định. 

- 7rú vật bất định. 

*- 70 tâm = 8 tâm tham + 2 tâm si + tâm Hướng ý môn + 8 đại thiện + 8 đại tố + 4 thiện Vô sắc + 4 Tố vô 
sắc + 35 tâm Siêu thế (trừ 5 tâm Sơ đạo), trú sắc ý vật bất định. 

*- Bốn tâm quả Vô sắc không trú vật. 

Dút vật hợp đồng. 
~0O-0-0- 


Bài 9. 
Phân tích Người . 
(Puggalabheda). 
-0-0-0- 
180 - Hỏi. Người được hiểu như thế nào? 
Đáp. Puggala xuất nguyên từ ngữ căn Pun + gala. 
Ngữ căn pun theo một số địa phương ngữ có nghĩa là "địa ngục”. 
Ngài Buddhaghosa trong sách Thanh Tịnh Đạo cũng giải thích: "Pun ti vuccati nirayo, tasmim galantiti puggalã: 
Địa ngục gọi là Pun, thêm gala, gọi là người  ”. 


0Ø- Xem: Đại trưởng lão Narada (Ô. Phạm Kim Khánh dịch)- Vĩ điệu pháp toát yến; tr.237. 
2)- Là : Tỷ vật, thiệt vật và thân vật. 
%-Vsm. Chương IX; Giải thích tu tập tâm Từ (mettabhavanakatha), số 256. 

42 


"Ngườiï” là danh từ gọi chung cho "danh sắc được sinh lên do nghiệp chi phối”, đồng thời "mang tính chỉ 
định”. Như Đức Thế Tôn thuyết: 

"Sace panäyam, bhikkhave, puggalo ...: A3 các 7}khưu, nếu người nảo...t) 

Puggala (người) được hiểu theo hai khía cạnh: Chế định và chân đế. 

Theo nghĩa chế định (sammutisacca); người được hiểu là nhân loại (đồng nghĩa với manussa), là chúng sinh 
trung bình, không cao cấp cũng không thấp kém. 

Những chúng sinh ở dạng cao được định danh là chư Thiên, Phạm thiên, những chúng sinh ở dạng thấp kém 
được định danh là "ma đói” (peta), thú, địa ngục, Atula (asura). 

Theo nghĩa chân đế (paramatthasacca); người được hiểu là "danh sắc” hoặc "năm uẩn”. 

Tức là theo Tạng Thắng Pháp người“ được nói đến theo pháp thực tính. 


nhị 


nhân, người tam nhân.Từ người Tam nhân phát sinh 8 Thánh. 

Nói cách khác, có bốn hạng phàm nhân là: Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân. 

*- Bốn người đạo là: Người Sơ đạo, người Nhị Đạo, người Tam Đạo, người Tứ đạo. 

*- Bốn người quả là: Người Sơ quả, người Nhị quả, người Tam quả và người Tứ quả. 

181 - Hỏi. Thế nào là người khổ? 

Đáp. Người khổ là hạng người không thể có s ễn nóa. 

Lại nữa, trong đời sống bình nhật luôn chịu những nổi khổ nhiều hơn là được hưởng sự an lạc. 

Như chúng sinh cõi địa ngục đêm ngày luôn bị hành hạ, tra tấn bởi quỷ sứ (nirayapäla)... 

Chúng sinh "ma đói” luôn bị thiêu đốt, bị khổ thân đêm ngày, nhẹ nhất là "bị đói khát” suốt kiếp sống. 

Chúng sinh là loài thú, phải vất vả tìm sự sống, luôn sống trong lo sợ vì bị những tai họa do loài thú khác hay 
do loài người sát hại, ngay cả khi ở trong tổ ấm, trong hang, trong bọng cây cũng luôn bị đe dọa đến sự sinh tồn 


Hay chúng sinh là Atula (asura). 

Sở dĩ gọi là "người khổ”, vì; 

- Những chúng sinh này sinh vào bốn cõi khổ là: Cði địa ngục (nirayabhimi), cõi súc sinh (tiracchänabhimi), 
cõi ma đói (petabhũmi) và cõi Atula (asurabhũmi). 

- Không có sự tiến hóa; ngay cả sự phát sinh tâm thiện cũng rất khó khăn, còn nói gì đến sự chứng đắc Thiền 
định hay Nípbàn. 

Như có Päli sau đây: 

*T8su, nirayo, tiracchãnayoni, pettivisayo, asurakayo apayabhumi catubidha hoti: 

` Có bốn cối "bất hạnh (apãya)” là: Địa ngục súc sinh, ma đói và Atula (thần quỷ}'?). 

Nói rõ hơn: Người khổ có bốn hạng là: Chúng sinh địa ngục, chúng sinh súc sinh, chúng sinh ma đói và chúng 
sinh Atula. 

182 - Hỏi. Người khổ tục sinh bằng tâm gì? Trong đời sống bình nhật có bao nhiêu tâm khởi lên 
cho người khổ? 

Người khổ tục sinh bằng tâm Quan sát xả thọ quả Đất thiện. 

Đây là quả khác thời kỳ (vipäka) của nghiệp bất thiện. 

Nói cách khác, đó là quả của 11 tâm bất thiện (tâm si hợp Phóng dật không cho tâm quả làm việc tục sinh, 
nhưng trong đời sống bình nhật, tâm Si hợp phóng dật vẫn cho đủ 7 loại tâm quả bất thiện). 

Mười một tâm bất thiện này, mỗi tâm tạo ra được 7 tâm quả bất thiện, trong đó tâm Quan sát thọ xả quả bất 
thiện có sức mạnh hơn cả nên làm việc tục sinh, cho tái sinh vào 1 trong bốn cõi khổ. 

Có Pali như sau: Ettha akusalakammam uddhaccarahitam apäyabhumiyam patisandhi janeti: 

Ở đây, trừ tâm Sĩ hợp phóng dật, các bát thiện nghiệp còn lại khiến tái sinh (patisandhi) vào cối bát hạnh. 

-*Pavattiyam pana sabbampi dvadasavidham sattäkusalapakãni sabbatha pi kamaloke rupaloke ca yatthãraham 
vipaccati: 

'Whưng tất cả 12 bất thiện nghiệp phát sinh 7 tâm. Những tâm nảy có thể khởi tâm ở Dục giới và ở Sắc giới, 
trong sự diễn tiễn của tâm, tùy theo trường hợp “(HT. TMC dịch)®). 

Nên hiểu đoạn Päli trên như sau: Trong đời sống bình nhật 12 tâm bất thiện, mỗi tâm cho 7 tâm quả bất thiện. 

Bảy tâm quả bất thiện này có đầy đủ trong cõi Dục giới, còn cõi Sắc giới không hề có 3 tâm quả bất thiện là: 
Tỷ thức quả bất thiện, Thiệt thức quả bất thiện và Thân thức quả bất thiện. 

Trong đời sống bình nhật, người khổ có được 37 tâm là: 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm Sinh tiếu) + 8 tâm đại 
thiện. 

"Chúng sinh ở khổ cảnh, tâm Đại quả không hợp với trí cũng không có“. 

182 - Hỏi. Vì sao trên cõi Sắc giới lại phát sinh Nhấn thức quả bất thiện và Nhĩ thức quả bất 
thiện? 





0- A.i, 197. Chương ba pháp, kinh Các vấn để được nói đến (kathavatthusutta). 
2- Abhs. Chương V, Bốn cảnh giới (bhũmi catukka). 
3- Abhs. Chương V, bốn loại nghiệp (kammacatuka). 
%- Abhs. Chương IV, phần 3. 
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Đáp. Ở Phạm thiên giới không hề có cảnh sắc xấu, cũng không hề có ấm thanh xấu; nhưng lại có Nhãn thức 
quả bất thiện hay Nhĩ thức quả bất thiện, là do các vị Phạm thiên cõi Sắc giới chứng đạt được các Thẳng trí 
(abhiññãna), như Thiên nhẫn thông, thiên nhĩ thông. 

Với Thiên nhãn thông thì các sắc thô hay tế, thù thắng hay thấp kém, bên trong hay bên ngoài, xa hay gần; 
đều nhìn thấy được. Khi thấy những sắc xấu, tất nhiên Nhãn thức quả bất thiên sinh lên. 

Vớ Thiên nhĩ thông, các âm thanh thô hay tế, thù thẳng hay hạ liệt, bên trong hay bên ngoài, xa hay gần, đều 
nghe được. Nghe được âm thanh xấu, tất nhiên Nhĩ thức quả bất thiện sinh lên. 

184 - Hỏi. Có phải chúng sinh Asura đều là người khổ không? 

Đáp. Atula (asura) có nhiều loại, tựu trung có ba hạng: Deva asura (Atula thiên), peta asura (Atula ngạ quỷ) 
và niraya — asura (Atula địa ngục). 

*- Afula chư thiên, là những chúng sinh có nhiều uy lực, sống ở đáy biển dưới chân núi Sinera (Tudi), hằng 
năm thường đánh nhau với chư thiên cối Ba mươi ba (Tãvatimsa). 

Vào ngày mùng 8 của mỗi nửa tháng, các Đại thần của Tứ đại vương (Catutha mahãrãja) đi tuần du bốn 
châut?, để ghi chép những người tạo nhiều thiện nghiệp như "hiếu kinh cha mẹ, cung kỉnh các Samôn, Bàlamôn, 
hành trì Bát quan giới...“ - 

Ngày 14 mồi nửa tháng thì Hoàng tử của Tứ đại vương đi tuần du, và ngày 15 mồi nửa tháng Tứ đại vương đi 
tuần du. 

Nếu nhân loại ít người làm việc lành, vào ngày hội chư thiên ở cõi Ba mươi ba, Tứ Đại vương báo lên vua Trời 
Đế Thích. 

Vua Trời không hoan hỷ, nói rằng: "Thật vậy, thiên chúng bị tổn giảm, chúng Atula được sung mãn”. 

Nếu nhân loại nhiêu người làm việc lành, vua Trời hoan hỷ: "Thật vậy, thiên chúng sẽ sung mãn, chúng Atula 
bị tổn giảm” (sđd). 

Có tất cả 6 nhóm Atula thiên, mỗi nhóm được gọi theo tên của chúa Atula làt?): 

- Nhóm Vepacitti - asura: Chúa của nhóm Atula này là Vepacitti). 

- Nhóm Subati — asura: Chúa của nhóm Atula này là Subati. 

- Nhóm Rãhu - asura: Chúa của nhóm Atula này là Rãhu®®), 

- Nhóm Pahärãda - asura: Chúa của nhóm Atula này là Pahãradaf?. 

- Nhóm Samparatï - asura: Chúa của nhóm Atula này là Samparati. 

- Nhóm Vinipätika — asura: Chúa của nhóm Atula này là Vinipatika. 

Trong 6 nhóm trên(3, năm nhóm đầu chống lại chư thiên cối Ba mươi ba. 

Tuy gọi là Atula chứ kỳ thật họ là những vị chư thiên, sở dĩ gọi là Atula vì "đời sống của họ không chói sáng, 
không đầy đủ lạc thú như những chư thiên”. 

Đời sống của họ thường hay nóng nảy trong tâm; nam Atula rất xấu, trái lại nữ Atula rất xinh đẹp. 

Chính vị thiên hậu thứ tư của vua Trời Đế Thích là con gái Atula vương Vepacitti, có tên là Sujatã””. 

Nhóm Vinipätika (Atula đọa lạc) có chỗ ở bất định, sống phiêu bạt ở rừng núi, cây cối nơi địa câu, nhóm này 
được xem là tùy chúng của chư thiên ở Địa cầu, do đó nhóm này cũng được xếp vào Atula chư thiên. 

*- Atuia nga quý. Nhóm này được phân ra ba hạng: 

- Kãjakaficikapeta: Hạng ngạ quỷ có thân hình mềm nhảo và đen. 

- Wemãnikapeta: Hạng ngạ quỷ ban đêm hưởng lạc như chư thiên cõi Đạo lợi, ban ngày khổ như ngạ quỷ. 
Diêm chúa cũng thuộc hạng Atula này. 

Đây là hậu quả của việc "vừa làm thiện xong lại tạo ác ngay” hay "vừa làm ác lại tạo thiện nghiệp ngay”. 

- Ävudhikapeta (Khí giới ngạ quỷ). Hạng Atula này trang bị vũ khí trên người, chúng đi tìm nhau để đánh. 

*- Afula địa ngục. Chỉ cho chúng sinh trong địa ngục không gian (lokantarika). 

Nhóm Atula ngạ quỷ và Atula địa ngục được gọi là người khổ, riêng nhóm Vemänikapeta thì bất định. 

185 - _Hỏi. Nguyên nhân nảo tái sinh vào cảnh giới Atula? ^°, 

Đáp. Trong thế gian, có hạng người có quyên thế, có danh vọng, có nhiều tài sản... nhưng là người kém trí 
hiểu biết về nhân quả, có tâm không tốt. 

Đối với người có giới hạnh, là bậc hiền trí đáng được tán thán, nhưng họ không tán thán, trái còn phỉ báng hay 
dùng quyền lực của mình để bức hại người đáng cung kỉnh, đáng tán thán. 

Đối với kẻ ác giới không đáng tán thán, họ lại tán thán, giúp đở cho những người ấy. 


@- Lịch của người Ấn cổ, mỗi tháng có 30 ngày, chia làm 2 thời: Là Bạch nguyệt, và Hắc nguyệt. Nửa tháng đầu là 
hắc nguyệt, vì mặt trăng từ sáng đi vào tối (tương đương với nửa tháng cuối theo lịch của chúng ta), nửa tháng 
sau là bạch nguyệt, vì trăng đi từ tối đến sáng (tương đương với nửa tháng đầu theo lịch của chúng ta). 
2)- Là Nam thiện bộ châu, Bắc ưu lư châu, Đông thắng thần châu và Tây ngưu hóa châu. 
- Xem A.i. 142; pháp ba chỉ, kinh Sứ thần thiên tử (Devadutasuttae) 
®- Xem: Đại Đức Giác Nguyên (dịch); Chúng sinh và sinh thú. 
®)- S1; 50. Tương ưng thiên tử (Devatasaeyuttae), kinh Candima (candimasasutta) 
6)- S.1, 50. Tương ưng thiên tử (Devatasaeyuttae); kinh Candima (candimasasutta) 
Ø- A.iv, pháp 8 chỉ; kinh Atula Paharada (Paharadasuttae) 
®- Sáu nhóm này, chúng tôi tạm dịch là “thần quỷ” để phân biệt với nhóm Atula ngạ quỷ (ma đói). 
9- DhpA. Câu số 30. 
49- Xem: Đại Đức Giác Nguyên(dịch); Chúng sinh và Sinh thú.. 
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Hoặc có hạng người tạo thiện nghiệp trong lúc tâm không hài lòng, như bố thí trong lúc "tâm khó chịu”, hay trì 
giới, tu thiền một cách miễn cưởng, hoặc cung kỉnh lơ là ... 

Sau khi mệnh chung phải tái sinh vào cảnh giới Asura. 

186 - Hỏi. Thế nào là người lạc vô nhân? 

Đáp. Gọi là /ac vì tục sinh bằng tâm quả thiện, nhưng tâm quả thiện này không có nhân tương ưng, nên gọi là 
VÔ nhân. 

Người lạc vô nhân và người khổ được gọi chung là "người vô nhân”. Vì tâm tục sinh của hai hạng người này 
không có nhân tương ưng (hetu sampayttam). 

Do nương theo tâm tục sinh này nên định danh là "người lạc vô nhân”. 

Mặt khác, người lạc vô nhân là người có dị tật bẩm sinh. 

187 - Hỏi. Người lạc vô nhân tục sinh bởi tâm nào? Trong đời sống binh nhật, người lạc vô nhân có 
được bao nhiêu tâm? 

Đáp. Người lạc vô nhân là người tục sinh bởi tâm Quan sát thọ xả quả thiện. 

Trong đời sống bình nhật, người lạc vô nhân có được 41 tâm là: 37 tâm như người khổ + 4 tâm đại quả # 
không có trí. 

188 - Hỏi. Vị sao người lạc có thêm được bốn! tâm đại quả ly trí? 

Đáp. Trước tiên nên hiểu về cách cho quả của các tâm đại thiện như sau: 

- Tâm đại thiện hợp trí có đầy đủ 3 sự "cố ý“, Mỗi tâm tạo ra được 16 tâm quả = 8 tâm quả vô nhân + 8 
tâm đại quả. : 

- Tâm đại thiện hợp trí thiếu 1 trong ba sự cố ý và tâm đại thiện ly trí đầy đủ 3 sự cố ý. Mỗi tâm cho được 12 
tâm đại quả (trừ 4 đại quả hợp trí). - 

- Tâm thiện ly trí thiếu một trong ba "cố ý”, môi tâm cho được 8 tâm quả thiện vô nhân. 

Một số Giáo thọ sư như Đại Đức Mahãdhammarakkhita ở chùa Moravapi xứ Tích Lan), cho rằng: "Những tâm 
Đại thiện vô trợ (asañkhãrika) không thể cho tâm Đại quả hữu trợ, những tâm đại thiện hữu trợ (sasañkhärika) 
không thể cho tâm Đại quả vô trợ. 

Như vậy mỗi tâm Đại thiện có trí đủ tam Tư chỉ cho 12 tâm đại quả. 

Tức là: 2 tâm đại thiện có trí vô trợ, đủ 3 sự "cố ý”, cho 12 tâm đại quả = 8 tâm quả thiện vô nhân + 4 tâm 
đại quả vô trợ. 

- 2 tâm đại thiện có trí hữu trợ, đủ ba sự "cố ý”, cho 12 tâm đại quả = 8 tâm quả thiện vô nhân + 4 đại quả 
hữu trợ. 

Người lạc vô nhân tục sinh bằng tâm Quan sát thọ xả quả thiện; trong đời sống bình nhật chính tâm này làm 
việc hữu phần. Bốn tâm Đại quả ly trí gần với tâm Quan sát thọ xả quả thiện vì sinh ra tử "thiện ly trí” 

Khi cảnh có sức mạnh, bấy giờ một trong 4 Đại quả ly trí có thể sinh lên làm phận sự Na cảnh. 

Trái lại, tâm hữu phần của người khổ là tâm Quan sát xả thọ gưả øátf thiện, nên người khổ không thể sinh 
khởi 4 tâm Đại quả ly trí để làm việc Na cảnh. 

189 - Hỏi.Người lạc vô nhân có bao nhiêu hạng? 

Đáp. Có 11 hạng người được gọi là người lạc vô nhân”). Đó là: 

1- Người mù bẩm sính (jaccandha). Khi sinh ra không có thần kinh nhãn, gọi là người mù bẩm sinh. 

Nếu phân tích thì: 

- Đối với chúng sinh thai sinh (gabbhaseyyaka)(®), Kể từ khi tục sinh cho đến 11 tuần lễ (gần 3 tháng) sau, 
không có sắc thần kinh Nhãn sinh lên, gọi là "mù bẩm sinh”. 

- Đối với chúng sinh hóa sinh (opapätika) và thấp sinh (samsedaja), ngay giây phút tục sinh không có sắc thần 
kinh Nhãn sinh lên, gọi là "mù bẩm sinh”. 

Đó thật sự là "người lạc vô nhân”, trong kiếp sống người này không thể chứng đắc thiền định hay đạo quả. 

*- Có hạng thai sinh, tục sinh bằng tâm quả Dục giới tam nhân, nhưng sau 3 tháng do một ác nghiệp chen vào 
trả quả, khiến bị mù mắt. 

Cũng là hạng người "ở øẩn sinh nhưng vẫn có khả năng chứng thiền hay Đạo quả, tuy nhiên xác xuất này 
rất thấp. 

2- Người điếc bẩm sinh (jaccabadhiraka). Là người khi sinh ra không có thần kinh Nhĩ, cách hiểu tương tự như 
người "mù bẩm sinh”. 

3- Người không có thần kính mũi bẩm sinh (jaccäghãnaka). Là người khi sinh ra không có thần kinh mũi, cách 
hiểu tương tự như 2 hạng trên. 

4- Người đần độn bẩm sinh (jaccajalaka). Là người khi sinh ra, đã ngớ ngẫn, chẳng có chút thông minh, thậm 
chí không thể đếm được từ 1 đến 10. 


@- Tâm Đại quả (mahavipakacitta), là chỉ cho 8 tâm quả Dục giới hữu nhân. 
2- Cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Ba sự cố ý này gọi là “tam Tư”; Tư ở đây chỉ cho tâm 
sở Cetanä. 
)- HT. Thích Minh Châu (dịch); Thắng pháp tập yếu luận (xb năm 1973), tr. 131 
4- Tâm Đại quả ly trí phát sinh từ 2 nguồn: Thiện ly trí và Thiện Dục giới có tri. Ở đây chỉ cho loại Đại quả sinh ra 
từ tâm thiện ly trí. 
5- Xem: Đại Đức Giác Nguyên (d); Chúng sinh và sinh thú. 
(- Chư thiên cũng có hạng thai sinh, như Bồtát có kiếp làm con của Dạxoa Mặt ngựa. 
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5- Người câm bẩm sinh (jaccamugaka). Là người khi sinh ra đã bị câm. 

6- Người điên bẩm sinh (jaccummattaka). 

7- Người vô tính (pandaka). Là người không có bộ phận sinh dục nam hay sinh dục nữ. 

8- Người lưỡng tính (ubhatobyañjanaka). Là người không có bộ phận sinh dục cố định. 

Khi nam tính mạnh thì bộ phận sinh dục nam xuất hiện, khi nữ tính mạnh thì bộ phận sinh dục nữ hiển lộ. 

Đây là kết quả của nghiệp tà dâm trong quá khứ. 

Có hai loại người lưỡng tính: Nam lưỡng tính và nữ lưỡng tính. 

Nam lưỡng tính, có thân hình như người nam, nhưng khi gặp người nam dục cảm phát sinh thì bộ phận sinh 
dục nữ xuất hiện. 

Nữ lưỡng tính, có thân hình như người nữ, nhưng khi gặp nữ nhân phát sinh dục cảm thì bộ phận sinh dục 
nam xuất hiện. 

Người nữ lưỡng tính có thể làm cho nữ nhân khác mang thai hoặc chính họ cũng mang thai. 

Người nam lưỡng tính chỉ có thể làm cho người nữ khác mang thai, riêng họ thì không. 

9- Người trung tính (napumsakapangaka). Tương tự như người vô tính), hay là "người Vô tưởng”. 

10- Người cả lắm bẩm sinh (mammaka). 

11- Người phi hảo lạc Atuia (vinipätikãäsura). Là hạng Atula sống theo núi non, rừng rậm, sông rạch ... nhưng 
có thân hình quái dị. 

Đời sống những chúng sinh này không khác với ngạ quỷ là mấy. 

190 - Hỏi. Vỉ sao người Vô tưởng được xem là người lạc vô nhân? 

Đáp. Bậc chứng đắc Ngũ thiền Sắc giới, nhưng chán nản tâm thức, cho rằng `vì có tâm thức mới có khổ”. Vị 
ấy nguyện "kiếp sau đừng có tâm thức”, do thiền lực nên sau khi mệnh chung, tái sinh vê cõi Vô tưởng. 

Làm việc tái sinh này là bọn sắc Mạng quyền. 

Sắc Mạng quyền là sắc pháp, không có nhân tương ưng nên gợi là "vô nhân”. 

Vì tái sinh vào cõi Vô tưởng, nên gọi là ạc”; vì có sắc mạng quyền nên gọi là "người”. 

191 - Hỏi. Thế nào là người nhị nhân(duhetuka)?Trong đời sống bình nhật người nhị nhân có được 
bao nhiêu tâm? 

Đáp. Người nhị nhân là người tục sinh bằng một trong 4 tâm đại quả ly trí, đó là loại tâm quả có 2 nhân là 
nhân vô tham và nhân vô sân. 

Do nương theo tâm tục sinh nên định danh là người nhị nhân; nói cách khác "người nhị nhân là người không 
có trí bẩm sinh trong cơ tánh (ám chỉ trong tâm hữu phần). 

Trong đời sống bình nhật, người nhị nhân có được 41 tâm như người lạc vô nhân. 

192 - Hỏi. Thế nảo là người tam nhân? 

Đáp. Người tam nhân là người tục sinh bằng tâm quả có ba nhân là : Nhân vô tham, vô sân và vô si. Do 
nương theo tâm tục sinh nên định danh là người tam nhân (tihetuka). 

Có 13 tâm làm việc tục sinh để trở thành người tam nhân, đó là: 4 tâm đại quả có trí + 9 tâm quả Đáo đại. 

Người tam nhân là người có khả năng chứng đắc thiền định hay Đạ0, Quả Siêu thế trong kiếp sống ấy. 

Bốn hạng người: Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân, gọi chung là phàm nhân. 

Trong đó ba hạng người trước, trong kiếp sống ấy không thể chứng được thiền định hay Đạo quả Siêu thế, vì 
sao? Vì ba hạng người này không có *trí bẩm sinh trong cơ tánh”. 

Có Päli như sau: Duhetukãm“ahetukãmañca pan' ettha kiriyãjavanäni ceva appanäjavanäni ca na labhanti: 

sỞ đây, đối với người nhị nhân và người vô nhân, đổng lực duy tác và đổng lực an chỉ (appanã/” không hề 
có”. 

193 - Hỏi. Trong đời sống bình nhật, người tam nhân có được bao nhiêu tâm? 

Đáp. Trong đời sống bình nhật: 

- Người tam nhân cối đục. Là người tục sinh bằng một trong 4 tâm đại quả có trí. 

Cơ bản người tam nhân này có được 45 tâm là: 41 tâm như người nhị nhân + 4 tâm đại quả có trí. Nếu chứng 
đắc thiền định thì tính thêm. 

- Người tam nhân cối Sắc giới hữu tưởng. Là người tục sinh bằng một trong 5 tâm quả Sắc giới. 

Cơ bản trong đời sống bình nhật có được 30 tâm là: Tâm quả Sắc giới hữu phần + 1o tâm bất thiện (trừ 2 tâm 
sân) + 2 tâm nhãn thức + 2 tâm nhĩ thức + 2 tâm Tiếp thu + 3 tâm Quan sát + 2 tâm Hướng môn + 8 tâm Đại 
thiện. Nếu đắc thiền thì tính thêm. 

- Người tam nhân cối Vô sắc giới. Là người tục sinh bằng một trong bốn tâm quả Vô sắc giới. 

Trong đời sống bình nhật, cơ bản có được 20 tâm là: 1 tâm quả Vô sắc giới (tâm hữu phần) +10 tâm bất thiện 
(trừ 2 tâm sân) + tâm Hướng ý môn + 8 tâm Đại thiện. Nếu đắc thiền tính thêm, cụ thể là: 

*- Người tam nhân cối Không vô biên xứ, có khả năng chứng đạt bốn từng thiền, như vậy có 24 tâm = 20 tâm 
cơ bản + 4 tâm thiện Vô sắc giới. 

*- Người tam nhân cối Thức vô biên xứ, có khả năng chứng đạt ba tầng thiền Vô sắc giới là: Thiền Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, như vậy có được 23 tâm = 20 tâm cơ bản + 3 tâm Thiện Vô 
sắc giới. 


@Ø- Có sách ghi nhận là “người Vô tưởng”. 
2)- Chỉ cho đổng lực Thiển hay, đổng lực Đạo - quả Siêu thế. 
- Abhs. Chương IV, phần 3. 
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*- Người tam nhân cõi Vô sở hữu xứ, có khả năng chứng đạt 2 tầng thiền Vô sắc là thiền Vô sở hữu xứ và 
thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, như vậy có 22 tâm = 20 tâm cơ bản + 2 tâm Thiện Vô sắc giới. 

*- Người tam nhân cối Phi tưởng phí phi tưởng xứ, chỉ có khả năng chứng đạt thiên Phi tương phi phi tưởng 
xứ, nên có được 21 tâm. 

Nên nhớ: Đối với cõi Vô sắc, cõi cao không chứng thiền bậc thấp. 

194 - Hỏi. Thế nào là người Đạo? Có bao nhiêu người đạo? 

Đáp. Người Đạo là người chứng đắc Nípbàn đang sát trừ phiền não. 

Nói cách khác, người đạo chỉ cho tâm Đạo siêu thế. Người đạo sống chỉ một sátna tâm. 

Có tất cả bốn người Đạo là : Người Sơ Đạo, người Nhị Đạo, người Tam Đạo, người Tứ Đạo. 

194 - Hỏi. Thế nào là người quả? Có bao nhiêu người Quả? 

Đáp. Người Quả là người là người "đã sát trừ được phiên não “ 

Có bốn hạng người quả là: 

- Người Sơ quả. Là người đã chứng đạt Nipbàn lần thứ nhất, sát trừ 2 loại phiên não tà kiến và hoài nghi, hay 
đã diệt trừ được 3 sợi giây trói buộc (samyojana) là: Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. 

Người Sơ quả được tính từ sátna Sơ quả Siêu thế thứ nhất trong lộ tâm đắc Sơ đạo cho đến sátna tâm Tiến 
bậc (vodan8ä) trong lộ chứng Nhị đạo. - 

Cho dù trải qua nhiều kiếp sống, nhiều kiếp trái đất vẫn được xem là người Sơ quả. 

- Người Nhí Quả. Là người đã chứng đạt Nipbàn lần thứ hai, đã làm giảm nhiều 2 phiên não là sân và tham 
dục. 

Người Nhị quả được tính kể từ tâm Nhị quả Siêu thế thứ nhất trong lộ tâm đắc Nhị Đạo cho đến khi xuất hiện 
sátna tâm Tiến bậc trong lộ tâm đắc Tam Đạo. 

- Người Tam Quả. Là người đã chứng đạt Nípbàn lần thứ ba, đã sát trừ được 3 phiền não: Tà kiến, hoài nghị, 
sân, hay đã trừ diệt được năm sợi dây trói buộc vào cõi thấp (là dục giới) là: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, 
sân và tham dục. 

Người Tam Quả được tính kể từ sátna Tam Quả Siêu thế thứ nhất trong lộ tâm chứng đắc Tam Đạo cho đến 
khi xuất hiện tâm Tiến bậc trong lộ tâm chứng đắc Tứ Đạo. - 

- Người Tứ quả. Là người đã chứng đạt Nípbàn lần thứ tư, sát trừ mọi phiêrn não, mọi ô nhiễm (ãsava — lậu 
hoặc). 

Người Tứ Quả ám chỉ bậc thánh Alahán, Đức Độc Giác Phật và Đức Phật Chánh Giác. 

Người Tứ quả được kể từ sátna Tứ quả Siêu thế thứ nhất trong lộ tâm chứng đắc Tứ Đạo cho đến khi Ngài 
viên tịch (parinibbäna). 

196 - Hỏi. Trornng đời sống bình nhật, người Quả có được bao nhiêu tâm? 

Đáp. Trong đời sống bình nhật: 

1- Người Sơ quả. 

*- Người Sơ quả ở 7 cối vui Dục giới. 

Có được 41 tâm là: Lấy 45 tâm phàm tam nhân cơ bản trừ đi (4 tâm tham hợp với tà kiến + tâm si hợp hoài 
nghi) + tâm Sơ quả. 

Nếu đắc thiền thì tính thêm. 

*- Wgười Sơ quả ở cối Sắc giới hữu tưởng. 

Có được 26 tâm là: Lấy 30 tâm cơ bản của phàm tam nhân trừ đi (4 tâm tham hợp với tà kiến + tâm si hợp 
hoài nghi) + tâm Sơ quả. Nếu đắc thiền thì tính thêm. 

*- Wgười Sơ quả cõi Vô sắc. Có được 16 tâm là: Lấy 20 tâm cơ bản của phàm tam nhân trừ đi 5 tâm bị sát trừ 
+ tâm Sơ quả. 

2- Người Nhị quả. Tương tự như người Sơ quả. 

3- Người Tam quả. Lấy 41 tâm của người Sơ quả ở 7 cõi vui Dục giới trừ đi (2 tâm sân + tâm Sơ quả)+ tâm 
Tam quả = 39 tâm. Nếu đắc thiền thì tính thêm. 

Cần phân tích theo cõi như đã giải ở phân người Sơ quả. 

4- Người Tứ quả. Lấy 39 tâm của người Tam quả trừ đi (5 tâm bất thiện còn lại + tâm Tam quả) + tâm Tứ 
Quả + tâm Sinh tiếu = 35 tâm. 

Nếu đắc thiền thì tính thêm và cần phân tích theo cối. 

197 - Hỏi. Mười hai hạng người được phân bố theo cối như thế nào? 

Đáp. Người khổ có trong bốn cõi khổ. 

*- Người lạc vô nhân có trong ba cõi: Người, Tứ đại vương và cõi Vô tường. 

*- Người nhị nhân có trong 7 cõi vui Dục giới. 

*- Người tam nhân có trong 21 cõi là: 7 cối vui Dục giới, 3 cõi Sơ thiền, 3 cõi nhị thiến, 3 cối tam thiền, cõi 
Quảng quả và 4 cối Vô sắc giới. 

*- Người Sơ đạo có trong 17 cõi là: Lấy 21 cõi của phàm tam nhân trừ thêm 4 cõi Vô sắc. Vì muốn chứng đắc 
Sơ đạo phải nương sắc pháp để minh quán. 

*- Người nhị đạo và người Tam Đạo có trong 21 cối như phàm tam nhân. 

*- Người Tứ đạo có trong 26 cõi, là thêm 5 cối tịnh cư (Suddhaväs8). 

*- Người Sơ quả, người Nhị quả có trong 21 cối như phàm tam nhân. 

*- Người Tam quả và người Tứ quả có trong 26 cõi như người Tứ đạo. 

Dứt 12 hạng người. 
0-0-0-0 
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Bài 10. 
Cối. 
(Bhumi). 
-0-0-0- 

198 - Hỏi. Cối là gi? Có bao nhiêu cối? 
Đáp. Chữ bhũmi xuất nguyên từ ngữ căn Øø##Z nghĩa là "nổi lên”. 
Bhũmi là nơi có chúng sinh sinh sống. Như có Päãli giải thích: 
"Bhavanti sattã etthãti bhũmi: ứng sính hiện khởi nơi nảo, nơi đó gọi là cối. 
Nói gọn có ba cõi là: Cði Dục giới, cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới. 
Nếu phân tích rộng thì có 31 cõi: Dục giới có 11 cõi, Sắc giới có 16 cõi, Vô sắc giới có 4 cði. 
199 - Hỏi. Hãy kể ra 11 cối Dục? 
Đáp. Mười một cõi Dục là: 4 cõi khổ + cõi người + 6 cõi trời Dục. 
Có Pãäli như sau: Tãsu, nirayo, tiracchãnayoni, pettivisayo, asurakãäyo apãyabhimi catubidhã hoti: 
"Có bốn cối "bất hạnh (apãya)“ là: Địa ngục, thú (tứacchãna), ma đói (peta) và "thân quỷ (asura'. 
Manussa, catummaharajika, tavatimsã, yama, tusitä, nimmanarati, paranimmitavasavatti cãti kamasugatibumi 


sattavidhãa hoti: 


"Có 7 cối vui Dục giới (kãmasugatibhumi) là: Cối người (manussa) cối Tứ đại vương(catummahãärãj8), cõi Ba 


mười ba (tãvatimsa), cỗ iDạma (yãmã), cối Hóa lạc thiên (nínmãnarati), cõi Tha hóa tự tại (paranimmitavasavatti) 
4U) 


Z2: 


200 - Hỏi. Vì sao gọi là“cối bất hạnh“( apãyabhumi). 

Đáp. Apäyabhimi = apa (lìa bỏ, tách rời) + aya (công đức, công hạnh — kusalakamma) + bhũmi. 
Päli giải thích chữ ayz (vacanattha) như sau: 

*Tividhasampattiyo ayanti gacchanti pavattanti etenäti = ayo: 

"Thành tựu được hạnh phúc nhân, thiên và Njobản, goi là aya (công đúc). 

Ayati vaddhätiti = ayo: Sự a/ /ạc goi 2 aya (hạnh phúc). 

Ayitabbo sãditabboti = ayo: San /ạc đáng hài lòng, gọi là aVa. 

Ayato apagato = apäyo: /⁄2 Đỏ sự đi đến hạnh phúc, gọi là "bất hạnh — apãj/a “ 

Apãyo eva bũmi = apãäyabhũmi: MØ/ chứng sinh sống không có hạnh phúc, gọi là cõi bất hạnH'®), 
Cõi bất hạnh (apäyabhimi) là chỉ chung cho bốn cõi khổ. 

Chúng sinh sống trong bốn cõi này, tuy có tâm thiện khởi lên, nhưng rất &#ó. 

Ngay cả chúng sinh cõi nhân loại tuy tâm thiện khởi lên dễ dàng, nhưng phần nhiều lại có khuynh hướng tạo 


ác nghiệp, còn nói chi đến chúng sinh đang sống nơi khổ cảnh. Đức Phật có dạy: 


"Sududdasam sunipunam; yatthakãmanipätinam 

Cittam rakkhetha medhavi; cittam guttam sukhavaham 

"Khó nắm giữ, khinh động; theo các đục quay cuồng. 

Lành thay, điều phục tâm; tâm điều an lạc đến”(HT. TMC dịch)?). 
Hay: 

"Abhittharetha kayane; päpa cittam nivaraye. 

Dandham hi karoto puññam; pãpasmim ramati mano. 

'Hấy gấp làm điều lành; ngắn tâm làm điều ác. 

Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác”(HT. TMC dịch). 

Một từ khác chỉ cho 4 cõi bất hạnh này là Zưøøatf. 

Duggati theo nghĩa đen là "Z/ đến khổ. 

Có Pãli giải thích từ duggatibhimi (cõi khổ) như sau: 

*-Du (xấu, bất hạnh)+ gati (đi đến, nơi đến) + bhũmi = duggatibhũmi. 
Dukkhassa gati patisarananti = duggati: 

Đi đến nơi khổ đề nương tụa, gọi là "khổ cảnh“ 

*- Dukkhena gantabbati = duggati: 

Đã đi đến nơi khổ gọi là 'khổ cản. 

Có 3 trường hợp gọi là "đi đến khổ cảnh”: 

-  Ägãriyapatipatti = duggati: 
` Đời sống ác hạnh của người cư sĩ, gọi là "đi đến khổ”. 

Tức là người cư sĩ không giữ gìn 5 giới, hay tạo ác nghiệp do mãnh lực của phiền não. 
- Anagäriyapatipatti = duggati: 

"Đời sống tà vạy của người xuất gia, gọi là "đi đến khổ”. 
Tức là bậc xuất gia nuôi mạng không chân chính, nuôi mạng theo 21 cách sống tà mạng được ghi trong tạng 


Luật, hay là người phá hoại niềm tin của Phật tử. 





( 
( 
( 
( 


- Abhs. Chương V, Bhũmi catukka (bốn cảnh giới). 

2- Xem: Đại Đức Thiện Phúc (dịch); Chú giải người và cõi. 
3- Dhp, câu số 35. 

*- Dhp, câu 116. 
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- Gatiduggati. Chỉ cho 4 cõi bất hạnh, 

201 - Hỏi. Cối địa ngục (nirayabhumi) ra sao? 

Đáp. Chữ niraya phân tích thành: Ni (không có) + aya (an lạc). 

Niraya (địa ngục) là nơi chúng sinh sống hoàn toàn không có sự an lạc, luôn bị sự khổ thiêu đốt thân tâm. 

Chúng sinh sống trong địa ngục là loại chúng sinh hóa sinh, do đó cõi địa ngục cũng là sắc tế. 

Theo bộ Sớ giải Người và cõi thì chúng sinh sống trong địa ngục có 3 hạng: Hạng tội nhân, hạng quỷ sứ 
(nirãyapäla) và Diêm vương (yamaräja). 

*- Nang tội nhân: Là những chúng sinh tạo ác nghiệp, khi mệnh chung ø/đ/ s/n/ ra tại chính cảnh giới ấy. 

*- Hạng quỷ sứ (nirayapala). Đây là những chúng sinh không phải sinh ra tại cảnh giới địa ngục, vì tâm tục 
sinh của họ không phải là tâm Quan sát thọ xả quả bất thiện, mà là quả của tâm đại thiện thấp. 

Hạng chúng sinh này là chư thiên tùy chúng của Tứ Đại vương, là những Rakkhasa (Lasát). 

Trong địa ngục có những con kên kên, quạ, diều hâu ... đó chính là những Dạxoa có thân hình kỳ dị, chứ trong 
địa ngục không có súc sinh. 

*- Diêm vương (yamaräja). Chính là vua của hạng ngạ quỷ vemänika, khi thì sống an lạc như chư thiên cõi Ba 
mươi ba, khi thì phải chịu khổ trong cảnh giới địa ngục. 

Bồtát cũng có lần tái sinh làm Diêm vương (2), 

Theo Sớ giải Tăng chi kinh, pháp 3 chỉ (Tikañguttara — atthakathä); Diêm vươnglà người lạc vô nhân cũng có, 
là người nhị nhân cũng có, là người tam nhân cũng có. 

Khi còn là phàm nhân thì thọ hưởng như đã nói; khi chứng được Thánh quả thì không còn xuống địa ngục 
nữa, chỉ thọ hưởng quả an lạc như chư thiên mà thôi. 

Cði địa ngục bao gồm 8 đại địa ngục, nằm sâu trong lòng địa cầu, mỗi đại địa ngục cách nhau 15 ngàn do 
tuần (yojana), nằm chồng lên nhau theo thứ tự, mỗi đại địa ngục có 32 tiểu địa ngục hay "đa khổ địa ngục 
(ussada)”. 

Diêm chúa là người cai quản tiểu địa ngục, mỗi đại địa ngục có 8 vị Diêm chúa, như vậy có tất cả là 256 Diêm 
chúa (xin xem thêm Chú giải người và cõi do Đại Đức Thiện Phúc dịch, hay Chúng sinh và sinh thú do Đại Đức 
Giác Nguyên dịch). 

202 - Hỏi. Do nhân nảo tái sinh làm quỷ sứ (nirayapäla)? 

Đáp. Đây là hạng chúng sinh khi là người, thích hành hạ chúng sinh khác, nhưng cũng biết tạo phước lành. 

Nhờ phước lành ấy giúp họ sinh vào cối Tứ đại vương, nhưng loại phước lành này có khuynh hướng 
(nikantitanhã) thích hành hạ người khác. 

Chính bản tính hung dữ ấy khiến các Lasát (rakkhita) này xuống địa ngục hành hạ tội nhân để tiêu khiển, các 
quỷ sứ hành hạ tội nhân không biết chán, tội nhân càng nhiều đau khổ họ càng thích thú. 

203 - Hỏi. Hãy giải thích vê cảnh giới thú (tiracchanabhum). 

Đáp. Có Päli giải thích từ tiracchãna như sau: 

*- Tiro añjantiti = tiracchãna: Ø/ gang hàng, gợi là thú” 

Câu giải tự trên đây có 2 ý: : 

- Nhân loại hay các chúng sinh khác, khi đi thường đầu cao hơn thân mình và đầu ngâng lên cao. Còn những 
chúng sinh nào, khi đi đầu cúi xuống ngang với thân mình, gọi là #2ứ. 

- Khi đã sinh vào sinh chủng này, cho dù là Bồtát Chánh giác cũng không có đủ trí để chứng đắc Đạo - quả. 
Thánh trí đã bị ngăn lại, chí đến thiền định cũng không chứng đắc, nên gọi là "ngang hàng”. 

Loài thú rất đa dạng với nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, nhưng tựu trung gom vào 4 loại: 

*- Loài không chân (apadatiracchãna). Như cá, rắn, trùn (giun)... Cao nhất trong loài không chân là loài rồng 
(nãga). 

Bồtát cũng có những kiếp làm Long vương, như Long vương Bhũridatta khi Ngài thực hành trì giới Balamật”). 

*- Loài hai chân (dvipadatiracchana): Như chim, gà, vịt... 

Những loài này tuy có 2 chân như người, nhưng khi đi đầu chúi xuống, thân không đứng thẳng gần như 
ngang hàng với đầu, nên xếp vào loài thú. 

Cao nhất trong loài thú 2 chân là chim Kim xí điểu (garuda - Đại bàng). 

*- Loãi bốn chân (catuppadatiracchana): Như, nai, cọp... Cao nhất trong loài bốn chân là sư tử và voi. 

Bồtát cũng có lúc làm voi như voi Chaddanta có hiếu với mẹ, hay làm sư tử chúa...) 

*- Loài nhiều chân (bahuppadatiracchãna): Như rết, châu chấu... 

Loài thú có hai loại: Loại thấy được bằng mắt và loại quá nhỏ đến nổi mắt thường không thấy được. 

Loài thú dưới nước nhiều hơn loài thú sống trên cạn. 

Chỗ trú của loài thú ở khắp nơi, nhưng không lên đến cõi Tứ đại vương, tuổi thọ của chúng bất định. 

204 - Hỏi. Hãy giải thích vê cảnh giới "ma đói” (petabhumi)? 

Đáp. Chữ Peta là hợp từ của pa + ita. 

J nghĩa của ngữ nguyên thì peta là "những chúng sinh đã chết” hay "những chúng sinh không có hạnh 
phúc”. 


0- Đại Đức Giác Nguyên (dịch); Chúng sinh và sinh thú. 

2- Xem MI.iii, kinh Thiên sứ. 

%- Đức Hộ Tông (soạn) - Thập Độ ; Trì giới balamật. 

(9- JA. 

5- Đại trưởng lão Narada; Ô. Phạm Kim Khánh (dịch); Vi điệu pháp toát yếu; tr.283. 
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Chúng sinh "ma đói - peta” thuộc hạng hóa sinh, nên thân xác họ là sắc tế, mắt thường không thể thấy được. 

Chỗ ở của hạng chúnng sinh này thì bất định, chúng ở cùng khắp như rừng, núi, đảo, ven biển, vực thẳm, ở 
quanh nhà... 

Trong dãy Hy mã lạp sơn, có khu rừng tên là Vijjhatavï, là thành phố của 12 loại ngạ quỷ); chúa của nhóm 
ngạ quỷ là loài ngạ quỷ Mahiddha. 

Trong bộ Lokapaññatti (Thế gian chế định) có ghi nhận: 

Yattha petanagare petamahiddhiko sabbapetanam issoyädhipaccam karoti: 

"Bát luận nơi nào là thành phố nga quỷ, nga quỷ Mahiddhika l chúa của tất cả ngạ quỷ ở nơi ấy“ 

Nói gọn thì có bốn hạng ngạ quỷ: 

*-Paradattupajikapeta: Ngạ quỷ sống bằng thực phẩm của người khác. 

*- Khuppipäsikapeta: Ngạ quỷ luôn luôn đói khát. 

*- Nijjhãmatanhikapeta: Ngạ quyên thường xuyên bị lửa đốt. 

*- Kälakañcikapeta: Atula ngạ quỷ . 

Bồtát khi được Đức Chánh giác thọ ký, chỉ có thể sinh làm ngạ quỷ Paradattupajikapeta, không sinh vào 3 
hạng ngạ quỷ kia. 

Tuổi thọ của ngạ quỷ bất định, tùy thuộc vào ác quả nặng hay nhẹ tuổi thọ lâu dài hay ngắn hạn. 

205 - Hỏi. Hãy giải thích về cối 'Atula“ (asurabhưmi). 

Đáp. Có Päli định nghĩa về asura (atula) như sau: 

"- Na suranti issariyakilaadihi na dibbhantiti = asurã: 

"Chúng sính nào không sáng chói về quyền lực, không hân hoan, goi là Atula “ 

- *Asuränam kãyo = asurakãyo: Tập hợp những Atuia, gọi là nhớm Atula. 

"Sáng chói” ở đầy không mang ý nghĩa "hào quang sáng chói”, mà chỉ cho cuộc sống cơ cực. Như những 
người nghèo khổ, do kiếp trước có tâm bỏn xẻn không tạo phước bố thí, kiếp này may mắn sinh làm người nhưng 
nghèo khổ, cuộc sống vất vả. 

` hông hân hoair, cho dù những người này có được vật thực để nuôi mạng sống, nhưng là loại vật thực 
kem cõi, đời sống luôn ưu tư về "chen cơm manh áo”, tâm trí không có sự hân hoan vui thích như những người có 
phước khác. Đức Phật có dạy: 

- Người ví như chúng sinh địa ngục Là hạng người phạm quốc luật, bị giam cầm trong ngục... 

- Người ví như loi thú. Là hạng nô lệ. 

- Wgười ví như nøạ quỷ. Là hạng hành khất, cô lão... thường bị đói khát. 

- Wgười ví như Atuia. Là hạng người vất vả trong cuộc sống. 

- Wgười ví như người. Là hạng người tâm trí hân hoan, vui thích trong cuộc sống. 

- Người như chư thiên. Như vua, quan, Hoàng hậu... - 

Cảnh giới khổ Atula, ám chỉ cho nhóm Kälakañcikapeta (có giải thích ở trên). Chỗ ở của nhóm Atula 
(asurakãyo) này bất định. 

Atula ngạ quỷ (petti asura) có 3 loại là: 

- Kã|akañcikapeta-asura. Là nhóm asura ngạ quỷ được trính bày ở trên. 

- Vemanikapeta-asura. 

- Äyuvaddhikapeti-asura. Là loại Atula trang bị vũ khí để tìm đánh nhau. 

Tuổi thọ nhóm Atula này bất định tùy theo ác nghiệp nặng nhẹ mà tuổi thọ dài ngắn khác nhau. Có Päli như 
Sau: 

"Tesu catummam apäyänam manussäm vinipätikasuranañ ca äyuppamäägananäya niyamo natthi: 

"Không có cố định tuổi thọ đối với những chúng sinh trong khổ cảnh, Atula đọa lạc và người”©), 

206 - Hỏi. Hãy giải thích 7 cối vui Dục giới? 

Đáp. Bảy cõi vui Dục giới là: 

1- Cố người (manussabhũmi). 

Cðõi người bao gồm những chúng sinh sống ở bốn châu là: Nam thiện bộ châu (Jampidipa), Bắc cưu lư châu 
(Uttarakurudipa). Đông thắng thần châu (Pubbavidehadipa) và Tây ngưu hóa châu (Aparagoyãnadipa). 

Nhưng chữ Manussa (nhân loại) thường chỉ cho người ở Nam thiện bộ châu. 

Có Päli giải thích manussa như sau: 

Mano ussannam etesanti = mamussa: 

"Có tâm chói sáng và dũng cảm, goi là manussa (nguời)“ 

Người Nam thiện bộ châu có tâm dũng cảm với 2 tính cách: Thiện và ác. 

- Về thiện. Người Nam thiện bộ châu khi tu tiến, có khả năng thành tựu được Chánh đẳng giác, Bích chỉ, 
Thượng thủ thinh văn, Đại thinh văn, bậc Alahán thường, thành tựu Thiền định, Thắng trí hay có bậc Chuyển luân 
vương xuất hiện. 

- ⁄ ác. Có thể phạm vào 5 tội đại nghịch : Giết cha, giết mẹ, giết vị Thánh Alahán, làm chảy máu Phật và chia 
rẻ Tăng chúng. _ 

Người ba châu kia không có được tâm dũng mãnh cả tốt lân xấu như người Nam thiện bộ châu. 

Tuổi thọ người Nam thiện bộ châu bất định, có khi sống rất lâu, có khi sống rất ngắn. 


0- Về 12 hạng ngạ quỷ này, xin xem Chú giải người và cõi do ĐĐ Thiện Phúc dịch. 
2)- Đại Đức Thiện Phúc (dịch); Chú giải Người và Cõi. 
%- Abhs. ChươngV, phẩn 2. 
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Như trong thời Đức Phật Vipassĩ, chúng sinh có tuổi thọ là 80.000 tuổi; trong thời Đức Phật Sikhi, tuổi thọ loài 
người là 70.000 tuổi, trong thời Đức Phật của chúng ta, tuổi thọ loài người là 100 tuổi2), 

Người Đông thẳng thần châu có tuổi thọ ổn định là 700 năm; người Tây ngưu hóa châu có tuổi thọ ổn định là 
500 năm; người Bắc cưu lư châu có tuổi thọ ổn định là 1000 năm. 

2- Cối Tứ đại vương (Catummahärajabhumi). 

Cõi này có bốn vị chúa mỗi vị hộ trì một châu: 

*- Thiên vương Dñhataraffha (Trì quốc thiên vương), ở hướng Đông, cai quản nhóm Hương thần (gandhabba — 
Cànthátbà), hộ trì Đông Thắng thần châu. 

*- 7hiên vương Vrulhaka (Tăng trưởng thiên vương), ở hướng Nam, cai quản nhóm Kumbhanda (Thế quỷ - 
Cưubàntrà, là hạng chư thiên có bụng to), hộ trì Nam thiện Bộ châu. 

*- 7h(ên vương Virữpakkha (Quảng mục thiên vương), ở hướng Tây, cai quản loài rồng, hộ trì Tây ngưu hóa 
châu. 

*- 7hiên vương Kuvera hay Vessavana (Đa văn thiên vương), ở hướng Bắc, cai quản nhóm Dạxoa (yakkha), hộ 
trì Bắc Cưu lư châu. 

Một ngày đêm ở cõi Tứ đại vương bằng 100 năm cõi nhân loại. 

Chư thiên cõi Tứ đại vương có tuổi thọ là 500 năm, tính theo nhân loại là 9 triệu năm”?), 

Cõi Tứ Đại vương ở nửa núi Tudi (Sineru), cách xa cõi nhân loại là 42 ngàn do tuần, cách xa cõi Đao lợi là 42 
ngàn do tuần. 

3- Cố Ba mườơï ba (T3vatimsabhimi). 

Cõi này có 33 vị thiên chủ, đứng đầu là vua Trời Đế Thích (sakka). Cði Ba mươi ba cách xa cõi Tứ Đại vương là 
42 ngàn do tuần. 

Từ cõi này trở lên là khoảng hư không; chư thiên cối Ba mươi ba có 2 hạng là: 

*- Øja cư thiên (bhummatthadevait3). Là những vị chư thiên có thiên cung trên mặt đất. 

*- Không cư thiên (3kãsatthadevatä). Là những vị chư thiên có thiên cung lơ lửng giữa hư không. 

Kể từ cõi này trở lên chỉ có một hạng chư thiên là "không cư thiên”. 

Một ngày đêm cõi Ba mươi ba bằng 100 năm cối nhân loại, tuổi thọ chư thiên cối Ba mươi ba là 1.000 năm, 
tính theo nhân loại là 36 triệu năm (sđd). 

4- Cối Dama (Yämäbhũmi)). 

Chữ yãma xuất nguyên từ ngữ căn YAM, nghĩa là "tiêu diệt”. 

Yãma là "tiêu diệt nóng bức, khó chịu”. 

Cõi này dành cho những người làm việc lành với tâm mát mẻ; chư thiên ở cối này không có sự nóng bức. 

Vị chúa cõi này có tên là Suyäma hay Yãma 

Cõi Dạma cách cõi Ba mươi ba là 42 ngàn do tuần; một ngày đêm trên cõi này tương đương với 200 năm cõi 
nhân loại. Tuổi thọ chư thiên cõi Dạma là 2.000 năm, tương đương với 144 triệu năm cõi nhân loại (sđd). 

5- Cố Đẩu-suất (Tusitabhũmi). 

Cði này dành cho những người tạo phước thiện balamật (pärami). Bồtát Chánh đẳng giác, Bồtát Bích chỉ 
(paccekabodhisatta) Bôtát Thượng thủ thinh văn, kiếp áp chót thường tái sinh về cõi này. 

Chúa cõi này có tên là Santusiya, cõi này cách cõi Dạma là 42 ngàn do tuần, một ngày đêm cõi này bằng 400 
năm cõi người; tuổi thọ chư thiên cõi này là 4.000 tuổi, tương đương với 516 triệu năm cõi nhân loại (sđd). 

6- Cố Hóa lạc (Nimmãnarati). 

Đây là quả của sự tu tập thiền tịnh còn non kém, nhưng cũng đạt đến chi hỷ của thiền. 

Chúa cõi này có tên là Sunimmita, cõi này cách cõi Đẩu-suất là 42 ngàn do tuần. 

Một ngày đêm ở cõi này bằng 800 năm cối người, tuổi thọ chư thiên ở cõi này là 8.000 tuổi, tương đương với 
2064 triệu năm cõi nhân loại (sđd). 
7- Cối Tha hóa tự tại (paranimmitavasavatti). 
Đây là quả phước của sự tu tập thiền chỉ đạt đến cận định. 
Chúa cõi này có tên là Paranimmita, cõi này cách cõi Hóa lạc 42 ngàn do tuần. 
Một ngày đêm ở cõi này bằng 1.600 năm cối nhân loại; tuổi thọ chư thiên ở cõi này là 1600 năm, tương đương 
8256 triệu năm cõi nhân loại (sđd). 
207 - Hỏi. Cối Sắc giới (rupavacarabhumi) ra sao? 
Đáp. Cõi Sắc giới là chỗ nương trú của các vị Phạm thiên. Như Päli giải thích: 
-*Rupabrahmanam avacarä bhùmi = rupavacarabhumi: 
"Wơï Phạm thiên nương trú, gọi là cối Sắc giới 
Phạm thiên là "người thành tựu ân đức thù diệu, như ân đức thiền...” 
Có câu giải thích về Phạm thiên (brahmana) như sau: 
*Bruhanti vaddhanti adhipanitehi jhanädigunehiti = brahmäno: 
"'Vhững vị chứng đạt, phát triển các pháp tính utu việt như ân đức thiền.., gọi là Phạm thiên 
Nói cách khác, vị chứng đạt được thiền định, không bị hoại thiên, sau khi mệnh chung tái sinh về một cảnh 
giới tương ứng với tầng thiên chứng đạt, vị ấy được gọi là Phạm thiên. 

208 - Hỏi. Có bao nhiêu cối Sắc giới? Hãy kể ra. 

Đáp. Có tất cả là 16 cõi Sắc giới, như sau: 


vớ 





@- D.iii, kinh Đại bổn ( Mahapadanasuttae). 
2- A.¡, 205, pháp 3 chị, kinh Ngày trai giới (Uposathasutta) 
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*- Tầng Sơ thiên có 3 cõi là: Cỗi Phạm chúng thiên (Brahmapärisajjabhimi), cối ham phụ thiên 
(Brahmapurohitabhimi) và cõi Øz/ pham fh/ên (Mahäbrahmäbhimi). 

Có Päli như sau: Brahmapärisajjä, brahmapurohitä, mahãbrahmanä c'äti pathamajjhãbabhimi: 

"Cðối Sơ thiền là: Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên và Đại phạm thiên? 

*- Tầng Nhị thiền có 3 cõi là: Cði Th"iểu quang thiên (Parittäbhäbhumi), cõi VÔ lượng quang thiên 
(Appamänäbhãbhimi) và cõi Quang âm th/ên (Abhassaräbhimi). 

Có Päli như sau: Parittäbhã, appamänabhaä, äbhassarä cãti dutiyaj]hãnabhũmi: 

"Cố/ Nhị thiền là: Thiêu quang thiên, Vô lượng quang thiên và Quang âm thiên” (sđd). 

*- Tầng Tam thiên có 3 cõi là: Cði 7Đ(ểu tính thiên (Parittasubhäbhũmi), cõi lô lượng tính thiên 
(Appamänasubhäbhũimi) và cõi Ø/Zn nh thiên (Subhäkinnabhimii). 

Có Päli như sau: 

*Parittasubh3, appamanasubha, subhakinnã cti tatiyajjhanabhumi: 

"Cố Tam thiền là: Thiểu tính thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biến tịnh thiên. %(sđd)“. 

*- Tầng Tứ thiên có 7 cõi là: Cðõi Quảng quả (Vehappalãäbhimi), cõi Vô tưởng (Asaññasattabhũmi) và 5 cõi 
Tịnh cư (Suddhãvãsa). Có Päli như sau: 

-Wehapphalã, asaññasatta, suddhãvãsa cti catutthajjhaanabhinrti: 

"Cối Tứ thiên l3: Quảng quả, Vô tưởng và Tịnh cư“ (söd). 

Năm cõi Tịnh cư là nơi dành cho bậc Thánh Anahàm và bậc thánh Alahán. 

Phàm nhân hay bậc Thánh Sơ quả, Nhị quả không thể tái sinh về nơi này, nên 5 cõi này còn được gọi là Thánh 
cư (ariyavasa). 

Đó là: đố Vô phiên (Avihäbhimi), cối Vô nñ/ệt (Atappäbhimi), cối 7n kiến (Sudassäbhimi, cõi 7"/ện hiện 
(Sudassĩ bhũmi) và cõi Sắc cứu cánh (Akanitthabhũmi). 

Có Päli như sau: "Avihã, atappã, sudassï, sudassã, akanitthã c'ati suddhãäväsabhũmi pañcavidhã hoti: 

"Cố Tịnh cư có nắm là: Vô phiền, Vô nhiệt, Thiện hiện, Thiện kiến và Sắc cứu cánh“ 

*Puthujjhana na labbhanti suddhaäväsesu sabbattã. Sotapannã ca sakadägamino capi puggalã: 

"Phảm nhân, bậc Dự lưu, bậc Nhất lai không sinh vào Tịnh cư thiên trong mọi trường hợp {sđg). 

209 - Hỏi. Ba cối tầng Sơ thiên ra sao? 

Đáp.Tầng Sơ thiền có 3 cõi là: 

*- Cối Phạm chúng thiên (Brahmapärisaƒjabhimi) 

Có Päli như sau:Parisati bhavã = pãrisa]jã: 

Trong nhóm đồ chúng, goi là pãrisa/jã. 

Tức là hạng Phạm thiên thông thường, không có quyền lực gì đáng kể. 

Gọi là Phạm chúng thiên, nghĩa là Phạm thiên tùy tùng của Đại Phạm thiên. Ví như "dân chúng” trong một 
nước. 

"Brahmänam pãärisajjã = brahmapärisajjã: Phạm thiên đồ chúng, gọi là "Phạm chúng thiên”. 

Tên gọi "22m chúng thiên “là do nương theo chỗ trú của các Phạm thiên mà định danh như thế. 

Như các Ngài dẫn ra: 

`"Brahmapärisajjänam nibbatäti = brahmaparisajjä: 

"Chỗ trú của Phạm thiên đồ chúng, goi là Phạm chúng thiên “ 

Vị Thánh Anahàm không đắc thiền, khi mệnh chung sinh về cõi này, do mãnh lực diệt trừ được tham dục và 
sân hận. 

*- Cối Phạm phụ thiên (Prahinapurohitabhumi). 

*Pure ucce tihane chanti titthantiti = purohitã: 

"Wgười phụ giúp, có chức vụ cao, gọi là `cố vấn“ 

Hay: Brahmanam purohita = brahmapurohitã: 

" Phạm thiên cố vấn, gọi là Phạm phụ thiên 

Các vị Phạm phụ thiên ví như các quan đại thân trong quốc độ. 

Chỗ nương trú của các Phạm phụ thiên, gọi là cối Phạm phụ thiên. 

Như có Päli sau: Brahmapurohitänam nibbattäti = brahmapurohitã: 

"Chỗ trú của Phạm thiên cỗ vấn, gọi là Phạm phụ thiên 2 

*- Cối Đại Phạm thiên (mahäbrahmäabhimii). 

"Mahanto brahmã = mahãbrahmä: "ham thiên lớn nhất, goi là Đại phạm thiên. “ 

Đại Phạm thiên là vị cai quản cối Sơ thiền, giống như vua của một nước. 

Khi vũ trụ này mới hình thành, vị Phạm thiên sinh ra trước nhất trong tầng Sơ thiền, vị ấy được gọi là Đại 
Phạm thiênt?). 

_ Như vậy, Đại Phạm thiên chỉ có một vị, điêu này được tìm thấy qua đoạn Phật ngôn trong bộ Tương ưng kinh, 

phâm ương ưng Phạm thiên (brahmasamyutta) như sau: 

*Tatra sudam bhikkhave brahmäã (mahabrahm3) ca brahmaparisa ca brahmapärisajjä ca ujjhayanti khiyanti... ” 

Theo đoạn Päli trên, từ chỉ vị Đại Phạm thiên dùng số ít, còn từ chỉ Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên thì 
dùng số nhiều©'), 





0- Abhs. ChươngV, bốn cảnh giới (bhumi - cattukka). 
2- D.i, kinh Phạm Võng (Brahmajalasuttae) 
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Có 3 hạng Đại Phạm thiên: 

*- Đại Phạm thiên có hào quang chói sáng cả 1.000 vũ trụ (cakkaväla), gọi là Sahassabrahma. 

*- Đại Phạm thiên có hào quang chói sáng cả 2.000 vũ trụ, gọi là Dvisahassabrahma. 

*- Đại Phạm thiên có hào quang chói sáng cả 3.000 vũ trụ, gọi là tisanassabrahma. 

Tuy gọi là 3 cõi Sơ thiền, thật ra ba cõi này nằm ngang hàng nhau, cách cõi Tha hóa tự tại 5.508.000 do tuần. 

Các Phạm thiên có những phạm cung xinh đẹp (Kinh Phạm Võng), nằm lơ lửng, trôi nổi giữa hư không, nền 
bằng 7 loại ngọc báu, có vườn hoa, ao hồ... 

Trong tầng Sơ thiền ấy có ranh giới để phân chia khu vực của 3 bậc Phạm thiên trong tầng ấy. 

Các Phạm thiên tầng Sơ thiền tục sinh bằng tâm quả Sơ thiền Sắc giới. 

Tuổi thọ của Phạm Chúng thiên là một phần ba kiếp trái đất, tuổi thọ của Phạm phụ thiên là nửa kiếp trái đất, 
tuổi thọ vị Đại Phạm thiên là một kiếp trái đất. 

Đây là tính kể từ vũ trụ hình thành cho đến khi vũ trụ bị hoại, nếu vị Phạm thiên sinh lên vào lúc tuổi thọ trái 
đất là một nửa thì tuổi thọ ngắn lại. Vì khi vũ trụ bị hoại thì cả tầng Sơ thiền cũng bị hoại theo. 

Có Päli như sau: Tesu brahmapärisajjãnam devãnam kappassa” tatiyo bhãgo äyuppamãnam: 

"Ở các cảnh giới này, thọ mạng của các chư thiên Phạm chúng thiên là một phần ba kiếp trái đất (kappa)“ 

*Brahmapurohitänam upaddakappo, mahãäbrahmanam eko kappo: 

Phạm phụ thiên là nửa kiếp, Đại Phạm thiên là 1 kiếp“). 

210 - Hỏi. Ba cối tầng Nhị thiên ra sao? : 

Đáp. Tương tự như tâng Sơ thiền, tầng Nhị thiên cũng có 3 cõi và tên gọi do nương theo chỗ ngụ và tính chất 
của các vị Phạm thiên ấy. 

*- Cối Thiểu quang thiên (Parittasubhäbhimi). 

Là những vị Phạm thiên có hào quang tỏa ra ít hơn so với những Phạm thiên cao hơn. 

Có Päli giải thích như sau: 

Paritta abhã etesanti = parittabhã: 

Hào quang ít hơn, gọi là parittäbhã (thiểu quang)“ 

Parittabhavam nibbattati = parittabhã: 

Trú xứ của các Phạm thiên ít hào quang, goi là Thiếu quang thiên 

Các Phạm thiên này giống dân chúng trong "xứ nhị thiền”. 

*- Cối Vô lượng quang thiên (appamänäbhũmi). 

Là những vị Phạm thiên có hào quang tỏa ra nhiều vô số. 

Có Päli giải thích như sau: 

Appamana äbha etesanti = appamanabhãä: 

"Hảo quang nhiễu vô số. gọi là vô lượng quang “ 

Appamanabhãänam nibbattäti = appamanabhaã: 

Trú xứ của Phạm thiên có hào quang tỏa ra vô số, gọi là cõi Vô lượng quang thiên “ 

Các vị Phạm thiên ở cõi này ví như các quan đại thần trong xứ "Nhị thiên”. 

*- Quang âm thiên (äbhassaräbhũmi). 

Là những Phạm thiên có hào quang tỏa ra từ thân rất xinh đẹp. 

Có Päli giải thích như sau: 

Sarati nissaratiti = sarã: 

Hào quang có chỗ chiếu ra, gọi là sarã (tía sáng). “ 

Äbhãsarä etesanti = ãbhassarä: 

Phạm thiên có hào quang từ thân xet ra, gọi là "Quang âm “ 

Äbhassarä nibbattäti = äbhãsarã: 

Trú xứ của các Phạm thiên Quang âm, gọi là Quang âm thiên “ 

Các Phạm thiên Thiểu quang có vai trò như Phạm chúng thiên tầng Sơ thiền. 

Các Phạm thiên Vô lượng quang có vai trò như các Phạm phụ thiên ở tầng Sơ thiên. 

Các Phạm thiên Quan âm có vai trò như Đại phạm thiên ở tầng Sơ thiền. 

Theo kinh Khởi thế nhân bổn (Aggañña suttanta) trong Trường bộ kinh, thủy tổ loài người chính là những vị 
Phạm thiên cõi Quang âm này. 

Các vị Phạm thiên Quang âm, có tâm tràn đầy hỷ lạc sung mãn rất tinh khiết, nên tạo ra sắc tâm tinh khiết, 
chính do sắc tâm này làm duyên cho sắc thời tiết sinh lên rồi hiển lộ thành hào quang rất xinh đẹp. 

Các Phạm thiên ở tầng Nhị thiền tục sinh bằng tâm quả Nhị thiền Sắc giới và tâm quả Tam thiền Sắc giới. 

Với tâm quả Nhị thiền Sắc giới làm việc, các vị Phạm thiên này là Phạm thiên Thiểu quang, hay Phạm thiên Vô 
lượng quang. 

Với tâm quả Tam thiền Sắc giới làm việc tục sinh, các vị Phạm thiên này là Quang âm phạm thiên 

Tầng Nhị thiên cách xa tầng Sơ thiên 5. 508.000 do tuần, cấu trúc tầng Nhị thiền giống như tầng Sơ thiền 
nhưng chói sáng hơn. 

Tuổi thọ các vị Phạm thiên tầng Nhị thiền như sau: 





0)- TRịch dẫn trong “Chúng sinh và sinh thú“ do ĐD Giác Nguyên dịch. Cũng cần nên nghiên cứu lại vấn để này, 
hình như ở đây chữ brahma đang dùng số nhiều - Ns. 
2- Kappa (kiếp), ở đây chỉ cho kiếp địa cầu. 
3- Abhs. Chương V, phần thọ mạng trên Sắc giới thiên. 
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- Tuổi thọ các vị Phạm thiên Thiểu quang thiên là 2 kiếp trái đất. 

- Tuổi thọ các vị Phạm thiên Vô lượng quang là 4 kiếp trái đất. 

- Tuổi thọ các vị Phạm thiên Quang âm là 8 kiếp trái đất. 

Có pãli như sau: 

Parittabhanam dve kappSni, appamanabhãnam cattari kappäni; äbhassaranam attha kappäni: 

"7niểu quang thiên có (tuổi thọ) 2 kiếp trái đất; Vô lượng quang thiên là 4 kiếp trái đất; Quang âm thiên là 8 
kiếp trái đáf“(säd). 

Sự hoại vũ trụ được ghi nhận là: 7 lần hoại do lửa có một lần hoại do nước.Khi vũ trụ bị hoại do nước sẽ hủy 
diệt hết cõi Nhị thiên. 

Do đó số lượng tuổi thọ các vị Phạm thiên Quang âm là 8 kiếp trái đất. 

Nhưng nếu các vị ấy sinh sau hơn thì tuổi thọ không đến 8 kiếp trái đất. 

211 - Hỏi. Ba cối tầng Tam thiên ra sao? 

Đáp. Tương tự như tầng Sơ hay Nhị thiên, tâng Tam thiên cũng có ba cõi là: 

*- Cối Thiếu tịnh thiên (parittasubhäbhũmi). 

Là trú xứ của những vị Phạm thiên có hào quang kém xinh đẹp nhất trong tầng Tam thiền. 

Tuy các Phạm thiên ở tâng Sơ thiên, Nhị thiền đều có hào quang chói sáng, nhưng không được xinh đẹp so với 
hào quang của những Phạm thiên tâng Tam thiền. 

Có Päli giải thích như sau: 

Paritta subhã etesanti = parittashubhã: 

Hảo quang kém xính đẹp, goi là thiểu tịnh“. 

Parittasubhanam nibbattati = parittasubha: 

Trú xứ của những Phạm thiên có hào quang kém xính đẹp, goi là Thiểu quang thiên 

*- Cối Vô lượng tịnh thiên (apparnãnasubhabhimi). 

Là trú xứ của những Phạm thiên có hào quang vô cùng xinh đẹp. 

Có Päli giải thích như sau: 

Appamana subha etesanti = appamanasubhaã: 

"2o quang vô cùng xính đẹp, gọi là vô lượng tịnh “ 

Appamanasubhanam nibbattati = appamanasubhã: 

"Trú xứ của những vị Phạm thiên có hào quang vô cùng xính đẹp, gọi là Vô lượng tịnh thiên. 

*- Cối Biên tịnh thiên (subhakinnabhumi). 

Là cõi của những vị Phạm thiên có hào quang rất xinh đẹp bọc quanh thân. Có Päli giải thích như sau: 

Subhati akinnati = subhakinna (subhakinh3): 

"Có hào quang xinh đẹp khắp châu thân, gọi là biến tịnh“ 

Subhakinnanam nibbattati = subhakinnã: 

'-7rú xứ của các vị Phạm thiên Biến tính, gọi là Biến tịnh thiên “ 

Các phạm thiên Thiểu tịnh có vai trò như các Phạm chúng thiên. 

Các phạm thiên Vô lượng tịnh có vai trò như các Phạm phụ thiên. 

Các phạm thiên Biến tịnh có vai trò như Đại phạm thiên. 

Tầng Tam thiên cách tâng Nhị thiên là 5.508.000 do tuần, cấu trúc giống như tầng Nhị thiền nhưng xinh đẹp 
hơn. 

Các Phạm thiên tầng tam thiền tục sinh bằng tâm quả Tứ thiền Sắc giới. Tuổi thọ các vị Phạm thiên ở tầng này 
như sau: 

- Phạm thiên Thiểu tịnh có tuổi thọ là 16 kiếp trái đất. 

- Phạm thiên Vô lượng tịnh có tuổi thọ là 32 kiếp trái đất. 

- Phạm thiên Biến tịnh có tuổi thọ là 64 kiếp trái đất. 

Có Päli như sau: 

Parittasubhanam solasa kappãäni; appamänasubhãnam dvattimsa kappani; subhakinhanam catusatthi kappani: 

"7hiểu tịnh thiên có (tuổi thọ) là 16 kiếp trái đất; Vô lượng tịnh thiên là 32 kiếp trái đất; Biến tịnh thiên là 64 
kiếp trái đất“ (sđd). 

Sở dĩ có số 64 kiếp trái đất là vì: Sau 7 lần vũ trụ bị hoại do nước, đến một lần hoại do gió; bấy giờ tâng Tam 
thiên cũng bị hoại theo. 

Cách lý giải tương tự như trên. 

212 - Hỏi. Bảy cối tâng Tứ thiên ra sao? 

Đáp. Tầng Tứ thiền có hai lãnh vực: Hữu tưởng và Vô tưởng. 

Cõi Vô tưởng là nơi trú của những vị Phạm thiên không có tâm. _- 

Trong lãnh vực hữu tưởng có cõi Quảng quả có cả phàm nhân lần bậc thánh. 

Riêng 5 cõi Tịnh cư chỉ dành riêng cho bậc Thánh Anahàm và Thánh Alahán. 

Tức là bậc Anahàm chứng đắc được ngũ thiền Sắc giới, có được một quyền (indriya) vượt trội so với 4 quyền 
kia, sẽ sinh về cõi tương ứng với quyền vượt trội. Tại một trong 5 cõi này vị Thánh chứng đắc Alahán rồi viên tịch. 

Nếu 5 quyền ngang nhau thì vị ấy sinh về cõi Quảng quả và vị Thánh hữu học ấy sẽ viên tịch tại chính cõi này. 

213 - Hỏi. Cối Quảng quả và cối Vô tưởng ra sao? 

Đáp.*- Cối Quảng quả (vehapphalabhimi). 

Là nơi trú của những vị Phạm thiên có quả phước vô cùng rộng lớn. 

Sở dĩ gọi là Quảng quả vì không bị tiêu hoại bởi lửa, nước, gió như các tâng thiên bên dưới. 
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Trong các tâm thiền, tâm thiền xả thọ là tâm thiền thù thắng bất động so với các tâm thiền thọ hỷ, nên có quả 
phước vô cùng rộng lớn. 

Có Päli giải thích như sau: 

Vipulam phalam etesanti = vehapphalã: 

"Có quả (phước) rộng lớn, goi là quảng quả “ 

Vehapphalầänam nibbatiti = vehapphalã: 

Trú xứ của Phạm thiên Quảng quả, goi là Quảng quả thiên“ 

Các Phạm thiên cõi Quảng quả tục sinh bằng tâm quả Ngũ thiền Sắc giới, có tuổi thọ là 500 kiếp trái đất. 

Trong cõi Quảng quả có cả phàm nhân lần bậc Thánh. 

- Cối Vô tưởng (asaññasattabhũmi). 

Là cõi của những Phạm thiên không có tâm thức. 

Có Päli giải thích như sau: 

Natthi sañña etesanti = asaññã: 

Không có tưởng, goi là vô tưởng ‹ 

Natthi saññãmukhena cattäro arupakkhandha etesanti = asañña: 

"Không có tưởng trong bốn vô sắc uẩh, gọi là vô tưởng. 

Asaññasattaänam nibbattäti = asaññãsattã: 

"Trú xứ của Phạm thiên Vô tưởng, gọi là cối Vô tưởng “ 

Tuy các Phạm thiên này không có tâm thức nhưng vẫn được gọi là "chúng sinh — satta”, vì có sắc Mạng quyền. 

Các Phạm thiên này tục sinh bằng nhóm sắc Mạng quyền!. 

Đời sống các Phạm thiên Vô tưởng là 500 kiếp địa cầu. 

Có Päli như sau: Vehapphalänam . asaññasattanañ ca pañcakappasatãni: 

"Phạm thiên cõi Quảng quả và cối Vô tưởng: có (tuổi ñío) là 500 kiếp trái đâf(sđd). 

Hai cõi này nằm ngang nhau, Phạm thiên cõi Quảng quả có thể thấy Phạm thiên Vô tưởng, khác với các Phạm 
thiên ở 3 tầng thiềp thấp, các Phạm thiên thấp không thể thấy Phạm thiên bậc cao dù nằm ngang nhau. Như 
Phạm chúng thiên không thể thấy Phạm phụ thiên... chỉ có thể thấy được Phạm thiên bậc cao khi vị ấy hóa thân 
thô tướng. 

214 - Hỏi. Năm cối Tịnh cư (suddhãvãsä) ra sao? 

Đáp. *- Nấm cối Tịnh cư. 

Là cõi dành riêng cho Bậc Thánh Anahàm và Thánh Alahán. 

Có Päli như sau: 

- Suddhanam anägämi arahantänameva ävasati = suddhavasa: 

"Tní xứ thanh tính của bậc Anaham và Alahán, gọi l3 tịnh cư”. 

Không như những cõi của tầng thiền bên dưới nằng ngang nhau, các cõi Tịnh cư nằm xếp chồng lên nhau từ 
thấp đến cao. 

1 - Cối Vô phiên (avihäbhũmi). 

Vị Thánh Anahàm có tín quyền mạnh (saddhindrya), chứng đạt Ngũ thiền Sắc giới, sau khi mệnh chung tái 
sinh vể cõi này. 

Gọi là cõi Vô phiền, vì các Phạm thiên Anahàm ở cõi này sống hết tuổi thọ của mình, không như những cối 
Tịnh cư cao hơn. 

Ở cõi Tịnh cư cao hơn, các Phạm thiên Anahàm không sống hết tuổi thọ có được nơi cõi ấy. 

Đồng thời những thiên sản mà các Ngài có được cũng không hề bị tổn giảm bất cứ loại nào. 

Các Giáo thọ sư có giải thích như sau: 

Appakena kalena attano thanam na vijjahantiti = avihä 

"Không la bỏ trú xứ của mình dù chỉ khoảnh khắc, gọi là Vô phiên 2 

Nghĩa là "không chết trước tuổi thọ có được trong cõi ấy”. 

Hay "Attano sampattiyã na hayantiti = avihã: 

"Giữ nguyên sự thành đạt của mỉnh, không bị hư hoại, goi là vô phiên". 

Avihanam nibbattäti = aviha: 

"Trú xứ của Phạm thiên 'không thất thoát/ goi Vô phiên thiên “ 

2- Cối Vô nhiệt (atappäbhũimi). 

Vị Thánh Anahàm có tấn quyền (viriyindriya) vượt trội, chứng đạt Ngũ thiền Sắc giới, sau khi mệnh chung tái 
sinh về cõi này. 

Gọi là ` ⁄ n//éf” vì các Ngài không có sự "nóng bức” ở nội tâm. 

Nguyên nhân là do "các Ngài thường xuyên nhập "Quả định - phalasamadhi”, nên các phiền não trong nội tâm 
khó có cơ hội dấy lên, nội tâm của các Ngài luôn an tịnh mát mẻ. 

Có Päli như sau: 

Na tappantiti = atappä : Không có nóng bức, gọi là vô nhiệt'. 

Atappanam nibbattäti = atapp3: 

` 7nú xứ của các Phạm thiên không có nóng bức, gọi là Vô nhiệt thiên. 

*- Cối Thiện kiến (sudassäbhũmi). 


0- Gồm 9 sắc: 8 sắc bất ly + sắc Mạng quyển. 
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Vị Thánh Anahàm có niệm quyền (satindriya) mạnh, chứng đạt Ngũ thiền Sắc giới, sau khi mệnh chung tái sinh 
về cối này. 
Gọi là "Thiện kiến” vì khi người khác nhìn thấy các vị Phạm thiên ở đây, đều phát sinh tâm hoan hỷ, do vì thân 
tướng của các Ngài rất xinh đẹp. 
Có Päli giải thích như sau: 
Sukhena dissantiti = suddassã: 
Nhìn thấy phát sinh an lạc gọi là thiện kiến “ 
Và: "Parisuddhehi pasadadibbadhammapafiñä cakkhuhi sam pannatta sutthu passantiti = sudassã: 
"Thấy mọi vật rất rố ràng, do có nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và tuệ nhãn thanh tính, gọi là thiện 
kiến 2 
Nghĩa là các vị Phạm thiên ở cõi này có đủ bốn loại nhãn là: Mắt thịt (nhục nhẵn), mắt chư thiên (thiên nhãn), 
mắt pháp (pháp nhãn) và mắt trí tuệ (tuệ nhãn), nên nhìn thấy mọi vật rất dễ dàng. 
Sudassanam nibbattäti = sudassa: 
"Chỗ ở của Phạm thiên Thiện kiến, gọi là cõi Thiện kiến. 
*- Cối Thiện hiện (sudassibhũmi). 
Vị Thánh Anahàm có định quyền (samädhindriya) mạnh, chứng đắc Ngũ thiền Sắc giới, sau khi mệnh chung tái 
sinh về cõi này. 
Gọi là cõi 72⁄n //ện vì các vị Phạm thiên ở đây khéo thấy trọn vẹn mọi vật hơn các Phạm thiên cối Thiện hiện. 
Các Phạm thiên ở cõi này tuy vẫn có 4 loại nhãn như Phạm thiên cõi Thiện hiện, nhưng ba loại nhấn: Nhục 
nhãn, thiên nhẫn và pháp nhãn thì vượt trội hơn, còn Pháp nhãn thì ngang nhau. 
Có Päli giải thích như sau: 
Sukhena passantiti = sudassi: 
"Min thấy mọi vật dê dàng, gọi là Thiện hiện. 
Sudassinam nibbattäti = sudassi: 
"Chỗ trú của Phạm thiên Thiện hiện, gọi là Thiện hiện thiên”. 
*- Cối Sắc cứu cánh (akanitthäbhimi). 
Vị Thánh Anahàm có tuệ quyền (paññidriya) mạnh, chứng đắc Ngũ thiền Sắc giới, sau khi mệnh chung tái sinh 
về cối này. 
Gọi là cõi Sắc Œứ cán, vì đây là trú xứ của các vị Phạm thiên có ân đức Giới - định - tuệ cao nhất so với bất 
cứ vị Phạm thiên nào trong cõi Sắc, kể cả 4 cõi Tịnh cư thấp. Ề 
Vị Phạm thiên Anahàm cõi Sắc Cứu cánh sẽ viên tịch ngay chính chỗ ấy, tức là trong kiếp Phạm thiên ở Sắc 
cứu cánh vị ấy sẽ chứng quả Alahán. 
Nơi cõi Sắc Cứu cánh có Bảo tháp Cũlamani tôn trí bộ vương phục cùng tóc của Bồtát Siddhattha (Sĩ-đạt-ta). 
Khi Bồtát xuất gia, Đại Phạm thiên Ghatikãra từ cõi Sắc Cứu cánh xuống, dâng cho Bồtát 8 món y cụ của bậc 
xuất gia và mang bộ vương phục cùng tóc cắt bỏ của Bồtát mang về tôn trí trong Bảo tháp Cùlamani, Bảo tháp 
này cao 12 do tuần. 
Có Pãli giải thích như sau: 
Natthi kanittho etesanti = akanitthã: 
'Không có nhỏ nhơi, dù chút ứ, akanifthã““ 
Natthi rũpinam sattanam majjhe kenaci gunena kanitthabhävo etesanti = akanitthã: 
"Ân đức pháp tánh không nhỏ nhoi, dù chút í so với những chúng sinh bình thường, goi là akanitfhã (sắc 
Cứu cánh}. 
Akanitthầnam nibbattäti = akanittha: 
"7rú xứ của Phạm thiên Sắc cứu cánh, gọi là Sắc Cứu cánh thiên 2 
Tuổi thọ các Phạm thiên cối Tịnh cư: 
Các Phạm thiên cõi Tịnh cư đều tục sinh bằng tâm quả Ngũ thiền Sắc giới. 
- Chư Phạm thiên cõ Vô phiền có tuổi thọ là 1.000 kiếp trái đất. 
- Chư Phạm thiên cõi Vô nhiệt có tuổi thọ là 2.000 kiếp trái đất. 
- Chư Phạm thiên cõi Thiện kiến có tuổi thọ là 4.000 kiếp trái đất. 
- Chư Phạm thiên cõi Thiện hiện có tuổi thọ là 8.000 kiếp trái đất. 
- Chư Phạm thiên cõi Sắc Cứu cánh có tuổi thọ là 16.000 kiếp trái đất. 
Có Päli như sau: 
- Avihãnam kappasahassäni: (Cố) Vô phiền là 1.ooo kiếp trái đất. 
- Atappanam dve kappasahassãni: (Cố) lô nhiệt là 2.000 kiếp trái đất. 
- Sudassãnam cattäri kappasahassãni: (Cố) 7"(ện kiến là 4.000 kiếp trái đất. 
- Sudassinam atthakappasahassãni: (Cði) Thiện hiện là 8.000 kiếp trái đất. 
- Akanitthãnam solasa kappasahassäni ãyupamãnam: (Cði) Sắc Cứu cánh là 16.000 kiếp trái đất? 
215 - Hỏi. Bốn cõi Vô sắc ra sao? 
Đáp. Bốn cõi Vô sắc tuy gọi là cõi, nhưng không hiện rõ bất luận với dạng thức nào, vì chỉ khoảng "chân 
không” bao la. 
Vị Phạm thiên Vô sắc chỉ có bốn danh uẩn: Thọ, tưởng, hành và thức uẩn. 
Các Ngài không có sắc pháp, nên chỗ trú của các Ngài cũng không có sắc pháp. 


0- Abhs. Chương V, phẩm I. 
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Sở dĩ gọi là cõi, vì có "lời nói sai” rằng: "Chúng sinh có danh, nhưng không có sắc thì không gọi là cõi”. 

Để xóa bỏ quan điểm sai lầm này, Ngài Anuruddha nêu lên "cố Không vô biên xứ 
(Akãsänañcayatanabhũmii)...”. 

Lại có quan điểm sai lầm khác là: "Vị Phạm thiên Vô sắc cũng có thiên cung, ao hồ ...”. 

Thật ra, các Phạm thiên Vô sắc là những vị tu tiến thiền chỉ tịnh (samadhijhãna), có ý lìa bỏ sắc pháp, do 
mãnh lực thiền khi mệnh chung vị ấy tái sinh trở thành chúng sinh vô sắc”), Thiên cung, ao hồ, vườn tược ... là sắc 
pháp, làm sao có thể có trên cõi Vô sắc. 

Lại nữa, nếu có thiên cung, ao hồ... thì làm sao gọi là "cõi Vô sắc” được. 

Có Päli như sau: 

Arpabrahmänam avacara bhùmi = aripavacarabhiimi: 

"Cối lui tới của Phạm thiên Vô sắc gọi là cối Vô sắc ." 

Vô sắc giới có bốn cối là: 

*- Cối Không vô biên xứ (äkãsãnafñcãyatanabhimi). 

Là trú xứ của vị Phạm thiên thành tựu thiền Vô sắc với đề mục "không vô biên xứ”, khi mệnh chung sinh về cõi 
này. 

Vị Phạm thiênKhông vô biên xứ tục sinh bằng tâm quả Không vô biên xứ. 

*- Cõi Thức vô biên xứ (viññãnañcãäyatanabhimi). 

Là trú xứ của vị Phạm thiên thành tựu thiền vô sắc với đề mục *thức vô biên xứ”, khi mệnh chung tái sinh về 
cõi này. 

Vị Phạm thiên cõi Thức vô biên xứ tục sinh bằng tâm quả Thức vô biên xứ. 

*- Cối Vô sở hữu xứ (äkiñcäyatanabhimii). 

Là trú xứ của vị Phậm thiên thành tựu thiền vô sắc với đề mục "Vô sở hữu xứ”. Khi mệnh chung, tái sinh về cối 
này. 

Vị Phạm thiên Vô sở hữu xứ tục sinh bằng tâm quả Vô sở hữu xứ. 

*- Cối Phí tưởng phi phí tưởng xứ (nevasaññänãsaññäyatana bhũmi). 

Là trú xứ của vị Phạm thiên thành tựu thiền Vô sắc với đề mục "phi tưởng phi phi tưởng xứ”, khi mệnh chung 
tái sinh về cõi này, 

Vị Phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ tục sinh bằng tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tuổi thọ của các vị Phạm thiên ấy như sau: 

- Phạm thiên cõi Không vô biến xứ có tuổi thọ là 20.000 kiếp trái đất. 

- Phạm thiên cõi Thức vô biên xứ có tuổi thọ là 40.000 kiếp trái đất. 

- Phạm thiên cõi Vô sở hữu xứ có tuổi thọ là 60.000 kiếp trái đất. 

- Phạm thiên cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có tuổi thọ là 84.000 kiếp trái đất. 

Như có Päli sau: 

*Tesu pama ãkãsãnañcäyatanipagaänam devãnam visati kappasahassaani äyuppamãnam: 

Trong các cảnh giới này, tuổi thọ những vị Không bô biên xứ là 20.000 kiếp trái đất. 

Viññanañcäyatanupagãänam devanam cattä|isakappasahassãni: 

Các vị Thức vô biên xứ là 40.000 kiếp trái đất. 

Akiñcaññäyatanipaganam devänam satthikappasahassasäni. 

Các vị Vô sở hữu xứ là 60.000 kiếp trái đất. 

Nevasañanäsaññäyatanipaganam devãnam caturäsitikappasahassãäni äyuppamänam: 

Các vị Phí tưởng phí tưởng xứ là 84.000 kiếp trái đất' (sảd). 

Phụ chú. 

- Khoảng cách từ Địa ngục Vô gián đến cõi nhân loại là 120 ngàn do tuần. 

- Nhân loại cách cõi Tha hóa tự tại là 252 ngàn do tuần. 

- Nhân loại cách cõi Phi tưởng phi tưởng xứ là 71 triệu 856 ngàn do tuần. 

-Địa ngục Vô gián cách cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 71 triệu 876 ngàn do tần. 

216 - Hỏi. Người được phân bố theo cối như thế nào? Có bao nhiêu hạng người tính theo cõi? 

Đáp. Người được phân bố theo cõi như sau. 

*- Bốn cõi khổ, mỗi cõi chỉ có 1 hạng người khổ => có 4 hạng người khổ. 

*- Cði nhân loại và cõi Tứ đại vương, mỗi cõi có 11 hạng người (trừ người. khổ) => 22 hạng người. 

*- Năm cõi trời Dục giới (từ cõi Ba mươi ba đến cõi Tha hóa tự tại), mỗi cõi có 10 hạng người (trừ người khổ 
và người lạc vô nhân) => 5 cõi x 1o hạng người = 55 hạng người. - 

*- Ba cỏi Sơ thiên, ba cõi Nhị thiền, ba cõi Tam thiên và cõi Quảng quả; mỗi cối có 9 hạng người (trừ người 
khổ, người lạc vô nhân và người nhị nhân) => 10 cõi x 9 hạng người = 90 hạng người. 

* Cối Vô tưởng, chỉ có người Lạc vô nhân. 

*- Năm cối Tịnh cư, mỗi cối có ba hạng người: Người Tam quả, người Tứ đạo và người Tứ quả => 5 cõi x 3 
hạng người = 15 hạng người. 

*- Bốn cõi Vô sắc, mỗi cõi có 8 hạng người là: Phàm Tam nhân, 3 người Đạo (trừ người Sơ đạo) và 4 người 
Quả => 4 cối x 8 hạng người = 32 hạng người. Như vậy tổng cộng có 218 hạng người (tính theo cối). 

217 - Hỏi. Môi cối có được bao nhiêu tâm? 





0- Tương tự như vị tu thiển có tác ý “la bỏ danh“, khi mệnh chung do mãnh lực thiển tái sinh thành người Vô 
tưởng. 
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Đáp. *- Bốn cõi khổ mỗi cõi có được 37 tâm. 

*- Bảy cõi vui Dục giới, mỗi cõi có 112 tâm là: 54 tâm Dục giới +18 tâm thiền hiệp thế) + 40 tâm Siêu thế. 

*- Ba cõi Sơ thiền Sắc giới, mỗi cõi có 97 tâm là: Tâm quả Sơ thiền (tâm hữu phần) + 38 tâm Dục giới?) + 18 
tâm thiền Đáo đại hiệp thế + 40 tâm Siêu thế. 

*- Ba cõi Nhị thiền, mỗi cõi có 93 tâm là: Tâm quả Nhị thiền (tâm hữu phần) + tâm quả Tam thiền + 38 tâm 
Dục giới + 18 đổng lực Đáo đại + 35 tâm Siêu thế (trừ 4 tâm Đạo Sơ thiền và tâm Tứ quả Sơ thiền)). 

*- Ba cõi Tam thiền, mỗi cõi có 82 tâm là: Tâm quả Tứ thiền (hữu phần) + 38 tâm Dục giới + 18 đổng lực Đáo 
đại + 25 tâm Siêu thế (9, 

*- Cði Quảng quả có được 77 tâm là: Tâm quả Ngũ thiền (tâm hữu phần) + 38 tâm Dục giới + 18 đổng lực 
Đáo đại + 20 tâm Siêu thế”). 

*- Cối Vô tưởng không có tâm nào cả. 

*- Năm Cối Tịnh cư, mỗi cõi có được 55 tâm là: Tâm quả Ngũ thiền (tâm hữu phần) +33 tâm Dục giới6) + 18 
tâm đổng lực Đáo đại+ tâm Tam quả Ngũ thiền + tâm Tứ đạo ngũ thiền và tâm Tứ quả Ngũ thiền. 

*- Cði Không vô biên xứ có được 43 tâm là: Tâm quả Không vô biên xứ (tâm hữu phần), 10 tâm bất thiện (trừ 
2 tâm sân) + tâm Hướng ý môn + 8 đại thiện + 8 Đại tố + 8 tâm đổng lực thiền Vô sắc +7 tâm Siêu thế Ngũ thiền 
(trừ tâm Sơ Đạo ngũ thiền). 

*- Cõi Thức vô biên xứ có được 41 tâm là: Lấy 43 tâm ở cõi Không vô biên xứ trừ đi 3 tâm Không vô biên xứ, 
rồi cộng thêm tâm quả Thức vô biên xứ ( tâm hữu phần). 

-_ Cði Vô sở hữu xứ có được 39 tâm là: Lấy 41 tâm ở cõi Thức vô biên xứ trừ đi 3 tâm thức vô biên xứ , rồ 

cộng thêm tâm quả Vô sở hữu xứ (tâm hữu phần). 

*- Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ có được 37 tâm là: Lấy 39 tâm ở cõi Vô sở hữu xứ trừ đi ba tâm Vô sở hữu 
xứ, rồi cộng thêm tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ (tâm hữu phần). 

218 - Hỏi. Tâm sinh được trong mấy cối? 

Đáp. *- Bốn tâm quả Vô sắc, mỗi tâm chỉ cho trong một cối. 

*-Tâm quả Sơ thiền chỉ có trong 3 cõi Sơ thiền. 

*- Tâm quả Nhị thiên, tâm quả tam thiên chỉ có trong cõi Nhị thiền. 

*- Tâm quả Tứ thiền chỉ có trong cõi tam thiền. 

*- Tâm quả Ngũ thiền có trong 6 cõi: Cði Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 

*- Tâm Đạo và tâm Quả Siêu thế không thiền chỉ có trong 7 cõi vui Dục giới. 

*- Ba đôi thức (tỷ, thiệt, thân thức) + 2 tâm sân có trong 11 cõi Dục giới. 

*- Bốn tâm Đạo Sơ thiền + tâm Tứ quả Sơ thiền có trong 10 cõi là : 7 cõi vui Dục giới + 3 cõi Sơ thiền. 

*- Bốn tâm Đạo Nhị thiền + 4 tâm Đạo Tam thiền + tâm Tứ quả Nhị thiên + tâm Tứ quả Tam thiền, có trong 
13 cõi là: 7 cõi vui Dục giới + 3 cõi Nhị thiên + 3 cõi Tam thiền. 

*- Bốn tâm Đạo Tứ thiên + tâm Tứ quả Tứ thiền, có trong 16 cõi là: & cối vui Dục giới + 3 cõi Sơ thiên + 3 cõi 
Nhị thiên + 3 cõi Tam thiền. 

*- Tâm Sơ đạo Ngũ thiền, có trong 17 cõi là: 7 cõi vui Dục giới + 10 cõi Sắc giới phàm hữu tưởng (3 cõi Sơ 
thiên + 3 cõi Nhị thiền + 3 cối Tam thiên = cối Quảng quả). 

*- Năm tâm Sơ quả ngũ thiền, 5 tâm Nhị quả ngũ thiền , tâm Nhị đạo ngũ thiên , tâm Tam Đạo ngũ thiền, có 
trong 21 cõi là: 7 cði vui Dục giới + 10 cõi Sắc giới phàm hữu tâm + 4 cõi Vô sắc. 

*- Năm tâm thiền thiện Sắc giới, năm tâm thiền Duy tác Sắc giới, tâm Sinh tiếu, có trong 22 cõi vui ngũ uẩn là: 
7 cõi vui Dục giới+ 15 cõi Sắc giới hữu tưởng. 

*- Tâm thiện Không vô biên xứ, tâm Duy tác Không vô biên xứ, có trong 23 cõi là : 22 cõi vui ngũ uần + cối 
Không vô biên xứ. 

*- Tâm thiện Thức vô biên xứ, tâm Duy tác Thức vô biên xứ, có trong 24 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẩn + cối 
Không vô biên xứ + cõi Thức vô biên xứ. 

*- Tâm thiện Vô sở hữu xứ, tâm Duy tác Vô sở hữu xứ, có trong 25 cõi là: 22 cõi vui ngũ uần + cõi Không vô 
biên xứ, cõi Thức Vô biên xứ, cõi Vô sở hữu xứ. 

*- Tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm duy tác phi tưởng phi phi tưiởng xứ, có trong 26 cối là: 22 cõi 
vui ngũ uẩn + 4 cõi Vô sắc. 

*- Bốn tâm tham hợp tà kiến + tâm si hợp hoài nghi, có trong 25 cõi phàm hữu tâm là: 31 cõi trử (5 cõi Tịnh 
cư + cõi Vô tưởng). 





)- 9 tâm thiển thiện Đáo đại + 9 tâm thiển Duy tác đáo đại. 
2-54 tâm dục giới trừ (3 đôi thức Tỷ, thiệt, thân + 2 tâm sân + 8 tâm Đại quả). 
- Theo quy luật, tầng thiển cao không chứng Đạo - quả tầng thiển thấp. Tuy không có tâm Sơ đạo Sơ thiển, nhưng 
có tâm Sơ quả Sơ thiển là vì: Ở cõi Dục giới hay cõi Sơ thiển, vị ây chứng đạt Sơ đạo Sơ thiển, nên có khả năng 
nhập thiển quả. Tại cõi Nhị thiển, vị Thánh Sơ quả ấy nhập trở lại Sơ quả Sơ thiển. Riêng tâm Tứ đạo Sơ thiển 
không có trên cõi Nhị thiển nên không có tâm Tứ quả Sơ thiển. 
4)- 40 tâm Siêu thế trừ (12 tâm Đạo Sơ, nhị, Tam thiển + 3 tâm Tứ quả Sơ, nhị, Tam thiển). 
®) -40 tâm Siêu thế trừ (16 tâm Đạo Sơ, nhị, tam, tứ thiển + 4 tâm Tứ quả Sơ, nhị, tam, tứ thiển). 
6- Lấy 38 tâm Dục giới ở trên trừ thêm 5 tâm là 4 tâm tham hợp tà kiến + tâm 5i hợp hoài nghi. 
› Là những vị lạc quán (sukhavipassana), chứng đạt Đạo quả trước khi chứng thiển, trừ trường hợp thiển cùng 
sinh lên với Đạo, như trường hợp Ngài S5ariputta... 
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*- Bốn tâm ly tà + tâm si hợp phóng dật, có trong, tâm Hướng ý môn, 8 tâm đại thiện, có trong 30 cõi hữu 
tâm. 

*- Hai tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, tâm Hướng ngũ môn, 2 tâm Tiếp thu, 3 tâm Quan sát, có trong 26 cõi 
ngũ uẩn = 11 cõi Dục giới + 15 cõi Sắc giới hữu tưởng. 

*- Tám tâm đại tố, 5 tâm Tam quả Siêu thế (có thiền), 2 đổng lực Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm Tứ đạo ngũ 
thiền, tâm Tứ quả ngũ thiền, có trong 26 cõi vui hữu tâm = 7 cði vui Dục giới + 15 cõi Sắc giới hữu tưởng + 4 cõi 
Vô sắc. 

219 - Hỏi. Các bậc Thánh Hữu học đối với các cối như thế nàơ? 

Đáp. Theo quy luật, bậc Thánh Hữu học không bao giờ tái sinh vào cõi thấp hơn cõi mà vị ấy đang sống, vị 
Thánh hữu học chỉ tái sinh lại ngay chính cõi ấy hoặc cõi cao hơn. 

Vị Thánh hữu học ở cối Dục, chứng đắc thiền chỉ tịnh (samädhi), xem như trở thành bậc Bất lai, vì các Ngài 
không còn trở lại cối Dục cho dù vị ấy là Thánh Sơ quả. 

Đối với các cõi vui phàm thì như vậy, riêng bậc Thánh ở cõi 4 Tịnh cư thấp không còn tái sinh lại chính cõi cũ, 
mà tái sinh lên cõi cao hơn theo từng cấp, như vị Thánh Anahàm cõi Vô phiền, khi mệnh chung sẽ tái sinh lên cõi 
Vô nhiệt... cho đến cõi Sắc Cứu cánh thì kiếp ấy sẽ viên tịch ngay tại cõi ấy. 

220 - Hỏi. Các vị Thánh hữu học nơi cối Quảng quả và cối Phí tưởng phi phí tưởng xứ thì như thế 
nào? 

Đáp. Trong 31 cõi, có 3 cõi được gọi "kết thúc (bhavagga)” đối với bậc Thánh hữu học, đó là cối Quảng quả, 
cõi Sắc Cứu cánh và cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Vị Thánh Anahàm chắc chẳn sẽ viên tịch ở cõi Sắc Cứu cánh trong kiếp ấy. 

Riêng vị Thánh hữu học ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng, nếu chưa chứng quả Alahán thì chỉ tái sinh lại cõi ấy 
cho đến khi viên tịch. 

Vị Thánh hữu học ở cõi Quảng quả cũng như thế ấy, cho dù vị ấy có chứng thiền Vô sắc giới, khi mệnh chung 
vẫn phải tái sinh lại cối Quảng quả, cho đến khi vị ấy viên tịch. 

Dứt 31 cối. 
~-0-0-0-. 

Bài 11. 

Nghiệp. 
(Kamma). 
-0-0-0- 

221 - Hỏi. Nghiệp là gi? Chí pháp của nghiệp ra sao? 

Đáp. Theo nghĩa đen, chữ kamma (nghiệp) là "hành động, việc làm”. 

"Nành động" hay ` việc am “xuất phát từ *ý muốn làm”, nên định ngĩa chính xác về nghiệp là "cố ý làm”. Như 
có Phật ngôn: 

"Cetansham, bhikkhave, kammam vadämi: 

Này các Tỳkhưu, Như Lai dạy "cố ý là nghiệp “”. : 

Cetanä có thể dịch là " su #2 đọc tắt là 7ư vì xuất phát từ ngữ căn cit là "suy gẫm” 

Chính tâm sở Tư (cetanä cetasika) là tác nhân tạo ra nghiệp, như Đức Phật dạy: 

*Cetayitva kammam karoti - kayena vacaya manasä: 

"Sau khi "suy tư” tạo ra hành động (kamma) về thân, về ngữ; về ý%sđa). 

Có Päli giải thích như sau: 

*Karanam = kammam: 72c /ñiện, gọi là hành động (nghiện). 

Hoặc: Karanti etenäti = kammam: ảnh động, gọi là nghiệp). 

Như vậy, chi pháp của nghiệp là tâm sở Tư. 

Trong bộ Patthaãna của tạng Diệu pháp về Nghiệp duyên (kammapaccaya), trong Tam đề thiện có ghi: 

*Kusalo dhammo kusalassa dhammassa sahajatakammapaccayena paccayo: 

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng đồng sinh nghiệp duyên. 

Chi pháp năng duyên là tâm sở Tư. 

Chi pháp sở duyên là các danh pháp đồng sinh với tâm sở Tư. 

Điều này cho thấy: "Nghiệp do tâm sở Tư tạo”, các danh uẩn đồng sinh khác chỉ trợ duyên. 

Tâm sở Tư có nhân gần là 3 danh uẩn: Thọ, tưởng và thức uẩn. 

Nên hiểu ý nghĩa này là: "Ba danh uẩn tạo ra tâm sở Tư, tâm sở Tư tạo nghiệp”. 

Ví như hạt giống tạo ra cây, cây cho quả; hạt giống không cho quả. 

Thông thường khi nói đến nghiệp là chỉ cho tâm sở Tư, các danh uẩn trong nhóm hành uẩn là trợ duyên cho 
nghiệp. Như có Phật ngôn: 

*Tinimãni bhikkhave, nidãnani kammanam samudayaya. Katamani? 

'Wày các T/khut, có ba tập khởi (samudaya), khiến các nghiệp khởi lên. Thế nảo là ba? 

Lobho nidãnam kammãnam samudayäya: 72/n /2 tập khởi (samudaya) khiến các nghiệp khởi lên. 

Doso nidãnam kammanam samudayäya: Sân /2 tập khởi khiến các nghiệp khởi lên. 

Moho nidãnam kammãnam samudayäya: S7 32 tập khởi khiến các nghiệp khởi lên. 





0- A.iii, 410; pháp sáu chị, kinh Một pháp môn quyết trạch (Nibbedhikasutta). 
2- Đức Tịnh Sự (soạn); Siêu lý Sơ học. 
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Alobho nidãnam kammãnam samudayäya: Không tham l2 tập khởi khiến các nghiệp khởi lên. 

Adoso nidãnam kammãnam samudayäya: Kông sân i2 tập khởi khiến các nghiệp khởi lên. 

Amoho nidãnam kammäãnam samudayäya: ông sĩ là tập khởi khiến các nghiệp khởi lên. 

Rõ ràng: Tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si không phải là nghiệp mà là "tập khởi” khiến các nghiệp khởi 
lên. 

Ví như Đức vua sắp đi du hành, các quan quân hộ giá Đức vua phải tập hợp lại, sau đó Đức vua đi du hành, sự 
tập hợp các quan quân hộ giá "để bảo vệ Đức vua là chính”, "đi du hành” chỉ là phụ. Còn Đức vua *đi du hành” là 
chính. 

Cũng vậy, khi nói đến nghiệp, thì tâm sở Tư là chính, các pháp hổ trợ khác như, tín, niệm, tà kiến, ngã mạn... 
chỉ là phụ. 

Như vậy, nghiệp là bao gồm những gì được biểu hiện qua thân - ngữ, ý. 

Thân biểu hiện qua những việc làm, gọi là thân nghiệp (kãyakammam), ngữ biểu hiện qua lời nói là ngữ 
nghiệp (vãcäkammam), ý suy nghĩ gọi là ý nghiệp (manokammam). 

Trong ba loại nghiệp này, ý nghiệp là quan trọng hơn cả, như Đức Phật dạy: "Imesam aham Tapassi tinnam 
kammanam evampativibhattanam evam pativisitthanam manokammam mahäsävaïjjataram ...” 

'Wây Tapassa. Trong ba loại nghiệp này, được chia chẻ như vậy, được phân biệt như vậy. 1a chủ trương ƒý 
nghiệp là tối trọng... “2 

Mặt khác, chính nghiệp lại tạo ra tâm quả. Như : 

- Một trong bốn nhân sinh tâm là "do nghiệp quá khứ”Ở),Hay "ảnh duyên cho thức“ 

Chính nghiệp tạo ra tâm quả, từ tâm quả *tạo ra danh - sắc”, như Phật ngôn: 

"Viññãna paccayã nãmaripam: 7»ức duyên cho danh-sắc". 

*Danh - sắc” chính là *c#ứng sinñ”, nên Đức Phật có dạy: 

"Satta kammadäyadãä kammayoïi... 

"Chúng sính là người thừa tự nghiệp, có nghiệp là thai tạng... 

222 - Hỏi. Nghiệp được phân thành mây loại? 

Đáp. *- Nghiệp có 1 là `Sự cố ý là nghiệp“ 

*- Nghiệp có 2 là: Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. 

- Nghiệp có 2 là: Thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. 

Nghiệp có 3 loại khác là: 

- Nghiệp thiện. Là tâm sở Tư trong 37 tâm thiện”). 

- Nghiệp bất thiện. Là tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện. 

- Nghiệp vô ký. Là tâm sở Tư trong 72 tâm vô ký. 

Nghiệp có 3 loại khác là: 

- Wghiệp đồng sinh (sahajãtakamma). 

- Nghiệp dị thời (nänakkhanikakamma). 

- Wghiệp không gián đoạn (anantarakamma). 

*- Nghiệp đồng sinh. Là 'loại nghiệp cho quả ngay chính thời gian tâm sở Tư tôn tại, khí tâm sở Tư diệt thi 
quả ấy cũng diệt“ 

Nên hiểu tâm sở Tư khi tạo tác thì lưu lại kết quả, nhưng quả ấy cùng diệt với tâm sở Tư trong tâm ấy, gọi là 

\ghiệp đồng sinh“ 

Các vị Thánh Alahán khi tu tập thiền định, giảng pháp,... Các Ngài không lưu lại "hạt giống - bija” để cho quả 
khác thời gian, đây chính là "nghiệp đồng sinh”. 

Ví như con chim tìm vật thực, sau khi ăn no thì bay đi, không mang theo vật thực dư tàn 

*- Nghiệp khác thời gian. Là "loại nghiệp, cho quả khác thời g/ar7, dù chỉ một sát na. 

Như: trong lộ tâm đắc đạo, khi tâm Đạo diệt đi tâm Quả Siêu thế sinh lên; tâm quả Siêu thế là quả khác thời 
gian của tâm Đạo. 

Do tâm sở Tư trong tâm Đạo tạo ra tâm quả khác thời gian, nên loại nghiệp này gọi là "nghiệp khác thời gian”, 
và tâm quả này được gọi là "dị thục quả - quả chín muồi khác thời gian (vipäka)”. 

Và cũng chính vì thế, tâm Đạo được xếp vào "tính thiện” vì cho "quả khác thời gian”. 

Ví như người khách đến dự lễ giổ, sau khi dùng vật thực đầy đủ rồi, lại mang quà của gia chủ tặng về nhà. 

Một số Giáo thọ Sư cho rằng: "Tâm Đạo Siêu thế không phải là nghiệp, vì tâm Đạo có khuynh hướng diệt 
nghiệp”, do các Ngài y cứ vào Phật ngôn như sau: 

"Atthi, bhikkhave, kammam kanham kanhavipäkam: 3y các TƑkhut, có nghiệp đen cho quả đen. 

Atthi, bhikkhave, kammam sukkam sukkavipäkam: Aäy các khu, có nghiệp trắng cho quả trắng 

Atthi, bhikkhave, kammam kanhasukkam kanhasukkavipäkam: Nây các 7J/khưu, có nghiệp đen trắng quả đen 
trắng. 

Atthi, bhikkhave, kammam akanha-asukkam, akanha-asukkavipäkam : Á\ây các Tykhưu, có nghiệp không đen 
không trắng, quả không đen không trắng. 


r4) ` 


@- A.iii, 338. Pháp sáu chi, Phẩm Chư Thiên (Devatavaggo), kinh Nhân duyên (Nidãnasuttae). 
2- M.1I, kinh Dpali (Dpalisuttae). 
- Xem Tỳkhưu Chánh Minh; Tim sở uấn đáp (1 và 2). 
®- M.iii, kinh Tiểu nghiệp phân biệt (Culakammavibhaegasuttae) 
)- 8 tâm Đại thiện + 9 tâm thiện Đáo đại + 20 tâm Đạo Siêu thế. 
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Kammakkhayäya samvattati: Wợ/⁄$› đưa đến nghiệp đoạn diệt.) 

Và Đức Thế Tôn có dạy: 

"Ngiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đua đến nghiệp đoạn diệt, chính là Bát 
thánh Đạo“? 

Ý nghĩa "nghiệp đoạn điệt' trong Phật ngôn này là: : 

- Trước tiên, tâm Quả Siêu thế không làm việc tái sinh, chỉ vì tâm Đạo diệt nghiệp dẫn đi tục sinh. 

- `Wghiệp đoạn diệt nghiệp ƒ là "diệt nghiệp dân đến tái sinh”. Như tâm Sơ đạo diệt "nghiệp dẫn tái sinh vào 4 
cõi khổ”. 

Tâm Nhị Đạo diệt phần lớn nghiệp dẫn tái sinh vào cõi Dục, chỉ còn tái sinh vào cõi dục có một lần. 

Tâm Tam Đạo `diệt nghiệp dẫn tái sinh vào Dục giới”. 

Tâm Tứ Đạo "diệt nghiệp tái sinh“ vào tam giới. 

Chính tâm sở Tư trong 2 sátna tâm Quả Siêu thế, sinh sau tâm Đạo trong lộ đắc đạo, hoàn tất công đoạn cuối 
cùng này. 

Ví như có "đống lữa cháy, có người mang thùng nước dội vào đống lửa, lửa tắt nhưng hơi nóng vẫn còn, 
người ấy mang thêm 2 thùng nước đến dội vào đống lửa, hơi nóng hoàn toàn nguội lạnh. 

- "Nghiệp đoạn diệt nghiệp“. Chỉ cho tâm sở Tư trong "nghiệp cắt đứt”, loại nghiệp này có sức mạnh cắt đứt 
nghiệp cũ, để chen vào trả quả. Như có người đang giàu sang phút chốc trở thành nghèo khó, hay đang nghèo 
khó phút chốc trở thành giàu sang. 

Như Phật ngôn sau: 

*Tatra, bhikkhave, yamidam kammam kanham kanhavipakam tassa pahanaya ya cetana. 

"7a/ đấy, này các Tỳ khưu, phàm có tâm sở Tư nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen nảy, 

Yamidam kammam sukkam sukkavipakam tassa pahãnäya ya cetana. 

"Phàm có tâm sở Tư nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng. 

Yamidam kammam kanhasukkam kanhasukkavip3kam tassa pahanaya ya cetanã. 

"Phàm có tâm sở Tư nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng. 

Idam vuccati, bhikkhave kammam akanha-asukkam akanha-asukkavipaakam kammakkhayaya samvattati”. 

"Nây các Tkhut, đây được goi là "nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến 'nyghiệp 
đoạn diệt' (HT. TMC dịch)©). 

Và "tâm sở Tư ` trong tâm Đạo là "nghiệp diệt nghiệp”, tâm Đạo còn cho "tâm quả khác thời kỳ”, nên tâm Đạo 
được xem là pháp thiện thuần túy, là "'›//Áp trắng quả trắng“ ' 

Còn tâm sở Tư trong tâm Quả Siêu thế là "nghiệp không đen trẳng quả không đen trắng, là nghiệp dẫn đến 
đoạn diệt nghiệp". 

Và "tạo ra một nghiệp để diệt nghiệp”, không có nghĩa là "không tạo nghiệp”. 

Ví như dùng lửa thiêu hủy nhiên liệu, khi nhiên liệu hết thì lửa tắt, không thể nói là "không có lửa”. 

*- Nghiệp không gián đoạn (anantarakamma). Là tâm sở Tư trong tâm trước trợ giúp cho tâm sở Tư trong 
tâm sau sinh lên bằng *Vô gián duyên”. 

- Nghiệp có 4 loại là: 

*- Nghiệp đen cho quả đen. 

*- Nghiệp trắng cho quả trắng. ` 

*- Nghiệp đen trăng quả đen trắng. 

*- Nghiệp không đen trắng quả không đen trắng. 

Nghiệp có 4 loại khác là: 

a-Nghiệp trả quả theo thời gian. _ 

Là quả được thành tựu từ nghiệp, diễn tiến theo thời gian. 

Có bốn loại nghiệp: 

- Hiện nghiệp (Ditthadhammavedaniyakamma). 

- Sinh báo ngñhiệp (upajjavedaniyakamma) (nghiệp cho quả ngay kiếp sau). 

- Hậu báo nghiệp (anapäapariyavedaniyakamma) (nghiệp cho quả về sau sau). 

- Vô hiệu nghiệp (ahosikamma). 

b- Nghiệp trả quả theo phận sự. _ 

Là quả được thành tựu từ nghiệp, diễn tiến theo phận sự. Có 4 loại nghiệp: 

- Wghiệp sinh khởi (janakakamma). 

- Wghiệp nuôi dưỡng (upatthambhakakamma). 

- Wghiệp cản trở (upapTlakakamma). 

- Nghiệp cắt đút (upaghatakakamma). 

c-Nghiệp trả quả theo sức mạnh. - 

Là quả được thành tựu của nghiệp, diễn tiến theo sức mạnh. Có bốn loại nghiệp: 

- Wghiệp nặng (garukamma). 

- Wghiệp cận tử(5sannakamma). 

- Wghiệp thường lâm (äcinnakamma). 


0- A.1i, 230. Pháp bốn chỉ; phẫm Nghiệp, kinh Tóm tắt (saokhittasuttam.). 
2- A.ii, 235, pháp bốn chi, phẩm Nghiệp, kinh Thánh Đạo (Ariyamaggasuttae). 
®- A.ii, 230, pháp bốn chỉ, kinh Chi tiết (vittharasuttao). 
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- Nghiệp vô tỉnh (katattäkamma). 

Nghiệp có 5 là: 

- Wghiệp bất thiện. Là tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện. 

- Nghiệp thiện Dục giới Là tâm sở Tư có trong 8 tâm Đại thiện. 

- Nghiệp thiện Sắc giới. Là tâm sở Tư có trong 5 tâm thiện Sắc giới. 

- Nghiệp thiện Vô sắc giới. Là tàm sở Tư có trong 4 tâm thiện Vô sắc giới. 

- Nghiệp thiện Siêu thế. Là tâm sở Tư có trong 4 (hay 20) tâm Đạo. 

223 - Hỏi. Thế nào là nghiệp đen cho quả đen? 

Đáp. Gọi là "nghiệp đen cho quả đen”, là những nghiệp được tạo ra từ thân hành ác, ngữ hành ác và ý hành 
ác có tổn hại. 

Những loại nghiệp này dẫn tái sinh xuống khổ cảnh (duggati), chỉ có một loại thọ là ăn &ñố?). 

Nói rõ hơn là những nghiệp đi chung với tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghi một cách 
khẳn khít, đó là "nghiệp đen cho quả đen”, hay nói cách khác: Nghiệp trong 11 tâm bất thện (trừ tâm Si hợp 
Phóng dật) là "nghiệp đen cho quả đen”®?, 

Chi pháp là tâm sở Tư trong tâm tham, tâm sân, tâm sỉ hợp hoài nghi. . 

224 - Hỏi. Thế nảo là nghiệp trắng cho quả trắng? 

Đáp. `Nghiệp trắng cho quả trắng” là những nghiệp được tạo ra từ thân hành thiện, ngữ hành thiện, ý hành 
thiện không có tổn hại. 

Đó là những nghiệp dẫn tái sinh về 5 cõi chư thiên Dục giới, hay Phạm thiên giới. 

Nói rõ hơn là những tâm sở Tư đi chung với tâm sở vô tham, tâm sở vô sân và tâm sở vô si một cách khẳn 
khít, trong những tâm đại thiện và các tâm thiền hiệp thế, cùng với hỷ lạc sung mãn, chỉ có một loại thọ lạc thuần 
nhứt như Phạm thiên ở Biến tịnh thiên, hay tâm sở Tư trong tâm Đạo(sđd). 

225 - _Hỏi. Thế nào là nghiệp đen trắng có quả đen trắng? : 

Đáp. 'Nghiệp đen trắng có quả đen trắng là loại nghiệp khi thực hiện bắng thân - ngữ - ý có tổn hại lẫn 
không tổn hại. - 

Loại nghiệp này dẫn tái sinh về cõi ngạ quỷ vemãänika cũng có, cõi Atula thiên (asuradevabhimi) cũng có, cõi 
người (manussabhũmi) cũng có, cõi Tứ đại vương cũng có. 

Nếu tái sinh làm người sẽ là người không may mắn, như Phật ngôn: 

"Idha, bhikkhave, ekaccassa dãnamayam puññakiriyavatthu parittam katam hoti, 

'Wây các Tÿkhut, ở đây, có hạng người cắn bản làm phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, 

silamayam puññakiriyavatthu parittam katam hoti, 

căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, 

bhãvanãmayam puññakiriyavatthum nãbhisambhoti. 

cấn bản làm phước đo tu tập trên một quy mô nhỏ. 

So kayassa bhedã param maranã manussadobhagyam upapaïjati: 

Người ấy, sau khi thân hoại mệnh chung được sinh làm người không may mắn (manussaddobhaggam. y) 

"Sự tổn hại (sabyäbhajja}' ở đây chỉ cho "có hại cho mình, hại cho người, có hại cho cả hai 

"Không tổn hại (asabyabhajaý, chỉ cho 'có lợï cho mình, có lợi cho người, có lợi cho cả hai“ 

"Có tổn hại lân không tổn hại”, chỉ cho "có lợi cho người, có hại cho mình”. 

Như Phật ngôn: "Có hạng người: 

Parahitäya patipanno no attahitäya: /ướng đến lợi người, không lợi mừn/?). 

"Hạng người sách tấn, chỉ dạy, khích lệ người khác tu tập, nhưng bản thân mình không tu tập”. Đó là hạng 
người `lợi người, không lợi mình”. 

226 - Hỏi. Thế nào là ác nghiệp? Thế nào là bất thiện nghiệp? 

Đáp. `Ác” hay "bất thiện” là chỉ cho sức mạnh của tâm sở Tư. 

Khi có "sự cổ ý ` `'mãnh liệt” thì việc làm tội lỗi ấy trở thành ác, khi sự "cố ý” không mãnh liệt thì trở thành bất 
thiện.Ví như màu đỏ với màu hồng. 

Ác nghiệp cho quả khổ, còn bất thiện nghiệp cho quả xấu, quả không an lạc. 

Ác nghiệp là tâm sở Tư có trong tâm tham, tâm sân khi thực hiện những hành động ác qua ba cửa thân, ngữ, 
ý một cách mãnh liệt. 

Có quả phải tái sinh vào &#ổ cả/ử. 

Về thân môn có 3 /3:Sát sinh, trộm cắp, làm sái quấy trong dục một cách thuần thục. 

Về ngữ môn có 4 /ä: Nói dối, nói chia rẽ, nói hung dữ, nói nhăm nhí. 

Về ý môn có 3 3: Tham ác, sân ác và tà kiến ác. 

Có Päli như sau: 

"Abhijja, byäpado, micchaditthi ceti aññataräpi viññãtiyã manasmim yeav bãhullavuttito manokammam nãma: 

"7nham, sân, các tà kiến gọi là ý nghiệp vì chúng phần lớn làm bởi ý (HT. TMC dịch}'®). 


@®- Xem A.ii, 230, kinh Chỉ tiết. 
2- Nghiệp trong tâm 5ï hợp Phóng dật, không cho qả Tục sinh. 
)- A.iv, 241, pháp 8 chị, kinh Phước nghiệp sự (Punnakiriyavatthusutta®) 
4- A.ii, 95; pháp bốn chỉ, kinh que lửa (Chavalatasuttae). 
6- Abhs. Chương V. 
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Thật ra, khi hoài nghi về ân Đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng... cũng có khả năng rơi vào khổ cảnh, bấy 
giờ trở thành ác nghiệp. 

TƯ! ra, còn có một số nghiệp bất thiện trở thành ác nghiệp, nếu làm thuần thục loại nghiệp ấy, như "uống 
rượu *””. 

227 - Hỏi. Những việc làm nào được gọi !à thiện nghiệp? 

Đáp. Trước tiên có 10 thiện nghiệp mang lại lợi ích cho chính người thực hiện, đó là: 

- Về thân có 3 là : Không sát sinh, không trộm cắp, không làm sái quấy trong dục lạc. 

- Về ngữ có 4 là: Không nói dối, không nói chia rẽ, không nói hung dữ, không nói nhãm nhí. 

- Về ý có 3 là : Không tham ác, không sân ác và không có kiến ác. 

Ngoài ra có 10 điều tạo ra hạnh phúc ( gọi là thập hạnh phúc tông) là: Bố thí (dãna), giữ giới (sila), tu tiến 
(bhãvan8), cung kỉnh (apacäyana), phục vụ (veyyä) , hồi hướng công đức (vaccapattidäna), tùy hỷ công đức 
(pattänumodana), nghe pháp (dhammassavana), thuyết pháp (dhamma-desanä) và "làmtri kiến trở nên đúng 
đẳn”(ditthijjukamma- micceva). 

Như vậy, thiện nghiệp ở dục giới có 20. 

Những thiện nghiệp này được thực hiện qua 3 cửa: Thân, ngữ, ý. 

Riêng những thiện nghiệp ở Sắc giới, Vô sắc giới và Siêu thế chỉ có ở ý môn. 

A- Nghiệp cho quả theo thời gian. 

228 - Hỏi. Thế nào là "hiệnnghiệp” (ditthadharmmma-vedaniyakammma)? Chỉ pháp là gi?. 

Đáp. Chữ ditthadammavedaniyakamma = dittha + dhamma +vedanä + iya + kamma. 

Ditthadhamma, theo nghĩa đen là "pháp? được thấy, pháp hiện hại” 

Ditthadhammavedaniyakamma là nghiệp nhận lãnh trong hiện tại". 

Hiện nghiệp là loại nghiệp cho quả ngay trong kiếp sống ấy. 

Theo Luận Atỳđàm (abhidhamma), sátna đổng lực thứ 1 trong lộ đổng lực sẽ cho quả trong hiện tại. 

Nghiệp hiện tại có 2 loại là thiện nghiệp và ác nghiệp. 

Cách thức cho quả trong hiện tại có 2 là: 

- Từ 1 đến 7 ngày sau khi thực hiện. 

- Từ ngày thứ 8 trở đi cho đến khi dứt kiếp sống ấy. 

a- Từ 1 đến 7 ngày. 

*- Vẽ thiện nghiệp. Như Bàlamôn Cũlekasätakat°), người cày ruộng Punna?)... 

Thiện nghiệp trổ quả an lạc trong vòng 7 ngày phải gôm có 3 điều kiện: 

*- Đối tượng cúng dường phải là bậc có ân đức vừa xuất khỏi thiền diệt. 

*- Có tâm hoan hỷ, tịnh tín với bậc ấy. 

*- Có vật cúng dường trong sạch hợp pháp. 

Đây là nói về bậc Thánh Alahán hay bậc Độc giác Phật vừa xuất khỏi thiền diệt. 

Riêng Đức Phật thì không cần phải xuất thiền diệt, như trường hợp bà Mallikã, cúng dường đến Đức Thế Tôn 
bánh đậu vào buổi gần trưa, buổi chiều được làm Hoàng hậu của vua Pasenadi (Batunặc)9, hay như người thợ 
nh _ CHỜ hoa Sumana, vào buổi sáng cúng dường đến Đức Thế Tôn tám vòng hoa, buổi chiều trở thành vị trưởng 
giả”) 

Ác nghiệp trổ quả dữ trong vòng 7 ngày cũng vậy, là do xúc phạm đến bậc có ân đức cao trọng, như vua 
Suppabuddha (Thiện giác) chận đường không cho Đức Phật đi khất thực, 7 ngày sau bị đất rút ở chân cầu 
thangf®, hay như Dạxoa Nanda đánh chùy vào đầu Đức Sãriputta khi Ngài vừa xuất thiền diệt, bị đất rút ngay sau 
đó. 

Hoặc như gả thợ săn vô cớ xâm phạm vị Tỳkhưu có giới hạnh, y bị đàn chó của mình cắn chết)... 

b- Từ ngày thứ 8 trở di. 

Như kẻ sát nhân, vài năm sau bị bắt và bị xử tội ... 

Chi pháp của /#/ên gñ/ệp là tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện hoặc trong 8 tâm đại thiện ở sátna 1 trong 
lộ đổng lực. 

229 - Hỏi. Thế nảo là "sanh báo nghiệp“ (upajƒjavedaniyakamma) ? Chỉ pháp là gi. 

Đáp. Chữ upapajjavedaniyakamma = upapajja + vedanã + iya + kamma. 

Theo nghĩa đen là "sinh lên thọ lãnh nghiệp”. 

Sanh báo nghiệp hay "nghiệp kiếp sau”; là loại nghiệp cho quả ngay kiếp sau. 

Như người tạo thiện nghiệp, kiếp sau được sinh lên nhàn cảnh; hoặc tạo ác nghiệp kiếp sau sẽ sinh vào khổ 
cảnh. 

Ngoài ra, với bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp này, kiếp sau may mẫn sinh làm người, ác quả theo trả, cũng 
được gọi là "nghiệp kiếp sau”. 





@-A.iv, 217, pháp 8 chị, kinh Rất là nhẹ. 
2- DhpA. Câu số 116. 
- DhpA. Câu số 223. 
-Chú giải kinh Hạnh phúc. 
®- DhpA. Câu số 68. 
- DhpA. Câu số 128. 
- DhpA. Câu số 125. 
63 


Như quả của nghiệp sát sinh, kiếp sau được làm người sẽ là người yểu tử; quả của nghiệp tà dâm, kiếp sau 
nếu may mắn làm người, sẽ là người "có nhiều người thù oán”; quả của uống rượu, nếu may mắn được làm người 
sẽ là người "điên loạn"...) 

Ngược lại, với thiện nghiệp tuy không được tái sinh vê cõi chư thiên, phải tái sinh làm người, thiện nghiệp ấy 
sẽ cho quả an lạc, nhiều tài sản... 

Chi pháp sa báo ngh/ệnà tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện + 8 tâm đại thiện, ở sátna thứ 7 trong lộ 
đổng lực. 

230 -Hỏi. Thế nào là "hậu báo nghiệp “ (anapã-pariyavedaniya katmma)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Hậu báo nghiệp còn được gọi là "nghiệp vô hạn định thời gian”. 

Tức là từ kiếp thứ ba (kể từ kiếp này) trở đi cho đến khi viên tịch (parinibbana), khi có cơ hội thì nghiệp này sẽ 
trả quả. 

Đức Phật và các vị Thánh Alahán cũng phải chịu loại nghiệp này trả quả, các Ngài vẫn hưởng quả lành hay quả 
khổ của thiện nghiệp hoặc ác nghiệp trong những kiếp quá khứ. 

Như Ngài Sivali trong tiên kiếp cúng dường mật ong hợp thời, kiếp này Ngài không hề bị đói khát. 

Nhưng trong một kiếp khác, tiền thân của Ngài là vị vua đã vây chúng dân trong thành 7 năm, 7 tháng và 7 
ngày, nên Ngài phải nằm trong bụng mẹ ?trọn 7 năm, 7 tháng và 7 ngày”). 

Đức Phật phải chịu nhức đầu vì trong tiền kiếp hoan hỷ với việc làm ác của gia tộc... 

Chi pháp øậu øáo nghiệp là tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện hay 8 tâm đại thiện, có trong sátna đổng lực 
thứ 2 đến sátna đổng lực thứ 6 trong lộ đổng lực. 

231 - Hỏi. Thế nảo là "nghiệp vô hiệu” (ahosikamma)? 

Đáp. Vô hiệu nghiệp không phải là loại nghiệp riêng biệt, mà chính là "các loại nghiệp không còn khả năng 
cho quả”. 

Có những trường hợp như sau: 

- Hiện nghiệp không có cơ hội trả quả trong hiện tại, sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. 

~ Sinh báo nghiệp nếu không có cơ hội trả quả trong kiếp sau, sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. 

Như trường hợp Devadatta đã chứng Thiền cùng ngũ thông phàm, nhưng vì khởi tâm "muốn thống lĩnh Tăng 
đoàn” nên bị hoại thiền cùng 5 pháp thần thông, sau đó ông lại phạm vào 2 ác trọng nghiệp là "làm chảy máu 
Phật”,” chia rế Tăng”, phải rơi vào địa ngục Vô gián. 

Thiện nghiệp Sắc giới không thể cho quả ở kiếp sau, chúng trở thành vô hiệu nghiệp. 

Tương tự như thế với người chứng đắc thiền rồi bị hoại thiền. 

- Những nghiệp đã cho quả rồi, không còn cơ hội cho quả nữa. 

- Với vị Thánh Sơ quả, những nghiệp dẫn xuống khổ cảnh trở thành vô hiệu đối với vị ấy. 

- Với vị Thánh Tam quả, những nghiệp cho tái sinh vê Dục giới trở thành vô hiệu với vị ấy. 

Khi vị Thánh Tam quả tái sinh vào Phạm thiên giới, những nghiệp cho quả trong dục giới trở thành vô hiệu 
nghiệp. 

Ngài chỉ còn phước báu balamật đã tạo được nơi dục giới mà thôi. 

- Với vị Thánh Tứ quả, những nghiệp dẫn tái sinh vào sinh hữu trở thành vô hiệu với vị ấy. 

8B- Nghiệp cho quả theo phận sự: 

231 -Hỏi. Thế nảo là "sanh nghiệp” (/anakakatmmma)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Sinh nghiệp là những hành động thiện hoặc bất thiện, có khả năng tạo tác ra tâm quả và sắc nghiệp. 

Như Phật ngôn: Sañkhãra paccayäã viññãnam: 34h duyên thức. 

Viññãna paccayä nãmaruipam: 7ức duyên danh sắc. 

Päli có giải thích: 

*Vip5kakhandha kammajarupam janetiti = janakam: 

"Uẩn quả, sắc nghiệp sinh lên, gọi là sinH'. 

Sinh nghiệp có 2 thời điểm: 

- Thời tục sinh. Nghiệp thiện hay bất thiện tạo ra sư £uc sín/, để hình thành một chúng sinh mới. 

Đối với cõi 5 uẩn thì nghiệp này làm sanh khởi danh lẫn sắc, tức là *15 ##m quả tục sinh vào cối 5 uẩn“ 

Đối với cõi Vô tưởng, nghiệp này tạo ra "nhóm sắc Mạng quyền” làm việc tục sinh. 

Đối với cõi tứ uẩn, nghiệp này tao ra "danh pháp” làm việc tục sinh, tức là `4 tâm quả Vô sắc”. 

- Thời bừnh nhật. Nghiệp này vẫn có thể tạo ra danh pháp lẫn sắc pháp. với hai trường hợp: 

*- Chuyển người nam trở thành người nữ, như trường hợp công tử Soreyya có ý xúc phạm đến Ngài Mahã 
Kaccäna, đang từ nam nhân chuyển thành nữ nhân. 

Sau đó Soreyya sám hối với Ngài Mahä Kaccãna, đang từ thân nữ chuyển thành nam??, 

Hai sự kiện trên, là s⁄?⁄ g"h/áập trong thời bình nhật. 

Hay: "Trong Tạng Luật, có một số Tỳ khưu chuyển thành nữ, một số Tỳkhưu ni chuyển thành nam”6), 

Đây cũng là sinh nghiệp trong thời bình nhật. 


0- A.iv, 247. Pháp 8 chỉ; Kinh Rất là nhẹ 
2- Mẹ của Ngài là bà Suppaväsä 
- DhpA. Câu số98 và 412. 
4- DhpA. Câu số 43. 
®- Luật Đại phẩm. Phẩm Xuất gia. 
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*- Một số tâm quả sinh lên để làm việc Nacảnh, những tâm quả này cũng tạo ra sắc nghiệp, nhưng quá yếu, 
và không duy trì được lâu. 

Chi pháp của sinh nghiệp là: 

- Tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện + 8 đại thiện, tạo ra sinh nghiệp dẫn tái sinh vào cõi Dục giới. 

- Tâm sở Tư có trong 5 tâm thiện Sắc giới, tạo ra sinh nghiệp dẫn tái sinh vào cõi Sắc giới. 

- Tâm sở Tư có trong 4 tâm thiện Vô sắc giới, tạo ra sinh nghiệp dẫn tái sinh vào cõi Vô sắc giới. 

- Tâm sở Tư có tring tâm Ngũ thiền Sắc giới, tạo ra sinh nghiệp dẫn tái sinh về cõi Vô tưởng. 

232 -Hỏi. Nghiệp nào trở thành sinh nghiệp? 

Đáp, Bất cứ nghiệp nào cũng có thể trở thành sinh nghiệp khi có điều kiện thuận lợi. 

Nhưng nổi bật hơn cả là trọng nghiệp (garukamma); khi không có trọng nghiệp thì nghiệp thường làm 
(äcinnakamma) sẽ là sinh nghiệp vào thời điểm tục sinh. 

Nếu hai loại nghiệp: "Trọng nghiệp”, "nghiệp thường làm” chưa thể cho quả thì một nghiệp vô ý sẽ chen vào 
cho quả. 

Như câu chuyện Long vương Erakapattat (đứt cỏ lát), trong tiền kiếp là vị Tỳkhưu, một hôm đi thuyền, vô ý 
làm đứt cọng cỏ lát, khi sắp mệnh chung, nghiệp vô ý này tạo duyên, khiến vị ấy "bứt rứt” và một loại cận tử 
nghiệp hình thành, khiến vị ấy phải tái sinh làm long vương có tên là Erakapattat?. Đây là nói đến "thời cận tử”. 

Trong thời bình nhật, một "nghiệp vô ý” vẫn có thể sinh lên, nếu không có "nghiệp nặng” hay "nghiệp thường 
làm” cho quả. 

Như trường hợp Bồtát trong quá khứ là vị vua "vô ý” bắn chết con sâu nằm trong đóa hoa. 

Về sau, trong kiếp là Bồtát Savanna tu tập hạnh tâm từ, Ngài cũng bị con sâu khi đó là vị vua có tên là Yakkha 
vô tình bắn trúng Ngài) 

233 - Hỏi. Thế nào là "nghiệp nuôi dưỡng “ (upatthambhaka-katmma)? Chí pháp là gi? 

Đáp. Nghiệp nuôi dưỡngg còn gọi là `trì nghiệp”, lả loại nghiệp bám theo "nghiệp đang trổ quả” để giúp đở 
"quả nghiệp” ấy lớn mạnh, tăng trưởng. 

Nghiệp nuôi dưỡng ví như nước, phân giúp cho cây lớn mạnh. 

Có Päli giải thích như sau: 

- *Kammantaram va kammanibhattakhandhasatanam vã upatthambhetiti = upatthambhakakammam: 

"Nghiệp nào trợ giúp các nghiệp khác, gìn giữ sự nối tiếp các uẩn, gọi là "nghiệp nuôi dưỡng “ 

Đối với sinh nghiệp là quả của thiện nghiệp, thì nghiệp nuôi dưỡng này có thể làm cho chúng sinh khỏe mạnh, 
an lạc, hạnh phúc và "nghiệp nuôi dưỡng " này cũng là thiện nhiệp. 

Nếu sinh nghiệp là quả của bất thiện nghiệp, thì nghiệp nuôi dưỡng này có thể khiến cho chúng sinh ấy bịnh 
hoạn, đau khổ... Và "nghiệp nuôi dưỡng” này cũng là nghiệp bất thiện. 

Nghiệp nuôi dưỡng có hai cách trợ giúp: 

*- Wuôi dưỡng sinh nghiệp sau thời điểm tục sinh. 

Là gìn giữ sinh nghiệp này cho đến khi chúng sinh ấy mệnh chung. 

*- 7rong thời bỉnh nhật. Khi quả thiện hay bất thiện sinh lên, nghiệp nuôi dưỡng này sẽ làm tăng trưởng quả 
tốt hay quả xấu. 

Như khi quả thiện trổ, nghiệp nuôi dưỡng này làm tăng trưởng tài sản, an lạc, danh tiếng... 

Khi quả xấu trổ thì làm bịnh tăng trưởng, thân càng lúc càng suy nhược, phát sinh nhiều tai hại... 

Như trường hợp Ngài Cakkhupäla, khi ác quả "bị mù mắt” sinh lên, Ngài chớm bịnh mắt, nghiệp nuôi dưỡng 
này sinh lên, làm cho bịnh đau mắt trở thành trầm trọng và sau cùng Ngài bị mù mắt. 

Nghiệp nuôi dưỡng này chấm dứt khi: 

- "Quả của nghiệp” đang được nuôi dưỡng chấm dút. 

Như khi quả của sinh nghiệp chấm dứt hay thiện quả, ác quả đang trả chấm dứt, thì "nghiệp cấp dưỡng” cũng 
chấm dứt. 

Ví như người nhũ mẫu đang nuôi dưỡng hài tử, khi hài tử không còn thì không còn người nhũ mẫu. 

- Bị một nghiệp khác cắt đút. 

Là khi nghiệp đang trả quả bị một nghiệp khác cắt đứt, khi ấy nghiệp nuôi dưỡng này chấm dứt. 

Như nàng Công chúa Rohinï trong tiền kiếp đố ky với người vũ nữ trong hoàng cung, bà dùng loại thuốc ngứa 
rắc vào nơi nằm, ngồi.. của nàng vũ nữ, khiến nàng ấy bị ngứa lở khắp người. 

Trong thời hiện tại, nàng sinh làm công chúa Rohini em của Ngài Auruddha, nghiệp ấy trổ quả khiến nàng bị 
bịnh ghẻ lở khắp mình, đầu tiên chỉ là những mụn nhỏ ngứa ngáy, nàng gải nên những mục nhỏ dần dần trở 
thành ghẻ ngứa (do ng//ệp nuôi dưỡng trợ giúp). 

Nhờ nghe lời Đức Anuruddha nàng xây cất một giảng đường cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng, nghiệp 
cũ chấm dứt) 

Chi pháp của nghiệp nuôi dưỡng là: Tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện+ 8 tâm Đại thiện ở cõi Dục giới. 

Tâm sở Tư có trong 9 tâm thiện Đáo Đại ở cõi Đáo đại. 


@- Eraka là loại cỏ lót giường để nằm, có` thể là cỏ lát, cỏ cói dùng làm chiêu. Ở đây dịch là cỏ lát 
2- DhpA. Câu số 182. 
®- Đại trưởng lão Hộ Tông (soạn); Thập độ, tích Bồtát Suvaoea tu tập hạnh tâm từ. 
- Đại Đức Giác Chánh (soạn); Vi diệu pháp nhập môn. 
®- DhpA. Câu số 221. 
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Vì rằng: Các vị Phạm thiên tục sinh bằng tâm quả thiền, đời sống của các vị Phạm thiên được duy trì bởi 
nghiệp nuôi dưỡng, nghiệp nuôi dưỡng ấy chính là tâm sở Tư trong các tâm thiện thiền. 

Cho dù vị Phạm thiên cõi Vô tưởng tục sinh bằng nhóm sắc Mạng quyền, nuôi dưỡng nhóm sắc Mạng quyền 
này được tồn tại 500 kiếp trái đấtcũng phải là nghiệp thiền thiện. 

234 - Hỏi. Thế nào là "nghiệp cản trở” (upadilakakamma)? Chi pháp là gi? 

Đáp. `Nghiệp cản trở (upadilaka)”, là loại nghiệp có chức năng "ngăn cản, không cho s/nh nghiệp phát 
triển”. 

Như được sinh làm người, đó là quả của "sinh nghiệp thiện”, nhưng người này thường bịnh hoạn... đó là do 
công năng của "nghiệp cản trở” khiến cho "sinh nghiệp” không phát triển trọn vẹn. 

Hay như chúng sinh là thú, đó là do "sinh nghiệp” bất thiện trổ quả, nhưng nhờ có "nghiệp cản trở ác quả”, 
nên chúng có thể có kiếp sống tiện nghỉ như "được chủ nâng niu, được ăn uống những vật thực tốt...” 

Trong đời sống bình nhật, khi có ác quả đang trổ quả, nghiệp cản trở này sinh lên để làm giảm sức mạnh của 
ác quả. Tương tự như vậy với thiện nghiệp đang trổ quả lành. 

Có Päli giải thích như sau: 

Kammantaram va kammanibbhattakhandhasatänam va upaptlatäti = upadilakam: 

`Wohiệp tân át nghiệp khác hay cản trở sự sinh lên nối tiếp của các uẩh quả, gọi là "nghiệp cản trở 2. 

Chi pháp "nghiệp cản trở” là: Tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện + 8 tâm Đại thiện. 

Nghiệp cản trở không có trong cõi Sắc hay cõi Vô sắc. 

235 - Hỏi. Thế nảo là "nghiệp cắt đút” (upaghãatakakamma)? Chí pháp là gi? 

Đáp. `Nghiệp cắt đút”, là loại nghiệp có sức mạnh cắt đứt "sinh nghiệp”, luôn cả "nghiệp nuôi dưỡng”. 

Như mũi tên đang lao đi, bị một sức mạnh lớn hơn cản lại và mũi tên rơi xuống. 

Khác với „nghiệp cản trở”, "nghiệp cản trở” chỉ làm cho quả của thiện nghiệp hay quả của ác nghiệp giảm đi 
sức mạnh, riêng *nghiệp cắt đút” thì tiêu diệt luôn cả quả thiện hay quả ác. 

Như có người đang nghèo đột nhiên trở thành giàu có, tài sản sung mãn; trái lại có người đang giàu sang, chỉ 
trong phút chốc trở nên nghèo khổ. 

Sách Abhidhammatthasangaha của Luận sư Anuruddha có nêu ví dụ điển hình cho bốn loại nghiệp trên là đời 
sống của Devadatta, như sau: 

- Nhờ thiện nghiệp trong quá khứ nên Devadatta sinh vào dòng Hoàng tộc Thích Ca, đó là "sinh nghiệp tốt”. 

- Nhờ "nghiệp nuôi dưỡng”, Devadatta có thời gian dài sống trong an lạc, hạnh phúc. 

- Vì "nghiệp cản trở”, Devadatta bị mất danh tiếng, bị nhục nhã, bị tẩn xuất khỏi Tăng đoàn. 

- Vì "nghiệp cắt đứt”, nên Devadatta bị đất rút, chấm dứt mạng sống. 

Qua ví dụ trên cho chúng ta thấy, "nghiệp cản trở” hay "nghiệp cắt đứt” thường chính là nghiệp thiện hoặc 
nghiệp ác được tạo ra ngay trong chính kiếp sống ấy và *nghiệp cắt đứt” là một loại nghiệp nặng. 

Như trường hợp nông dân Annabhãära (tiền thân của Ngài Anuruddha), cúng dường vật thực đến Đức Phật Độc 
giác Uparittha vừa xuất thiền diệt. 

Quả của thiện nghiệp này trở thành "nghiệp cắt đứt” quả nghèo khổ, khiến nông dân Annabhära trở nên giàu 
có chỉ một này sau đó”). 

Còn ác nghiệp trở thành "nghiệp cắt đứt”, như trường hợp nàng Ciñcã vu không Đức Thế Tôn v..v. 

Tuy nhiên, cũng có trường hợp quả dư sót còn lại trong quá khứ trả quả, trở thành nghiệp "cắt đứt”, như 
trường hợp cận sự nam Mahäkäla? 

Mặt khác, "nghiệp cắt đứt sinh nghiệp” có thể không phải là một "ác hay thiện trọng nghiệp”, mà do *sinh 
nghiệp” đã chấm dứt”. 

Trong trường hợp này, "nghiệp cắt đứt” không là thiện nghiệp cũng không là bất thiện nghiệp. 

Chi pháp của "nghiệp cắt đứt” là tâm sở Tư trong 8 tâm tham + 2 tâm sân + 8 đại thiện; ngoài ra thì bất định. 

C- Nghiệp cho quả theo sức mạnh. 

236 - Hỏi. Thế nào là "nghiệp nặng” (garukakamma)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Là loại nghiệp thiện hay bất thiện nghiêm trọng, loại nghiệp này có khả năng cho quả ngay trong kiếp 
hiện tại hoặc trong kiếp sau. 

"Thiện nghiệp nặng “ 

Là những tầng thiền chứng đắc được, chắc chắn chúng sinh này sẽ sinh về Phạm thiên giới (nếu như không bị 
hoại thiền). 

"Ác nghiệp nặng “ 

Là năm tội đại nghịch: Giết mẹ, giết cha, giết vị Thánh Alahán, chia rế Tăng chúng và làm chảy máu Đức Phật. 

Phạm vào 1 trong 5 tội đại nghịch trên, chúng sinh này chắc chắn rơi vào địa ngục trong kiếp sau. 

Ngoài ra, tuy chưa phạm vào 1 trong năm tội trên, nhưng với ác ý mạnh xúc phạm vào Tăng chúng hoặc gây 
thương tích cho vị Thánh Alahán vẫn rơi vào địa ngục, như chàng thanh niên Nanda hành động tà vạy với Bà 
Uppalavannã, dạ xoa Nanda đánh chùy vào đầu Ngài Sãriputta (Xálợiphất), hay ác ma Dũsi Ö)... 

Päli có giải thích như sau: 


0- Nhóm sắc Mạng quyển gồm 9 sắc là: Tứ đại + sắc cảnh sắc + sắc cảnh mùi + sắc cảnh vị + sắc vật thực”. 
2)- Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn); Siêu lý tiểu học. 
- DhpA. Câu số 382. 
4- DhpA. Câu số 161. 
6- M.1, kinh Hàng ma (maäratajjaniyasutta®). 
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Garum karotiti = garum: ¿âm rất mạnh, gọi l2 "nặng “ 

"*Kammantarehi pầtibahitum asakkuneyyuttä garukam kammati = garukakammam: 

"Các nghiệp khác không có khả năng ngăn chận được, goi là 'nyghiệp nặng 3. 

Chi pháp của "nghiệp nặng” là: Tâm sở Tư trong 4 tâm tham hợp tà kiến nhất định + 2 tâm sân liên hệ với 
năm tội đại nghịch + 9 tâm thiện Đáo đại. 

237 - Hỏi. Thế nào !à "nghiệp cận tử” (Aãsannakarnrmma)? Chi pháp là gi? 

Đáp. Chữ äsanna nghĩa đen là "gân 

Ở đây ãsanna là thuật ngữ chỉ cho "/úc gần chết". 

'Woñiệp cận tử” là nghiệp khởi lên vào lúc "gần chết”, nghiệp này có thể là thiện hoặc bất thiện. Như có Phật 
ngôn: 

",. micchaditthi samattä samädinna. Tena so kãyassa bhedäa param maranä apäyam duggatim vinipatam 
nirayam upapajjati”. 

".. tong khi mệnh chung, một tà kiến đuợc được chấp nhận và chấp chất. Do vậy, sau khi thân hoại mệnh 
chung, sinh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ; địa ngục“ 

"...sammaditthi samattãä samadinna. Tena so kayassa bhedã param marana sugatim saggam lokam upapajjati”. 

".. trong khi thân hoại mệnh chung, một chánh kiến được chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mệnh chung, sinh vào nhàn cảnh “2. 

Thông thường, nghiệp cận tử này là "một nghiệp nặng (garukamma) đã tạo, nhất là ngũ nghịch đại tội” hay 
"nghiệp thiền thiện”. 

Nếu không có "nghiệp nặng” thì "nghiệp cận tử” là loại "nghiệp thường làm” ; như người đồ tể Cunda giết heo 
suốt 55 năm dài”). 

Nếu không có "nghiệp thường làm” xuất hiện trong lúc sắp mệnh chung thì "nghiệp vô ý” đảm nhận. 

Tuy không phải là "nghiệp nặng”, hay "nghiệp thường làm“nhưng "nghiệp vô ý”, xuất hiện vào thời điểm này, 
có sức mạnh như một "nghiệp nặng”, chúng có khả năng dẫn chúng sinh ấy sinh lên nhàn cành hay rơi vào khổ 
cảnh. 

Cảnh của nghiệp nặng trong lúc lâm chung ra sao? 

Vì rằng "chắc chắn” chúng sinh ấy sẽ rơi vào địa ngục hay sinh lên Phạm thiên giới, bấy giờ cảnh xuất hiện 
trong tâm chúng sinh ấy là "dấu hiệu cảnh giới sẽ tái sinh, gọi là "cảnh thú tướng” (gatinimittärammana). 

Cảnh của nghiệp thường làm trong lúc cận tử là g!? 

Cảnh của nghiệp thường làm trong lúc cận tử là một trong ab cảnh: "cảnh nghiệp” (kammärammana), cảnh 
"dấu hiệu của nghiệp” (kamma nimitta). Hai cảnh này là biểu thị của nghiệp. 

Và có cả cảnh "dấu hiệu cảnh giới sẽ đi đến”. Như trường hợp chúng sinh sinh lên cảnh giới chư thiên hoặc rơi 
vào địa ngục, ngạ quỷ giới... 

Chi pháp của nghiệp cận tử là: tâm sở Tư trong 11 tâm bất thiện + 8 tâm đại thiện. 

Sở dĩ không có tâm si hợp phóng dật, vì tâm si hợp phóng dật không cho quả làm việc tục sinh. 

Và nơi đây chỉ cho lộ cận tử cuối cùng, tiếp theo là lộ tâm tục sinh. 

238 - Hỏi. Thế nào là "nghiệp thường làm” (Acinnakarmmma)? Chỉ pháp là g¡? 

Đáp. Là những thiện nghiệp hay ác nghiệp thường làm, hoặc điều thiện hay điều ác thường nhớ mãi trong 
tâm. 

Như vua Dutthagämi xứ Tích lan, thường cúng dường vật thực đến chư Tăng trước khi dùng cơm, thiện nghiệp 
này giúp vua hoan hỷ khi sắp chết và được tái sinh vào cõi Tusita (Đẩuxuất). 

Một bà lão khi sắp lâm chung, bà thấy lửa địa ngục (cảnh thú tướng - gatinimitta), bà chợt nhớ đến bộ y vàng 
bà đã cúng dường đến vị Sư. 

Thay vì rơi vào địa ngục, bà tái sinh lên thiên giới. 

Ngoài ra, cận tử nghiệp có thể xuất hiện do một nghiệp mới vừa khởi lên vào lúc sắp lâm chung. 

Như trường hợp Công tử matthakundali khởi lên tín tâm nơi Đức Phật vào lúc sắp lâm chung, mệnh chung 
Matthakundali tái sinh lên cõi Ba mươi ba (Tãvatimsa) 

Có Päli giải thích như sau: 

- "Acinnati punappunam kãriyatiti = äcinnakammam: 

"Việc làm thường lập đi lập lại, goi là 'nyghiệp thường làm 

Chi pháp là : Tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện + 8 tâm đại thiện. 

239 - Hỏi. Thế nào là "nghiệp vô tỉnh“ (katattäkatmmma)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Chữ Katattã nghĩa đen là "vì đã làm”. Nghĩa bóng là "tích lũy”, nó như cái kho hay cái thùng mà người ta 
ném những gì không cần dùng vào đó. 

Cũng vậy, có những loại nghiệp ngoài 3 nghiệp trên (không phải là nghiệp nặng, nghiệp thường làm và nghiệp 
làm vào lúc cận tử) được thực hiện không trực tiếp vào đối tượng. 

Như trường hợp một hành giả đi kinh hành vô ý dẫm chết côn trùng... 

Hay như Đức Bồtát vô tình bắn chết con sâu nằm trong nụ hoa. 

Nghiệp vô ý này, thường không có kết quả. Nghiệp vô ý chỉ có quả với 2 trường hợp: 





@- Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn); Siêu lý Sơ học. 

2- M11, kinh Đại nghiệp phân biệt (Mahakammavibaega sutta®). 
3- DhpA. Câu số 15. 

- DhpA. Câu số 2. 
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- Chúng sinh bị chết do "nghiệp vô tình”, cột oan trái với người sát hại. 

Như con sâu cột oan trái với Bồtát, về sau con sâu trở thành vua có tên là Yakkha, Bồtát là Ngài Suvanna tu 
tập hạnh tâm Từ, vua Yakkha không cố ý bản Bồtát nhưng mũi tên lại trúng vào Ngài. 

- Trong thời bình nhật, khi không có "nghiệp nặng” hay "nghiệp thường làm” cho quả, bấy giờ "nghiệp vô ý“ 
này mới cho quả. 

Có pãli giải thích: 

- Katattã eva kammate = katattakammam: 

"Hành động đã làm, nhưng không nhớ, gọi là "nghiệp vô tình“ 

Đây là nói về "nghiệp vô tình bất thiện”, nghiệp vô tình thiện cũng tương tự. 

Chi pháp là tâm sở Tư trong 12 tâm bất thiện + 8 tâm đại thiện. 


Dứt Nghiệp. 
Dút Phân 1. 
-0-0-0-0- 


Phần 11. : 
Tập hợp và phân chía theo Thăng pháp. 
(Sarnuccaya sarigaha vibhago). 


-0-0-0- 
Bài 12. 
Đại cương. 
- 0-0-0-0- 


240 - Hỏi. Có bao nhiêu pháp thực tướng (salakkhana)? Hãy giải thích? 
Đáp. Nói gọn thì có bốn pháp có thực tướng, hay có bốn pháp "sự thật cùng tột” (paramatthasacca), đó là : 
Tâm, tâm sở, sắc pháp và Nípbàn. 
Nếu phân tích rộng thì có 72 pháp thực tính, đó là: 
- 421 tâm được kể là 1 pháp thực tính. 
Vì tất cả đều có chung trạng thái (lakkhana) là "⁄f đinh“ 
Citta xuất nguyên từ ngữ căn c# nghĩa là "suy nghĩ”, nghĩa bóng của citta là "hay biết”, #ay biết cái gi? 
Hay biết đối tượng (ãrammana - cảnh). 
- 52 tâm sở (cetasikä) được kể là 52 pháp thực tính. 
Vì mỗi tâm sở có trạng thái riêng. 
- 48 sắc hiển lộ (nipphannaripa) được kể là 18 pháp thực tướng. 
Vì 18 sắc này hiện bày rõ rệt, đồng thời chúng làm cảnh cho tuệ quán. 
Mười tám sắc đó là: Tứ đại + 5 sắc thần kinh + 4 sắc cảnh giới + 2 sắc tính + sắc ý vật + sắc mạng quyền + 
sắc vật thực. 
Mười tám sắc này tồn tại 51 sátna tiểu hay 17 sátna tâm. 
Mười sắc còn lại là: Sắc hư không (äkãsarupa), 2 sắc biểu tri (viññattiripa), 3 sắc đặc biệt (vikãraripa), 4 sắc 
tướng (lakkhanaripa) là sắc không hiển lộ, vì: 
*- Sắc hư không là khe hở của 2 sắc pháp. 
*- 4 sắc tướng là diễn tiến của sắc pháp. 
Năm sắc này không do nhân sinh (hoặc do bốn nhân sinh: Nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết sinh ra), chúng có 
chung cho các nhóm sắc pháp. 
*- 2 sắc tiêu biểu đồng sinh, đồng diệt với tâm. 
*- 7 sắc đặc biệt. Ba sắc nay do 3 nhân sinh ra là: Tâm - thời tiết và vật thực. Được phân tich như sauz 
- Loai do tâm sinh ra. Chúng đồng sinh và đồng diệt với tâm; do đó chúng không hiển lộ. 
- Loại do thời tiết sính ra hay vật thực sinh. 
Khi chúng do vật thực sinh ra hay do thời tiết sinh ra thì chúng cũng không hiện bày rõ rệt. 
Do đó, 10 sắc này được gọi là "sắc không hiền lộ”. 
- Wípbản được kể là 1 pháp thực tướng. 
Có Päli như sau: 
"Dväsattatividhã vutta vatthudhamma salakkhanã: 
"Có 72 pháp thực tướng được nói đến “?). 
241 - Hỏi. Các pháp thực tướng (salakkhana) được gom lại phân chia (vibhãga) như thế nào? 
Đáp. Bảy mươi hai pháp thực tính được gom lại, phân chia thành bốn loại nhóm, tùy theo sự liên hệ của 
chúng với nhau, đó là: 
*- Báf thiện tập yếu (akusalasangaha). 


Ø- Abhs. Chương VỊ. 
68 


Là gom các pháp bất thiện chủ yếu thành nhóm, rồi tùy theo tác năng của chúng, phân ra từng thành phần 
khác nhau. 

Bất thiện pháp là những pháp có khuynh hướng dẫn chúng sinh tạo ra ác - bất thiện nghiệp, để rơi vào khổ 
cảnh. 

Bất thiện tập yếu bao gồm 9 thành phần như sau: 

1- Bốn pháp ô nhiễm (cattãro ãsavã). 

2- Bốn pháp "dòng nước mạnh “ (cattäro oghã). 

3- Bốn pháp "cột cứng” (cattãro yog8). 

4- Bốn pháp "buộc chặt” (cattäro ganthä). 

5- Bốn pháp "nắm giữ” (cattäro upãdãnä). 

6- Sáu pháp "chướng ngại” (cha nivaranaäni). 

7- Bảy pháp "ngũ ngâm” (sattãnusay3). 

8- Mười pháp "trói buộc” (dasa samyojanãni). 

9- Mười pháp "phiên não” (dasa kilesä). 

*- Hổn hợp tập yếu (missakasangaha).  _ 

Là gom những pháp chủ yếu có tính trộn lần giữa thiện, bất thiện và vô ký. 

Như 3 nhân: Vô tham, vô sân, vô si có khi là thiện, có khi là vô ký .... 

Hay như "dục trưởng”, có khi là thiện, có khi là bất thiện, có khi là "vô ký”... 

Lại nữa, gọi là "hổn hợp tập yếu”, là những pháp có tính chất giống nhau, nhưng lại có khuynh hướng khác 
nhau. 

Như pháp lực (baladhamma) chẳng hạn, có cùng tính chất là "không bị dao động trước nghịch pháp”, nhưng 
lại là bất thiện, thiện hay vô ký. 

Như tấn lực, định lực có khi là thiện, có khi là bất thiện, có khi là vô ký. 

Tàm lực, quý lực có khi là thiện có khi là vô ký; vô tàm lực, vô quý lực là bất thiện... 

Hoặc chúng có tính đối kháng với pháp thiện, nhưng chi pháp bất định, như tà ngữ (micchäväci) đối kháng với 
chánh ngữ (samäväcï), nhưng chi pháp của "tà ngữ “ thì bất định... 

Hổn hợp tập yếu bao gồm 7 phần là : 

1- Sáu nhân (cha hetu). 

2- Bảy chi thiền (sattajhãnangani). 

3- Mười hai chi đạo (dvãdasa maggangãäni). 

4- Hai mươi hai quyền (bävisatindriyäni). 

5- Chín lực (navabäl). 

6- Bốn trưởng (cattäro adhipati). 

7- Bốn thực (cattãro ahãra). 

*- Giác phân tập yếu (bodhipakkhiyasangaha). 

Là gom những pháp chủ yếu dẫn ra khỏi luân hồi. 

Giác phần tập yếu có 7 phần: 

1- Tứ niệm xứ (cattäro satipatthana). 

2- Tứ chánh cần (cattãro sammapadhän3). 

3- Tứ như ý (cattäro iddhipad3). 

4- Ngũ quyền (pañcindriyani). 

5- Ngũ lực (pañca balãni). 

6- Bảy giác chi (satta bojjhang3). 

7- Bát chi đạo (attha maggangäni). 

*- âm tận tập yếu ©), 

Là lấy tất cả pháp có thực tính, rồi phân chia thành từng phần. 

hàm tận tập yếu có 4 phần. 

1- Năm uẩn (pañcakkhandhä). 

2- Mười hai xứ (dvãdasa ãyatana). 

3- Mười tám giới (atthãrasa dhãtu). 

4- Bốn Thánh đế (cattãri ariyasaccãni). 

Dứt phần đại cương. 
-0-0-0- 
A- Bát thiện tập yếu 
(Akusalfasangaha). 


Bài 13. _ 
Bốn pháp ô nhiêm 
(Cattaro asavä). 
-0-0-0- 
242 - Hỏi. Thế nảo là ãsava? Có bao nhiêu pháp ãâsava? 


@- Sabbasaegaha còn được dịch là “hàm tận tập yếu ”. 
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Đáp. Asava xuất nguyên từ Z (đến, từ) + ngữ căn sư nghĩa là "cả ra“ 

Nghĩa đen của ãsava là "ng gi! chảy mạnh ra và tràn ngập. 

Đối với tâm linh, äsava được ví như chất say được tinh lọc từ bông hoa. 

Cũng vậy, với năm trần cảnh tốt đẹp hay những pháp khả ái đáng hài lòng liên hệ đến hỷ tham, khiến tâm 
chúng sinh "say đắm” vào những pháp ấy. 

*#ất sa/“ thường làm chúng sinh trở nên phóng túng, trí không còn minh mẫn. 

Cũng vậy, äsava làm tâm chúng sinh rơi vào `/oagn cưồnđ', rơi vào 'nê rmuộ/”không thể tiến cao hơn. 

Ngoài ra, äsava còn được ví như "ng gi nhơ Đẩn tiết ra từ vết thương”. 

"Idha, bhikkhave, ekacco puggalo kodhano hoti upayäsabahulo appampi vutto samäno abhisajjati... 

"Ở đây, nảy các Tykhut, có người phân nộ, nhiều hiểm hận, du có nói chút í, cũng túc tối (abhisafjati)... 

Seyyath8pi, bhikkhave, , dutthãäruko katthena vã kathaläya va...” 

W như một vết thương đang tàm mủ (dutthãruka), nếu bị cây gậy hay miêhng sành (kathalã) đánh phải, tiền 
chảy mủ nhiều hơn“..t 

Chữ ãsava thường được dịch là 4 ñoãc“nghĩa là "2m r/n ra 'chảy rịn ra“ 

Ví như nước từ trong lòng núi "thấm rịn” qua kẻ nứt của đá, hay "chảy rịn ra” từ kẻ nứt. 

Cũng vậy, những chất độc của tâm linh sẽ "thấm rịn” hoặc "chảy ra” từ "kẻ nứt” của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý khi tiếp xúc với các cảnh trần. 

Chữ ãsava còn được dịch là "š/m /uân/ hay 'nygâm tẩm 

Tức là pháp này làm chúng sinh "c#m đắm trong tuân hö/(trầm luân), hay chúng sinh phải chịu "ngâm mình 
trong giòng nước luân hồi” (ngâm tẩm). 

Như nước từ nguồn tuôn chảy không hề dứt, cũng vậy pháp "chảy ra” (ãsava) này, chảy tràn ngập trong tất cả 
đời sống trong vòng luân hồi, cho đến khi tâm Chuyển tánh (gotrabhũcitta) xuất hiện, tâm này có công năng cắt 
đứt phần nào *giòng trôi chảy” ấy. 

Và cho đến khi tâm Tiến bậc (vodanäcitta) xuất hiện trong lộ tâm chứng Tứ Đạo, bấy giờ "giòng trôi chảy” này 
mới chấm dứt hoàn toàn. - 

Vị ấy được gọi là &#mãsavaka (bậc Lậu tận), hay ãsavakkhaya (chấm dứt ô nhiễm), đó là những danh từ 
để gọi bậc Thánh Alahán). 

Äsava được xem như "chất độc vô cùng nguy hiểm”, nó làm ô nhiễm sự trong sạch tâm, làm hư hoại những 
thiện pháp mà chúng sinh này đã tích trử được, như Phật ngôn: 

"Ayasaxa malam samutthitam; tadutthaya tam 'eva khadati. 

Evam atidhomacarinam; sakakammani nayanti duggatim”. 

®/Vhư sét từ sắt sinh; sét sanh ấn lại sắt. 

Cũng vậy, quá lợi dưỡng; tự nghiệp dẫn cối ác), 

Hay: "Paravajjãnupassissa; niccam ujjhãnasaññino. 

Äsavã tassa vaddhanti; arã so asavakkhayä. 

'A/ thấy lôi của người; thường sanh lòng chỉ trích. 

Người Ấy lậu hoặc (ãsava) tăng; rất xa lậu hoặc diệt S). 

Những danh từ như ô ø⁄/m, đồi bại, nhơ bẩn, bợn nhơ, chất độc được xem như gần với ý nghĩa của từ ngữ 
ãsava này®). 

Theo Tạng Thẳng Pháp (Abhidhammapitaka) " ô nhiễm này có bốn là: 

Dục ô nhiễm (kãmãsava), hữu ô nhiễm (bhavãsava), kiến ô nhiễm (ditthãsava) và vô minh ô nhiễm 
(avijjasava). 

Có Päli như sau: 

"Cattäro asava: K8mäsavo, bhavasavo, ditthãsavo, aVijjäsavo: 

Bốn ô nhiễm là: Dục ô nhiễm, hữu ô nhiễm, kiến ô nhiễm, vô mính ô nhiễm S). 

Theo Tạng Kinh (suttantapitaka) có ba pháp ô nhiễm là: Dục ô nhiễm, hữu ô nhiễm và vô minh ô nhiễm. 

"Tayo me, ävuso, äsava. Kãmaäsavo, bphaväsavo, avijjasavo — ime kho, ävuso, tayo äsavati: 

R24 Hiền giả, có ba ô nhiêm này: Dục Ôô nhiễm, hữu ô nhiêm, vô mính ô nhiễm. Nây Hiền giả, đây là ba ô 
nhiêm 

Hoặc: .... "Tassa evam jãnato evam passato kãmãsaväpi cittam vimuccati, bhaväsaväpi citam vimuccati, 
avijjasavapi cittam vimuccati”. Ð, 

.. Vhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi "dục ô nhiễm” thoát khỏi "hữu ô 
nhiễm” “ thoát khỏi "vô minh ô nhiễm “”'. 

*- Pháp ô nhiễm này có thể phân thành 5 loại như: 

"Atthi, bhikkhave, äsava nirayagamaniy3: 





0- HT. TMC (d). A.i, 123. Pháp ba chỉ; kinh Vết thương làm mủ (Vajiripamasutta). 
2- HT. TMC (d). Dhp, câu 240. 
)- HT. TMC (d). Dhp, câu 253. 
® -Đại trưởng lão Narada. Ô. Phạm Kim Khánh (dịch); Vi điệu pháp toát yến, tr.3885. 
5 — Abhs. Chương VỊ. 
6)- S.iv, 256. Tương ưng Jambukhädaka (jambukhädakasayuttas); kinh ô nhiễm (ãsavapañhäsuttao). 
Ø- A.i, 163. Pháp ba chị, kinh Tikaena (Tikae©asuttae). 
70 


ÁNày các Tÿkhut, có các lậu hoặc đua đến địa ngục, 

Atthi asava tiracchãnayonigamaniyä: 

Có các lậu hoặc đua đến bảng sanh, 

Atthi äsava pettivisayagamaniya: 

Có các lậu hoặc đua đến ngạ quÿ, 

Atthi äsava manussalokagamaniyä: 

Có các lậu hoặc đua đến thế giới loài người, 

Atthi asava devalokagamaniyã: 

Có các lậu hoặc đua đến thế giới chư Thiêr©), 

*- Pháp ô nhiễm này có thể phân thành 6 loại, như; 

- Có những lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trư. 

- Có những lậu hoặc đo thọ dụng được đoạn trừ: 

- Có những lậu hoặc do nhân nại được đạn trư. 

- Có những lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ: 

- Có những lậu hoặc do trừ diệt được đoạn trừ. 

- Có những lậu hoặc do tu tập được đoạn trừ.” 

Kinh Trungbộ T, bài kinh Tất cả lậu hoặc (sabãsavasuttam), ngoài 6 loại nêu trên, có thêm: "Có những lậu 
hoặc do trí kiến được đoạn trừ“ 

Như vậy, có tất cả 7 loại ô nhiễm. _ _ _ 

243 - Hỏi. Thế nào là dục ô nhiêm (kãmasava)?Vì sao có dục ô nhiêm? Chi pháp dục ô nhiêm là gi? 

Đáp. Gọi là dục ô nhiễm, là "sự nhiễm đắm đối với 5 trần cảnh: Sắc, thinh, hương, vị, xúc khả ái, đáng hài 
lòng và pháp thích ý liên hệ với 5 trần cảnh. 

Như Phật ngôn: 

"Ttthirupe, bhikkhave, sattã rattã giddhã gathitä mucchitã ajjhosanna: 

Này các TJhut, loài hữu tình nào ái nhiễm (ratäã), tham luyến (giddhã), tham đắm (gadhitã), say đắm 
(mucchftä), say mê (ajjhopannä) sắc đẹp của nữ nhân. 

Te digharattam socanti itthiruipavasanuga: 

Chúng sẽ sầu ưu lâu dâi, vì sẽ rơi vào uy lực của nữ sắc“ 

Tương tự như thế với thinh, hương, vị và xúc”) 

Hay là: "Santi, bhikkhave, cakkhuviññeyyä rũp3, itthã kantã manäpä piyarũpä kãmũpasamhitã rajaniyä: 

'ày các T}khut, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. 

Tañce, bhikkhu, abhinandati abhivadati ajjhosãya titthati-ayam vuccati, bhikkhave, bhikkhUu ävãsagato mãrassa 
vasam gato: 

Nếu một TƑkhuIU hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú; thời này các Tkhưu, đây gọi là TƑkhuiu đã đi 
đến trú xứ của Ma, đã bị Ma chỉnh phục “® 

Tương tự như thế với thinh, hương, vị và xúc. 

Tạng Thẳng Pháp, bộ Pháp Tụ (Dhammasanigani) có giải thích như sau: 

*Yo kãmesu kãmacchando kamarago kamanandr kãmatanha kamasineho kamapariläno kamamuccha 
kãmajjhosänam. Ayam vuccati kãmäsavo”. 

"Pháp nào đối với các dục (ãma) l sự mong muốn dục tham luyễn dục, vui thích dục, ái nhiễm dục luyến 
thương dục nôn nóng dục hôn mê dục quyến luyến dục. Đây là dục ô nhiễm 49, 

Chi pháp của đực ô n⁄/ễm là tâm sở Tham trong tám tâm tham. 

Như có Päli sau: 

Kãmasavo atthasu lobhasahagatesu cittuppadesu uppajjati: 

`Øục lậu phát sanh trong tám tâm khởi sanh lên câu hành với Tham “% 

Ngài Buddhaghosa trong sách Atthasälinï nói rằng "7⁄am ái năm trần cảnh, gọi là dục ô nhiễm ?`.. 

Như vậy, dục ô nhiễm có chi pháp nói rộng là: Tâm sở tham trong 8 tâm tham nhân với 5 trần cảnh = 40 tâm 
sở tham. 

Lấy 40 tâm sở tham nhân với: Nội phần và ngoại phần = 8o tâm sở tham; lấy 8o tâm sở tham nhân cho 3 
thời: Quá khứ, vị lai, hiện tại thành ra 240 tâm sở tham. 

Năm trần cảnh làm ô nhiễm dòng tâm, cho đến khi tâm Vodanã (Tiến bậc) xuất hiện trong lộ tâm chứng đắc 
Tam Đạo, bấy giờ tâm mới được thanh khiết hóa hoàn toàn với 5 trần cảnh. 

Nói cách khác, dục ô nhiễm chỉ chấm dứt khi chứng đắc Tam Đạo, thành tựu bậc Thánh Anahàm. 

Có câu hỏi rằng: "Ở cõi Phạm thiên, các vị Phạm thiên hưởng thụ những Phạm cung, những cây như ý.... 


@- A.iii, 410. Pháp 6 chi, kinh Một pháp môn quyết trạch (Nibbedhikasutta). 
2-A.1ii 387. Pháp 6 chị, kinh Các lậu hoặc (asavasuttae). 
- HT. TMC (d). A.1i, 67. Pháp 5 chỉ; kinh Mẹ và con (maãtaputtasuttae). 
- HT. TMC (đ). S.iv, 91. Tương ưng sáu xứ (Saoayatanasaoyuttas), phẩm Th ế giới dục công đức 
(Iokakãmagueavagøo), kinh Ma lưới bẫy (Mãrapäsasuttao). 
®-Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. Phần Tụ lậu (asavagocchakam.), số 709 
(- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d).Dhs. Phần Tụ lậu, số 913. 
Ớ- Atthasalinr (Sớ giải bộ Pháp Tụ).Chương II, Những nhị để và các nhóm khác. 
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Như vậy có phải là dục ô nhiễm không?”. 

- Không, vì tham dục đã được vị Phạm thiên áp chế. Có áp chế được tham dục, vị hành giả mới đắc thiền, có 
đác thiên không bị hoại thiên mới tái sinh vê Phạm thiên giới. 

Dục ô nhiễm chỉ có ở cõi Dục, vị Phạm thiên tham đắm một trong năm dục, lập tức rơi về cõi Dục ngay. 

Như kinh Khởi thế nhân bổn trong Trường Bộ kinh có ghi nhận "Các vị Phạm thiên cõi Quang âm Thiên, chỉ vì 
tham đắm vị đất, trở thành người Sơ kiếp”. 

244 - Hỏi. Thế nào là "hữu ô nhiêm“ (bhavãsava - hữu lậu)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Hữu (bhava) ở đây ám chỉ cho nghiệp hữu (kammabhava) và sinh hữu (jãtibhava). 

*- Nghiệp hữu. 

Là Những hành động cho quả khác thời kỳ (vipäka) về sau. 

*- Sữnh hữu. 

Là cảnh giới đang sinh sống hay cảnh giới tái sinh trong tương lai. 

Chúng sinh tạo ra nghiệp (kamma), đó là hạt giống, nhưng nếu không có sự "thích thú” cảnh giới tái sinh sau 
này, thì hạt giống không thể nảy mầm. 

Chính ái (tanhä) là "chất ẩm ướt” giúp cho "hạt giống nghiệp” sinh khởi, đưa chúng sinh ấy tái sinh vào cảnh 
giới mới. 

Sự tái sinh vào bất kỳ cảnh giới nào đều được xem là bị ô nhiễm, như lời Phật dạy. 

"Seyyathapi bhikkhave, appamattakopi gutho duggandho hoti: 

Ví như, nảy các Tykhut, một phân có mùi hồi thúi. 

Evamevam kho aham, bhikkhave,  appamattakampi bhavam na  vannemi, antamaso 
accharasanghatamattampi: 

Cũng vậy, ,iẢ các T/khut, 1a không tán thán về hữu (bhava) dầu cho có ff thôi, cho đến chỉ trong thời gian 
búng ngón tay 

Bộ Pháp Tụ có giải thích về "hữu ô nhiễm” như sau: 

"Yo bhavesu bhavachando bhavarago bhavanandi bhavatanhãa bhavasineho bhavaparilano bhavamuccha 
bhavajjhosaänam. Ayam vuccati bhavãsavo: : 

Pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tham luyến hữu, vui thích hữu, ái nhiêm hữU, luyến thương 
hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến luyến hữu. Đây là hữu ô nhiễm 2”. 

Chi pháp "hữu ô nhiễm” là tâm sở Tham có trong bốn tâm tham không hợp tà kiến. Có Päli như sau: 

*Bhavasavo catusu ditthigatavippayutta lobhasahagatesu cittuppadesu uppajjati: 

"Hữu ô nhiễm phát sanh trong bốn tâm khởi sanh câu hành Tham bất tương ưng kiến đếm 

Vì sao không có tâm sở tham trong 4 tâm tham hợp với tà kiến? 

Vì sự ái luyến hữu không có sự chấp sai. 

Ngài Buddhaghosa (Giác âm) trong sách Athasaälinï (Sớ giải bộ Pháp tụ) có giải thích: 

*Mong muốn được tái sinh về cõi Sắc và Vô sắc giới, gọi là hữu ô nhiễm “(sd d). : 

Sự ao ước được sinh vê cõi người hay 6 cõi chư thiên Dục giới cũng được xếp vào "hữu ô nhiễm”, nhưng chỉ là 
thứ yếu. 

Dục hữu ô nhiễm chấm dứt khi chứng đắc Tam đạo. 

Hữu ô nhiễm chỉ được thanh khiết hóa khi chứng đắcTứ Đạo. 

Như vậy, nếu tính rộng thì chi pháp "hữu ô nhiễm” là 4 tâm sở Tham trong tâm tham không hợp tà kiến nhân 
với 27 cõi = 108 tâm sở Tham. 

245 - Hỏi. Có bao nhiêu hữu (bhava)? 

Đáp. Nếu tính theo nghiệp hữu, hữu có 29, là: 12 nghiệp bất thiện + 8 nghiệp thiện Dục giới + 9 nghiệp thiện 
Đáo đại. 

*- Nếu tính theo sinh hữu, hữu là 31 cõi. 

Hoặc nói gọn hơn thì có 9 hữu là: 

- Hữu được phân theo giới vức, có ba là: Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu. Như Kinh văn: 

*Tayo me, bhikkhave, bhavã- kamabhavo, rupabhavo, aripabhavo: 

'Wày các Tỳkhưu, có ba hữu này: Dục hữu, sắc hữu, Vô sắc hữu. 

- Hữu được phân theo uẩn (khandha), có ba là: Ngũ uẩn hữu, Nhất uẩn hữu® và Tứ uẩn hữu”). 

2D lÚU được phân theo tưởng (saññã), có ba là: Hữu tưởng hữu, Vô tưởng hữu”) và Phi tưởng phi phi tưởng 
hữu'”?. 


0- HT. TMC (đ). A.i, 33. Pháp một chi; Phần 1ó, phẩm 3 (tatiyavaggo), kinh số 320. 
2- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. Phần tụ lậu (asavagocchakam.), số 710. 
®- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. Phần Tụ Lậu (asavagocchaka), số 913. 
®- HT. TMC (d). S.ii, 2. Tương ưng nhân duyên (Nidanasaeyutta), kinh Phân biệt (Vibhaegasuttae). 
®- Bao gồm: 11 cõi Dục giới + 15 cõi Sắc giới hữu tưởng = 26 cõi. 
6)- Chỉ cho cõi Vô tưởng (asaññIbhumn). 
- Chỉ cho 4 cõi Vô sắc. 
®- Chỉ cho 29 cõi là: 11 cõi dục + 15 cõi sắc hữu tưởng + 3 cõi Vô sắc (trừ cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ). 
- Chỉ cho cõi Vô tưởng. 
ú9- Chỉ cho cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
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Có cách tính 9 hữu khác là: 

1- Chúng sinh có thân hình khác nhau, tưởng khác nhat) (nämattakäyä nãmattasafñino: Thân dị tưởng dị). 
Như nhân loại, chư thiên Dục giới, ngạ quỷ(?). 

2- Chúng sinh có thân hình khác nhau, tưởng giống nhau (nämattakäyä ekattasaññino: Thân dị tưởng đồng). 


Như chư Phạm thiên cõi Sơ thiền. 

3- Chúng sinh có thân hỉnh giống nhau, nhung tưởng khác nhau (Ekattakãyä nãmattasaññino: Thân đồng 
tưởng dị). 

Như chư Phạm thiên cõi Nhị thiền”). 

4- Chúng sinh có thân hình giống nhau, tưởng giống nhau (ekattakäyã ekattasaññino — Thân đồng tưởng 
đồng). 

Như chư Phạm thiên tâng Tam thiền. 

5- Chúng sính không có tưởng. Như Phạm thiên cõi Vô tưởng. 

6- Chúng sinh cõi Không vô biên xứ: 

7- Chúng sinh cõi Thức vô biên xứ: 

8- Chúng sinh cối Võ sở hữu xứ: 

9- Chúng sinh cõi Phi tưởng phi phí tưởng xứ”. 

Có Kinh văn như sau: ... "Nava nãma kim? Nava sattãävãsa. 

.. "7nế nào là chín? Chín nơi trú của chúng sinh %). 

246 - Hỏi. Thế nào là kiến ô nhiêm (ditthasava)? Chỉ pháp là gi?. 

Đáp. Kiến (ditthi) là một thuật ngữ chỉ cho "sự hiểu sai về chân lý” hay "hiểu sai về các pháp thực tính”. 

Một danh từ khác đồng nghĩa với "hiểu sai” là "đảo ngược” (vipallãsa). 

Tức là "những gì vô thường cho là thường”; "những gì khổ cho là lạc”; 
bản ngã”; "những gì không trong sạch cho là trong sạch”. Như Kinh văn: 

"7rong vô thường, tưởng thường; trong khổ tưởng là lạc. 

Trong vô ngã, tưởng ngã, trong bất tịnh, tưởng tịnh. 

Chúng sinh đến tà kiến; tâm động, tưởng tả vọng. 

8j ma trói buộc chặt; không thoát khỏi ách nạn. “” 

Sự "hiểu sai” này do: 

a- Đo nhớ lại. 

Như các Samôn, Bàlamôn có thẳng trí, nhớ lại quá khứ (Túc mạng thông). Các vị ấy nhớ lại "có vị Phạm thiên 
sinh trước mình, vị ấy không chết, trái lại mình mạng chung tái sinh về cõi nhân loại”, nên cho rằng có một "đại 


x” 


ngã 


#7, 


những gì không có bản ngã cho là có 


xứ ^“ 


thường hằng bất biến, ngoài "đại ngã” ấy, tất cả đều vô thường... 

Hoặc do vị ấy kiếp trước là người Vô tưởng, tái sinh làm người nhân loại, khi nhớ lại kiếp trước không thấy, 
nên kết luận là "vô nhân sinh”), 

Sự "hiểu sai do nhớ lại”, gọi là tưởng điên đảo” ( saññavipallãsa). 

b- Do thấy. 

Như có các Samôn, Bàlamôn có thẳng trí, thấy được chúng sinh chết từ cảnh giới này tái sinh về cảnh giới 
khác, chết từ cảnh giới khác tái sinh đến cảnh giới này (Sinh tử thông). 

Các vị ấy thấy có một số chúng sinh chết còn tái sinh, nhưng một số chúng sinh chết tái sinh về cõi Vô sắc, vị 
ấy không thấy, nên kết luận "ng s/+h sau khi chết một phần là thường, một phần là vô thường “..(säd). 

Hay : "Thấy có những chúng sinh tạo ác nghiệp, sau khi mệnh chung tái sinh về nhàn cảnh. Có những chúng 
sinh tạo thiện nghiệp, sau khi chết tái sinh vào khổ cảnh”), nên chủ trương "Vô quả &/ế:”... 

Sự "hiểu sai do thấy”, gọi là "kiến điên đảo” (ditthivipalläsa). 

c- Do suy luận. 

Một số Samôn, Bàlamôn là nhà suy luận, sau khi phân tích, suy luận rồi tuyên bố "Thế giới là hữu biên, thế 
giới là vô biên... “(sđd). 

Sự "hiểu sai do suy tư”, gọi là tâm điên đảo”(cittavipalläsa). 

Đức Phật có dạy: 

"Atthãnametam bhikkhave, anavakãäso yam ditthisampanno puggalo kañci sañkhãram niccato upagaccheyya. 
Netam thanam vijati: 


@Ø- Tưởng ở đây chì cho tâm Tục sinh. Tưởng đị là “chỉ cho tâm Tục sinh khác nhau”. 

2- Một số ngạ quỷ có thể tục sinh bởi tâm quả Nhị nhân hay tam nhân, như Diêm chúa chẳng hạn. 

®) - Là tục sinh bằng tâm quả Sơ thiển. 

- Tâm quả Nhị thiển và tâm quả Tam thiển, cùng cho ĐI sinh về cõi Nhị thiển, nên gọi là “tưởng dị”. Chư Phạm 


thiên cõi Nhị thiển có thân giống nhau, chỉ khác nhau về 
5- KhdA. Sớ giải kinh Vấn Sadi (Pañhasamanerasutta). 


ánh sáng”, nên gọi là “thân đồng”. 


9- A.v, 53. kinh những câu hỏi lớn (Pashamamahapañhäsuttas) 

”- A. ii, 52. Pháp bốn chi, kinh Tưởng điên đảo (Vipallasuttae). 

%- Xem D.i, kinh Phạm Võng (Brahmajalasuttae). 

3- Mi, kinh Đại nghiệp phân biệt (Mahakammavibhagasuttae). 
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'Wày các Tỳkhưu, sự kiện này không xảy ra, không có được: 'Một người có chánh kiến, có thể chấp nhận 
(upagacchey/a) các hành (sarikhãrä) là thường còn. Sự kiện này không xảy ra. 
Thãnañca kho etam, bhikkhave, vijati yam puthujjano kañci sañkhãram niccato upagaccheyya, thãnametam 
vijatfti”. 
Là sự kiện này có xảy ra, này các Tÿkhutu, kẻ phàm phu có thể chấp nhận 'các hành là thường còn? sự kiện 
niầy CÓ Xảy ra. 
"Atthãnametam bhikkhave, anavakäso yam ditthisampanno puggalo kañci sañkhäram sukhato upagaccheyya. 
Netam thầnam vijati. 
'Wày các Tÿkhưu, sự kiện này không xảy ra, không có được: "Một người có chánh kiến, có thể chấp nhận các 
hành là lạc? sự kiện nảy không xảy ra. 
Thãnañca kho etam, bhikkhave, vijati yam puthujjano kañci sankhäram sukhato upagaccheyya, thãnametam 
vijatfti: 
Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỳkhưt, kẻ phàm phu có thể chấp nhận 'các hành là lạc sự kiện nảy có 
xảy ra. 
"Atthãnametam bhikkhave, anavakäso yam ditthisampanno puggalo kañci dhammam attato upagaccheyya. 
Netam thanam vijati: 
'Wày các Tÿkhưu, sự kiện này không xảy ra, không có được: "Một người có chánh kiến, có thể chấp nhận các 
pháp là ngấ“. Sự kiện này không xảy ra. 
Thãnañca kho etam, bhikkhave, vijat yam puthujjano kañci dhammam attato sukhato upagaccheyya, 
thãnametam vijati ti: 
“g2 kiện này có xảy ra, này các TJkhut, kẻ phàm phu có thể chấp nhận "các pháp là ngấ? sự kiện này có 
xảy ra ^^”. 
Và: "Dve bhikkhave, paccayä micchäditthiyä uppädãya. Katame dve? 
'Wwày các Tykhut, có hai duyên này, khiến tà kiến sinh khởi. Thế nảo là hai? Parato ca ghoso ayoniso ca 
manasikãro: 
Tiếng nói người khác và không tác ý đúng như thật"). 
"K/ếnn ô nhiễm “là sự `hiểu sai” làm ô nhiễm tâm, khiến chúng sinh ấy phải rơi vào khổ cảnh. 
Những dạng thức của tà kiên ra sao? 
Bộ Pháp Tụ có giải thích: 
"Sassato lokoti vã, asassato lokoti va, 
"Cho rằng 'đời là thường còn hay cho rằng 'đời không thường còn? 
Antavã lokoti vã, anantavã lokoti vã, 
hay cho rằng 'đời cùng tột? hay cho rắng 'đời không cùng tột” 
tam jvam tam sariranti vã, aññam jwam sariranti vã hoti, 
hay cho rằng 'mạng sống với thân thể là một/ hay cho rằng 'mạng sống là khác, thân thể là khác 7 
Tathägato param maranãti vã, na hoti tathägato param maranäti vãhoti, 2/ cho rằng "chúng sính (tathãgata) 
côn tồn tại sau khi chết, hay cho rằng 'chúng sinh không tồn tại sau khi chết, 
ca na ca hoti tathagato param maranäti va, 
hay cho rằng 'chúng sinh còn tồn tại và không còn tồn tại sau khi chết; 
neva hoti na na hoti tathagato param maranäti va,... Ayam vuccati ditth5savo. 
hay cho rằng "chúng sinh không tồn tại cũng không không tồn tại sau khi chết”... Đây gọi là "kiến ô nhiễm ®). 
Ngoài ra còn có nhiều quan điểm sai lầm khác, như: 
*- Có một số Samôn, Bàlamôn œ1? ương về nghiệp, cho rằng: 
`Ðhàm có cảm thọ lạc thọ khổ thọ không lạc không khổ trong hiện tại, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ 
(pubbe katahetu). 
*- Có một số Samôn, Bàlamôn cho rằng: 
"Phàm có cảm thọ lạc( thọ khổ thọ không lạc không khổ trong hiện tại, tất cả đều do nhân Tạo hóa gây ra 
(Issaranimmanahetu). 
*- Có một số Samôn, Bàlamôn cho rằng: 
`Ðhàm có cảm thọ lạc thọ khổ thọ không lạc không khổ trong hiện tại do không nhân —- không duyên 
(ahetu-appaccaya7'. 
Đức Thế Tôn chỉ ra những hiểu sai” ấy, đại ý như sau: 
*- Với quan điểm (a), Đức Phật bác bỏ, vì rằng: 
"Những chúng sinh tạo ác nghiệp như sát sính, trộm cắp... cũng do "nghiệp quá khứ” sao?” 
*- Với quan điểm (b), Đức Phật bác bỏ vì rằng: 
'Whững chúng sính tạo ác nghiệp, có tà kiến...; cũng do Tạo hóa“ tạo ra sao7' 
*- Với quan điểm (c), Đức Phật bác bỏ: 
`Whững chúng sinh tạo ra ác nghiệp, tà kiến...., không có nhân, không có duyên saơ?”©). 


1)- A.i, 26. Pháp một chi. Phần XV. Phẩm thứ nhất (pathamavaggo), kinh số 1, 2, 3. 

2- A.i, 86. Pháp 2 chi. Phẩm XI, các hy vọng (asaduppajahavaggo), số 8. 

3- Dhs. Phần Tụ lậu, số 711. (Đại trưởng lão Tịnh Sự dịch). 

%- Xem A.i, 173. Pháp 3 chi, Phẩm lớn (Mahavaggo), kinh Sở y xứ (Titthayatanadisuttae). M.ii, kinh “người thực 
hành hạnh con chó” (kukkuravatikasutta). 


( 
( 
( 
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*- Một số Samôn, Bàlamôn củ trương về ngñi(ệp lại có 4 quan điểm khác: 

a- Khổ do £ự mừnñ làm. 

b- Khổ do gưởi khác làm. 

c- Khổ do zmửnh (làm) và người khác làm. 

d- Khổ không do mình (làm), không do người khác làm. 

Và những du sĩ ngoại đạo ấy hỏi Đức Sãriputta (Xálợiphất), lời dạy của Đức Thế Tôn như thế nào về khổ:. 

Đức Sãriputta đáp rằng: 

*Paticcasamuppannam kho, ävuso, dukkham vuttam bhagava. Kim paticca? Phassam paticca”. 

"Chư Hiền giả, Thế Tôn đã dạy 'khổ do duyên sanh“ Do duyên gì? Do duyên xúc “2, 

Chúng sinh có tà kiến chỉ có hai sinh thú chờ đợi, đó là đ/a ngục và loài bàng sinf””. 

Chi pháp của "kiến ô nhiễm” là tâm sở Tà kiến có trong bốn tâm Tham hợp tà kiến. Như kinh văn: 

*Ditthäsavo catusu ditthigatasampayuttesu cittuppädesu uppajjati: 

'K#ến Ô nhiêm phát sinh trong bốn tâm khởi sinh hòa hợp với tả kiến. (sđd) 

Nếu tính rộng thì: 4 tâm sở Tà kiến trong 4 tâm Tham hợp tà nhân có 62 loại tà kiến = 248 tà kiến. 

"Kiến ô nhiễm” này chỉ được chấm dứt khi tâm Chuyển tánh (gotrabhu) xuất hiện trong lộ đắc Sơ đạo. 

Nói cách khác, "kiến ô nhiễm” chỉ chấm dút khi thành tựu Thánh Đạo Dự lưu. 

247 - Hỏi. Thế nào là Vô minh ô nhiễm (avijƒhãsava)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Vô minh là không biết 8 điều: 

- Không biết đến khổ 

- Không biết nguyên nhân sinh khổ 

-Không biết sự diệt khổ: 

-không biết con đường thực hành dẫn đến diệt khổ. 

-Không biết quá khứ: 

-Không biết v/ lai. 

- Không biêt quá khứ - vị lai. 

- Không biết lý duyên sinh), 

Ngôi, ra, vô minh là "không Đ/ết vị ngọt, không biết nguy hại và không biết xuất I/ của sắc thọ, tưởng, hành 
vả thức^ 

Vô minh là nền tảng của tất cả bất thiện pháp, chính sự không biết Tứ đế làm ô nhiễm chúng sinh, ngăn chận 
chúng sinh giải thoát khỏi luân hôi. 

Chi pháp của vô minh ô nhiễm là tâm sở Si (mohacetasika) có trong 12 tâm bất thiện. Như kinh văn: 

*Avijjasavo sabbäkusalesu uppaÏjati: 

"Vô mính ô nhiễm phát sinh trong tất cả bất thiện tâm. “(sđd). 

Vô minh ô nhiễm chỉ được diệt trừ khi chứng Đạo Alahán. 

Nêu tính rộng thì lấy tâm sở Sỉ trong 12 tâm bất thiện nhân với 8 điều không biết = 96 tâm sở Sỉ 

248 - Hỏi. Làm thế nào để diệt trừ những ô nhiễm? 

Đáp. Để diệt trừ mọi ô nhiễm, Bát chánh đạo là phương phápthực hành rốt ráo.. 

Ngoài ra, còn có một số pháp môn khác cũng có khả năng diệt trừ những ô nhiễm, như trong bài kinh "Tất cả 
ô nhiễm (sabbãsavasuttam)“©) Đức Thế Tôn có dạy : 

*Ayoniso, bhikkhave manasikaroto anuppannäã ceva äsavä uppajjanti uppannä ca äsavä pavaddhanti. 

'Wäy các T1ÿkhưt, do 'không tác ý đúng phường pháp (ayoni so manasikñra)7 các ô nhiêm chưa sinh được 
sinh khởi, các ô nhiêm đã sính được tăng trưởng. 

`Yoniso ca phikhave manasikaroto anuppannã ceva äsavä na upajjanti upannãa ca äsava phiyanti. 

"Và này các Tÿkhut, do 'tác ý đúng phương pháp (yon/so manasikãra), các ô nhiêm chua sinh, không sính ra; 
các ô nhiễm đã sinh được trừ diệt“ 

"Tác ý đúng phương pháp “như thế nào? 

- Đối với các pháp hữu vi (sañkharadhamm8), phải tác ý " đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự 
diệt khổ, đây là con đường dẫn đến diệt khổ”. : 

Trong bài kinh này, Đức Thế Tôn nêu ra 7 cách diệt trừ các ô nhiễm là: 

1- Atthi äsava dassana pahãtabbä: 

"Có những ô nhiêm do 'thấy rỗ (dassanã)“ được trừ diệt“ 

Dassanä ở đây chỉ cho Đạo Dư Lưu, tức là "hiểu thấu đáo Nípbàn”. 

2- Atthi äsava samvarä pahatabbãa: 

"Có những ô nhiêm do phòng hộ được diệt trừ 

--Atthi asava patisevana pahätabbäz 

"Có những ô nhiêm do thọ dụng được diệt trừ 

- Atthi asava adhivasanã pahatabbãa: 

"Có những ô nhiêm do kham nhân được diệt trừ”: 


@- Xem S.ii, 32, Tương ưng nhân duyên (Paiccasamuppadasuttae), kinh Ngoại đạo sư (Aññatitthiyasuttae). 
2- A.i,59. Pháp hai chi. Phẩm II, Người ngu, kinh số 8. 
(3)- Dhs. Phần Tụ lậu. 
®- S.iii, 173. Tương ưng Uẩn (khandhasaeyuttae); kinh Vị ngọt (Assadasuttao). 
®)- M.i, kinh Tất cả ô nhiễm (sabbäsavasuttae) 
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2- Atthi asava parivajjana pahatabba: 

"Có những Ôô nhiêm do tránh né được diệt trừ“ 

6- Atthi asava vinodanã pahatabbã: 

"Có những ô nhiễm do trừ diệt được diệt trừ”. 

Z- Atthi äsava bhavanã pahatabbã: 

"Có những ô nhiêm do tu tập được diệt trừ”. F 

Ngoài ra, có những pháp môn khác cũng có công năng ngăn chận hay diệt trừ những ô nhiễm, như: 

*- Nghiêm tri giới luật. 

"*Dve me bhikkhave, atthavase paticca tathãgatena sävakãnam sikkhãpadam paññattam. Katame dve? 

"0o thấy hai lợi ích này (athavase), Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nảo là hai? 

"Dittha dhammikãnam ãsavanam samvaraya samparayikanam äsavanam patighataya: 

Ngăn ngừa các ô nhiễm trong hiện tại, ngăn chận, diệt trừ các ô nhiễm trong tương iaiZ( 

Hoặc là: 

Tihi, bhikkhave, dhammehi samannagato bhikkhu apannakapatipadam patipanno hoti, yoni cassa araddhã hoti 
äsavanam. Katamehi tihi? ` 

"Thành tựu ba pháp nảy, nảy các TÿkhưU, 7ÿkhưu thực hành con đường không có lôi lâm (apaìakata/n 
patipadam), và có những cắn bản thắng tấn (/oni ãraddha) để đoạn diệt các ô nhiễm. Thế nào là ba? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu indriyesu guttadväro hoti, bhojane mattaññu hoti, jãägariyam anuyutto hoti: 

Ở đây, này các Tkhuu, Tỳkhuu hộ trì các quyền (ñndriya) tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác 
(ãoariyam anuyutto/”. 

*- Hồ trì các quyên là khi mắt thấy sắc trần, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, gìn 
giữ tâm không cho sắc trần lôi kéo vào bất thiện pháp. 

Tương tự như thế với các tiếng, các mùi, các vị và các sự đụng chạm. : 

*- Tiết độ ăn uốïng là `thọ dụng vật thực với tác ý "không phải để vui đùa, không phải để đắm nhiễm, không 
phải để thân được xinh đẹp. Mà thọ dụng với sự gìn giữ thân để hành Phạm hạnh”. 

*- Chú tâm cảnh giác là luôn luôn ghi nhận những sở hành "đi đứng, nằm, ngồi...” để tâm thoát ra 5 chướng 
ngại là: "Hôn trầm, hoài nghi, sân ác, phóng dật và tham dục - 

Dúứt bốn ô nhiễm. 
-0-0-0-0- 


Bài 14. 
Bốn giòng nước mạnh. 
(Cattãro oghấ?)), 
249 - Hỏi. Ogha là gi? 
Đáp. Ogha từ ava (đến, đi vào) + ngữ căn #an (sát hại, gây thương tổn). 
Ogha chỉ cho "đỏng nước mạnh —- mahogha” hay " /ø /f, nên ogha thường được dịch là "Độc /#ưư“ hay 
"bạo fưu“ Như Phật ngôn: 
*Pupphani h/eva pacinantam; byässattamanasam naram 
Suttam gamam z2aogho$a; maccu ädäya gacchati. 
"Người nhặt các loại hoa; ý đắm say tham nhiễm. 
8j thần chết mang đi; như lụt (mah ogha) trôi làng ngủ⁄£) 
Hay: *Asakkhim vata attãnam, uddhầtum udakã thalam. 
Vuyhamano mahogñeva, saccani pativijjhahan ti” 
"7a có thể tự mình; kéo nước từ đất liền. 
Như b¿ nước lớn cuối trôi (mah ogha); ta thể nhập sự thật'©). 
Ogha cũng có thể dịch là '⁄c xoáy như Đức Phật trả lời vị chư Thiên như sau: 
"YadSkhvaham, ävuso, santitthami tadässu samsidami yadäkhvaham, avuso, äyuhami tadãssu nibbuyhami: 
'Wày hiền giả, khi Ta đứng lại thời 7a chìm xuống. Này hiền giả, khí Ta bước tới, thời ta trôi giạat 
(nibbuyharm/). 
Evam khvãham, ävuso, appatittham anayuham øø#amatarin ti”. 
Do vậy, này hiện giả, không đứng lại, không buốc tới, 1a vupt nước xoáy. 
Và vị Chư thiên tán dương Đức Phật như vây: 
*Cirassam vata passami, brahmanam parinibbutam; 
Appatittham anayuham, tinnam loke visattikan ti”. 
"Tự lâu tôi mới thấƒ; Balamôn tịch tịnh. 


0- A.i, 98. Pháp 2 chi. Phẩm thứ XVII. 
2- A.i, 113. Pháp 3 chỉ. Kinh Con đường không có lỗi lầm (Apaeeakasutta). (HT. TMC dịch). 
3- Opha thường được dịch là “bộc lưu” hay “bạo lưu”. Và cũng thường được viết với số ít (ogha). 
®- Dhp; câu 47 (HT. TMC dịch). 
®- Thera- 13; Trưởng lão Ajjuna, kệ số 88. (HT. TMC dịch). 
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Không đứng, không bước tới. Vượt chấp trước ở đời 1. 

Như vậy, ogha trong kệ ngôn trên chỉ cho `*ø/ởng nước nắm giữ (chấp thủ)”. 

Ogha là pháp cuốn lôi, nhận chìm chúng sinh trong luân hồi, tách lìa chúng sinh ra khỏi "sự thoát ra luân hồi”. 

Päli có giải thích: 

"Oghã viyäti =öghã: Chảy tràn, gọi là "ước mạnh“ 

- Avattharitvaa hanantiti = ogha: 

"Trân ngập, làm hại chúng sinh, gọi là 'ogha - nước mạnh 2 

Avahananti osidapentiti = ogha: 

'tàm chúng sinh chừn đắm, gọi là 'nước xoáy "®°). 

Thoát ra khỏi ogha được xem là thành tựu bậc Thánh Alahán. 

Tóm lại, ogha (lũ lụt) được xem như một "chướng ngại tính thần/ nó ngăn chận sự "thoát ra khỏi luân hồi”. 

250 - Hỏi. Có bao nhiêu "giòng nước rmmạnh (ogha)? 

Đáp. Chúng ta tìm thấy trong Tương ưng kinh, trước tiên là "năm giòng nước mạnh”. 

Pañcoghatinno ataridha chattham: 

Đã vượt năm bộc lưu (ogha), lại gắng vượt thứ sáu..."©), 

Năm "giòng nước mạn" này đường nhưbao gồm 15 giòng nước là: 

- 5 giây trói buộc bậc thấp (5 hạ phần kiết sử). 

- 5 giây trói buộc bậc cao (5 thượng phần kiết sử). 

- Và 5 gút (sang8) là: Tham, sân, si, mạn và kiến. 

Hoặc chỉ riêng cho Tham, sân, sỉ, mạn và kiến. Như sau: 

"Pañca chinde pañca jahe, pañca cuttari bhãvaye. 

pañcasangätigo bhikkhUu, oghatinnoti vuccati”. 

"Nấm được cắt, năm bỏ; nắm thượng pháp tu tập. 

T}khuu! vượt nắm gút; được gọi vượt bộc lưu (oghaX”. 

Bản Sớ giải giải thích: 

- Năm được cắt là 5 sợi dây trói buộc bậc thấp, hay 5 sợi dây trói buộc vào cõi dục (kãmabhũmi) là: Thân 
kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân. : 

- Năm được bỏ là 5 sợi dầy trói buộc bậc cao, là: Ai sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 

- Năm thượng pháp là: Tín, tấn, niệm, định, tuệ, 

- Năm gút (sanøa) là: Tham, sân, si, mạn và kiến. 

Oghatinno là "vượt qua nước xoáy”. 

Người đã "vượt qua giòng nước xoáy”, chính là bậc Alahán. Như Kinh văn: 

.... Pavuttha jatim akhilam ogha tinnam anäsavam 

Dakkhem ogha taram nãgam candam va asitatigam”. 

...Mói rằng: "sanh đã tận; then cài không còn nữa. 

Bộc lưu đã vượt qua; đã thành bậc Vô Lậu“”., 

Nhưng tại sao lại "gắng vượt qua thứ sáu” ở kệ ngôn trên? 

Đáp răng. "Vượt qua thứ sáu”“ám chỉ vị Thánh Alahán chỉ còn giai đoạn sau cùng là viên tịch (parinibbäna), 
"chấm dứt trọn vẹn dòng sinh diệt của pháp hành”. 

Gần cuối tập Tương Ưng Kinh, chúng ta tìm thấy "øôïn giòng nước mạn/r' là: 

- "G@fòng nước mạnh của dục lạc”“(kãmohga). 

- "G@lòng nước mạnh của các sinh hữu {bhavogha). 

- "Giòng nước mạnh của thấy saí{ditthogha). 

- "Giòng nước mạnh của vô minh “(avijj'ogha). 

Như kinh văn sau: 

MMahãä udakannavoti kho, bhikkhave, catunnetam oghãnam adhivacanam kamoghassa, bhavoghassa, 
ditthoghassa, avijjoghassa:. 

'Way các Tỳkhut, vùng nước lớn, là đồng nghĩa với bốn giòng nước xoáy (ogha): Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, 
kiến bộc lưu và vô mính bộc lưu 5. 

Đức Sãriputta (Xálợgiphất) có trả lời cho du sĩ Jambukhãdaka 

"Cattarome, ävuso, ogha. Kamogho, bhavogho, ditthogho, avi]jogho”. 

'Wày hiền giả, có bốn 'giòng nướcxoáy” này: Dục bộc luu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô mính bộc lưu ®?). 

Vậy có bốn hay nấm giòng nước mạnh? 





0)- 5.1, 1. Tương ưng chư thiên (Devatasaeyuttae) , kinh Bộc lưu (oghatara®asutta®). 

2- Đại Đức Giác Chánh; Vi diệu pháo nhập môn; tr 207. 

®)- S.1, 126. 

4- Thera — 65; Trưởng lão Sona Kolivisa, kệ số 633. Dhp, câu 370; 5.i; 5. 

5- D.ii, kinh Đại hội (mahãasamayasutta) 

9- S.iv, 175. Phẩm Rắn độc (asivisavaggo), kinh rắn độc (as1visopamasuttae). 

Ø- S.1v, 257. Tương ưng Jambukhadakasaeyuttae, kinh Bộc lưu (oghapañhasuttae). 
7Ì 


Có thể hiểu, trước thời Đức Phật, ogha được quan niệm là `5 giòng nước mạnh”, đó là: Năm hạ phần kiết sử; 
nhưng khi Đức Phật xuất hiện, Ngài hệ thống lại và xếp 5 hạ phần kiết sử cùng 5 thượng phần kiết sử vào "10 giây 
trói buộc - samyojana”; còn ogha chỉ có bốn mà thôi. 

251 - Hỏi: Vị sao trước thời Đức Phật chỉ có 5 hạ phần kiết sử”. 

Đáp. Trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, các Bàlamôn quan niệm: "ng Phạm thiên là vị Sáng tạo 
chủ thế gian, Đấng Phạm thiên là người tạo ra thế gian“ 

Cứu cánh của Bàlamôn giáo là "trở về với Đại ngã là Phạm thiên”. 

Do đó, thành tựu được thiên chứng xem như giải thoát”, không còn lui tới cõi Dục nữa, nên quan niệm cũ "chỉ 
có 5 giây trói buộc vào cõi Dục”. 

Và "3 sơí dây trói buộc bậc cao“chỉ có trong Phật giáo, nên khi đề cập đến "giòng nước mạnh”, kinh văn chỉ 
chú trọng đến "5 giây trói buộc bậc cao” (xem giải thích bên dưới). 

252 - Hỏi. Thế nảo là "giòng nước mạnh dục lạc” (kãmogha - dục bộc lưu)?. Chí pháp dục bộc lưu 
là gi? 

Đáp. "Dòng nước mạnh dục lạc” (kãmogha). 

Là sự "mong muốn” hưởng thụ 5 dục lạc (sắc, thinh, hương, vị và xúc). 

Chính sự "mong muốn” này là một sức mạnh như giòng thác "cuốn trôi” bất cứ những gì lọt vào nó; tâm lọt 
vào "giòng nước mong muốn hưởng thụ năm trần cảnh”, sẽ không thể đứng vững trong thiện pháp, sẽ bị bất thiện 
pháp cuốn trôi. 

Kãmogha (dục bộc lưu) là một tên gọi khác chỉ cho á/ (tanh3). 

Như Phật ngôn: ... "Rũpã saddã rasã gandhã photthabbä ca manoramä. 

Tesam &ãmoghavu|hänam, käme aparilanatam ... 

.. "ắc thính, hương, vị, xúc. Hấp dân và đẹp ƒ. 

8j thác nước dục vọng, tràn ngập và cuốn trôi.“0 

Và: "Gedham brùũmi m„ahoghơii.. 

"7ham muốn, Ta gọi giòng nước mạnh... “2 

Gedha (sự tham muốn) cũng là tên gọi khác của ứz/n hay ái. 

Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) trong Tạng Thẳng Pháp có định nghĩa "dục bộc lưu” như sau: 

*Yo kãmesu kãmacchando kamarago kamanandi kämatanha kamasineho kamapariläno kamamuccha 
kãmajjhosãänam. Ayam vuccati kãm'ogho”: F 

"Pháp nào đối với các dục (kãma) là sự mong muốn dục tham luyến dục vui thích dục ái nhiêm dục luyến 
thương dục nôn nóng dục hôn mê dục quyến luyến dục. Đây là dục bộc lưu). 

Tóm lại: "Sự mong muốn hưởng thụ sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp lạc thú đáng hài lòng, đáng ưa thích , 
gọi là kãmogha (dục bộc)”. 

Chi pháp của "giòng nước mạnh dục lạc” là £âm sở Tham (lobha cetasika) có trong tám tâm Tham. 

Nếu tính rộng thì đó là 5 loại tham ái: Tham sắc, tham thinh, tham hương, tham vị và tham xúc. 

- Khi mong muốn hưởng thụ cảnh sắc tốt, là "sắc dục bộc”. 

- Khi mong muốn hưởng thụ cảnh thinh tốt là "thinh dục bộc”. 

- Khi mong muốn hưởng thụ cảnh hương tốt là "hương dục bộc”. 
- Khi mong muốn hưởng thụ cảnh vị tốt là "vị dục bộc”. 

- Khi mong muốn hưởng thụ cảnh xúc tốt là "xúc dục bộc”. 

- Khi mong muốn hưởng thụ cảnh pháp lạc thú đáng hài lòng là "pháp dục bộc”. 

Như kinh văn: 

",Tañce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosäaya titthati-ayam vuccati, bhikkhave, bhikkhu ävãsagato 
mãrassa, mãrassa vasam gato, patimukkassa mãrapäso: 

... WếU TỷkhưUu hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú; thời nảy các TÿkhuU, đây gọi là Tỷkhutu đã đĩ 
đến trú xứ của Ma, đã bị Ma chính phục”) 

Lấy 5 loại dục này nhân với 8 tâm Tham = 40 tâm sở Tham. 

Lấy 40 tâm sở Tham nhân cho 2 loại: Bên ngoài và bên trong = 80 tâm sở Tham, lấy 80 tâm sở Tham nhân 
cho 3 thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai = 240 tâm sở Tham. 

253 - Hỏi. Thế nảo là "giòng nước mạnh của hữu (bhavogha- hữu bộc lưu)“? Chỉ pháp "hữu bộc 
lưu “ là gi? 

Đáp. Thật ra, trong "dục bộc lưu” cũng hàm ẩn "hữu bộc lưu”, nhưng có sự khác biệt là: "Dục bộc lưu chỉ nói 
riêng về 5 trần cảnh ở cõi dục”; còn "hữu bộc lưu bao gồm cả Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới”. 

Nói cách khác, "Dục bộc lưu chỉ cho 5 hạ phần kiết sử”, còn hữu bộc lưu chỉ cho 5 thượng phần kiết sử. 

Trong phần Tương ưng Niệm xứ, Tương ưng Chánh cần, Tương ưng Như ý túc, Tương ưng quyền, Tương ưng 
Lực, Tương ưng Giác chỉ; trong phẩm Bộc lưu, kinh văn luôn đề cập đến 5 thượng phần kiết sử”. 

Có thể nói `gø/ #à hữu bộc lưu vì chú trọng vào 5 thượng phần kiết sử”, còn `5 hạ phần kết sử chỉ là thứ yếu”. 


@- A.11, 67. Pháp 5 chỉ; kinh Mẹ và con (mataputtasuttae). 
2)- Sn, 182. Kinh Chấp trượng (attadaoeasuttae), Kệ số 951. 
3- Dhs. 747 . Phần tụ Bộc, số 1156. ( Đại trưởng lão Tịnh Sự dịch). 
4- S.iv, 91. Tương ưng sáu xứ 
5- Xem Kinh Tương ưng V. 
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Bộ Dhammasaigani (Pháp Tụ) trong Tạng Thẳng pháp (Abhidhammapitaka) có định nghĩa về "hữu bộc lưu” 
như sau: 

"Vo bhavesu bhavachando bhavarago bhavanandi bhavatanha bhavasineho bhavaparilano bhavamuccha 
bhavajjhosanam. Ayam vuccati bhav'ogho”: - 

"Pháp nảo đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tham luyến hữu, vui thích hữu, ái nhiễm hữu, luyến thương 
hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến luyễn hữu. Đây là hữu bộc lưu 42. 

Đoạn kinh văn trên cho thấy "ữu bộc /w“là "thích thú vào những cảnh giới tái sinh trong tương lai”. 

Những cảnh giới tái sinh quyến rũ tâm thích thú chính là 27 nhàn cảnh: Cõi người, 6 cối trời Dục, 16 cõi Sắc 
giới, 4 cði Vô sắc giới. 

Trong đó "cõi Sắc giới và cði Vô sắc giới là chủ yếu”, còn 7 cối vui Dục giới (cõi người + 6 cõi trời Dục) là thứ 
yếu. 

Vì sao 7 cối vui Dục giới là thứ yêu? 

Đáp rằng: Vì 7 cõi vui Dục giới dễ dàng đạt đến, người hành thiện như bố thí, trì giới, phục vụ, cung kỉnh... có 
thể sinh về 7 cõi này. 

Còn muốn sinh về cõi Sắc hay cõi Vô sắc phải đạt được thiền chứng và không bị hoại thiền. 

Sự đạt được thiền chứng phải là người tam nhân. người Nhị nhân nổ lực tu thiền cũng chỉ đạt đến cận định 
(upacãärasamädhi) và cũng chỉ tái sinh về cõi trời Dục mà thôi. 

Tóm lại "hữu bộc lưu là giòng nước mạnh cuốn trôi chúng sinh vào các cảnh giới tái sinh tốt đẹp”. 

Chi pháp "hữu bộc lưu” là tâm sở Tham trong 4 tâm Tham không hợp tà kiến. 

Vì sao không đề cập đến tâm sở Tham trong 4 tâm tham hợp với tà kiến? 

Vì những tâm tham hợp với tà kiến dẫn chúng sinh sinh vào 4 cõi khổ, mà 4 cõi khổ "không thể quyến rũ” tâm 
chúng sinh. 

Nếu tính rộng thì lấy 4 tâm sở Tham có trong 4 tâm Tham không hợp tà kiến nhân với 27 cõi vui = 108 tâm sở 
Tham. 

254 - Hỏi. Thế nảo là "giòng nước mạnh sai lầm“ (ditthogha — kiến bộc lưu)? Chỉ pháp là g¡? 

Đáp. 'Giòng nước mạnh sai Iầm“. Là `sự thấy sai, hiểu sai lôi cuốn chúng sinh đắm chìm trong luân hồi”. 

Kiến thức sai lầm này có một là : "Cho rằng có một bản ngã (atta) thường hằng, không hề thay đổi”. 

Kiến thức sai lầm có 2 là: 

- Cho rằng "bản ngã này bất biến, gọi là thường kiến”. 

- Cho rằng "bản ngã này sau khi chết sẽ bị hoại diệt”. 

Đây là 2 loại "kiến thức sai lầm chính”. 

Từ 2 loại kiến thức này, nảy sinh nhiều quan niệm sai lầm khác, như trong kinh Trường bộ, bài kinh Phạm 
Võng có ghi nhận đến 62 loại quan điểm sai lầm. 

Từ quan điểm "chết là hết”, nảy sinh 3 quan điểm: Vô nhân kiến, vô quả kiến và vô hành kiến. 

Chính những quan kiến trên `lôi cuốn” chúng sinh rơi vào khổ cảnh, nên chúng được xếp vào *giòng nước 
mạnh”. 

Ngoài ra, còn rất nhiều quan điềm sai lầm khác, là "giòng nước lôi cuốn chúng sinh thực hành theo những 
quan điểm ấy”, để rồi phải rơi vào khổ cảnh”. Như cho rằng *muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, phải thực hành 
khổ hạnh”... 

Kinh 'Wgười thực hành hạnh cơn chó (kukkuravatikasuttam), trong Trung bộ Kinh TT có nêu lên điều này. Và 
Đức Phật dạy: 

"tỉ kho Punna sampajjamanam kukkuravatam kukkuranam sahabyatam upaneti, vipajjamãnam nirayam - ti 

'Whư vậy, nảy Punna, nếu hạnh con chó được thành tụu, thời được sinh trong loài chó, nếu! không thành tựu 
thời sinh vào địa ngục“ 

Tướng quân Sãl|ha có bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

"Santi, bhante, eke samanabrahmanä dvayena oghassa nittharanam paññapenti silavisuddhihetu ca 
tapojigucchaahetu ca: 

-'Bạch Thế Tôn, có những Samôn, Bàlamôn trình bảy sự 'vượt qua giòng nước mạnh” với hai (pháp môn): 
Nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. 

Idha, bhante, bhagava kimaähati? 

Ở đây, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? 

Đức Thế Tôn trả lời cho Tướng quân Sã|ha rằng: 

"Giới thanh tính chỉ là chí phần của Samôn hạnh, còn cho rằng "nhân khổ hạnh nhàm chán? là cốt lỡ. Bám 
chấp vào khổ hạnh, không thể nào vượt qua dòng nước mạnh “2. 

Tóm lại "giòng nước mạnh sai lầm” là "không thấu triệt nhân quả hay lý duyên sinh, hoặc bám chấp vào tự 
ngã hoặc đại ngã”. 

Những quan điểm sai lạc trên "như giòng thác cuốn trôi chúng sinh vào cảnh giới khổ”. 

Chi pháp của kiến bộc lưu là tâm sở Tà kiến (dittthi cetasika) có trong bốn tâm Tham hợp với Tà kiến. 

Kiến bộc lưu chỉ được diệt trừ khi tâm Gotrabhũ (Chuyển tánh) trong lộ đắc Sơ đạo xuất hiện. 

Nói cách khác, khi vị ấy thành tựu bậc Thánh Dự lưu thì "giòng nước sai lạc” mới chấm dứt. 





0 - Dhs. 747 . Phần tụ Bộc; số 1156 ( Đại trưởng lão Tịnh Sự dịch). 
2- Xem A.1i, 200; Pháp 4 chi; kinh Saeha (saehasuttae). 
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Giữa "kiến ô nhiễm - ditthãsava” và "kiến nướ xoáy - ditth“ogha”, tuy cùng chi pháp là tâm sở Tà kiến, nhưng 
có sự khác nhau là: 
- Kiến ô nhiễm là bao gồm tất cả tà kiến”. 
- Còn "kiến nước xoáy”, là Đám chất vào 1 tà kiến nào đó, gọi là "tà kiến nhất định” (ditthi niyama). 
Nếu tính rộng thì có 4 tâm sở Tà kiến trong 4 tâm Tham hợp tà nhân cho 62 chủ thuyết tà kiến = 248 tâm sở 
Tà kiến.. 
255 - Hỏi. Thế nào là "giòng nước mạnh vô minh “ (avijj ogha- vô minh bộc lưu)? Chi pháp là gi? 
Đáp. Vô rínñh là "không thấu đạt bốn sự thật”. 
Chính vì không hiểu thấu *bốn sự thật cao quý — ariyasacca”, nên chúng sinh bị giòng nước này cuốn trôi vào 
giòng luân hồi vô tận. 
Đức Phật có dạy: 
"Ariyassa bhikkhave silassa ananubodha appativedhã evam idam digham addhãnam sandhävitam samsaritam 
mamañceva tumhãkañ ca: 
'Wày các Tkhuu, chính vị không giác ngộ, không chúng đạt Thánh giới mà Ta và các ngươi lâu đời phải trôi 
lăn trong biển sinh tử: 
Ariyassa bhikkhave samädhissa... paññãya... ananubodhã appativedhã. 
Nây các TỰ khưu, chính vì không giác ngộ, không chúng đạt Thánh định.... Thánh tuệ... 
Ariyassa bhikkhave vimuttiyã ananubodhã appativedhaã evam idam digham addhãnam sandhãävitam samsaritam 
mamañceva tumhãkañ ca: 
Này các TƑkhuU, chính vì không giác ngộ, không chúng đạt Thánh giải thoát mà Ta và các nguơï lâu đời phải 
trôi lăn trong biển sinh tử. 
Tóm lại: "Sự không biết tứ Thánh đế , không biết nhân, không biết quả, không biết nhân - quả và không biết 
lý tương sinh *⁄2 giòng nước mạnh vô mính“(xem vô minh ô nhiễm). 
Chi pháp của Vô minh bộc lưu là tâm sở Sĩ (moha cetasika) có trong 12 tâm bất thiện. 
Nếu tính rộng thì lấy 12 tâm sở Si nhân cho 8 điều bất tri = 96 tâm sở Sỉ. 
256 - Hỏi. Làm thế nào để vượt thoát bộc lưu? 
Đáp. Trước tiên là đặt niềm tin vào Đức Phật và thực hành theo lời dạy của Ngài, như Dạxoa Alavaka bạch hỏi 
Đức Thế Tôn: 
"Kathamsu tarati ogham? - 7"ế nảo vượt bộc “2 
Đức Phật đáp: `Saddhäya tarati ogham - Với tín, vượt bộc Mưuu2 
"Tín ở đây chỉ cho "niềm tin đặt vào Đức Phật và lời dạy của Ngài”, có niềm tin mới thực hành pháp. 
Và phải thực hành pháp nào? 
Thực hành những pháp dẫn đến giác ngộ như: Tứ niệm xứ, tứ Chánh cần, tứ Như ý, ngũ Quyền, ngũ Lực, 
Thất Giác chi, nhất là Bát chánh đạo. 
Như Kinh vẫn: 
"Sabbadãä silasampanno, paññavã susam8hito. 
Äraddhaviriyo pahitatto, ogham tarati duttaram”. 
Ví luôn luôn trì giới;trí tuệ, khéo định tính. 
Chí siêng năng dõng mãnh, vượt bộc lưu khó vuợt”. 
Hay: "Atthi panävuso, maggo atthi patipada, etesam oghanam pahãnays tỉ? 
- Này Hiền giả, có con đường nảo, có đạo lộ nào đua đến đoạn tận các bóc lưu ấy? 
Atthi kho, ävuso, maggo atthi patipada, etäsam oghãnam pahãnäy§ tỉ. 
- Nay Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấƑ. 
Ayameva kho, ävuso, ariyo atthanñgiko maggo, etesam oghanam, seyyathidam, 
samm8rditfthi....samm5samadhi. 
Đây là Thánh đạo Tám ngành, này Hiền giả, tức là chánh trí kiến... chánh định. 
Ayam kho, ävuso, maggo ayam patipada, etesam oghanampahãnayati:. 
Đây là con đường, đây là đạo lộ, này Hiền giả, đưa đến đoạn tận các Độc lưu ấy 2, 
Hay: 
Pañca chinde psñca jahe ; pañc uttari bhãvaye. 
Pañca sañgätino bhikkhU ; oghatinno ti vuccati. 
Cất đút năm, từ bỏ năm „ tu tập năm cao tột. 
Thoát ra nắm trói buộc; Tỳkhưu thoát bộc lưu. “57 
Dứt "bốn giòng nước mạnh. 
~0-0-0- 


Bài 15. 


@- D.1H, kinh Đại uiên tịch (Mahaparinibbanasuttanta) (HT. TMC dịch). 
2- 5.1, 218. Tương ưng Dạ xoa; kinhAlava (alavasuttae) 
)-5.i,53, Tương ưng Thiên tử, kinh Candana (candanasutta) 
)- S.iv, 257; Tương ưng Jambukhadakasaeyuttas, kinh Bộc lưu (oghapañhäsuttae). 
5- Dhp . Câu số 370. 
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Bốn pháp 'cột cứng”. 
(Cattaro yog3). 


257 - Hỏi. Gọi yoga với ý nghĩa gi? Yoga có bao nhiêu pháp? 

Đáp. Yoga từ ngữ căn yuÿ nghĩa là "mắc vào, cột vào”. 

Yoga như *cái ách” đặt lên cổ con bò. 

Con bò không thể thoát ra khỏi cái ách như thế nào, yoga `cột cứng” chúng sinh, không cho thoát ra khỏi luân 
hồi như thế ấy. 

Yoga thường được dịch là "ách”, *kết” (chắc chẳn). 

Yoga là sự "cột gút, xiết cứng lại”. Pali có giải thích: 

-Vattasmim satte yojentiti = yoga: 

"Thất chất chúng sinh vào vòng luân hồi, gọi là cột cứng". 

Pháp "cột cứng” có bốn là: ục cột cứng, hữu cột cứng, kiến cột cứng và vô mính cột cứng. 

Như Kinh văn: 

"Cattärome, bhikkhave, yogã. Katame cattaro? 

'Wây các T/khut, có bốn cột cứng (yog8ä) này. Thế nảo là bốn? 

Kãmayogo, bhavayogo, ditthiyogo, avijjayogo: 

Dục cột cứng, hữu cột cứng, kiến cột cứng và vô minhcột cứng ®), 

258 - Hỏi. Thế nảo là "dục cột cứng” (kamayoga)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Gọi là "dục cột cứng” là hạng chúng sinh bị dục chỉ phối, không thể buông lìa được dục lạc. 

Vì như người nghiện ma túy, khó có thể buông bỏ "chất độc “này, hay ví như tù nhân bị khóa chặt tay chân, 
không thể thoát ra khỏi nhà lao. _ 

Cũng vậy, với người đắm nhiễm trong các trần cảnh, không thể buông bỏ các trần cảnh, gọi là `Z/c cột cứng”. 

Sở dĩ bị đục cột cứng vì không biết vị ngọt, sự nguy hại và sự ra khỏi các dục. 

Đức Phật có dạy: 

"Tassa kãmãnam samudayañca atthangamañca assadañca ädinavañca nissarananañca yathãbhutam 
appajanato yo kãmesu: 

Do không như thật quán trí sự tập khởi, sự chấm dút của vị ngọt, nguy hại, xuất ly các dục 

kãmarägo kamanandi kãmasneho kãmamucchä kamapipasa kamaparilaho kamajjhosanam kamatanhä 
sanuseti: 

nên dục tham, dục hý, dục luyến (kãmasneho) dục đam mê dục khát áj dục não, dục chấp thủ 
(kãmajjhosãmam), dục ái trong các dục xâm chiếm và tôn tại (sãnusefi). 

Ayam vuccati, bhikkhave, kãmayogo: 

Này các Tÿkhut, đây gọi là dục ách (säd). 

Chi pháp "2c cột cứng”là tâm sở Tham trong 8 tâm tham”), 

259 -Hỏi. Thế nảo là "hữu cột cứng” (bhavayoga)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. "Hữu cột cứng là chỉ cho chúng sinh bị những sinh hữu trói chặt, không thể thoát ra. 

Hay chỉ cho những chúng sinh còn thích thú những sinh hữu thù diệu như những tầng thiền Sắc hoặc Vô sắc. 

Chúng sinh bị ` cột cứng” chỉ vì không hiểu biết vị ngọt của hữu, không hiểu biết nguy hại của hữu và 
không biết cách thoát ly ra khỏi hữu. 

Đức Phật có dạy: 

Tassa bhavänam samudayañca atthangamañca assädañca ädinavañca nissarananañca yathãbhutam 
appajanato yo bhavesu: 

"Do không như thật quán trí sự tập khởi, sự chấm dút của ví ngọt, nguy hại, xuất ly các hữu. 

Bhavarago bhavanandi bhavasneho bhavamucchaã bhavapip3sa bhavaparilãäho bhavajjhosanam bhavatanha 
sanuseti: 

Nên hữu tham, hữu hý, hữu luyến (bhavasneho) hữu đam mê hữu khát ái, hữu não hữu chấp thủ 
(bhavaƒjhosamam), hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại (sãnusefi). 

Ayam vuccati, bhikkhave, bhavayogo: 

Này các Tỳkhut, đây gọi là hữu ách “(sảd) 

Chi pháp "hữu cột cứng” là tâm sở Tham trong bốn tâm tham ly tà. 

26o - Hỏi. Thế nào là "kiên cột cứng” (ditthiyoga)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Gọi là "kiên cột cứng" là nắm giữ những tư tưởng sái quấy, không thể thoát ra những tư tưởng ấy. 

Sở dĩ chúng sinh bị '4⁄ến cột cứng “vì không biết vị ngọt, sự nguy hại và sự ra khỏi các kiến thức sái quấy. 

Đức Phật có dạy: 

Tassa ditthinam samudayañca atthañgamañca assädañca ädinavañca nissarananañca yathãbhũtam appajänato 
yo ditthisu: 

"Do không như thật quán trí sự tập khởi, sự chấm dút của ví ngọt, nguy hại, xuất ly các kiến. 

Ditthirago bditthinandi ditthisneho ditthimuccha ditthipip3sã ditthiparilaho ditthijjihosanam ditthitañhã sanuseti: 

Nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát ái, kiến não, kiến chấp thủ (difhffjhosãmam), 
kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tồn tại (sãnuseti). 





œ- A.ii, 10. Pháp bốn chỉ, kinh Các ách (Yogasutta). 
(2)- Cách tính rộng, giống như bài “bốn giòng nước mạnh”. 
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Ayam vuccati, bhikkhave, ditthiyogo: 

Này các Tỳkhut, đáy gọi là kiến ách{söd). 

Đoạn kinh văn trên cho thấy: - 

"Mỗi chủ thuyết đều có nét hấp dẫn và có vẻ hợp 1⁄, chính vì thế mới lôi cuốn chúng sinh nghe theo và thích 
thú với chủ thuyết ấy. 

Chúng ta lấy một điển hình như sau: 

Phái `lõa thể” cho rằng `khi mới sinh ra, chúng sinh chẳng có gì che thân, chỉ vì có y phục che thân mới bị 
dính mắc,bị trói buộc. 

Đứa bé thản nhiên trần truông, nó không bị trói buộc chi cả, cũng vậy, nếu tâm thản nhiên như đứa trẻ khi 
trần trường, người ấy không bị trói buộc. 

Từ đó có phái Nigantha (ly hệ phược) xuất hiện, có rất nhiều chúng sinh ngưỡng mộ và thích thú. 

Chi pháp '4⁄ến cột cứng”là tâm sở Tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà kiến. 

261 -Hỏi. Thế nào là "vô mính cột cứng” (avijjãyoga)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp Gọi là "vô mính cột cứng”vì không biết vị ngọt của sáu xúc xứ), nên bị vô minh buộc chặt vào dòng 
luân hôi. 

Đức Phật có dạy: 

Tassa channam phassaayatanänam samudayañca atthañgamañca assädañca ädinavañca nissarananañca 
yathãäbhutam appajanato yäã chasu phassãyatanesu avijjä aññãnam sãnuseti: 

Do không như thật quán trí sự tập khởi, sự chấm dút của v/ ngọt, nguy hại xuất ly của sáu xúc xứ 
(phassãyatananarm). 

Nên vô mính, vô trí (avijã afñfiãnam) trong sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại. 

Ayam vuccati, bhikkhave, avijjayogo: 

Này các TƑkhut, đây gọi là vô mính ách“(söd) 

Chi pháp của "vô minh cột cứng” là tâm sở Si trong 12 tâm bất thiện. 

Tóm lại, gọi là "cột cứng” (yoga), chỉ vì không biết vị ngọt, nguy hại và sự xuất ly năm thủ uẩn 
(pañcupaädänakkhandha). 

Ba pháp: "ô nễm, dòng nước mạnh, cột cứng” đều có cùng chi pháp, nhưng nói lên những khía cạnh khác 
nhau của các pháp này: ` 

- Khi nói về khía cạnh '⁄ơ øẩï/ thì chúng được gọi là äsava (ô nhiễm). 

- Khi nói vê khía cạnh "cuốn frô// thì chúng được gọi là ogha (dòng nước mạnh). 

- Khi nói vê khía cạnh "cổf ứng? thì chúng được gọi là yoga. 

Dứt "bốn cột cứng “ 
-0-0-0- 


Bài 16. : 
Bốn pháp Cột chắc. 
(Cattaro gantha). 
-0-0-0- 
262 - Hỏi. Gantha là gi? Có bao nhiêu pháp gantha? 
Đáp. Gantha là "sự kết hợp lạí/ 'bó lạí/ 'cột trói lại 
Tuy yoga và gantha đều cùng ý nghĩ "cột trói”, nhưng yoga có tính "cột cứng thành gút”. 
Nên yoga còn được dịch là "4é = chắc chắn”, hay như cái ách "đặt cứng chắc trên cổ con bò, nên yoga còn 
được dịch là "ácñ“ 
Còn gantha, tuy cũng "cóf chñấc” nhưng không "#2áf chặc“như yoga. 
Ganfha thường được dịch là "hệ phược = !iên hệ cột chắc lại" hay "phược= cột chắc” 
Ví như người dùng sợi dây chắc, cột chặt bó đủa lại”. 
Do đó mỗi pháp "cột chắc” thường đi kèm chữ &ãya, như að#jj-ã kãyagantha (nhóm tham ác cột chắc)... 
Kãya không phải chỉ cho /hân vật cháf, mà mang ý nghĩa "một khối? 'nột nhóm "gom lại“ 
Như chúng ta có chữ nãmakaäya (danh thân), rũpakãya (sắc thân). 
Päli có giải thích từ #&ãya như sau: 
-Kãyam ganthentiti = käyagantha: `&ảng buộc thành nhớm, gọi là nhóm cột chắc". 
-Kayena kayam ganthentiti = kayagantha: 
"Pháp cột chắc làm thành nhớm, gọi là nhóm cột chắc %2. 
Gantha có bốn pháp là: 
- 'Whóm tham ác cột chắc”(abhijjhä kãyagantha). 
- Whóm hiềm hận cột chắc ”(byäpäda kãyagantha)®). 
- 'Whóm giới cấm khinh thị cột chắc ”“(silabbata-paräamãsa kãyagantha). 


0)- Sáu xúc xứ là: nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ và ý xúc xứ. 
2- Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn)- Siêu lý Sơ học. 
- Chữ byapada có gốc là dosa (sân), khi do sa hiển lộ, hay có sức mạnh thì trở thành byapada, nên byapada có 
nhiều nghĩa như “sân độc, sân ác, hiểm hận, phẫn uất...”. Trong pháp “chướng ngại - nvaraoa” cũng có 
byapadanivaraa, nhưng “ chỉ khó chịu, không hài lòng“ cũng đủ làm trở ngại chỉ thiển, hay Hỷ giác chỉ. 
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-`Whóm chấp đây là sự thật cột chắc ”“(idam saccabhiniveso). 

Như kinh văn: 

"Cattärome bhikkhave, ganthã. Katame cattäro? 

'Wày các T}khut, có bốn cột chắc này. Thế nào là bốn? 

Abhijjha kayagantho, byapado kayagantho, silabbataparamaäso käyagantho” 

e4 tham ác cột chắc nhóm phẫn uất cột chắc nhóm tà giới cột chắc và nhóm chấp đây là sự thật cột 
chắc 

263 - Hỏi. Thế nào là "nhóm tham ái cột chắc” (abhjjjhã kãyagantha)? Chi pháp là gì? 

Đáp. Theo từ nghuyên abhijjhã = abhi (cao tột) + căn jhe (đốt cháy). 

Abhijjhä nghĩa đen là "sự đốf cháy cao hiểu theo nghĩa bóng là '⁄⁄êu đốt thân tâm. 

Abhijjhä được dịch là "##am á/“. Vì tham là ngọn lửa thiêu đốt thân tâm vừa mạnh và dai dẳng nhất. 

Còn sân, si cũng là ngọn lửa, KIỆNG không bằng ngọn lửa tham. 

Đức Phật có dạy: 

*Natthi rãgasamo agdi: "Kông có lửa nào bằng tham ái. 

Natthi dosasamo gaho: "Kông có ngục tủ nào bẵng sân hận. 

Natthi mohasamam jãlam: "Kông có lưới nào bằng sĩ mê“ 

Natthi tanhãsamä nadi: "ông có sông nào như sông ái”. 

tay: `... SO a0//77haïm loke pahaäya vigatabhijjihena cetasa viharati: 

.. Ú ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái. 

Abhijjhãya cittam parisodheti: Gộf rửa tâm nết tham ái”. 

Nhưng vì theo sau là từ &8yaøgantha (nhớm cột chắc), nên abhijjhä kãyagantha được dịch là "mm ái thân 
phược“ 

"7ham ái thân phược”là `sự ham muốn, thèm khát quá độ để nổi không thể buông bỏ được”, có thể trở thành 
` am ác. 

Như một người `thích tiền quá đổi” trở thành kẻ "keo kiệt”. 

Câu truyện trưởng giả Macchariyakosiya (Kosiya keo kiệt) là điển hình. 

Trưởng giả Kosiya có gia tài lên đến 800 đồng vàng, nhưng ông không hề bố thí cho ai đồng nào. Thậm chí, 
tiêu xài cho bản thân, ông cũng không dám. 

Có lần ông ông thèm bánh rán mật ong, ngay cả vợ con, ông cũng không muốn cho họ dùng loại bánh rán 
mật ong ấy 

Đây là một trường hợp điển hình cho #/2/m ái trới chặt trở thành "tham ác 

Trường hợp khác là "sự quyến luyến quá độ, không thể buông lìa”, đó cũng là `'tham ái cột chặt”. 

Có một công tử được cha mẹ hết lòng thương mến, chàng xuất gia trong giáo pháp này. Cha mẹ chàng cũng 
xuất gia trong Giáo pháp này để được gần gủi người con. 

Thế rồi, cả ba người không thể sống xa rời nhau, chư Tỳkhưu chê trách thái độ ấy, bạch với Đức Thế Tôn. Do 
nhân đó Đức Phật thuyết lên kệ ngôn: 

"Tasma piyam na karirätha; piyäpAyo hi pãpako. 

Ganthã na vi]janti; yesam natthi piyäppiyam”. 

'Do vậy chớ yêu ai; ái Biệt ly là ác. 

Những ai không yêu ghét; không thể có buộc ràng 

Hoặc câu truyện tiền thân của cận sự nam Mahäkãla là vị quan giữ rừng. 

Vì ái luyến nhan sắc Mở của người qua rừng, ông đã vu oan cho người chồng trộm ngọc, đánh chết người 
chồng để chiếm vợ người® 

Đây cũng là hình thức c của tham ái trở thành "tham ác”. 

Tóm lại, '22n ái mà không thể từ bỏ được, trở thành tham ác” vì tìm mọi cách để đạt cho được mục đích, 
theo đường hướng bất thiện, chúng trở thành tham ác. 

Có ví dụ sau để mô tả am á/và tham ác. 

Hai người cùng chung vốn để đi buôn, sau chuyến buôn có lãi nhiều, một người nảy ra ý chiếm trọn vẹn”, nên 
sát hại người bạn đồng hành. Đó là tham ác. 

Ngài Buddhaghosa có cho thêm ví dụ về tham ái và tham ác như sau: 

Có hai người cùng tạo phước, một người muốn tái sinh vê cõi chư thiên. Đó là tham ái. 

Một người chẳng những muốn tái sinh cõi chư thiên, mà còn muốn là chúa chư thiên. Đó là tham ác”), 

Có 10 điều ràng buộc chúng sinh, nêu không thể "xa lìa” được, sẽ trờ thành gantha (cột chắc). 

Đó là: Mẹ (mãt8), cha (pitã), vợ (bhãriyã), con (putta), thân tộc (ñãti), bạn (mitta), tài sản (dhana), lợi lộc 
(lãbhãsakkãra), danh vọng (yasa) và 5 dục tăng trưởng (kãmaguna)t) 


⁄(®) 





0- S.v, 59. Tương ưng Đạo (Maggasaoyuttae), phẩm VIII Bộc lưu (oghavagga), kinh Hệ phược (ganthasutta). 
2- Dhp. Câu 251. 

®- D.1, kinh Samôn quả 

- DhpA. Câu số 49. 

5- HT. TMC (đ)- Dhp, câu 211. 

- DhpA. Câu số 161. 

ứ- Atthasalin. Chương II, Những Nhị để và các phần khác. 
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Chi pháp của "đớn tham ác cột chắc”là tầm sở Tham trong 8 tâm Tham. 

Như Kinh vẫn: 

Abhijjiha kayagantho atthasu lobhasahagatesu cittuppadesu upajjati: 

'Whóớm tham ác cột chắc phát sinh trong tám tâm đi chung với tham “? 

264 - Hỏi. Thế nào là "nhóm phẫn uất cột chắc” (byãäpãda kãyagantha)? Chi pháp là gì? 

Đáp. Byäpada còn được viết dưới dạng vyäpäda, có nghĩa là "bực tức, ác cảm, ác tâm”, nhưng vì theo sau là 
cụm từ kãyagantha, nên được dịch là "phẫn uất”, "sân ác”, "sân độc”. 

Tức là sự ác cảm hay bực tức không thể buông bỏ được. 

Như Kinh vẫn: 

Wy/ãpada padosam pahaya avyapanna citto viharati, sabba pana bhùta hitã nukampi vyãøãđa padosa cittam 
parisodheti. 

TỪ bỏ sân ác hiềm hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, 
gột rửa tâm hết sân hậr!”. 

Một từ đồng nghĩa khác của byãpãda là patigha (phẫn nộ, hiềm hận), vì có tiếp đầu ngữ pati làm tăng cường 
sức mạnh cho dosa (sân hận). 

Một từ khác đồng nghĩa với byãäpãda là vera (hận thù). 

Có Phật ngôn: "Akkocchi mam avaddhi mam; ajini mam ahãsi me. 

Ye tam upanayhanti; verarm tesam na sammaii. 

Mó mắng tôi, đánh tôi; nó thắng tôi, cuốp tôi. 

Ai ôm ý nghĩ ấy; hận thù không thể nguô/®°. 

Phân uất này thường đối kháng với cái chi? 

Phân uất này thường đối kháng với chúng sinh hữu tình. ` 

Có rất nhiều trường hợp *bực tức vô lý”, như có người bực tức với trời mưa, trời nắng”, y phân nộ "mưa gì mà 
mưa hoài”, "nắng gì mà nắng mãi”, hoặc khi quét rác, mặc y không được, y lại bực tức với gió ... 

Nhưng phẫn uất này không "cột chắc” trong tâm của y. 

"Phân uất cột chắc trong tâm”, chỉ có đối với "kẻ nghịch”, tức là "chúng sinh khác”. 

` Sự hiềm hận cột chắc”với chúng sinh hữu tình qua 9 cách: 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy đã làm hại đến ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy đang làm hại đến ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy sẽ làm hại đến ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy đã làm hại đến người thân của ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy đang làm hại đến người thân của ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy sẽ làm hại đến người thân của ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy đã làm lợi đến kẻ thù của ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấy đang làm lợi đến kẻ thù của ta”. 

- Do nghĩ rằng "kẻ ấ ấy sẽ làm lợi đến kẻ thù của ta”. 

Những `phẩn nộ vô lý” ở trên, nếu không buông bỏ, cũng được liệt vào "nhóm phẫn uất cột chắc”6), 

Đừng nói chỉ là "hiềm hận không buông với người”, ngay cả những con vật, cũng không buông bỏ "tâm hiêm 
hận”, như có người "ghét cay ghét đẳng loài chó”, chỉ vì có lần y bị chó cắn, hay có người *hiềm hận loài rắn”, gặp 
rắn là "tìm cách sát hại chúng” dù chúng chẳng làm hại gì y. 

Vỉ sao vậy? Vì nghĩ rằng "chúng sẽ làm hại đến ta”.. 

Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều trường hợp "không thể bỏ hiềm hận” tạo thành những ác nghiệp, như tích 
Ngạ quỷ Trăn, câu chuyện người học trò của Ngài Mahä Kassapa vì phẫn nộ Ngài, đã đốt liêu thất của Ngài...) 

Tóm lại, '»»ớm phân uất cột chất “là "không buông bỏ hiềm hận với bất kỳ điều nào”. 

Chi pháp của '»ớm phân uất cột chất “là tâm sở Sân trong 2 tâm sân. 

Như Kinh vẫn: 

"Byäpado kãyagantho dvisu domanassasahagatesu cituppadesu UESIIHBM: 

*Whóm sân ác cột chắc khởi sanh trong 2 tâm đi chung với ưu” 

265 - Hỏi. Thế nào là "nhóm giới cấm khinh thị cột chắc” (silabbataparãmãsa kãyagantha)? Chí 
pháp là gi? 

Đáp. Silabbaparamasa được phân tích thành silabata + parämäsa. 

- SIlabba là "nghi thức cúng tế, lễ bái” hay "giới cấm”. 

- Parãmäsa = para + ã + mrs/, nghĩa là ' ảnh hưởng bởi (bên ngoài -para)“ 

_Parämäsa (hay parämasa) được dùng theo nghĩa thuật ngữ là "dính mắc với”, "bị ảnh hưởng của”, "bị ô 
nhiễm”. 





0)- Đức Bửu Chơn - Kho tàng Pháp bảo ; pháp 10 chi. 

2- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. 925; phần Tụ phược. 

-D.1, kinh Samôn quả. 

®- HT. TMC (đ) -Dhp, câu 3. 

®- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. Phần tụ phược (ganthagocchakam.), sð738. 

6)- Xin xem DhpA. Câu 61. 

- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. Phần tụ phược (ganthagocchakam.), số 925. 
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Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) trong sách Atthasälinï có giải thích: 

Parato amasantiti = paramäsa: 

"Va chạm với bên ngoài, gọi là parãmãsa “ 

Một nghĩa khác của paramãsa là âm đường”, "đảo ngược “. 

Như kinh văn: 

"*Kaãmesanä bhavesana, brahmacariyesanã saha. 

Tti saccaparamaäso, ditthitthanã samussayã”. 

'Khao khát dục và hữu; luôn cả khao khát phạm hạnh. 

Như vậy, sai sự thật; là nơi kiến tụ hội?” 

"Khao khát phạm hạn/" hay "phạm hạnh tầm cầu”, là chỉ cho "thường kiến”, nghĩa là cho rằng "Đấng Phạm 
thiên thường hằng bất biến”, nỗ lực tu tập để trở về với Đại ngã ấy. 

Paramäsa cũng đồng nghĩa với abhinivesa (nghiêng về, xu hướng theo). 

Chữ para với ý nghĩ "bên ngoài” là: "bên ngoài Phật giáo” hay "bên ngoài đạo lộ giải thoát”. 

Điều này giải thích 'w? sao bậc Thánh Dự lưu không còn xu hướng theo ngoại giáo “và "những gi ngoài đạo lộ 
giải thoát các Ngài đã thấy rõ, biết rỡ' nên không còn xu hướng với những nghi thức ấy. 

Chữ para với ý nghĩa "điều khác”, nghĩa là "điêu không đúng với chánh kiến”. 

Như trường hợp Tôn giả Yamaka tuyên bố: 

"Tathaham bhagavata dhammam desitam ajanami, yathãa khinasavo bhikkhu kãyassa bheda ucchijjati 
vinassati, na hoti param maranã ti”. . 

'Whư Ta hiểu lời Thế Tôn giảng, Tỳkhưu đoạn tận các ô nhiễm (ãsava), sau khi mệnh chung, sẽ đoạn tận, sẽ 
diệt tận, sẽ không có gi nữa sau khi chết 

Chư Tỳkhưu phản bác lời Tôn giả Yamaka, cho rằng Tôn giả Yamaka xuyên tạc Đức Thế Tôn và thỉnh cầu Đức 
Sãriputta đến giải trừ ác kiến của Tôn giả Yamaka. 

Đức Xálợiphất thuyết lên tính vô thường của 5 uẩn để giải trừ tà kiến của Tôn giả Yamaka(?), 

Theo bản Sớ giải: "Nếu Tôn giả Yamaka nói rằng "vị Tỳkhưu đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy chấm dút tái sinh” thì 
không có gì sai lầm”. 

Nhưng cho rằng sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận” là một tà kiến. W7 saø? 

Vì cho rằng "có một bản ngấ”/ `bản ngã ` ấy bị diệt tận, bị diệt tận. 

Từ parãmäsa còn mang ý nghĩa là "điều sai lầm”. Như: 

*Aparantanuditthinam asati, thamaso øarãmãso na hoti” 

"Do không có nhìn theo (anudlfthi) tương lai, không kiên trì "sai lệch” (thãmaso parämãso)“. 

Hay: "Bhikkhave, Nigantha, sanditthiparamasa adhãnaggahi duppatinissaggino, bhikkhave, Niganth3, kuhaka, 
bhikkhave, Niganthã”. 

'Way các Tykhut, các Nigantha (N/kiÊntử), nhận thức sai lầm (sangtthiparãmasa), cứng cối, gi giữ, nương 
tựa (vào) sự chống đối, này các Tỳkhut, là các Njkiềntử giả trá (kuhakã)."€ 

Hoặc là: 

*Yo so, bhikkhave, bhikkhUu sanditthiparämasĩ hoti adhanaggahi duppatinissagg: 

"Way các Hiền giả, Tỳkhuu nào nhận thức sai lầm (sandffthiparämasai), khó dạy (ãdhãna), gin giữ, nương 
tụa vào sự chống đối (duppafi). 

So sattharipi agaravo viharati appatisso... “ 

Vj ấy sống không cung kửnh, không tùy thuộc vào Bậc Đạo Sư. .. 

Silabbaparãmäsa có những ý nghĩa như sau: 

1 - Mhững nghỉ thức cúng tế không đúng pháp. 

Bàlamôn Ujjaya (và bàlamôn Udãy¡) có hỏi Đức Phật: 

"Có phải Samôn Gotama không tán thán tế đàn?”. 

Đức Phật đáp: 

'Wây Bàlamôn, 1a không tám thán tất cả mọi tế đần. 

Nhưng này Bàlamôn, 7a không phải không tán thán tât cả mọi tế đần “ 

Và Đức Phật giải thích "những tế đàn nào có sát sinh, bậc Alahán không đi đến”; "những tế đàn nào không có 
sát sinh, tức là Đố thí thường làm từ lâu, cầu hạnh phúc cho gia đỉnh (yadidam niccadänam 
anukalayaññam), bậc Alahán có đi đến %9), 

Đoạn kinh văm trên cho thấy: "Đức Thế Tôn không tán thán tất cả mọi tế đàn”, nghĩa là "nếu tế đàn mang ý 
nghĩa nghi thức, tế lễ, hay tế đàn có sát sinh thì Đức Phật không tán thán”. 

Còn *tế đàn” mang ý nghĩa "ao phước “là "thường bố thí cầu hạnh phúc cho gia đỉnh“thì Đức Phật tán thán. 

Mà bố thí, cúng dường thì &#ông có nghỉ thức. 





6- A.ii, 41. Pháp ba chỉ, kinh Độc hành (patilinasuttae). 
2- S.iii, 109. Tương ưng uẩn (khandhasaeyuttao); phẩm IV, kinh Yamaka (yamakasuttam.) 
®- S.iii, 4ó. Tương ưng uẩn (khandhasaeyutta); phẩm V, Tự mình làm hòn đảo (attadipavaggo), kinh Vô thường II 
(dutiya - aniccasutta) 
4- A, v, 150, Pháp 10 chi, kinh Ni Kiển Tử (Nigaeehasutta). 
®- A, ii, 334, Pháp 6 chỉ, kinh Gốc rễ của đấu tranh (vivadamũlasuttae). 
(- A.iii, 42. Pháp bốn chỉ, kinh Ujjaya. 
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Lại nữa, bộ Cũlaniddesa (Tiểu Xiển Minh) có giải thích: 
Theo quan điểm của người xưa, có 5 đối tượng để lễ bái, cúng dường, đó là: 
- Bậc xuất gia. ' 
- tửnh thú. Đối với một số tín ngưỡng thì bò, quạ, voi, sư tử ... là linh vật, cần phải lễ bái, thờ cúng. 
- Biểu tuợng vô trí Đối với một số tín ngưỡng, người ta thờ ngọc Mani, linga- yoni (biểu tượng sinh và của 
Bàlamôn giáo, đó là bộ phận sinh dục nam - nữ), lửa, mặt trời, mặt trăng, hay đảnh lễ các phương hướng? 
- Hạ đẳng thần. Một số người lại thờ Rồng, Kim xí điểu, Dạ xoa, Thần quỷ Atula, Cànthátbà (gandhabba)... 
- Thượng đẳng thần. Một số người lại thờ Phạm thiên, Đế thích, thần Visnu, thần Siva... 
Những đối tượng thờ cúng sai lệch như linh thú, lửa ... thậm chí cả thượng đẳng thần với sự "mê tín” hay 
"cuồng tín”, đều xếp vào ø/ớ cấm sai iạc (silabbata parãmäsa). 
- Whững giới cấm không đúng pháp. 
Tức là những giới luật không phù hợp với Phật giáo. 
Lõa thể Kassapa có trình bày pháp khổ hạnh của một số Samôn Bàlamôn như: ' 
- Sống phóng túng, không theo lễ nghi (như đứng mà đi đại tiểu tiện, đứng ăn, không chịu ngồi theo lễ nghi) 
- Liếm tay cho sạch (sau khi ăn, không chịu rửa). 
- Đi khất thực không chịu bước tới (theo yêu cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát) 
- Không nhận đồ ăn mang đến (cho mình, trước khi đi khất thực). 
- Không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình. 
- Không nhận mời đi ăn. - Không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo (sợ nồi chảo bị nạo, bị cạy để cúng dường đồ 
án) 
àc Không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa (sợ dành riêng cho mình),không nhận vật thực từ người nữ cho con bú 
3- Những chủ thuyết sai lầm. 
Như cho rằng `chấm dứt đau khổ nhờ minh hay nhờ hạnh”... 
Đức Sãriputta có trả lời Đức Upaväna khi vị ấy hỏi: 
Kim panävuso sariputta, vi]jãntakaro hotiti? 
"7nưa hiền giả Sãrjputta, có thể có người chấm dút (đau khổ) nhờ mính hay không”? 
- No hidam, ãvoso: 7⁄2 không, này hiền giả. 
Kim panävuso Sariputta, caranenantakaro hotfti? 
` 7hưa Hiền giả Sãriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ hạnh hay không? 
- No hidam, ävuso: 7a không, nây Hiền giả. 
Kim panävuso Sãriputta, vijjãäcaranenantakaro hotfti? 
"7nhưa Hiền giả Sãriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ mính và hạnh hay không”? 
- No hidam, ãävuso: 7⁄2 không, này Hiền giả. 
Kim panävuso Sãriputta, aññatra vijjãcaranenantakaro hotfti? 
"7nưa Hiền giả Sãriputta, có thể có người chấm dứt (đau khổ) ngoài mính và hạnh hay không”? 
- No hidam, ãvuso. 7a không, này Hiền giả. 
Đức Sãriputta có giải thích: 
- Vi]jäya œe, ävuso, antakaro abhavissa, sa-upadänova samaäno antakaro abhavissa: Nếu có người chấm dứt 
(đau khổ) nhờ mính, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ“ 
Caranena ce, ävuso, antakaro abhavissa, sa-upädanova samãno antakaro abhavissa: WếU có người châm đút 
(đau khổ) nhờ hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ”. 
"Vijjäcaranena ce, ävuso, antakaro abhavissa, sa- upädänova samãno antakaro abhavissa: /ế( có người 
chấm dứt (đau khổ) nhờ mính và hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ. 
"Aññatra vijjãcaranena ce, ãvuso, antakaro abhavissa, puthujjano antakaro abhavissa: Mết có người chấm 
dứt (đau khổ) ngoài mính và hạnh, thời một người phàm phu có thể là người chấm dứt (đau khổ). 
c Ngài Sãriputta có dạy: "ưng với mính - hạnh, người ấy thấy như thật, biết như thật. Người ấy giải 
thoát 
Sở dĩ không thể nói "chấm dứt đaư khổ nhờ minh - hạnh”, vì bậc Thánh Alahán "không còn tái sinh, không 
còn khổ luân hồi”, nhưng khi còn thân ngũ uẩn, các Ngài vẫn còn khổ thân, khổ sinh diệt và khổ do pháp hành. 
Vậy thì "làm sao chấm dứt đau khổ được, trong khi vị Alahán có minh - hạnh đầy đủ”. 
Ngoài ra "silabbataparämäsa còn mang ý nghĩa là "những điêu mê tín dị đoan”. 
Kinh văn có ghi: 
"Đối với các Ssamôn, Bàlamôn ngoài giáo pháp này, cho rằng thanh tính nhờ hạnh giói, thanh tịnh nhờ hạnh 
tu, thanh tính nhờ giới cẩm; kiến nào như vậy là thiên kiến, kiếp chấp... “5 
Chi pháp của '"#óm tà giới cột chắc “là tâm sở Tà kiến trong 4 tâm hợp với tà kiến. 
266 - Hỏi. Thế nảo là "nhóm chấp đây là sự thật cột chắc” (Idam saccaäbhiniveso}? Chi pháp là gi?. 
Đáp. "Đây là sự thật” là cho rằng "chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy”. 
Bám chặt vào quan điểm sai lầm ấy, không buông bỏ *quan điểm ấy”, gọi là "cột chắc”. 





@- D.iv, kinh Thi Ca La Việt (sigalovada). 
2- D.ii, bài kinh số 8; Kinh Cadiếp - Sư tử hống (Kassapa-sthanadasutta). 
3- A,ii, 163. Pháp bốn chỉ; kinh Upavana (upavanasutta). 
(4)-- Đại trưởng ãlo Tịnh Sự (d). Dhs, phần Tụ phược, số 739. 
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Như có một số Samôn, Bàlamôn chủ trương: 

-Khổ - lạc là do Tạo hóa sắp đặt, điều này là sự thật, ngoài ra là hư ngụy”. 

- Hay "khổ - lạc do nhân nghiệp quá khứ”, điều này là sự thật, ngoài ra là hư ngụy”. 

- Hoặc là *khổ - lạc tự nhiên sinh, không do nhân do duyên ...” 

Đức Phật giải thích: 

- Nếu khổ lạc d0 nhân Tạo hóa, thì quan điểm này có một Tạo hóa ác độc. 

- Nếu khổ - lạc do nhân quá khứ” thì khi một hành giả tinh tấn hành đạo phát sinh khổ thọ, còn không tinh 
tấn hành đạo thì không sinh khổ thọ. Vậy "nhân quá khứ ở đâu?” 

Lại nữa, chẳng lẽ do "nghiệp quá khứ” phải sát sinh, trộm cắp... hay bố thí, cúng dường... 

Xét kỹ quan điểm này cũng rơi vào tà kiến, vì rằng "khổ lạc do nhân nghiệp quá khứ cũng có, do nhân nghiệp 
hiện tại cũng có”, nhưng không chấp nhận *do nghiệp hiện tại”, đó là tà kiến. 

Quan điểm thứ 3 rõ ràng là "tà kiến” rồi. 

Ngoài ra, còn có những quan điểm sai lầm khác như: 

- Cho rằng "đời là thường còn, điều này là thực, còn điều khác là vọng”, hay 

- Cho rằng đời là không thường, điều này là thực, còn điều khác là vọng”...?), 

Chi pháp "n#óm chấp đây là sự thật cột chắc “cũng là tâm sở Tà kiến trong bốn tâm hợp tà (sđd, số 925), 

Dút bốn pháp cột chắc. 
~0-0-0- 


Bài 17. 
Bốn pháp "nắm giữ chắc”. 
(Cattaro upadan4). 
: › ~0-0-0- - - 

267 - Hỏi. Thế nào là "nắm giữ chắc” (upãdãna)? Có bao nhiêu pháp "nắm giữ chắc”. 

Đáp. Phân tích từ upädäna (nắm giữ) = upa (gần, khắn khít) + ãä+ căn dã (cho, buông ra)#). 

Upa (khẳn khít) + ädãna (bám lấy, níu lấy). 

Upädãna thường được dịch là thủ (nghĩa là "ấm giữ chắc, là "ái quá mạnh”. 

Ai ví như tên trộm sờ soạng trong đêm tối, còn "ấm ø/ữ”(upädäna) ví như tên trộm lấy được món đồ, không 
buông ra (sđd). 

*Upadaniyesu, bhikkhave, dhammesu assadãänupassino viharato tanhã pavaddhati. Tahhãäpaccaya upadanam: 

"Nây các T/khuu, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được nắm giữ, ái được tắng truởng. Do duyên ái nên 
thủ sinh khởi ““ 

Có Päli giải thích như sau: 

*Upadiyantiti = upänäầni: 

Pháp nào chấp cứng với cảnh, gọi là thủ (nắm giữJ®) 

Có bốn pháp "nắm giữ” là: 

- Dục thủ (kãmupädäna). 

- Kiến thủ (ditthupadãäna). 

- Giới cấm thủ (silabbatupadäna) . 

- Ngã luận thủ (attavadupädäna). 

Như kinh văn: 

"Cattãrimãni, bhikkhave, upädãnam: Wây các TƑkhưt, có 4 thủ” 

Kãmupadanam, ditthupadanam. silabbatupadänam, attavädupadanam: 

Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ® 

268 - Hỏi. Thế nào là“ dục thủ “ (kãtmmupãdäna)? Vị sao có dục thủ? Chi pháp dục thủ là gi? 

Đáp. Dục thủ là "nắm giữ năm trần cảnh: sắc, thỉnh, hương , vị và xúc”. 

Với 5 trần cảnh "xinh đẹp”, đó là vị ngọt của chúng. Chúng sinh không biết "nguy hại” của 5 trần cảnh (là tính 
vô thường biến hoại), nên tham đẳm, dính mắc vào chúng, "nắm giữ” lấy chúng, thế là đc tủ hình thành. 

Thiên chủ Sakka (Đế Thích) có bạch với Đức Thế Tôn: 

"Ko pana, bhante, hetu, ko paccaya yena midhekacce sattã dittheva dhamme parinibbayantrti? 

"Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gị duyên gi, ở đây một số hữu tỉnh ngay trong hiện tại không viên tịch? 

Đức Phật dạy: 

Santi kho, devaänaminda, cakkhuviñfieyyä rũpa, ittha kanta manäpã piyarupä kamupasamhita rajaniya: 

"Mây Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc khả hj, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. 

Tañce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosäya titthati: 

"Nếu vị Tỷkhưu hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú. 

Tassa tam abhinandato abhivadato ajjhosäya titthato tannissitam viññãnam hoti tadupädanam: 





)- Mi, kinh Thiên Tý (devadahasutta). A.i, 173. Pháp 3 chi, kinh Sở y xứ. 
2- Xem Đại Trưởng lão Tịnh Sự (d).Dhs, phần tụ Phược, số 740. 
3- HT. TMC (đ). Thắng pháp tập yếu luận (abhidhammatthasaogaha), chương VII. 
%- HT.TMC (đ). 5.ii, 84; Tương ưng Nhân duyên (Nidãnasaoyuttae), phẩm VI, kinh Thủ (padanasuttae). 
5- ĐĐ Giác Chánh. Vi Diệu Pháp nhập môn. 
5-HT. TMC (d). S.1,2.Tương ưng nhân duyên (Nidanasaeyuttas), kinh Phân biệt (Vibhaegasuttae). 
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"Do vị ấy hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khơi lên, chấp thủ sắc ấy. 

Sa-upadano, devanaminda, bhikkhu no parinibbayati: 

"Vị có chấp thủ, này Thiên chủ, T}khưu ấy không đắc viên tịch “”. 

Tương tự như thế với thinh, hương, vị và xúc. 

Tạng Diệu pháp, bộ Pháp tụ (Dhammasanganr) có định nghĩa "dục thủ” như sau: 

*Yo kãmesu kãmacchando kamarago kamanandr kämatanha kamasineho kamaparilãäho kamamuccha 
kamajjhosänam. Idam vuccati kãmupädãänam” 

"Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục tham luyến dục luyến thương dục nôn nóng dục hôn mê 
dục quyến luyến dục. Đây được gọi là dục thủ 1“ 

Chi pháp của Dục thủ là tâm sở Tham trong 8 tâm tham (sđd, số 956). 

Đây là nói vê phàm nhân, riêng bậc Thánh Dự lưu và Nhất lai, dục thủ chỉ là tâm sở Tham có trong 4 tâm 
tham ly tà. 

Riêng bậc Thánh Anahàm dứt trừ dục thủ. 

269 - Hỏi, Thế nào là "kiến thủ” (ditthupadana)? Chỉ pháp kiến thủ là g¡? 

Đáp. Kiến thủ là "nằm giữ chắc những điều sái quấy”. 

Điều sái quấy ở đây Iä g¡? Chính là *đoạn kiến” hay nói rộng là ba loại tà kiến: Vô hành kiến, vô nhân kiến, vô 
quả kiến. 

Như Kinh vẫn: 

"Natthi dinnam, natthi yittham, natthi hutam, natthi sukatadukkatanam kammầnam phalam vipako: 

"Cho là không có sự bố thí không có sự cúng dường, không có tế lễ không có quả dị thục của nghiệp tốt xấu, 

Natthi ayam loko, natthi paro loko, natthi mãtã, natthi pit3,natthi sattã opapätikã: 

Không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có chúng sính hóa sinh. 

Natthi loke samanabrahmanä sammaggatä (samaggat3) sammäpatipann3, ye imañca lokam parañca lokam 
sayam abhiññã sacchikatvä pavedentiti: 

Trong đời này không có các vị Samôn, Bàlamôn chánh hướng chánh hạnh, là những vị đã tự mình với thắng trí 
chứng đạt rồi tuyên bố đời này, đời sau. 

Ya evarupä ditthi ditthigatam ditthigahanam ... 

Kiến nào như vậy là thiên kiến, kiến chấp ...”) 

Chi pháp kiến thủ là tâm sở Tà kiến trong 4 tâm tham hợp tà. 

270 -Hỏi. Thế nảo là " giới cấm thủ” (silabbatupadäna)? Chi pháp là gi? 

Đáp. Silabba là "những nghi thức cúng tế “ hay "những giới cấm” 

Những điều này chưa hẳn là xấu, nhưng vì theo sau là upädäna (nắm giữ chắc) nên trở thành những nghi thức 
cúng tế sai lạc, hoặc những tri kiến sai lạc. 

Vỉ sao? Vì upädãna là tham cường thịnh 

*- 'Mh)ững nghỉ thức cúng tế sai lạc“ Như tục lệ cúng bái các thần quỷ, tục lệ tế thần lửa bằng cách sát hại 
chúng sinh khác... 

*- Những giới cấm sai lạc“ Như "không dùng nước lạnh theo thuyết của giáo chủ Purãna kassäpa”, hay 
những cách tu khổ hạnh ... 

Kinh văn có ghi: 
` Đổi với các Samôn, Bàiamôn ngoài giáo pháp này, cho rằng thanh tịnh nhờ hạnh giói, thanh tịnh nhờ hạnh 
tu, thanh tính nhờ giới cấm; kiến nào như vậy là thiên kiến, kiếp chấp... (sđd số 783)“ 

Ngoài ra, tuy là những nghi thức có hình thức tốt, nhưng được làm với sự hiểu biết lầm lạc cũng được xem là 
silabbatupadana. 

Như cho rằng "chỉ cần niệm phật là sẽ giải thoát” hay "chỉ cần bố thí, trì giới là được giải thoát”, chí đến cho 
rằng "hành thiền an tịnh, đắc Tứ định là giải thoát” (nếu hiểu giải thoát theo nghĩa: chấm dứt sinh tử luân hồi” thì 
đó là tà kiến). - 

Những nghỉ thức tế lễ phù hợp với đức tin trong sạch, hợp với trí tuệ là điêu đáng làm. 

Thế nào là hợp với trí tuệ? 

Tức là những nghi thức này làm tăng trưởng phước báu, chỉ là "tạm thời giải thoát khổ”, muốn diệt trừ khổ 
phải "tinh tấn hành thiên quán, chứng đạt Nípbàn”. 

Chi pháp giới cẩm thủ là tâm sở Tà kiến trong 4 tâm tham hợp tà kiến. 

271 - Hỏi. Thế nào là "ngã luận thủ” (attavãadupadana)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Ngã luận thủ là "nắm giữ cứng về chủ thuyết cái ta”. 

Nói cách khác là "cho rằng có cái £a trong 5 uẩn”. 

Luận thuyết về 'cá/ #a“có 2 loại: "Tha ngã” và "tự ngã”. 

*- 72a ngã là `cái ta” của chúng sinh khác, hay "cái ta” của Thượng Đế, của Đấng Sáng tạo chủ... 

Như cho rằng "đời là thường còn, đời không thường còn, chúng sinh sau khi chết còn tồn tại, chúng sinh sau 
khi chết không tồn tại, sinh mạng với thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác...” 

Tất cả những vấn đề này, Đức Như Lai không trả lời”). W saø? 





- HT. TMC (dđ). 5.iv, 101 Tương ưng sáu xứ (5Saayatanasaeyutta) , kinh Sakka. 

2- Đức Tịnh Sự (d). Dhs, phần Tụ thủ (upadanagocchaka), số 781. 

3- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. Phần tụ thủ (upadanagocchakae), số 782. 

%- Xem S.vi, 395. Tương ưng không thuyết (Asaokhatasaoyuttae), kinh Vaccha (vacchasuttae). 
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Vì tất cả những vấn đề này "liên quan đến £ự ngã. 

Sự hiện hữu của chúng sinh là do "nhân duyên”, nói cách khác là do `ái”. 

Chúng sinh nào còn ái thì còn tái sinh, chúng sinh nào không còn ái thì không còn tái sinh. 

*€Cỏn” là cho rằng "ngã tồn tại”, "&/#ng cỏn “là cho rằng "ngã bị diệt tận”. Nhưng ",øấ”vốn không có. 

Đức Phật trả lời cho Tôn giả Kaccäyanagotta rằng: 

"Sabbam atthrti kho, Kaccana, ayameko anto. 'Sabbam natthrti ayam dutiyo anto”. 

"7át cả là có“ này Kaccãäyãn là một cực đoan. "Tát cả là không có” là một cực đoan thứ hai. 

Ete te, Kaccana, ubho ante anupagamma majjhena tathagato dhammam deseti: 

Này Kaccäyana, xa la 2 cực đoan ấy, Như Lai thuyết về trung đạo “2. 

Hay "Tam jivam tam sariranti vä, bhikkhu, ditthiya sati brahmacariyaväso na hoti: 

Này T}khut, chỗ nào có (tà) kiến: “Sinh mạng và thân thể là một”, chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. 

Aññam jivam añfñam sariranti vã, bhikkhU ditthiyä sati brahmacariyaväso na hoti. 

Này Tỳkhut, chỗ nào có (tả) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác; chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. 

Ete te, bhikkhu, ubho ante anupagamma majjhena tathagato dhammam deseti-'jatipaccaya jaramaranan ti”: 

i4 TỳkhuuU, tử bỏ hai cực đoan nảy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: 'Do duyên sanh nên có giả 
chết. 

Dù bàn luận vê "tha ngã” hay "tự ngã”, chung quy đều đề cập đến "cá/ £a” với nhiều hình thức sai khác. 

Như kinh văn: 

"Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana vã anekavihitam attanam samanupassamana samanupassanti, 
sabbete pañcupadaänakkhandhe samanupassanti: 

'Wày các Tÿkhut, những Samôn, Bàlamôn bám víu vào 'cái ta“ nhiều cách khác nhau, xem xét (anupassati) 
giống nhau hoặc khác nhau, xem xét cả 5 thủ uẩn hay xem xét một trong năm thủ uẩn “?? 

Và khi có cái ta tất nhiên dẫn đến "có cái của ta“ 

Một từ khác chỉ cho loại tà kiến này là sa¿4ã/⁄a#/// (có thân kiến), là "nhóm (kãya) thấy sai, hiểu sai về danh 
sắc”. 

Thấy sai, hiểu sai như thế nào? 

Về sắc uẩn chẳng hạn thì thấy rằng: 

- "Sắc là tự ngã” hay 'tự ngã có sắc”, hay "sắc ở trong tự ngã”, hay *tự ngã ở trong sắc”. 

Tương tự như thế với thọ, tưởng, hành và thức! 

Chi pháp "ngã luận thủ” là tâm sở Tà kiến có trong 4 tâm Tham hợp tà. 

"VWhóm thân kiến” có 20 tà kiến; tức là "mỗi uẩn có 4 cách thấy sai, hiểu sai nhân 5 uẩn = 20 thân kiến” 

Nếu phân tích rộng thì như sau: 

*- Sắc uẩn có 28 nhân 4 = 112 tà kiến. 

*- Thọ uẩn có 108 nhân 4 = 432 tà kiến. 

*- Tưởng uẩn có 108 nhân 4 = 432 tà kiến. 

*- Hành uẩn có 50 tâm sở nhân 4 = 200 tà kiến. 

*- Thức uẩn có 64 tâm (81 tâm hiệp thế - 17 tâm Duy tác hữu nhân của bậc thánh Alahán) nhân cho 4 = 256 
tà kiến. 

272 - Hỏi. Bốn pháp "nắm giữ” tần lượt được trừ diệt ra sao? 

Đáp. Bậc Dự lưu trừ tuyệt 3 pháp thủ là "kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ”. 

Bậc Anahàm trừ tuyệt dục thủ. 

Có câu hỏi rằng. Bậc Anahàm còn tái sinh, vậy cái gì duyên cho hữu? 

Đáp. Chính Thắng giải (adhimokkha) duyên cho hữu”). 

Bậc Thánh Anahàm chỉ có lộ ý cận tử và chỉ có cảnh zg//ập tướng xuất hiện vào lúc sắp lâm chung, cảnh 
nghiệp tướng này là "cản" thiên tướng. 

Một trong những lộ cận tử sẽ xuất hiện tâm thiền tương ứng, rồi sau đó trải qua hằng trăm hàng ngàn tâm lộ 
cận tử, sau cùng tâm tử xuất hiện và tâm tục sinh sẽ là "tâm quả thiên tương ứng”. 

Kinh văn ghi rằng: 

... 10 duyên cho Tịnh tín; Tịnh tín duyên cho Thắng giải; Thắng giải duyên cho hữu... (säd). 

Điều này cũng có cho phàm nhân đắc thiền mà không bị hoại thiền. 


Dút bốn pháp nắm giữ chắc. 
- 0-0-0-0- 
Bài 18. 
Sáu pháp chướng ngai. 
(Cha nivaranami). 
-0-0-0- 





@- HT. TMC (d). S.ii, 16, Tương ưng nhân duyên, kinh Kaccayanagotta. 
2- HT. TMC (d). 5i 60, Tương ưng nhân duyên (Nidãnasaeyuttas) kinh Do duyên vô minh 
(Avijjapaccayasutta). 
®- S.iii, 4ó. Tương ưng uẩn (khandhasaeyutta), kinh Quán kiến (Samanupassanasuttae). 
4- Xem S.iii, 1. Tương ưng uẩn (khandhasaeyutta), kinh Nakulapita. 
5- Đai Trưởng lão Tịnh Sự (d). Vbh. Duyên khởi phân tích theo Vi Dệu pháp. Tâm thiện Sắc giới, tr.273. 
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273 -Hỏi. Nivarana nghĩa là gi? Có bao nhiêu pháp Nivarana? 

Đáp. Chữ Nwarana đồng nghĩa với nivärana, xuất nguyên từ ni (vào) + ngữ căn var (cản trở, ngăn). 

Nivãrana từ động tử niväreti (ngăn chận, cản trở). 

Hay từ NI + ngữ căn var (cản trở) 

NWwarana nghĩa là "sự cản trở, vật chướng ngại”. 

Đức Phật gọi năm pháp này là một đổïng bát thiện. 

'Akusalaräsrti, bhikkhave, vadamãno pañca nwarane sammã vadamäãno vadeyya: 

` Đông bất thiện, nảy các Tkhut, nếu có ai nói là nấm chướng ngại, người ấy nói một cách chơn chánh. 

Kevalo hãyam, bhikkhave, akusalaräsi, yadidam - pañca nivaranã: 

Toàn bộ đống bất thiện này, này các Tỳkhut, tức là nắm chướng ngại*?. 

Sở dĩ gọi là "cản trở” vì Đức Phật có ví dụ ví như con sông chảy từ núi xuống có sức mạnh cuốn trôi mọi vật, 
nhưng có người mở rộng hai bên bờ sông khiến dòng sông bị chặn ở giữa, bị chuyển hướng không còn có sức 
mạnh cuốn trôi mọi vật”). 

Gọi là chướng ngaí vì những pháp này cản trở sự chứng đắc thiền định hay đạo quả Nípbàn. 

Pañcime, bhikkhave, nwaranäa andhakaranä acakkhukaran.ä aññãnakaranäa paññãnirodhikã vighätapakkhiyä 
anibbanasamvattannikã...: 

"Nấm chướng ngại này, này các T/khuu, tác thành sí ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí đoạn diệt trí 
tuệ dự phần vào tổn hại, không đưa đến Nípbản..."€). 

Päli có giải thích: 

Jhanadika nivarentiti = nivaranãni: 

"Cẩn trở thiền, gọi là chướng ngại). 

Theo Kinh tạng, pháp chướng ngại có năm là: 

Pañcimäni, bhikkhave, nivaranäni. Katamäni pañca? 

'Wày các Tÿ/khut, có nắm chướng ngại này. Thế nảo là nắm? 

Kãmacchandanivaranam, byapadanivaranam, thinamiddhanivaranam, uddhaccakukkuccanivaranam, 
vicikicchãnivaranam...”. 

Dục dục chướng ngại, phẫn uất chướng ngại, hôn trầm - thụy miên chướng ngại, phóng dật - hỗi hận chướng 
ngại, nghi chướng ngại ... f5 

Năm pháp chướng ngại này có thể phân làm 10 pháp chướng ngại, đó là: 

- Tham dục chướng ngại được phân thành: Dục tham chướng ngại bên trong và dục tham chướng bên ngoài. 

- Sân chướng ngại được phân thành: Sân chướng ngại bên trong và sân chướng ngại bên ngoài. 

- Hôn - thụy chướng ngại được phân thành: Hôn - thụy chướng ngại bên trong và hôn - thụy chướng ngại bên 
ngoài. 

- Trạo - hối chướng ngại được phân thành: Trạo - hối chướng ngại bên trong và trạo - hỗi chướng ngại bên 
ngoài. 

- Nghi chướng ngại được phân thành: Nghi chướng ngại bên trong và nghi chướng ngại bên ngoài”. 

Đức Phật dạy: `Khi gột rửa được năm uế nhiễm của tâm (là năm pháp chướng ngại), nếu muốn vị ấy có thể 
chứng đắc thắng trí như thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ,... và cuối cùng là chứng đắc thánh quả Alahán”€). 

Tuy được phân thành 10 như thế, nhưng chủ yếu vần là 5 chướng ngại. 

Theo Tạng Thắng Pháp thì có sáu chướng ngại là có thêm "vô minh chướng ngại”. Như Kinh văn: 

"Katame dhammã nivaranã? 7Øế nảo /2 các pháp chướng ngại? 

Cha nivarana (nivaranäani (sy3a)- kãmacchandanivaranam, byapädanwaranam, thinamiddhaniivaranam, 

tà sáu chướng ngại: Dục dục chướng ngại, phẫn uất chướng ngại, hôn- thụy chướng ngại, trạo - hối chướng 
ngại, hoài nghi chướng ngại, vô mính chướng ngạ£”) 

Nếu phân tích Hôn trâm (thina) và thụy miên (middha) là 2 chướng ngại; phóng dật (uddhacca) và hối 
(kukkucca) là 2 chướng ngại, thành ra có 8 chướng ngại. 

27⁄4 -Hỏi. Năm pháp chướng ngại được ví dụ như thế nào? 

Đáp. Dục dục chướng ngại được ví như nước có nhiêu màu sắc. 

- Phân uất (byãäpäda) chướng ngại ví như nước sôi sùn sục. 

- Hôn trầm - thụy miên chướng ngại ví như nước có nhiều rong rêu. 

- Phóng dật - hối hận chướng ngại ví như nước bị gió giao động. 





0- Đức Naãrada- Ô. Phạm Kim Khánh (d) - Vi Diệu pháp toát yếu, tr.387. 

2)- S.v, 145, tương ưng Niệm xứ (Satipaeehanasaoyuttae), kinh đống bất thiện (Akusalarasisuttao). 
- A.iii, 63, Pháp 5 chi, phẩm triển cái, kinh ngăn chặn. 

)- S.v, 96, tương ưng Giác chỉ (Bojjhaogasaeyuttas), kinh Chướng ngại (NIvaraeasuttae). 

5- ĐĐ Giác Chánh. Vi Diệu pháp Nhập môn. 

6) S.v, 60, Tương ưng đạo (Maggasaeyuttae), kinh các chướng ngại (nIvaraasutta). 

)- S.v, 108. Tương ưng Giác chỉ, kinh Pháp môn (pariyayasutta) 

®- A.iii, 16. Pháp năm chỉ, kinh Các uế nhiễm (upakkilesäsuttae). 

- Dhs. Câu số 748. 
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- Nghi chướng ngại ví như nước đục?, 
275 -Hỏi. Chướng ngại bên trong, bên ngoài như thế nào? 
Đáp. Những cản trở do ngoại cảnh mang lại, gọi là cướng ngại bên ngoài. 
Những cản trở xuất phát từ cảnh bên trong tâm, gọi là chướng ngại Đên trong. 
*- Tham dục bên ngoài là "đắm nhiễm sắc, thinh, hương, vị, xúc”. 
Tham dục bên trong là "đắm nhiễm sắc, thinh, hương, vị, xúc bên trong”. 
Như thích thú làn da xinh đẹp của mình, thích thú âm thanh dịu ngọt của chính mình, mùi hương của chính 
mình, vị chất của chính mình, thích thú khi tự xoa bóp. 
*- Sân bên ngoài là "không hài lòng, nghịch ý với cảnh sắc xấu...”. 
- Sân bên trong là "buồn tủi cho chính mình, tự giận mình...” 
*- Hôn - thụy bên ngoài là "d0 đụng chạm mạnh khiến bất tỉnh, hoặc bị dược chất khiến buồn ngủ, hay gió 
mát làm buồn ngủ, nghe tiếng ru khiến buồn ngủ...” 
- Hôn - thụy bên trong là "tâm mỏi mệt, tâm chán nãn, phát sinh buồn ngủ...” 
*- Phóng dật (uddhacca) bên ngoài là "do nhận nhiều cảnh phát sinh lơ đảng như "nghe nhiều lần một câu 
chuyện nên không chú ý nữa ..”. 
Phóng dật bên trong là "tâm miên man suy nghĩ “ 
*- Hối hận bên ngoài, là "tâm ray rứt” vì việc ác đã làm hay "bỏ qua việc thiện không làm”. 
Hối hận bên trong, là "tâm lo âu, bồn chồn vì một sự kiện nào đó sẽ xảy đến”. Hoặc "tự trách vì thiếu suy xét 
nên tin lầm”... 
*- Nghi bên ngoài như "phân vân chẳng biết các vị Samôn thật sự có chứng đắc các thượng nhân pháp hay 
không...” 
Nghi bên trong là "phân vân không biết hành pháp này có đúng đường lối không...”. 
276 - Hỏi. Thế nào là "dục dục chướng ngại” (kãtmacchanda nivarana)? Chỉ pháp là gì? 
Đáp. Chữ kãmacchanda nïvarana = kãma (dục)+ chanda (ước muốn) + nwarana (chướng ngại). 
Nghĩa đen của kãmacchanda là *ước muốn năm trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc”. 
Nghĩa mở rộng của kãmacchanda là 'đ#m nhiễm vào 5 trần cảnH. 
Theo bản Sớ giải kinh Tăng chi thì &ãmacchanza là: kãmaräga (khát dục), kãmanandï (thích thú dục), 
kãmatanhä (dục ái)!?). 
Nên kãmacchandanivarana còn được dịch là "£#am dục chướng ngại. 
Tham dục chướng ngại là sự ham mê năm trần cảnh: sắc đẹp, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon ngọt, sự 
đụng chạm êm ái. 
Tham dục chướng ngại sinh lên do 2 duyên: 7ưng fốf đẹp (subhanimitta) và “ác ý không đúng (ayoniso 
manasikãra)). 
Sở dĩ gọi tham dục là chướng ngại, vì nó cản trở không cho tâm sở Nhất hành (ekaggatä) phát huy sức mạnh, 
để trở thành chỉ Định của thiền. 
Trong thiên quán thì £#øam đực ngăn chận, không cho định tam tướng xuất hiện, tức là ngăn không cho Vô 
tướng định, Khổ tướng định, Không tánh định sinh lên. 
Chi pháp tham dục chướng ngại là: Tâm sở Tham trong tám tâm Tham. 
277 -Hỏi. Làm thế nào để loại trừ tham dục? 
Đáp. Theo Sớ giải kinh Đại niệm xứ, có 6 cách loại trừ tham dục: 
1 Học tập về tướng không tốt đẹp (asubhanimittassa uggaha). 
2” Tu tập (hành thiền) về đề mục thể trược (asubha bhãvanãnuyoga). 
3- Phòng hộ các môn quyền là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (indriyesu guttadvãra). 
4“ Tiết độ trong ăn uống (là không ăn quá no) (bhojane mattaññutã). 
5- Thân cận bạn lành (kalyãna mittat3). 
6 Nghe và nói những điều lợi ích (sappäyakathä)?. 
Mới những điều lợi ích (có 10) /3: 
a- Nói những điều khiến người nghe ít ham muốn (appicchakathä). 
b- Nói vê biết đủ (santutthikathä). 
c- Nói những điều làm cho thân tâm an tịnh (paviveka kath3). 
d - Nói điều hòa hợp, không gây chia rẽ (asamsaggä kathä). 
e- Nói làm sinh khởi tinh tấn (viriyãrambha kath3). 
f- Nói về giới (sila kath8). 
g- Nói về định (samaädhi kath3). 
h- Nói về tuệ (paññã kathä). 
i- Nói về giải thoát (vimutti kath3). 
k- Nói về giải thoát tri kiến (vimuttiññänadassana kath3) (sđd, tr.153) 
278 - Hỏi. Thế nào là "phẫn uất chướng ngại “ (byapada nivarana)? Chí pháp là g? 
Đáp. `Phẫn uất chướng ngại” tương tự như "phẫn uất thân phược”, nhưng ở đây nói đến khía cạnh "cản trở”. 





0 - Đức Bưu Chơn - Kho tàng Pháp học. 

(2- Sớ giải kinh tăng chỉ, pháp một chỉ (A.i, 3), phẩm đoạn triển cái (), kinh tịnh tướng () 
)- S.v, 64. Kinh Thân (kayasuttae). 

- Đức Bửu Chơn - Kho tàng pháp bảo, tr. 90 
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Mặt khác, tuy dùng từ byãpäda là chỉ cho sức mạnh của tâm sở Sân được gia tăng. 

Thật ra chỉ một chút "khó chịu” cũng đủ là "chướng ngại cho thiền rồi”. 

Duyên cho phần uất chính là £ướng đối nghịch (patighanimitta) và tác ý không đúng (ayoniso manasikära) 
(sđd). 

Sở dĩ gọi øñấn uất là chướng ngại, vì nó cản trở không cho chỉ Hỷ (piti) của thiền chỉ tịnh sinh lên. 

Trong lãnh vực thiền Quán, hân uấf ngắn cản Hỷ giác chỉ sinh lên. 

Chi pháp puân uấf chướng ngại là tầm sở Sân trong hai tâm đi chung với thọ ưu. 

279 - Hỏi. Làm thế nào để loại trừ phân uất? 

Đáp. Theo Sớ giải kinh Đại niệm xứ, có 6 cách: 

1- Học tập đề mục ứứ (mettã nimittassa uggaha). 

2ˆ Tu tập tâm từ (mettäbhãvananuyoga). 

3- Suy xét "chúng sinh là người thừa tự nghiệp” (kammassakat3). 

4“ Suy xét nhiều về (quả) nghiệp (patisankhãnabahulat3). 

Nghĩa là suy nghĩ rằng "nếu ta phân uất, đó là nghiệp bất thiện và chính ta là người nhận quả từ nghiệp bất 
thiện ấy”. 

5- Thân cận bạn lành (kalyaana mittat3). 

6- Nghe và nói những điều lợi ích (sđd). 

280 - Hỏi. Thế nào là "hôn- thụy chướng ngại (thinamiddha nivarana)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Thĩìna = Căn the (co rút) + na. Thena = thãna = thinaf), 

Thima là trạng thái tâm "co rút lại” như lông gà gặp hơi lửa. 

Thĩna được dịch là "hôn trầm”, đó là trạng thái "thiếu khả năng hoạt động” hay "sự uể oải”. 

Có thể hình dung "hôn trâm” ví như người bị bỏ vào chiếc rọ, không thể cử động, hay "hoạt động khó khăn”. 

Hôn trầm làm cho tâm trở nên "lười nhác”. 

*- Middha xuất nguyên từ ngữ căn /⁄⁄2đn (không hoạt động) (sđd). 

Middha là tính cách dã dượi, ươn yếu. 

Middha xem như hình ảnh "một người yếu sức, phải vác vật nặng công kênh”, nên sự day trở khó khăn, ì ạch, 
chậm chạp, như "không muốn hoạt động” hay "hoạt động không nổi”.. 

Nếu /ôn trắm làm cho tâm trở nên thụ động thì #y zm/ên (middha) làm cho các tâm sở trở nên uể oải, không 
còn năng hoạt. 

Cả hai đều có tính "đối kháng với tinh tấn (viriya). 

Do đó, chúng là một chướng ngại, không cho tâm hoạt động để chứng đắc thiền định hay đạo quả. 

Kinh văn có định nghĩa về "hôn trầm” và "thụy miên” như sau: 

"Ởở đây thế nảo là hôn trầm? 

Pháp nào là sự không bén nhạy của tâm, không thích nghị, sự chân chờ, đỉnh trệ lười biếng, cách lười biếng, 
thái độ lưỡi biếng, dã dượi, cách dã duợi, thái độ dã dượi của tâm. Đây được gọi là hôn trầm 

Ở đây thế nào là Thụy miên? 

Pháp nảo là sự không bén nhạy của thân, không thích nghi sự che lấ?, đậy khuất, bít ngăn bên trong, hôn 
mê, bần thần, thíu thủ, buồn ngủ. Đây được goi là thụy miên %2. 

Đức Phật dạy "vật thực của hôn trầm - thụy miên” là: 

- 'Không hân hoan, biếng nhác (tandf), uể oải (vjambhitä), ăn quá no, tâm rụt rè và tác ý không đúng ®. 

Chi pháp của '%ôn -fhuy chướng nøạ/“là 2 tâm sở Hôn trầm và thụy miên có trong những tâm bất thiện hữu 
trợ (sasankhärika). 

281 - Hỏi. Làm thế nào để diệt trừ hôn trầm? 

Đáp. Theo Sớ giải kinh Đại Niệm xứ, có 6 cách diệt trừ hôn trầm là: 

1'- Quán tưởng vật thực và tri túc vật thực (atibhojane nimittaggaha). 

2'- Thay đổi oai nghi cho điều hòa (iriyäpathasamparivattanatã). 

3- Tác ý và tưởng đến ánh sáng (älokasañña manasikara). 

4 Ở nơi khoáng đảng (abbhokãsaväsa) (như ở ngoài trời chẳng hạn). 

5- Thân cận bạn lành. 

6- Nghe và nói lời lợi ích. 

Ngoài ra, Đức Phật chỉ dạy Đức Moggallãna 8 cách diệt trừ hôn trâm theo tuần tự như sau: 

1'- Không tác ý, không tưởng nhiều đến hôn trầm. 

2"- Xem xét pháp đã được nghe, đã được học. 

3- Tụng đọc pháp đã học chậm rãi. 

4- Tự kéo lỗ tai, xoa bóp tay chân. 

5- Rữa mặt rồi nhìn lên trời. 

6ˆ Tác ý và tưởng đến ánh sáng. _ 

Z- Đi kinh hành và trú tâm trên chỗ kinh hành. 

8- Nằm ngủ với dáng năm sư tử và tác ý đến "tưởng thức giấc”. 

Khi thức giấc, phải dậy thật mau, không chú tâm đến "lạc nằm ngủ”“®), 


0- Đức Nãrada.Ô. Phạm Kim Khánh (d) - Vi Diệu Pháp toát yếu, tr. 121. 
2- IDhs. Câu số 751. 
6)- S.v, 64. Tương ưng Giác chi, kinh Thân. 
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Có câu hỏi rằng: "Bậc Thánh Alahán còn ngủ, phải chăng do hôn trầm?” 

Đáp rằng. Không phải, chỉ vì khi ấy sắc thân của các Ngài sau thời gian dài hoạt động, sắc pháp ấy cần nghỉ 
ngơi, khi ấy tâm các Ngài an nghỉ với "niệm tỉnh thức”. 

Đức Phật có trả lời du sĩ Nigantha Saccaka có hỏi Đức Phật rằng: "7ô gi Gotama có cho phép ngủ ban ngây 
không? 

- Nây Aggivessana, Ta có cho phép, vào cuối tháng ba, sau khí đi bát khất thực về xếp áo Sarighati 
(Tănggiàlê) thành bốn, chánh niệm tỉnh giác Ta năm xuống ngủ, nằm phía tay mặt?). 

282 - Hỏi. Thế nào là trạo - hối chướng ngại (uddhaccakuk-kucca nivarana)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Uddhacca = U (quá nhiều) + ngữ căndhu (chao động, rung chuyển)”). 

Uddhacca là "rung chuyển quá nhiều” hay "rúng động ở trên”. 

Uddhacea ví như tro bị bắn tung lên khi người ta ném đá vào đống tro (sđd). 

Hay ví như *ngọn lửa rung chuyển ở bên trên”. 

Một cách khác: Uddhacca = U ( ở trên) + căn dhã (nắm bắt). 

Uddhacca là "nắm bắt ở trên”, ám chỉ "trạng thái lơ đảng”. 

Uddhacca là "trạng thái tâm xao lảng không yên”, ví như chiếc lá rơi không định hướng được điểm rơi. 

Uddhacca được dịch là "phóng dật”. 

Kinh văn có định nghĩa Phóng dật như sau: 

"Pháp Đe là sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng, sự chao động của tâm, sự hổi loạn của tâm. Đây gọi là 
"phóng dật “”. 

Vật thực làm cho phóng dật và hối chưa sinh được sinh lên, hay được tăng trưởng, chính là '#4 không định 
chỉ và tác ý không đúng (sđd). 

Chi pháp của "phóng dật chướng ngại” là tâm sở Phóng dật có trong 12 tâm bất thiện. 

Nếu tính rộng, có 12 tâm sở phóng dật. 

*- Kukkucca = ku (xấu) + kata (làm). 

Kukkucca là "sự làm xấu”. Như Päli giải thích: 

Kukatassa bhãvo = kukkuccam: 

"Trang thái làm sái quấy, gọi là kukkucca (hối) “ 

Kukkucca là ` trạng thái lo âu, ray rứt, bồn chôn của tâm”. 

Vi sao ray rứt, lo âu, bôn chôn? 

Vì đã làm "điều ác” hay "không làm điều thiện”. 

Kinh văn có định nghĩa "#ô7“như sau: 

"Việc không đáng nghĩ là đáng; việc đáng nghĩ là không đáng; việc không tội nghĩ là tội; việc tội nghĩ là không 
tội... Sự ấn nấn của tâm. 

Đây gọi là hối (säd). 

Chi pháp của Hối hận chướng ngại là tâm sở Hối (kukkucca cetasika). 

283 -Hỏi. Vì sao hôn trâm - thụy miên được kể chung là một chướng ngại? Tương tự như thế với 
phóng dật và hối? 

Đáp. Hôn trầm và thụy miên được xếp chung vào một chướng ngại, vì cả hai có đặc tính làm cho tâm cùng 
tâm sở phối hợp trở nên "lười nhác”. 

Hôn trầm làm cho tâm uể oải, đồng thời tác động đến các tâm sở cũng uể oải. 

Ví như Đức vua *bải triêu” vào hậu cung nghỉ ngơi, thì các quan đại thần cũng về tư dinh nghỉ ngơi. 

Thụy miên làm cho các tâm sở phối hợp "co rút”, đồng thời khiến tâm cũng rơi vào trạng thái "co rút”. 

Ví như toàn thể công nhân đình công thì Giám đốc cũng "thúc thủ”. 

Phóng dật và hối được xếp vào một chướng ngại, vì chúng có chung đặc tính "làm cho tâm và tâm sở bất 
an”. 

Phóng đật làm cho tâm không thể an trụ. 

Hới làm cho tâm "lo âu, bồn chồn, ray rứt”. Do đó, chúng được xếp thành một loại chướng ngại. 

284 - Hỏi. Làm thế nào để diệt trừ phóng dật và hối? 

Đáp. Theo Sớ giải kinh Đại Niệm xứ có 6 cách trừ phóng dật và hối là: 

1'- Nghe nhiều học rộng (bahusutt8). 

2ˆ Hỏi pháp cho thấu đáo (paripucchakat3). 

3- Thông suốt Luật (vinaye pakataññutã). 

4- Thân cận bậc Trưởng lão (vuddhasevit3). 

5- Thân cận bạn lành. 

6- Nghe và nói những điều phù hợp. 

285 - Hỏi. Thế nảo là 'nghi chướng ngại” (vicikicchã nivarana)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Sách Vi Diệu pháp toát yếu có nêu ra hai cách giải tự (tr. 30) là: 

a- Wíœ = vicinanfo: "Tìm kiếm” hay `dò xét tìm hiểu”. 

Kíccha là "mệt mỏi, e ngại, bị phiên phức”. 





)- A.iv, 85. Pháp 7 chị, kinh ngủ gục (pacalayamanasuttae). 
2- M.1, kinh Saccaka đại kinh (Mahasaccakasuttae) 
3 - Đức Nãrada- Ô. Phạm Kim Khánh (đ). Vi Diêu Pháp toát yếu, tr. 30 — 118. 
%- Đức Tịnh Sự (d). Dhs, phần tụ cái (Nrvaraoagocchakae), số 752. 
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Vicikicchã là "trạng thái mệt mỏi khi tìm kiếm vì không thể thấu đáo”. 
b- (không có) + đ#4/cchã (thuốc chữa trị). 
"Thuốc chữa trị” ở đây ám chỉ "trí” hay "tri kiến”. 
Nghi là trạng thái do dự, cách không quyết đoán, cách lưỡng lự... Ví như người đứng trước con đường 2 ngã. 
"Dvedhapatho ti kho, tissa vicikicchayetam adhivacanam `vamo maggo ti kho: 
"Con đường chia làm hai, này Tissa, là ví cho trạng thái nghi hoặc 
Hoài nghi là "các! đo dự; phân ván, luống tự, tỉnh trạng lay động của tâm, rối ý“(sđd). 
Theo Tạng Diệu pháp thì có 8 loại hoài nghỉ là: 
"Hoài nghỉ Bậc Đạo Sư, hoài nghí Giáo pháp, hoài nghỉ Tăng, hoài nghỉ điều học hoài nghí quá khứ; hoài nghỉ 
vị la/, hoài nghí quá khứ vị lai và hoài nghi các pháp duyên liên quan tương sinh °) 
Ở đây, "hoài nghi quá khứ là hoài nghi về nhân”; "hoài nghỉ vị lai là hoài nghi về quả”, "hoài nghi quá khứ vị 
lai là hoài nghi vê nhân quả”. 
Mặt khác, với 4 sự hoài nghi : "Hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng và hoài nghi Điều học”, thì 
không thể lớn mạnh trong Giáo pháp này”). 
Vicikiccam pahãya tinna vicikiccho viharati, akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchãäya cittam parisodheti 
Từ bỏ nghí ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghí ngờ, không phân vân luõng tự; gột rủa tâm hết nghi ngờ đối với 
thiện pháy'®). 
Vật thực cho hoài nghi là: 
"Có những pháp làm trú xứ (thãniya) cho nghi hoặc và tác ý không đúng “?. 
Pháp làm trú xứ cho hoài nghỉ là g¡? 
_ ~ Đó là "những chủ thuyết khác nhau”, những chủ thuyết này có tính đối lập nhau, bài xích lẫn nhau, nhưng 
mỗi chủ thuyết dường như có tính hợp lý. 
ng những người Kãlãmã đã phân vân trước các chủ thuyết ấy, và những người này đã bạch hỏi Đức Thế 
Tôn 
- Những điều vu khống, có tính xuyên tạc, để người nghe "phát sinh nghi hoặc”. 
Như du sĩ Vacchagotta có bạch hỏi Đức Phật điều mà ông nghe về Đức Thế Tôn có đúng sự thật hay là xuyên 
tạc, du sĩ Vaccagotta nghe rằng: 
"Đức Thế Tôn có tuyên bố: '`Khi Ta đi, khí Ta đứng, khí Ta ngủ, khi Ta thức. trí kiến luôn luôn tôn tại liên tục“ 
Đức Phật trả lời là : "Đó /3 xuyên tạc Như Lai”. 
Du sĩ Vacchagotta cũng nghe: 
"Đức Thế Tôn nói như sau : "hãy bố thí cho Ta, không cần bố thí người khác..”. 
Và Đức Thế Tôn dạy : "Đó /ä xuyên tạc Như Lai”). 
- Những điều có tính "truyền thống”, nửa hợp lý, nửa phi lý, nên "phát sinh nghi hoặc”. 
Chi pháp của "nghi chướng ngại” là tâm sở Hoài nghi. 
Nếu tính rộng, đó là 8 tâm sở hoài nghi đối với 8 điều. 
286 - Hỏi. Làm cách nào để diệt trừ hoài nghi? 
Đáp. Theo Sớ giải kinh Đại Niệm xứ, có 6 cách diệt trừ hoài nghỉ: 
1 Hiểu rõ Giáo pháp của Đức Phật. 
2”- Tìm hiểu ân đức Phật pháp Tăng. 
3'- Hiểu rõ giới luật. 
4- Xác tín nơi Tam bảo. 
5" thân cận bạn lành. 
6- Lời nói thích hợp®?), 
287 - Hỏi. Thế nào là "vô minh chướng ngại” (avijJã nivaranna)? Chi pháp là gi? 
Đáp. Vô minh là "không biết 8 điều: 
- Không biết sự thật về khổ. 
- Không biết sự thật nguyên nhân sinh khổ. 
- Không biết sự thật diệt khổ. 
- Không biết con đường dẫn đến diệt khổ. 
- Không biết quá khứ (là không biết nhân). 
- Không biết vị lai (là không biết quả). 
- Không biết quá khứ - vị lai (là không biết nhân - quả). 
- Không biết lý duyên sinh”), 





0) S.iii, 106.Tương ưng uẩn (khandhasaeyutta), kinh Tissa 

2)- Dhs. Câu số 753. 

3- M.1, kinh Tâm hoang vu (cetokhilasuttae). 

®- D.i, kinh 5Samôn quả. 

®)- S.v, 64. Tương ưng Giác chi, kinh Thân. 

6)~ A.1, 188, pháp 3 chị, kinh Các vị ở Kesaputta. 

Ø- M.1I, kinh Tevijja vacchagottasuttae). 

®8)- A.¡, 160, pháp 3 chị, kinh Vacchgotta (Vacchagottasutta) 

9- Thiển Sư U Silananda. Tỳ khưu Khánh Hỷ (Trần Minh Tài) (d). Kinh Đại Niệm xứ, tr.163. 
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Chi pháp vô minh cái là tâm sở Si trong 12 tâm bất thiện. 

Tính rộng có 12 tâm sở Si nhân 8 điều = 96 tâm sở Sỉ. 

288 - Hỏi. Các pháp chướng ngại, ngăn chân những pháp chỉ? 

Đáp. Các pháp chướng ngại cản trở không cho các pháp Thiền hiện khởi. 

Đối với thiên chỉ tịnh (samadhi) thi 

- Tham dục chướng ngại ngắn chân chi Định xuất hiện. 

- Phân uất chướng ngại ngăn chận chi Hỷ xuất hiện. 

- Hôn - thụy chướng ngại ngăn chận chi Tâm xuất hiện. 

- Trạo - hối chướng ngại ngăn chận chi Lạc xuất hiện. 

- Hoài nghi chướng ngại ngăn chận chi Tứ xuất hiện. 

Đối với thiên Quán (vịpassanã jhãna) thị: 

- Tham dục chướng ngại đối trị với Định giác chi, khiến tâm không thể an trú vào 1 trong 3 tướng: Vô thường 
tướng, khổ tướng và vô ngã tướng . 

- Phân uất chướng ngại đối trị với Hỷ giác chỉ. 

- Hôn - thụy chướng ngại đối trị với Tấn giác chỉ. 

- Trạo - hối chướng ngại đối trị với Tịnh giác chỉ. 

- Nghi chướng ngại đối trị với Niệm giác chi (nghi ngăn che chi Tứ, khiến cảnh không hiển lộ, nên Niệm không 
thể ghi nhớ hay chú ý rõ được). 

- Vô minh chướng ngại đối trị với Trạch pháp giác chỉ. 

Dứt sáu pháp chướng ngại. 
0-0-0- 

Bài 19. 

Bảy pháp ngủ ngầm 
(Satta anusay3). 
-0-0-0- 

289 - Hỏi. Gọi anusaya với ý nghĩa gi? Có bao nhiêu pháp anusaya? 

Đáp. Anusaya thường được dịch là "ngủ ngầm”. 

Anusaya = anu (đi theo) + ngữ căn SSTI (ngủ). 

Theo kinh điển cổ, từ này xuất hiện vô điều kiện, không đề cập đến nguyên nhân sinh khởi, nhưng đôi khi có 
đề cập đến nguồn gốc của "ngũ ngầm” là "khuynh hướng - abhinivesa”, hay "hướng về phía trước — purakkhata), 
rồi "trở thành ngủ ngầm trong tương lai”. Như: 

"Kathañca, gahapati, purakkhharano hoti? 

"hư thế nảo, này gia chủ là hy vọng hảo huyền? 

Idha, gahapati, ekaccassa evam hoti: 

Này gia chủ. ở đây có người suy nghĩ như sau: 

`evvamrupo siyam anägatamaddhãnam, evamvedano siyam anägatamaddhãnam, evamsañño siyam 
anägatamaddhãnam, evamsankhãro siyam anägatamaddhãnam, evamviññaäno siyam anägatamaddhãnanti: 

"Mong rằng có sắc như thế này trong tương lai mong rắng có thọ... mong rẵng có tưởng... mong rằng có 
hành... , mong rắng có thúc như thế này trong tương lai. 

Evam kho, gahapati, purakkharaäno hoti: 

Như vậy, này gia chủ là hy vọng hảo huyềnf.t?) 

Anusaya (ngủ ngầm) là những gì "nằm yên”, khi có cơ hội thì trổi dậy. 

Cần nên hiểu pháp `ngủ ngầm” này không phải "có sẵn đang nằm yên trong tâm, như đứa bé ngủ say trong 
lòng người mẹ, hay cặn trà đang nằm yên dưới đáy ly”. 

Đức Phật có dạy: 

Sabbe sankhãrã aniccäti: Các pháp hành là vô thường'®). : 

Pháp "ngủ ngầm” là pháp hữu vi, nên không thể *thường hằng” nằm yên một chỗ. 

Pháp "ngủ ngầm” ví như #/ếnø nổtrong khối thuốc nổ, hay ví như sóng trong nước. 

Tiếng nổ không phải "có sẵn, nằm yên trong khối thuốc nổ”, tiếng nỗ chỉ xuất hiện khi bị kích hỏa vào khối 
thuốc nổ. 

Sóng không phải có sẵn trong nước, sóng chỉ xuất hiện khi có gió tác động vào nước. 

Cũng vậy, pháp "ngũ ngầm” chỉ xuất hiện khi có điều kiện thuận lợi. 

Khối thuốc nổ hoàn toàn vô hại, dù để yên hằng trăm năm, nó chỉ có hại khi bị kích hỏa để phát nổ. 

Sóng nước cũng hoàn toàn vô hai khi "ngủ yên”, nhưng khi có điều kiện "trổi dậy” và được phát triển, nó có 
thể trở thành "sóng #»ä¡7, gây tai họa khủng khiếp. 

Anusaya xem như là "tất cả bất thiện pháp”, nhưng mạnh hơn cả có 7 pháp. 

Từ đồng nghĩa với arnusaya là abhinivesa (xu hướng, thiên về). 

Một từ khác là ađ#i”muf£a (khuynh hướng, thiên vê, ám ảnh về, say mê về) cũng đồng nghĩa với a/sa/a 
(ngủ ngầm) theo nghĩa xấu, vì: 

"Santi satta hinadhimuttik3, santi sattã panitadhimuttikãa”. 


0- Dhs. Phần tụ cái (nivaranagocchaka), số 753. 
2- S.iii,9. Tương ưng Uẩn (Khandhasaeyuttae), kinh Haliddikani (Haliddikanisuttae). 
3- Dhp, câu số 277 
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*- Có những chúng sinh có khuynh hướng thấp kém, có những chúng sinh có khuynh hướng cao thượng) 
Päli có giải thích như sau: 

"Santana anu anu santiti = anusayã: 
"(oháp) yên lặng nối tiếp liên tục goi là "ngủ ngầm “ 

*Anurupam kãranam labhitva santi uppajjantiti = anusaya: 

"(pháp) yên lặng sinh lên, hiện bày đúng lúc goi là `ngủ ngầm'®). 

Có bảy pháp ngủ ngầm là: 

1 - Dục ái ngủ ngâm (kãmarãgãnusaya). 

2- Hữu ái ngủ ngâm (bhavaragänusaya). 

3- Phân nộ ngủ ngầm (patighãnusaya). 

4 - Ngã mạn ngủ ngầm (mãnãnusaya). 

5- Kiến Ngủ ngầm (ditthãnusaya). 

6- Hoài nghi ngủ ngầm (vicikicchãnusaya). 

7- Vô minh ngủ ngầm (avijjãnusaya). 

Có Päli như sau: 

"Sattầnusaya -— kãmaraganusayo, bhavaraganusayo, patighanusayo, mãnãnusayo, ditthanusayo, 
vicikicchãnusayo, avijjanusayo: - 

"Có bảy ngủ ngắm: Dục ái ngủ ngầm, hữu ái ngủ ngầm, phân nộ ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngắm, kiến ngủ 
ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, và vô minh ngủ ngầm S). 

290 -Hỏi. Thế nảo là "dục ái ngủ ngầm” (kãmarãaganusaya)? Chi pháp là gi? 

Đáp. Khi phần tích từ thì kãmarãgãnusaya = kãma (dục)+ rãga (thích thú) + anusaya (ngủ ngầm). 

Dục ái ngủ ngầm là “sự khao khát thụ hưởng 2 trần cảnh tiêm tảng ở trong tâm”. 

Lẽ thường, chúng sinh chưa chứng đắc được Tam quả hay là bậc Alahán, trong tâm thường tiềm ẩn sự "thích 
thú hưởng dục lạc”, khi có cơ hội thuận tiện "sự thích thú này” trổi dậy. 

Nói cách khác, phần nhiều chúng sinh "tiềm ẩn sự thích thú hưởng thụ hạnh phúc phát sinh từ các trần cảnh”. 

Có câu chuyện sau đây minh chứng cho thích thú sắc dục tiềm ẩn” này. 

Một vị Phạm thiên mệnh chung, tái sinh vào cối người, là vị Công tử của một gia tộc trưởng giả. 

Do kiếp trước là Phạm thiên nên hài tử không chịu được mùi nữ nhân, khi cho hài tử bú, người mẹ phải dùng 
gối kê trước ngực mình, do vậy hài tử có tên là Anitthigandha (không có mùi nữ nhân). 

Khi Anitthagandha trưởng thành, cha mẹ bảo chàng có vợ, chàng từ chối. Về sau, để làm vui lòng cha mẹ, 
chàng cho thợ kim hoàn đúc một pho tượng bằng vàng xinh đẹp, và bảo với cha mẹ rằng: "Nếu cha mẹ tìm được 
cô gái nào giống như pho tượng này, khi ấy con mới cưới cô này làm vợ”. 

Cha mẹ chàng cho người mang pho tượng đi khắp nơi để tìm cô gái xinh đẹp như pho tượng. 

Khi đến kinh thành Sãgala xứ Madda, thì tìm được cô gái giống y như pho tượng, nhóm người đi tìm, báo tin 
về gia đình Anitthagandha. 

Nghe tìm được cô gái giống như pho tượng, Anitthigandha bổng phát sinh sự thương yêu cô gái nồng nhiệt, 
chàng nôn nóng được gặp mặt cô gái. 

Nhưng trên đường đến thành Sãävatthi (Xávệ), cô gái mệnh chung. 

Anitthigandha vô cùng sầu khổ, tìm đến Đức Phật. 

Nhân đó Đức Phật thuyết lên kệ ngôn: 

Kãmato jayati soko; kãmato jayati bhayam. 

Kamato vippamuttassa; natthi soko kuto bhayam. 

"7ham dục sinh sầu muộn; tham dục sinh lo sơ. 

Thoát ra khỏi tham dục; không còn sầu, lo sợ ?. 

Các dục trần còn lại cũng được hiểu theo nghĩa tương tự. 

Kinh văn có ghi nhận: 

"...santamassa pariguhanti, bakukampi thokam denti, panitampi lũkham denti,... 

...`có chỗ ngồi dấu đi; từ nhiều chúng cho ứ; từ đồ thù thắng, chúng cho đồ thô xấu ... ®). 

Đoạn kinh trên trình bày 2 loại ngủ ngầm: Hoặc tham dục ngủ ngầm; hoặc sân ngủ ngầm. 

Nhưng phần lớn là "tham dục ngủ ngầm”, một cư sĩ như thế, vị Tỳkhưu không nên đến nhà. 

Chi pháp của "dục ái ngủ ngầm” là tâm sở Tham có trong 8 tâm Tham liên hệ đến 5 trần cảnh. 

Dục ái ngã ngầm được thánh đạo Anahàm sát tuyệt. 

291 -Hỏi. Thế nào là "hữu ái ngủ ngầm “(bhavarãganusaya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Khi phần tích từ thì bhavarägãnusaya = bhava + rãga + anusaya. 

Bhavarãgãnusaya là `tiềm ẩn sự thích thú tái sinh vào cảnh giới hạnh phúc, an lạc như cảnh giới chư thiên, 
cảnh giới Phạm thiên... 

Hữu ái ngủ ngắm được xem như "một khuynh hướng” của chúng sinh thực hành thiện nghiệp Dục giới hay 
của những vị tu thiên an tịnh (samädhi). 


0- Vbh II, số 844. (Đại trưởng lão Tịnh Sự dịch - tr.533) 
2- Đại trưởng lão Tịnh Sự (soạn); Siêu lý Sơ học. 
- Abhs. Chương VII. A.iv, 9. Pháp 7 chị, kinh Tùy miên (anusayasutta) 
4- DhpA. Câu số 215. 
6- A.iv, 1o. Pháp 7 chị, kinh Gia đình (kulasuttae). 
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Rất khó tìm thấy "điểm khởi đầu” của hữu ái, do đó "không thể nói `trước đó không có hữu ái, sau đó mới có 
hữu ái”. 

Nhưng hữu ái hiển lộ và tăng trưởng do duyên nào? Do duyên Vô minh. 

Có Phật ngôn như sau: 

*Purima, bhikkhave, koti na paññãyati bhavatanhäya — `ito pubbe bhavatanha nãhosi atha pacchã samabhavIti: 

'Wây các TjKhuU, khởi điểm đầu tiên của hữu ái (bhavatarihä) không thể nêu rõ, để có thể nói: "Trước điển 
này, hữu ái không có rồi sau mới có” 

Và : *Idappaccayã bhavatanhãti: 2o đuyên này hữu ái có mặt. 

Bhavatanhampaham bhikkhave, sahãäram vadämi, no anähãram: 

"Nay các TÿkhuU, Ta nói rằng: "Hữu ái có thức ăn? không phải không có thức ấn” 

Ko cahãro bhavatanhaya?: 

Là cái gi là thức ấn cho hữu ái? 

Vô mính cần phải trả !ðï như vậy 2. 

Chi pháp "ðØu áí ngã ngầm “là tâm sở Tham trong 4 tâm Tham ly tà. 

Hữu ái ngủ ngầm chẫm dứt khi chứng thánh đạo Alahán. 

292 -Hỏi. Thế nảo là "phân nộ ngủ ngầm “(patighanusaya)? Chỉ pháp là gi? 
Đáp. Từ ngữ patighãnusaya = pati (chống lại) + ngữ căn gha (chạm vào) + anusaya. 

Patigha được hiểu là "ác ý, hận thù”. 

"Phân nộ ngủ ngầm” là "sự ác, sự thù hận, sự bất mãn tiêm tàng trong tâm”, như có chúng sinh "nuôi dưỡng 
hận thù trong tâm”... Đức Phật có dạy: 

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo sabyabajjham kãyasankharam abhisañkharoti, sabyäbajjiham vacisañkharam 
abhisankharoti, sabyäbajjham manosankhäram abhisankharoti... “ 

"Ở đây, này các Tỳkhut, có hạng người chất chứa các thân hành (kãyasarikhãram y2104 sarikharoti) có não hại 
(sabyãpaƒham), chất chúa các ngữ hành có não hại, chất chứa các ý hành có não hại,... 

Hay: *Idha, bhikkhave, ekacco puggalo kodhano hoti upäyäsabahulo appampi vutto samano abhisajjati...' 

'Wày các Tỳkhut, ở đây có người phân nộ, nhiều hiềm hận, dù có nói chút ứ cũng tức tối... “2. 

Hay khi thấy những cảnh *nghịch ý từ trước”, nay gặp lại sự *bất bình” trổi dậy. Như trường hợp nhữngngười 
cột oan trái với nhau) 

Chi pháp của *phẩn nộ ngủ ngầm * là tâm sở Sân có trong 2 tâm sân. 

"Phân nộ ngũ ngầm' được thánh đạo Anahàm sát tuyệt. 

293 -Hỏi. Thế nảo là "ngã mạn ngủ ngâm “(mãnãnusaya)? Chi pháp là gi? 

Đáp. Ngã mạn là tự hào điều gì mình hơn người, hoặc có sự so sánh "ta với người”. 

a- Tự hảo. 

`Ngã mạn ngủ ngầm” là "khuynh hướng tự hào, thường có với chúng sinh, tiềm ẩn trong tâm của chúng sinh”. 

Bộ Phân tích (vibhañga) trong Tạng Thẳng pháp có liệt kê những trường hợp tự hào, xin nêu ra vài điều như 
Sau: 

*Tự hào về sinh chủng (jãti); tự hào về dòng dõi (gotta); tự hào về sức khỏe (ãrogya); tự hào về tuổi trẻ 
(yobbana); tự hào về đời sống (jivita); tự hào về lợi lộc (Iabha), tự hào về danh tiếng (yasa), tự hào về dung sắc 
(vamna), tự hào về tài sản... tự hào vê Giới hạnh, tự hào về thiên chứng (jhãna), tự hào về trí lão luyện (rattaññu); 
tự hào về thần thông...) 

- "Atthi, bhikkhave, sattãänam yobbane yobbanamado, yena madena mattãä käyena duccaritam caranti... 

"Có những loài hữu tình, này các Tÿkhut, đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm (matã) trong tuổi 
trẻ.... 

"Atthi, bhikkhave, sattãänam aärogye ärogyamado, yena madena mattã kãyena duccaritam caraniti...“. 

"Có những loài hữu từnh, này các Tỳkhưu, kiêu mạn trong khỏe mạnh, say đắm trong kiêu mạn ấJ... 

"Atthi, bhikkhave, sattãänam jwite jivitamado, yena madena matta kayena duccaritam caranti...” 

"Có những loài hữu tình, này các tÈkhut, đang sống, kiêu mạn trong sự sống...®) 

Đối với 3 loại tự hào này, Đức Phật dạy: 

*- Quán tưởng sự giả để diệt trừ &/êu mạn tuổi trẻ. 

*- Quán tưởng sự Đênh để diệt trừ &/êu mạn khỏe mạnh. 

*- Quán tưởng sự chết để diệt trừ &/êu mạn sự sống”. 

b- So sánh. 

Ngài Buddhaghosa trong sách Atthasälini đưa ra ba cách so sánh đối với 3 hạng người, đó là "cách biểu hiện” 

của ngã mạn, như sau: 





0 ~ HT. TMC (d). A.v, 116, pháp 10 chi, phẩm VII, kinh Hữu ái (bhavataehasuttae). 
2- A.i, 122. Pháp ba chi, kinh chất chứa (Saekharasuttao). 
- A.i, 123. Pháp ba chỉ, kinh vết thương làm mủ (Vajiripamasuttae). 
- Xem DhpA, câu số 5. 
®- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d)- Vbh II. Tiểu Tông phân tích (khuddakavatthuvibhaoga), số 849 . 
6-. A.iii, 71. Pháp 5 chỉ; kinh Sự kiện cần quán sát (Abhiehapaccavekkhitabbaehanasuttae). 
Ớ- A.i, 145. Pháp ba chị, kinh Được nuôi dưỡng tế nhị (sukhumalasuttae) 
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- Hơn so với hơn; hơn so với bằng và hơn so với thua. 

- Bằng so với hơn, bằng so với bằng và bằng so với thua. 

- Thua so với hơn, thua so với bằng và thua so với thua. 

Tuy nhiên, trong cách "so sánh” như thế, có so sánh sai, có so sánh đúng. 

Nhưng có` câu hỏi rằng: V7 sao "so sánh sai”không phải là tả kiên? 

Ngài Buddhaghosa có giải thích "s so sánh“không phải xuất phát từ bản ngã, mà xuất phát từ 'đều đang có 
trong tâm “2. 

Vì không kết hợp với "bản ngã” nên không liệt vào Tà kiến. 

"Tự khoe điêu tốt của rminh “cũng là hình thức ngã mạn. 

Như Ngài Anuruddha khoe mình có thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy ngàn thế giới như nhìn một vật trong 
lòng bàn tay. 

Đức Sãriputta nghiêm khắc phê phán Ngài Anuruddha là "đớ /3 &/êu mạn của hiền giả), 

Ngoài ra, sự "tự ty” cũng là một hình thức của ngã mạn. 

Chi pháp "ngã mạn ngủ ngầm” là tâm sở Ngã mạn (mãnacetasika) có trong 4 tâm tham không hợp tà kiến. 

Ngã mạn ngũ ngầm chỉ bị sát tuyệt khi chứng thánh đạo Alahán. 

294 -Hỏi. Thế nảo là "tà kiến ngủ ngầm” (difthasaya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Tương tự như những loại tà kiến đã giải, nhưng ở đây chủ yếu là "##ườỡng kiến và "những nghỉ thức 
cúng bái sai lạc. 

Hai loại này phần lớn tiêm ấn trong tâm chúng sinh. 

Chi pháp là tâm sở Tà kiến có trong 4 tâm tham hợp với tà kiến. 

"Tà kiến ngũ ngầm” bị thánh đạo Dự lưu sát tuyệt. 

295 -Hỏi. Thế nào là "nghỉ ngủ ngầm“( vicikicchanusaya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Hoài nghi là tính cách do dự, phân vân trước một vấn đề đáng ra không nên lưỡng lự, nhất là không 
"xác tín” nơi Tam bảo. 

Vì sao? Vì rằng: Trong chuỗi dài luân hồi, chư Phật Chánh giác rất ít xuất hiện trên thế gian; có những chúng 
sinh khi Giáo Pháp của Đức Thế Tôn được công truyền, cũng không hề được nghe Diệu pháp. 

Trong vòng luân hồi, chúng sinh này luôn thân cận với những quan điểm sai lạc, do đó khi nghe Chánh pháp, 
tâm khởi lên sự nghi hoặc. 

Chi pháp của 'Ø// gủ ngầm “là tâm sở Hoài nghi có trong tâm Sỉ hợp hoài nghi. 

"Nghí ngõ ngầm “được sát tuyệt khi chứng thánh đạo Dự lưu. 

296 -Hỏi., Thế nào là "vô minh ngủ ngầm “(avijjanusaya)? Chỉ pháp vô minh ngủ ngầm là g¡? 

Đáp. `Khuynh hướng không biết bốn sự thật ` luôn tiềm ẩn trong tâm chúng sinh, gọi là vô minh ngủ ngầm. 

Tương tự như hữu ái ngũ ngầm, khởi điểm của Vô minh không tìm thấy, nhưng duyên cho Vô minh sinh khởi 
và tăng trưởng là `ăm pháp chướng ngại (narana)”©). 

Chi pháp vô mứnh ngủ ngắm là tâm sở Sỉ (mohacetasika) có trong 12 tâm bất thiện. 

Khi chứng đắc được Tứ Đạo thì diệt trừ được "vô minh ngủ ngầm”. 

297 -Hỏi. Làm thế nào để trừ diệt các pháp ngủ ngầm? 

Đáp. Có rất nhiều pháp môn có mục đích diệt trừ những pháp ngủ ngầm này, như thực hành những pháp trợ 
đạo là: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần... Bát chánh đạo. 

Ngoài ra, còn một số pháp môn khác, đơn cử vài pháp môn như sau: 

*- Trừ diệt "dục ái ngủ ngầm“ 

- Phòng hộ môn quyền, biết đủ trong các món vật dụng. 

*Idha bhikkhave, bhikkhu na mahiccho hoti avighatava, santuttho, itari taracvarapindapa tasena sanagila 
nappaccayabhesajjaparikkharena: 

`Ở đây, này các Tỳkhuu, Tykhưu không có dục lớn, không có hiềm hận (avighätavä), bằng lòng với bất cứ vật 
dụng cần thiết nào, y phục đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bínH?. 

- Nên khởi lên '+tưởng ghê tởm với vật không đáng ghê tởm”, để dục tham không khởi lên ©), 

*- Trừ diệt hữu ái ngủ ngầm. 

- Nên quán sát "từ bỏ”, như kinh văn: 

"...Yadatthi yam bhutam tam pajahämrti upekkham patilabhati: 

... Gái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Vƒ ấy có được xả, không tham đắm trong sinh hữu 5. 

- Niệm tưởng Nípbàn?), 

*- Trừ diệt phẩn nộ ngủ ngầm. Tu tập tứ vô lượng tâm. 

*- Trữ diệt nghĩ ngủ ngầm. Cần xác tín nơi Tam Bảo. 


0Ø- Tykhưu Siêu Minh (d)- Chú giải bộ Phân tích; tr. 729. 
2- A.i, 281 .Pháp 3 chị, kinh Anuruddha 2 (Dutiya Anuruddhasuttam.). Và khi ấy Đức Anuruddha chỉ đạt được 
tầng Thánh thứ ba, là bậc Anahàm. 
6- A.v, 113,pháp 10 chi, phẩm VI, kinh Vô minh (avijjasuttae). 
%- A1, 434. Pháp 6 chị, kinh Ngày và đêm (Rattidivasasuttae). 
5- A.1, 169. Pháp 5 chỉ; kinh Tại rừng TikaeeakI (Takaseakisuttae). 
9- A.iv, 70. Pháp 7 chi. Kinh Sinh thú của loài người (purisagatisuttae). 
?- A.iii, 444. Pháp 6 chỉ, kinh Không có hạn chế (atammayasuttao). 
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Như thế nào? 

Chú ý lắng nghe Pháp của Bậc Đạo Sư và chú tâm quán sát lời dạy của Đức Phật theo lý nhân quả và lý tương 
sinh. 

*- Trử diệt kiên ngủ ngâm. 

Là xa lánh những chủ thuyết tà kiến, không xem 5 uẩn hay một trong 5 uẩn là `ta, là của ta”. 

Có vị Tỳkhưu đến bạch hỏi Đức Thế Tôn vì sao các vị Thánh đệ tử không có nghi ngờ khởi lên đối với những 


vấn đề không được tuyên bố (ám chỉ những tà kiến). Đức Thế Tôn đáp rằng "2o điệt được tả kế/®), 


*- Trử diệt mạn ngủ ngầm. 
- Quán xét sự già để diệt trừ tự hào về tuổi trẻ”, quán xét khổ bịnh để "trừ diệt tự hào về sức khỏe”; quán 


xét sự chết để trừ diệt "tự hào về sự sống”. 


Dút 7 pháp ngủ ngầm. 
~0-0-0- 


Bài 20. 


Mười sợi dây trói. 
(Pasa sarnyojarran/). 
-0-0-0- 

297 - Hỏi. Gọi satmyojana với ý nghĩa gi? 
Đáp. Samyojana = sam (cùng, đồng với) + ngữ căn yuj (cột trói); samyojana = saññojana. 
Samyojana là "sợi dây trói buộc chúng sinh vào luân hồi”, và sợi dây này "chắc chắn”. 
Yoga (ách) và yojana cùng xuất nguyên từ căn yuj, từ ngữ sam là tăng cường thêm. 
Yoga ví như *ách” máng vào cổ con bò, còn samyojana ví như sợi dây cột con bò. 
Sợi dây này rất chắc chắn, nên samyojana còn được dịch là *kiết sử” hay "thằng thúc”. 
Ngài Citta vị Thánh cư sĩ Anahàm với tuệ phân tích có giải thích. 
"Ví như con bò đen bị cột chung với con bò trắng bởi một sợi dây chắc chẳn” sợi dây ấy gọi là samyojana 


(kiết sử)?). 


Cũng vậy, tâm bị cột vào cảnh giới tái sinh, hay cảnh giới tái sinh bị cột bởi tâm do samyojana (dây trói). 

Vì sao sợi dây trói buộc chắc chắn? Vì tâm lực yếu. 

Người có tâm yếu đuối không thể thoát khỏi sợi dây trói buộc này. 

Đức Phật đưa ra hai hình ảnh *con chim cáy bị trói bởi sợi dây mỏng manh, nhưng nó không thể thoát ra 


được, trái lại con voi bị xiêng xích, con voi có thể phá tung xiềng xích”. 


Vỉ sao?Vì con voi có sức mạnh, con chim cáy không có sức mạnh), 

Cũng vậy, thoát ra khỏi "dây trói buộc” phải có tâm lực mạnh, chủ yếu là sức mạnh của tinh tấn. 
Pãli có giải tự samyojana như sau: 

Samyojananti bandhantiti = samyojana. 

"Pháp nào trói buộc chúng sinh, gọi là triền (dây trói buộc) °. 

Từ đồng nghĩa với samyojana là bandha. 

Có Phật ngôn như sau: 

"Na tam da|ham bandhanam 8hu dhir3; ohãrinam sithilam duppamuñcam. 

Sarattarattä manikundalesu ; puttesu daresu ca yã apekkhä. 

"Sắt. cây, gai trói buộc ; người trí xem chưa bền 

Tham châu báu, trang sức ; tham vọng vợ và con“ 

Etam da|lham bandhanam ähu dhira. 

Ohãrinam sithilam duppamuñcam... 

'Wgười có trí nói rằng; "trói buộc” này thật bền... “””. 

298 -Hỏi. Có bao nhiêu sợi dây trói buộc chúng sinh vào luân hôi? 

Đáp. Theo Tạng kinh, có 10 sợi dây trói buộc chúng sinh vào luân hồi là: Năm sợi dây trói bậc thấp (năm hạ 


phần kiết sử) và 5 sợi dây trói bậc cao ( 5 thượng phần kiết sử). 


( 
( 
( 
( 
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*- Năm sợi dây trói bậc thấp là: 

- Thân kiến (là) dây trói buộc (sakkãyaditthisamyojana). 

- Hoài nghỉ (là) dây trói buộc (vicikicchãsamyojana). 

- Giới cấm sai lạc (là) dây trói buộc (silabbataparämäsa samyojana) 
- Tham dục (là) dây trói buộc (kamacchanda samyojana). 

- Phân uất (là) dây trói buộc (byäpãda samyojana). 

*- Năm sợi dây trói buộc bậc cao. 

- Ai sắc (là) dây trói buộc (rũparäga samyojana). 

- Ai vô sắc (là) dây trói buộc (ariparãga samyojana). 

- Ngã mạn (là) dây trói buộc (mãna samyojana). 


1)- A.iv, 67. Pháp 7 chị, kinh Không tuyên bố (Abyakatasuttae). 
2- S.iv, 281. Tương ưng Citta, kinh Kiết sử (saoyojanasutta®) 
3- Mi, Kinh ví dụ con chim cáy (Laeukikopamasutta). 

%- ĐĐ Giác Chánh (biên soạn); Vi Diệu pháp nhập môn, tr.213. 
5- HT. TMC (đ). Dhp, câu 345 - 346. 
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- Phóng dật (là) dây trói buộc (uddhacca samyojana). 

- Vô minh (là) dây trói buộc (avijjã samyojana)(°. 

Như Kinh văn: 

"Katamäni pañcorambhäyäãni samyojanäni? 

` Thế nào là 5 hạ phần kiết sử? 

Sakkayaditthi, vicikicchã, silabbataparamaso, kamacchando, byäpädo: 

"Thân kiến, nghi, giới cấm sai lạc dục tham, sân. 

Imãni pañcorambhäyäni samyojanäni: 

Đây là 5 hạ phần kiết sử”. 

"Katamäni pañcuddhambhägiyäni samyojanani? 

Thế nào là 5 thượng phần kiết sử? 

'Ruparago, aruparago, mano, uddhaccam, avi]jã. 

Imäni pañcuddhambhägiyäni samyojanäni: 

"Á¡ sắc ái Vô sắc mạn, phóng dật, vô mính. 

Đây là 5 thượng phần kiết sử %2. 

Trong 10 sợi dây trói buộc trong Tạng Kinh thì: Năm hạ phần kiết sử trói buộc chúng sinh vào Dục giới. 

Năm thượng phần kiết sử trói buộc chúng sinh vào Sắc giới và Vô sắc giới. 

Đối với phàm nhân chưa thoát ra ba kiết sử: thân kiến, hoài nghi và giới cấm sai quấy, tuy có thể sinh về 
nhàn cảnh, nhưng một khi hết phước vẫn có thể rơi vào bốn khổ cảnh. - 

Riêng bậc Dự lưu đã cắt đứt ba sợi dây: thân kiến, hoài nghi và giới cấm sai lạc nên vĩnh viễn thoát khỏi 4 
khổ cảnh. 

Bậc Thánh Anahàm không còn bị Dục giới trói buộc vì đã cắt đứt thêm hai sợi dây: "tham dục và sân”®), 

Bậc Thánh Alahán hoàn toàn giải thoát và cắt đứt thêm năm sợi dây chắc chắn trói buộc bậc cao, thoát ra 
khỏi luân hồi. : 

Tạng Diệu pháp nêu ra 10 dây trói buộc là: Ai dục, phân nộ, ngã mạn, kiến, hoài nghi, giới cấm, hữu ái, 
ganh ty (issä), bỏn xẻn (macchariya) và vô minh, 

So sánh 2 bảng liệt kê thì: 

*- Mười dây trói buộc trong tạng Kinh không có *ganh ty, bỏn xẻn và hữu ái”, nhưng có *ái sắc, ái vô sắc và 
phóng dật”. 

*- Trong Tạng Diệu pháp thì không có "ái sắc, ái vô sắc và phóng dật”, nhưng có "hữu ái, ganh ty và bỏn 
xẻn”. 

Các sợi dây trói buộc khác giống nhau. 

209 -Hỏi., Năm sợi dây trói buộc bậc thấp ra sao? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Năm sợi dây trói buộc bác thấp có đặc tính như những pháp bất thiện đã giải ở trước, chỉ khác về khía 
cạnh là "dây trới buộc" mà thôi. 

Ở đây chỉ giải tóm gọn, như sau: 

- Thân kiến trói buộc (sakkãäyaditthi samyojana). 

Là cho rằng "một trong 5 uẩn là £Z”, "bốn uẩn còn lại là cửa £a”. Tức là 20 thân kiến. 

Chi pháp là tâm sở Tà kiến trong 4 tâm tham hợp tà. 

- Hoài nghỉ trói buộc (vicikicchã samyojana). 

Là phân vân, lưỡng lự, do dự... trước 8 điều: Ân đức Phật — Pháp- Tăng, học giới, quá khứ, vị lai, quá khứ - 
vị lai và lý duyên sinh. 

Chi pháp là tâm sở Hoài nghi trong tâm Sỉ hợp hoài nghi. 

- Giới cấm sai lạc trói buộc (silabbataparamäsa samyojana). 

Là những ngghi thức lễ bái, cúng tế sái quấy. 

Chi pháp là tâm sở Tà kiến có trong 4 tâm tham hợp tà. 

- Tham dục trói buộc (kämacchanda samyojana). 

Là sự đắm nhiễm trong năm trần cảnh. 

Chi pháp là tâm sở Tham trong tám tâm tham. 

- Phân nộ trói buộc (byäpãda samyojana). 

Là sự bất mãn, khó chịu, không hài lòng với đối tượng. 

Chi pháp là tâm sở Sân trong 2 tâm sân. 

210 - Hỏi. Năm dây trói buộc bậc cao ra sao? Chi pháp là gi? 

Đáp. *- Ái sắc trới buộc (ruparaga samyojana). 

Là tâm đắm nhiễm trong các cảnh thiền Sắc giới, hay trong các cõi thiền sắc giới. 

Chi pháp là tâm sở Tham trong bốn tâm tham ly tà. 

*- A¡ Vô sắc trói buộc (aruparaga samyojana). 

Là tâm đắm nhiễm trong các cảnh thiền Vô sắc, hay trong các cõi Vô sắc. 

Chi pháp là tâm sở Tham trong bốn tâm tham ly tà. 





)- A.v, 17. Pháp 10 chi, Kinh các Kiết sử (saeyojanasuttae). 

2- A.v, 16. Pháp 10 chi, kinh Các kiết sử (Saeyojanasuttam.) 

3 A.v, 70, Pháp 7 chi. Kinh Sinh thú của loài người (purisagatisuttae). 

%- Đức Tịnh Sự (d), Dhs, phần tụ triển (saññojanagocchakae), số 719. 
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Ái sắc và ái Vô sắc, tạng Diệu Pháp gom chung là 'Øu á/ trới buộc 
*- Ngấ mạn! trói buộc (mãna samyojana). 
Là cách tự hào hay tự ty xuất phát từ tâm (xem ngã mạn ngủ ngầm). 
Chi pháp là tâm sở Ngã mạn trong bốn tâm tham ly tà. 
*- Phóng dật trói buộc (uddhacca samyojana). 
Là sự tán loạn của tâm. 
Chi pháp là tâm sở Phóng dật có trong 12 tâm bất thiện. 
*- Vô mỉnh trói buộc (avijjã samyojana). 
Là "không biết 8 điêu: Bốn sự thật, nhân, quả, nhân quả và lý tương sinh”. 
Chi pháp là tâm sở Si có trong 12 tâm bất thiện. 
211 - Hỏi. Thế nảo là "ganh ty trói buộc (issã samyojana)? Chỉ pháp là gi? 
Đáp. Issä = ¡ (trong) + ngữ căn su (đố ky)t)' 
Issä là "đố ky với sự thành công của người khác”, đó là trạng thái "k“óng thể chịu đựng được sự thịnh 
vượng của người khác “ 
Tạng Diệu pháp, bộ Pháp tụ (dhammasangani) có định nghĩa về issã (ganh ty) như sau: 
`... 7hái độ ganh ghét đối với lợi lộc cung kửnh, tôn trọng, tôn vinh, đảnh lễ cúng dường cho người khác ^?. 
Hay: *Paralabhasakkäragarukaramänanavandanapuijanäsu issati upadussati issam bandhati”. 
... ` 7hấy người khác được lợi lộc cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lê cúng dường, nó ganh ty, tức tối 
(upadussati), nó bị ganh ty trói buộc t°. 
*- Ganh ty với lợi lộc 
Đối với vị Samôn, lợi lộc là "bốn món vật dụng”, không hài lòng trước sự cúng dường bốn món vật dụng của 
Phật tử đối với vị Tỳkhưu khác, đó là "ganh ty lợi lộc”. 
Như tiên thân của Ngài Losaka là vị trụ trì trong thời Giáo pháp Đức Phật Kassapa, "không hài lòng khi thấy 
người cư sĩ hộ độ mình cúng dường vật thực đến vị Thánh tăng Alahán. 
*- "G@anh ty với sự cung kính“ 
Là không hài lòng trước sự lễ phép của người phật tử đối với vị tỳkhưu khác. 
*- "Ganh ty với sự tôn kính“ Là không hài lòng khi người khác có được sự kỉnh trọng. 
Như Tỳkhưu ni Thullanandãä không hài lòng với Đức Mahã Kassapa, khi Ngài được Đức Ananda tôn kính??... 
Ganh ty trói buộc là bị sợi dây "đố ky” buộc lại, trói lại. 
Chi pháp 'øa⁄ ty trới buộc “là tâm sở Ganh ty (issã cesika). 
212 - Hỏi. Thế nào là "bỏn xẻn trói buộc “(macchariya samyojana)? Chỉ pháp là g¡? 
Đáp. Macchariy/a là `sự khó chịu khi người khác xin mình vật nào đó, điêu nào đó”. 
Gan" ty là "không muốn người khác có tài sản “; còn "bỏn xẻn” là "không muốn mất tài sản của mình”. 
Có 5 sự bỏn xẻn là: Bỏn xẻn trú xứ, bỏn xẻn thân tộc, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn danh tiếng và bỏn xẻn pháp”). 
*- Bỏn xẻn trú xứ: 
Làkhông muốn người khác trú ngụ trong chỗ ở của mình. 
Như tiền thân Ngài Losaka không muốn vị Thánh Alahán ở trong tự viện của mình. 
*- 8ồn xẻn thân tộc. 
Thân tộc ở đây bao gồm thân bằng quyến thuộc, luôn cả tùy tùng, đồ chúng, các cư sĩ hộ độ, đệ tử... 
Bởn xẻn thân tộc là "không muốn mất những người ấy, không muốn những người ấy theo người khác”. 
Như giáo chủNigantha Nãtaputta cản trở tướng quân Siha, không cho những vị này đến nghe pháp từ nơi Đức 
Thế Tôn, vì e ngại những vị ấy sẽ quy ngưỡng Đức Thế Tôn), 
Hay như Tỳkhưu Patika không muốn bà gia chủ hộ độ mình đến nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn”), 
*- Bỏn xẻn lợi lộc. 
*- Bồn xẻn danh tiếng. 
Là không muốn *khen tặng ai”, dù người ấy tinh tấn tu tập, có giới hạnh, có trí tuệ, làm những việc lành... 
*- 8ỏn xẻn Pháp. 
Là không muốn tiết lộ những pháp thâm sâu mà mình đã học được, hay không muốn chỉ dạy những pháp 
hành mà mình tu tiến được... 
Bỏn xẻn trói buộc là bị sợi dầy trói buộc tâm vào "sự keo kiệt”. 
Chi pháp là tâm sở Bỏn xẻn (macchariya cetasika). 
Hai sợi dây trói buộc của "ganh ty và bỏn xẻn” bị diệt trừ khi chứng thánh đạo Dự lưu. 
Bậc Thánh Dự lưu tuy còn sân, nhưng ba pháp "bỏn xẻn, ganh ty, và hối hận” đã bị diệt trừ. 
Dút mười dây trói buộc. 
-0-0-0-0- 





0- Đức Nãrada.Ô. Phạm Kim Khánh (đ)- Vi Diệu pháp toát yếu, tr. 120. 
2- Đức Tịnh sự (d). Dhs, phần tụ triển, số 727. 
3- HT. TMC (d). A.1i, 202, pháp ba chị, kinh Mallika (Mallikasuttae). 
®- S11, 214. Tương ưng Kassapa, kinh Trú xứ. 
5)- Dhs. Phần tụ triển, số 728. 
6- A 1v, pháp 8 chi, kinh Tướng quân Siha. 
- DhpA. Câu số 50. 
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nảy". 


Bài 21. 

Mười pháp phiên não. 

(Pasa kilesä). 
-0-0-0- 

214 -Hỏi. Thế nào là kilesa? Có bao nhiêu loại phiền não? 
Đáp. 'Kilesa “xuất nguyên từ ngữ căn &//⁄ ngữ căn này có 2 nghĩa: "⁄2 cho sầu muội” hay "lâm cho nóng 
Ngài Buddhaghosa có giải thích trong bộ Atthasalinï như sau: 
Vibãdhati upatäpeti cãti attham: (ngữ căn kilis) có nghĩa là "làm cho sầu muộn” hay "làm cho nóng nảy” 
Từ đồng nghĩa với kilesa là klesehi (ô nhiễm, nhơ bẫn). 
Như Phật ngôn: 
*Tatrabhiratim iccheyya; hitva kame akiñcano. 
Pariyodapeyya attanam; citta&/ese/m pandito”. 
" #ấy cầu vui Miết bản; bỏ dục không sở hữu. 
kẻ trí tự rữa sạch; cấu uế từ nội tâm), 
Nên "*kilesa” thường được dịch là ø/#/ên mấo (sầu muộn và nóng bức). 
Pali có giải thích như sau: 
*Kilesanti upatapantiti = kilesã: 
Pháp nào làm cho nóng nảy, gọi là phiền não. 
*Kilissati etehiti = kilesã: 
''àm cho nhơ bẩn, gọi là phiền não” 
Ngoài nghĩa chính như trên, kilesa còn mang ý nghĩa "đc tham“ 
Như: "Yo, bhikkhave, rũpasmim chandarago, cittasseso upakkileso... “. 
Này các T}khut, dục tham đối với sắc uẩn là nhơ bẫn (upakkilesa) của tâm...“ 
Kilesa mang ý nghĩa "chướng ngại”, như *kilesävarana”... 
"Evameva kho, bhikkhave, pañcime cittassa øakk/lesa...”. 
"Cững vậy, các Tỳkhut, có ® cấu uế của tâm... “ 
Đức Phật giải thích "5 cấu uế " ấy là 5 triền cái: 
Phiên não có 10 loại, như Tạng Diệu pháp ghi nhận: 
"Dasa kilesavatthuni — lobho, _doso, moho, mãno, ditthi, vicikiccha, thinam, uddhaccam, ahirikam, anottappam: 
"Mười phiền não là: Tham, sân, sị mạn, kiến, hoài nghị, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô quý. 49 
215 - Hỏi. Ý nghĩa 10 phiên não Ấy là gi? Chi pháp ra sao? ` 
Đáp. Về ý nghĩa của 10 pháp phiên não này tương tự như đã giải ở trước, chỉ khác khía cạnh là "nhơ bẩn và 


nóng bức” mà thôi. 


Nên ở đây chỉ giải vẫn tắt. 
1~ 7ham phiền não (lobhakilesa). 
Là sự đắm nhiễm trong 5 trần cảnh hay các pháp khả ái, khả hỷ. Hoặc thích thú với "những cảnh giới tái sinh”. 
Sở dĩ tham là "nóng bức”, vì khi không được toại nguyện hay bị "mất đi”, sinh ra sầu khổ. 
Như bà Visäkhä mất đi đứa cháu thân yêu, bà buồn khổ, do nhân ấy Đức Phật dạy: 
"Pemato jayati soko; pemato jAyati bhầyam. 
Pemato vippamuttassa; nathhi soko kuto bhayam”. 
éÁƒ luyến sanh sầu ưu; Ái luyỡ: sanh sợ hãi. 
Ai giải thoát ái luyến; không sầu, đâu sợ hấf.(® 
Chi pháp tham phiền não là tâm sở Tham có trong 8 tâm Tham ?, 
- Sân phiền não (dosakilesa). 
Là trạng thái "khó chịu, không hài lòng, bất mãn..” đối với cảnh. 
Chi pháp là tâm sở Sân có trong 2 tâm sân (sđd). 
3- Sĩ phiền não (mohakilesa). 
Là cách "không nhận biết "bốn sự thật”. 
Chi pháp là tâm sở Si có trong 12 tâm bất thiện. 
4- Mạn phiên não (mãnaKíilesa). 
Là sự kiêu hãnh làm bợn nhơ tâm. 
Chi pháp là tâm sở Mạn có trong 4 tâm Tham ly tà. 
5- Kiến phiền não (dthikilesa). 
Là sự thấy sai, hiểu sai làm bợn nhơ tâm trí. 





)- ĐĐÐ Khải Minh (d) - Giải Mẫu để tam. 
2- Dhp. số 88. 
3- HT. TMC (d)- S.iii, 234. Tương ưng phiển não, kinh Uẩn (khandhasuttae). 


5- Đai trưởng lão Tịnh sự (d). Dhs. Phần tụ phiển (kilesagocchakae), số 791. 
5- HT. TMC (d). Dhp. Câu số 213. 
7- Đai trưởng lão Tịnh sự (d). Dhs. Phần tụ phiển (kilesagocchakae), số 962 . 


( 

( 

6) 

4 — S.v, 92. Tương ưng Giác chỉ, kinh Cấu uế (upakkilesasuttae). 
6) 

( 

( 
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Chi pháp là tâm sở Tà kiến có trong 4 tâm Tham hợp tà. 
6- Nghi phiên não (vicikicchakilesa). 
Là tính cách "phân vân, lưỡng lự, do dự...” đối với những đối tượng trong sạch là "ân đức Phật, ân đức Pháp, 
ân đức Tặăng...”. 
Chi pháp là tâm sở Hoài nghi trong tâm si hợp Hoài nghi. 
7- Hôn trầm phiên não (thinakilesa). 
Là trạng thái uể oải, lười nhác, co rút của tâm và tâm sở. 
Chi pháp là tâm sở Hôn trầm có trong 5 tâm bất thiện hữu trợ. 
8- Phóng dật phiên não (uddhaccakilesa). 
Là trạng thái tán loạn của tâm. 
Chi pháp là tâm sở Phóng dật có trong 12 tâm bất thiện. 
9- Vô tàm phiền não (ahírikakilesa). 
Là tính cách "không hổ thẹn với tội lỗi”, nhất là "tội lỗi luân hồi”. 
Chi pháp là "tâm sở Vô tàm” có trong 12 tâm bất thiện. 
10- Vô quý phiên não (anottapnpakilesa). 
Là tính cách "không ghê sợ với tội lỗi”, nhất là "tội lỗi luân hồi”. 
Chi pháp là tâm sở Vô quý có trong 12 tâm bất thiện. 
Dứt 10 pháp phiên não. 
~0-0-0- 


8 - Hồn hợp tập yêu. 
(Missaka satigaha). 
-0-0-0- 
Đại Cương. 
216 -Hỏi. Hổn hợp tập yếu là gì ? Có bao nhiêu thành phần. 
Đáp. Chữ missaka nghĩa là "ø/a trội. 
Gọi là missakasangaha (ổ hợp tập yếu) là *gom những pháp chính, có tính chất `pha trộn”. 
Thế nào là 'pha trộn? 
Gọi là "pha trộn” vì: 
- Những pháp này có khi chúng là thiện có khi chúng là bất thiện và có khi chúng không thiện cũng không 
bất thiện (byäkat3). 
Như Vô tham, Vô sân, Vô si chẳng hạn, có khi chúng là thiện, có khi chúng là vô ký. 
- Hoặc "những pháp này tuy có cùng đặc tính”, nhưng có pháp thuộc về thiện, có pháp thuộc về bất thiện, 
có pháp thuộc về vô ký. 
Như 22 quyền chẳng hạn, các sắc quyền là: Nhãn quyền, Nhĩ quyền... thuộc về Vô ký; ưu quyền thuộc về 
bất thiện; Vị tri quyên (anaññãtanassämitindriya) là thiện ... 
Hồn hợp tập yếu có 7 phần là: 
1- Sáu nhân (cha hetu) (xem bài 4). 
2- Bảy chi thiền (sattajhãnangani). 
3- Mười hai chi đạo (dvãdasa maggangãni). 
4- Hai mươi hai quyền (bävisatindriyäni). 
5- Chín lực (navabäl). 
6- Bốn trưởng (cattäro adhipati). 
7- Bốn thực (cattãro ahãra). 
Dứt phần Đại cương. 
-0-0-0- 


Bài 22. 
Bảy chỉ thiên. 
(Sattaƒ/hanangar). 
~0-0-0- 
217. Hỏi. Ý nghĩa ƒjhãna (thiền ) ra sao? Có mấy loại thiền? Có bao nhiêu chí thiên? 
Đáp. 7hãna xuất nguyên từ căn 7e (soi sáng, đốt cháy). 
Jhãna (thiên) có hai ý nghĩa: 
*- Sơ/ sáng đối tượng (cảnh), nghĩa bóng là "chú ý đến đối tưpng7, "bám sát đối tượng”. 
Như hành giả "chú ý đến đề mục đất, nước, gió , lửa...”. 
Hoặc "chú ý đến những động tác co tay, duôi tay...” 
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*- Là pháp thiêu đốt pháp chướng ngại (nivarana). 

Ngài Buddhaghosa có giải thích jhãna trong sách Atthasalinï như sau: 

Ärammana `upanijjhänato paccanikajhäpanato vã =jhãnam: 

"Chú ý đối tượng hay thiêu đốt pháp nghịch, là thiề®). 

Thiền có hai loại: 

- Thiên an tính (samadha/7hãna). Còn gọi là thiền chỉ. 

Là phương pháp làm cho tâm an tịnh. 

Loại thiền này có công năng "áp chế phiền não”, "làm cho thân - tâm được an lạc”, "chứng đạt các thẳng trí 
như Sanh tử minh, Túc mạng minh...” và "dẫn đến an trú vào định diệt thọ tưởng”. 

*- Đối với phàm nhân hay bậc Thánh Hữu học Dự lưu hay Thánh Nhất lai, thiền an tịnh có ba công năng (trừ 
"an trú vào định Diệt thọ tưởng”) 

*- Đối với bậc Thánh Anahàm, có được 4 công dụng trên. 

*- Đối với bậc Thánh Alahán chỉ có 3 công năng (trừ "áp chế phiên não”). 

- Thiên xem xét rõ (vipassana7hãna). Còn gọi là thiền Quán. 

Là loại thiền "xem xét các đối tương” một cách đặc biệt (vi), để thấy rõ thực tướng của chúng là `vô thường, 
khổ và vô ngã”. 

Thiền xem xét rõ có công năng đưa đến chứng đắc Đạo, quả Siêu thế và Nípbàn. 

Thiền có 2 loại khác là: 

- Thiên hiệp thế: Là thiền nhận cảnh "trong đời”. 

Nói cách khác, đó chính là những chỉ thiền trong tâm thiền Sắc giới và Vô sắc giới. 

- Thiên Siêu thế: Là thiền nhận cảnh "ngoài đời”. 

Nói cách khác, đó là những chỉ thiền trong tâm Đạo và tâm Quả Siêu thế khi nhận cảnh Nípbàn. 

Thiền có 2 loại khác là: 

- Thiên cảnh. Là loại thiền nhận cảnh là "danh sắc hoặc chế định”. 

*- Nhận cảnh là "chế định”. Như 15 tâm thiền Sắc giới. 

*- Nhận cảnh là danh pháp. Như 3 tâm thiền Thức vô biên xứ... 

*- Nhận cảnh là danh sắc. Như thiền Tứ niệm xứ: "Quán thân trong thân” là nhận sắc pháp làm cảnh; "quán 
tâm trong tâm, quán thọ trong thọ” là nhận danh pháp làm cảnh; "quán pháp trong pháp” là nhận danh sắc làm 
cảnh. 

- Thiên tướng. 

Là nhận một trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã làm cảnh. 

Thiền có 2 loại khác nữa là: 

- 73 thiên. Là những chỉ thiền trong tâm Tham, tâm Sân và tâm Sỉ. 

- Chánh thiên. Là những chi thiền trong tâm Thiện hay tâm Duy tác hữu nhân. 

Có tất cả bảy chỉ thiền là: Tâm, tứ, hỷ, lạc, định, xả và ưu. 

Như kinh văn: 

"Sattajhãnangani: Vitakko, vicaro, piti, e€kaggat8, somanassam, domanassam, upekkhä: 

Bảy chí thiền là: Tầm, tứ, hỷ. nhất hành, vui thích (lạc), ưu và xả. “2 

218 -Hỏi: Chỉ tâm của thiên ra sao? ' 

Đáp. Vitakka = vi (đặc biệt) + căn takk (suy gầm). 

Vitakka là "suy gầm đặc biệt”. 

Chức năng của tâm sở Tầm là "Hướng tâm chú ý đến cảnh (đề mục)” 

*- 7rong lãnh vục thiên chỉ, có 3 ấn tướng là: Parikammanimitta (Sơ tướng); uggahanimitta (Thô tướng) và 
patibhaganimitta (tịnh tướng hay quang tướng). 

Với Sơ tướng, tâm sở Tâm "hướng dẫn các pháp đồng sinh với nó tìm đúng đối tượng (tức là đê mục)”. 

Ví như con ong ra khỏi tổ, hướng về cánh hoa. 

Vỉ sao? Vì khi ấy, cảnh đề mục đang nằm trong sắc thần kinh, là sắc pháp được định danh là "đất, nước, 
lửa, gió, xanh, vàng...”, tâm sở Tâm không thể `đưa tâm cùng sở hữu đến cảnh” được (ở cõi ngũ uẩn, tâm sở Tâm 
và các pháp đồng sinh với nó, trú trong sắc ý vật). 

Khi tâm sở Tưởng phối hợp với tâm sở Niệm phát huy sức mạnh, bấy giờ Sơ tướng trở thành Thô tướng, là 
cảnh sắc tưởng, hay "cảnh danh chế định”, cảnh này nằm trong luông hữu phần. 

Bấy giờ tâm sở Tầm "đa tâm và tâm sở đồng sinh với nó đến đúng đối tượïg” (gọi là đưa tầm đến cảnh). 

Ví như vị Đại thân hướng dẫn người cầu kiến đến gặp ngay đức vua. 

Tương tự như vậy, đối với Tịnh tướng (patibhãganimitta). 

Tầm trong thiên chỉ có công năng đối trị với "hôn trầm - thụy miên”. 

*- 7rong thiên quán, Tầm hướng dân các pháp đồng sinh đến đúng đối tượng là một trong ba tướng: Vô 
thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. 

Tầm trong thiên quán có công năng đối trị với "lười nhát, uể oải” giúp Tấn giác chỉ phát huy sức mạnh. 

*- Với ý nghĩa là "suy gâm đặc Đi(ệf, tâm sở Tầm trở thành Chánh Tư duy, khi "suy gầm về tai hại của dục 
lạc, của sân hận và sự bức hại”. Và có ý hướng thoát ra ba tai hại này. 

Ba sự suy nghĩ này là "đúng đẳn”, nên là "suy gầm đặc biệt”. 





0)- Đức Narada(soạn). Ô. Phạm Kim Khánh (đ). Vi diệu pháp toát yếu, tr. 62. 
2- Abhs . Chương VII, Missasaegaho (Hổn hợp tập yếu). 
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Sư "suy nghĩ đặc biệt đúng đắn” có được là do có tác ý đúng (yoniso manasikära), nếu có tác ý không đúng 
(ayoniso manasikära) thì trở thành tà Tâm (micchãvitakka), tức là tâm sở Tầm trong 10 tâm bất thiện. 

Tâm sở Tầm có trong tâm vô ký, nó không mang tính thiện hay tính bất thiện. 

219 -Hỏi. Thế nảo là chỉ Tứ của thiên. 

Đáp. Vicära = vi + căn sar (đi lang thang) 

Trạng thái chính của v/c2ra "1à quan sát đối tượng”. 

Đức Nãrada trong bộ Vi diệu pháp toát yếu (Ô. Phạm Kim Khánh dịch, tr112) có đưa ra ba ví dụ để phân biệt 
vitakka (tâm) và vicära (tứ) như sau: 

a- Tâm ví như con ong hướng đến cánh hoa, Tứ ví như con ong bay quanh cánh hoa. 

b- Tâm ví như con chim cất cánh bay lên không trung, Tứ ví như con chim bay lượn trên bầu trời. 

c- Tầm ví như dùi trống (hay chuông) đánh vào cái trống (hay chuông), Tứ ví như tiếng ngân của 
trống — chuông. 

Những ví dụ trên, nêu lên ý nghĩa: 

"Tâm làm chấn động cảnh, còn Tứ làm cho dư hưởng của Tầm kéo dài”. 

Điều này giải thích "Nhị thiên không cần có Tầm “. Sự gỏ vào chuông hay trống không còn nhưng 
tiếng ngân thì còn. 

Ngài Buddhaghosa trong sách Atthasaälinï có cho ví dụ như sau: 

Tầm ví như bàn tay nắm lấy cái bát bẩn, Tứ ví như bàn tay kia dùng cọ quét sạch bụi. 

Cũng vậy chi Tâm "nắm giữ đối tượng” còn chi Tứ làm "sáng rực đối tượng”; khi đối tượng sáng rồi thì 
không cần phải "nắm giữ"nữa (ví như trạng thái Nhị thiền không có Tầm). 

Chi Tứ của thiền chỉ "áp chế” được "chướng ngại nghi hoặc”, vì khi ấy "đối tượng đã rõ ràng”. 

Chi Tứ trong thiên quán cũng có công năng "áp chế nghi hoặc” vì cảnh tam tướng hiện rõ, đồng thời giúp 
cho "niệm giác chi” phát huy sức mạnh. 

Chi Tứ khi ở trong tâm bất thiện thuộc tính bất thiện, ở trong tâm thiện thuộc tính thiện và ở trong tâm Duy 
tác và tâm quả Siêu thế, thuộc tính vô ký. 

Chi pháp của chi Tứ là tâm sở Tứ khi phát huy sức mạnh. 

220 -Hỏi. Thế nảo là chỉ Hỷ của thiên? 

Đáp. Ptti xuất nguyên từ căn pi (hân hoan, thích thú). 

Chi Hỷ của thiền là "sự hân hoan trước đối tượng”. 

Có năm loại hỷ là: 

- Khuddakapiti (tiểu hỷ): Là sự vui thích làm rởn óc hay "nổi da gà”. 

- Khanika piti (sátna hỷ): Còn gọi là (quang hỷ) là cái vui nhanh chóng vượt qua hay "ánh sáng xẹt qua 
nhanh chóng”. 

- Okkantikaiti (ba hỷ): Cái vui như sóng tạt vào người. 

- Ubbegapiti (khinh hỷ): Cái vui khiến thân thể nhẹ nhàng. 

- Pharana piti (sung mãn hỷ): Cái vui ngập tràn khắp châu thân. 

"Sung mãn hỷ” là dấu hiệu báo trước cho chi Lạc của thiền sắp xuất hiện. 

Piti vừa là chi thiên, cũng là Hỷ giác chỉ. 

Chi Hỷ có công năng "áp chế sân”. 

Chi Hỷ trong 8 tâm tham thọ hỷ là Hỷ bất thiện; trong những tâm thiện thọ hỷ là Hỷ thiện, trong những tâm 
vô ký thọ hỷ là Hỷ vô ký. 

Chi pháp chỉ Hỷ là tâm sở Hỷ khi phát huy sức mạnh. 

221 - Hỏi. Thế nào là chỉ Lạc của thiên? 

Đáp. Sukha (an lạc) là thọ hỷ (somanassa vedan3) khi phát huy sức mạnh tột độ. 

Sukha (lạc) là trạng thái "an lạc” khắp thân tâm. 

Chi Lạc của thiền đối trị với "phóng dật”. 

Trong bảy pháp giác chi, chi Lạc chính là Tịnh giác chi (passaddhibojjhanga). 

Chi pháp của chi Lạc là tâm sở thọ lạc (sukhavedan). 

222 - Hỏi. Thế nào là chỉ Định của thiên? 

Đáp. Ekaggata = eka (một) + agga (cao tột) + tã 

Ekaggatä là "điểm cao tột”, còn được dịch là @\⁄“áf ñản” (eka (một) + gatä (đi đến) = ekaggat8). 

Gọi là chi Định (samädhi) là khi tâm sở Nhất hành phát huy sức mạnh, bấy giờ "tâm và ấn tướng (nimitta) 
trở thành một điểm”. 

Ví như đầu cây kim cắm vào khung vải thêu. 

Chi Định trong thiên chỉ áp chế được "tham dục”. Định này có ba loại: 

- Kanikasamädhi (sáfna đính). Là định trong từng sátna. 

- Upacärasamadhi (cận đƒnh). Chỉ có 4 chi thiên là: Tầm, tứ, hỷ và lạc. 

- Appamaäna samädhi (Ø2 vững vàng). Là đắc định. 

Sơ thiền có 5 chi thiền: Tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Nhị thiên có 4 chi thiên: Tứ, hỷ, lạc, định. 

Tam thiền có ba chi thiền: Hỷ. lạc, định. 

Tứ thiền có 2 chi thiền: Lạc và định. 

Ngũ thiền có hai chi: Xả và định (mất chi Lạc, thay thế là chi Xả). 

Định có ba loại khác lâ: 
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* Định trong tâm bất thiện: gọi là tà định (micchã samaädhi). 

Là định trong sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp có kiên hệ với năm dục. 
Tức là tâm sở Nhất hành có trong 8 tâm Tham, 2 tâm Sân và 2 tâm Sĩ. 
Lại nữa, tà định là chỉ cho cận định trong chú thuật. 

* Định trong tâm thiện. 

* Định trong tâm vô ký. 

Chi Định trở thành Định giác chi, hay Chánh định trong Bát chánh đạo. 
Chi pháp của chi Định là "tâm sở Nhất hành”.. 

22? -Hỏi. Thế nào là chỉ Xả của thiên? 

Đáp: Upekkhã (xả) của chi thiên không phải là thọ xả (upekkhã vedan3). 
Chi thiền Xả là sự phát triển cao độ của thiền chỉ, chỉ khi nào loại trừ được chi Lạc bấy giờ chi Xả mới sinh 


Chi pháp của chỉ xả thiên chính là tâm sở Tatramajjhattatã (hành xả). 

Chi Xả của thiên có trạng thái thản nhiên, không thích thú cũng không khó chịu đối với ấn tướng. 

Trong thiền chỉ tịnh, chi Xả của thiên luôn đi chung với thọ xả. 

Chi Xả của thiên cũng chính là Xả giác chi, là trạng thái thản nhiên đối với pháp hữu vi (ankhãradhamma) 
không thích thú cũng không khó chịu với chúng. 

Xả giác chi vững mạnh trong tuệ Hành xả (sañkhärapekkhãñana) của tuệ quán (vipassanañana). 

Trong thiền quán chỉ Xả của thiền có khi đi chung với thọ hỷ, có khi đi chung với thọ xả. 

Như tâm Sơ đạo Sơ thiền chẳng hạn, tâm này có Xả giác chi nhưng đi chung với thọ hỷ. 

Hoặc tâm Sơ đạo ngũ thiền, tâm này có Xả giác chi đi chung với thọ xả. 

Chi Xả của thiên có hai tính: thiện hoặc vô ký. 

224 - Hỏi. Thế nảo là chỉ Ưu của thiên? 

Đáp: Dosanassa có tính cách "khó chịu với đối tượng” hay "không hân hoan, chán nản, không hài lòng với 
đối tượng”. 

Chi Ưu là trạng thái đối nghịch với *sự thích thú, sự hài lòng”. 

Trong thiền an tịnh, chính chi ưu xuất hiện giúp hành giả loại trừ Tâm Tứ, để chứng đắc Nhị thiền. 

Vị sao? Hành giả đắc Sơ định quán xét rằng "trạng thái Sơ thiền này không vững chắc vì có Tầm - Tứ”. 

Ví như người lái xe, xe lần bánh trên đường gồ ghề, nhiều hố, chiếc xe dễ lật ngã, con đường lấp bằng 
phẳng, xe chạy được an toàn. 

Cũng vậy, hành giả đắc Sơ định muốn loại trừ Tâm - Tứ để định được vững mạnh. 

Mặt khác, chính tâm tứ là chướng ngại của Nhị thiên, nên hành giả không hân hoan, không thích thú với tầm 
tứ, đó chính là chi Ưu của thiền. 

Tương tự như vậy đối với các chi thiên hỷ, lạc. 

Đức Phật có dạy: 

Domanassam pham devanam inda duvidhena vadämi sevitabbam pi asevitabbam piti... 

'Wày Thiên chủ, Ta nói ưu có 2 loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa...."“0) 

Và Đức Phật có dạy " không tầm không tứ thù thẳng hơn" (säd). 

Rõ ràng, loại ưu này chỉ có trong tâm từ Tam thiền (hay Tứ thiền - thiền 5 bậc) trở lên. 

Trong thiền quán chi Ưu xuất hiện khi hành giả đạt đến Tuệ chán nẵn (nibbidañana) vì thấy được sự nguy 
hiểm của pháp hữu vi. 

Chi Ưu khi xuất hiện trong tâm bất thiện Sân là Ưu bất thiện. 

Chi Ưu xuất hiện trong thiện dục giới, là sự *nhàm chán đối với ác bất thiện pháp” là Ưu thiện. 

Chỉ Uu xuất hiện trong thiện Sắc giới hay thiện Vô sắc giới như thế nào? 

Đối với thiện Sắc giới như đã giải thích, còn đối với thiện Vô sắc giới thì như thế này. - 

Hành giả đắc được thiền `&hông vô biên xứ” nhận xét rằng "thiền này không vững, còn mỏng manh dễ rơi 
xuống thiền Sắc giới” nên không hài lòng với tầng thiền này và thay đổi đề mục thành "cái biết vô cùng tận - thức 
vô biên xứ”,... 

Chi pháp của chỉ Ưu là tâm sở thọ ưu. 
Dút 7 chỉ thiên. 
-0-0-0- 


0- HT. TMC (d). D.iii, kinh Đế thích sở vấn (Sakkapañhasuttae) 
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Bài 23. 
Mười hai chỉ đạo. 
(Dvaãdasa mmaggaigamn/). 
~0-0-0- 

225 -Hỏi. Thế nào là đạo (magga)? Có bao nhiêu chỉ đạo? 

Đáp: Magøa (ỏạo) là con đường dân đến. 

Như: "So evamaäha — `ethãyam maggo ayam patipadä yathäpatipanno aham anuttaram brahmacariyogadham 
sayam abhiññã sacchikatvä pavedemi...' 

"V ấy nói như sau: "Đây là con đường, đây là đạo lộ, nhờ thực hành con đường này, Ta đã thể nhập vô 
thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng trí chứng đạt, an trú và tuyên thuyết... 42) 

Hay: "Arahattamaggam vã samäpannä ete tesam aññatarã ti”. 

... 'Whững vị đang đi trên đường hướng đến Đạo quả Alahán *2. 

` €on đường" có nhiều, nhưng tựu trung có 2 con đường là: 

Con đường dẫn đến cảnh giới đau khổ là tà đạo. 

Còn đường dẫn đến nhàn cảnh, Nípbàn là chánh đạo. 

Päli có giải thích: 

Sugatidugatim nibbanassa ca abhimukham päpunato = magga: 

"Với ý nghĩa cùng tột (abhimukham), con đường dẫn đến khổ lạc và Nípbàn, gọi là "đạo “””). 

Hay: `/âäy 7/ssa, con đường tay trái, ví cho tà đạo có 8 ngành, tức là tà kiến.... tà định. 

'Wày 7/ssa, con đường tay phải, ví cho chánh đạo, có 8 ngành là chánh kiến... chánh định“) 

Ngoài ra còn có: 

- "Con đường tham đắm trong dục vọng, lại cho là "không có tội, goi là 'thâm cố đạo lộ 
patipad3). 

- Con đường khổ hạnh kịch liệt, gọi là "kịch khổ đạo lô (niiihãmä patipadä). 

- Con đường giữa, là "trung đạo “(ma]jhimä patipadä)®). 

Trong bản Abhidhammatthasañgaha (Thắng pháp tập yếu) Ngài Anuruddha nêu ra 12 chi đạo vì 12 chi này 
có chi pháp rõ ràng, còn 3 chi tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà trí thì chi pháp không rõ ràng, hay chi pháp bất định. 

Trong Tăng chi kinh, pháp 10 chi, với những bài kinh Rữa xương (dhovanam suttam), Y thuật 
(Tikicchakasuttam), Mữa (vamanasuttam); chúng ta tìm thấy có 16 chi đạo là: 

*- Chánh đạo có 8 chỉ là: Chánh kiế, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định. 

*- Tả đạo có 8 chỉ là: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà ttinh tấn, tà niệm và tà định. 

226 - Hỏi. Thế nào là chánh kiến (sammadifthí)? 

Đáp: Chánh kiến là `thấy đúng, hiểu đúng”. Tức là thấy rõ tứ đế, 

Hay thấy rõ, hiểu rõ, vị ngọt của pháp hành, nguy hại của ngũ uẩn và phương pháp ra khỏi pháp hành!®), 

Chánh kiến trong tu tập có 5 là: 

- Thấy, biết rõ "nhân duyên” của danh sắc. 

-Thấy rõ ba tướng. 

- Trí trong tâm đạo "biết, thấy rõ” phiền não bị diệt trừ. 

- Trí trong tâm Quả siêu thế, biết rõ phiên não đã diệt trừ 

- Trí trong tâm phản khán là "biết, thấy rõ” phiên não còn tôn tại, phiên đã diệt trừ xong. 

Đối nghịch với chánh kiến là tà kiến (xemnhững loại tà kiến ở phần trước). 

Ngoài ra thấy đảo ngược (ditthi vipalläsa) như: 

Những gì vô thường thấy là thường; những gì khổ thấy là lạc; những gì vô vô ngã thấy là ngã, những gì 
không trong sạch thấy là trong sạch”). Được xem là tà kiến. 

Chi pháp chánh kiến là tâm sở Trí, chi pháp tà kiến là tâm sở Tà kiến. 

227 -Hỏi. Thế nào là Chánh tư duy (samasankappa)? Thế nảo là tà tư duy? 

Đáp. Chánh tư duy (sammã sanñkappa) là sự "suy gầm đúng” tức là: 

- Suy nghĩ đến ly dục. 

- Suy nghĩ đến ly sân. Đồng nghĩa là tu tập tâm Từ 

- Suy nghĩ đến ly hại.Đồng nghĩa là tu tập tâm Bi. 

Đây là sự suy nghĩ thông thường bên ngoài, vì lấy đối tượng là 5 trần cảnh hay "chúng sinh”. 

Chánh tư duy ở bên trong là: 

- Suy gẫm về tính vô thường của năm uẩn. 

- Suy gẫm về tính khổ của năm uẩn. 


lô ⁄ 


(agalha 
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2 S.1, 78. Tương ưng Kosala (Kosalasaeyuttae), kinh Bên tóc (sattajaeilasuttae). 
@)- Đức Nãrada (soạn).Ô. Phạm Kim Khánh (đ). Tr. 396. 
(9-S.iii, 106, Tương ưng Uẩn (khandhadamyutta), phẫm 4, kinh Tissa (Tissasutta) 
5- A.i, 295 ,pháp 3 chị, kinh Đạo lộ (pasipadasutta) 
6)- A.1258. Pháp 3 chị, kinh Trước khi giác ngộ. 
Ø- A.ii, 52, kinh Tưởng điên đảo. 
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- Suy gầm về tính vô ngã của năm uẩn. 
- Suy ngầm về tính không trong sạch của ngũ uẩn. 
- Suy ngầm về sự an tịnh. 
- Suy gẫm về sự nguy hại của ngũ uẩn. 
- Suy nghĩ vê "ly tham”, "đoạn trừ”... 
Đối nghịch với chánh tư duy là tà tư duy. _ 
_ Tà tư duy là: Suy gầm *tìm kiếm các dục lạc” (kamavitakka); suy gầm vê hiêm hận (byãäpädavitakka), suy 
gầm về hại người (hamsavitakka)!. 
Mặt khác, "suy gẫm thích thú với những tà thuyết” cũng là tà tư duy. 
Chi pháp chánh tư duy và tà tư duy là tâm sở Tầm. 
228 -Hỏi. Thế nảo là Chánh ngữ (satmmmavacãä)}, tà ngữ (mmicchavãcã)? 
Đáp. Chánh ngữ(sammäväc3) theo nghĩa đen là nói đúng. 
Tức là xa lánh bốn ngữ bất thiện: nói dối, nói ác, nói hai lưỡi và nói hý luận (tức là nói những điều không 
thực hay tán thán những tà thuyết). 
Ngoài ra, chánh ngữ là "⁄2Øng /ởï sự thật mang đến lợi ích và hợp thờ". Hay là lời "dịu ngọt đúng pháp”. 
Hoặc nói về giới - định - tuệ - giải thoát - giải thoát tri kiến. 
Chánh ngữ bên trong là "xác định sự thật. 
Nói” chỉ là biểu tượng bên ngoài của "khẩu môn”, nhưng bên trong ý môn "là xác nhận sự thật, chấp nhận 
sự thật”. 
"Xác định đây là vô thường, khổ, vô ngã, đây là Niếtbàn”. 
Hay "chấp nhận đây là vô thường, khổ... 
Chính vì tính "xác định sự thật này” nên chánh ngữ trợ thành chi đạo trong tâm đạo. 
Và cũng giải thích vì sao Ngài Añña Kondañña nghe kinh Chuyển pháp luân lần đầu, chứng quả Dự lưu, 
trong khi Ngài Añña Kondañña không hề nói lên lời nào. 
Chi pháp của chánh ngữ là tâm sở Chánh ngữ. 
T2 ngữ. 
Trước tiên là những lời sai sự thật, lời ác bất thiện, như: nói dối, nói lời tà thuyết "xác định sự thật là phi sự 
thật”, "phi sự thật là sự thật” ..... 
Chi pháp của tà ngữ bất định, có thể do tham điều sử. 
Như: Vì tham lợi nên nói dõi, nói đâm thọc, nói vu khống... 
Có thể do sân điều sử. Như, vì đỗ ky hay bỏn xẻn nên nói dối... 
Có thể tà kiến đêìu sử. Như không tán thán người không đáng tán thán, không tán thán người đáng tán 
thán.... 
bc thể do si điều sử. Như các Samôn, Bàlamôn do không thấu đáo quả của nghiệp nên tuyên bố lên ác 
kiến!”?. 
Có thể do Mạn điều sử. Như do ngã mạn nên nói dối, chê bai không đúng sự thật... 
229 -Hỏi. Thế nào là Chánh nghiệp (samma kammanta)? Thế nảo là Tả nghiệp (micchã 
kamnata) 
Đáp. Chánh nghiệp theo nghĩa đen là 'việc làm đúng của thân”. 
Như: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục, hoặc không làm năm nghề: buôn bán 
người, buôn bán thú, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán chất say. 
Hay không bố thí chất độc, không bố thí chất say, không bố thí vũ khí, không bố thí tình dục ... 
Ngoài ra, "việc làm đúng của thân” là thực hành những pháp thiện” như "bố thí, phục vụ, cung kỉnh...”. Đó là 
"việc làm đúng bên ngoài”. 
Chánh nghiệp còn là "việc làm đúng bên trong”. 
Như thế nào? 
Là "tu tập tâm” và hướng tâm thoát khỏi luân hồi. 
*- 7u tập tâm. Như có Phật ngôn: 
"Mây các Tỳkhưt, tâm được tu tận, đua đến lợi ích ly) 
Hay ` Có 2 pháp cần tu tập là : Chỉ và Quán©)... 
*- Hướng tâm thoát khỏi luân hồi. 
Là chứng đạt Nípbàn, diệt trừ phiên não thô từ thân, đưa tâm thoát khỏi luân hồi. 
Điều này đã giải thích vì sao trong những tâm thiền hiệp thế không có tâm sở Chánh nghiệp phối hợp, trái lại 
trong tâm Đạo, tâm sở Chánh nghiệp xuất hiện như một chi đạo. 
Đối nghịch với chánh nghiệp là tà nghiệp là "những việc làm sái quấy” như: sát sinh, trộm cắp, tà hạnh trong 
dục, cung kỉnh người đáng không cung kỉnh, cúng dường người không đáng cúng dường, thân cận kẻ xấu... 
Chi pháp tà ngiệp cũng bất định như tà ngữ. 
230 -Hỏi. Thế nào là Chánh mạng (satmmaã-aj¡väa)? Thế nảo là Tả mạng (micchã- a7iva)? 


@- M.1, kinh Song tầm (Dvedhavitakkasutta). 
2- M. 1i. Kinh Vương tử Abhaya (Abhayarajakumarasutta). 
6)- M.1, Kinh Đại nghiệp phân biệt. 
®-A.5. Pháp một chi, Kinh Tâm không tu tập. 
6- D.iv. Kinh Thập thượng (dasuttarasutta®) 
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Đáp. Trước tiên Chánh mạng là "sự nuôi mạng đúng”, là ánh xa sự nuôi mạng sái quấy”. 

Nghĩa bóng của chánh mạng là 'ong sạch tuyệt đối“ 

Khi tâm trong sạch tuyệt đối, bấy giờ mới có khả năng nhận cảnh "trong sạch tuyệt đối” là Nípbàn. 

Tâm thiền hiệp thế tuy trong sạch nhưng chưa tuyệt đối, vì còn nhận "cảnh trong đời”. 

Và cũng vì thế nên những tâm này không có tâm sở Chánh mạng phối hợp. 

Chi pháp của Chánh mạng là tâm sở Chánh mạng. 

Đối nghịch với Chánh mạng là tà mạng. Chi pháp tà mạng cũng bất định như tà ngữ, tà nghiệp. W7 saø? 

Vì sự nuôi mạng liên quan đến thân môn và ngữ môn; thân môn hay ngữ môn thực hàbnh sái quấy với mục 
đích nuôi mạng, bấy giờ trở thành tà mạng. 

231 -Hỏi., Thế nào là Chánh tinh tấn (samma vãyãma)? Thế nào là Tà tỉnh tấn (micchã 
vayama)? 

Đáp. Chánh tính tấn là `sự nổ lực, gắng sức đúng đắn”. 

Như thế nảø? Đó là: 

- Cố gắng làm cho những thiện pháp chưa sinh được sinh khởi. 

- Cố gắng làm cho những thiện pháp đã sinh khởi được tăng trưởng. 

- Cố gắng làm cho những bất thiện pháp đã sinh bị diệt trừ. 

- Cố gắng làm cho cácv bất thiện pháp chưa sinhkhông sinh khởi. 

Hay: "nỗ lực tu tập để chứng đắc thiền định hoặc đạo quả siêu thế”. 

Lại nữa, chánh tinh tấn là "cố gắng an trú tâm trong vô tướng định, vô nguyện định hay không tánh định”. 

*- 7â tính tấn là `cố gẵng làm cho ác bất thiện pháp sinh khởi”, như: "cố gắng thực hành những khổ hạnh 
pháp” hay "cố gắng trộm cắp tài vật của người khác...”.. 

Chi pháp của chánh tinh tấn và tà tinh tấn đều là tâm sở Tinh tấn (viriya cetasika). 

232 -Hỏi. T hế nào là Chánh niệm (sarmmma sati)? Thế nảo là Tà niệm (micchã sati)? 

Đáp. Chánh niệm là "sự chú ý ghi nhập đúng”. Hay "sự chú ý ghi nhận không có lầm lôi”. 

Tức là chú ý ghi nhận những đề mục thiền, hay những thực tính pháp: như khi đi ghi nhận là sắc đi, khi 
đứng ghi nhận là sắc đứng... 

Trong kinh Tứ niệm xứ, khi ghi nhận thân - thọ - tâm — pháp. 

Đức Phật dùng sati pajãnãti (ghi nhận - biết rõ), hoặc sati sampajañña (ghi nhận - tỉnh thức). 

Còn trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật dùng từ sammãä sati (chánh niệm) 

Điều này cho thấy chánh niệm ở đây, Đức Phật dạy "ghi nhận được Tam tướng”. 

Niệm ở trong tâm thiện là tính thiện, ở trong tâm quả hay tâm duy tác là tính vô ký. 

Tâ niệm là `sự chú ý, ghi nhận theo khuynh hướng bất thiện”. 

Như tên trộm ghi nhớ tài sản của người để trong đêm tối, lẽn đến lấy đi hoặc như Devadatta "chú ý lăn đá 
rơi xuống để sát hại Đức Phật”. 

Chi pháp của tà niệm cũng bất định như tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. 

233 -Hỏi. Thế nào là Chánh định(sammaã satmadhi)? Thế nào là Tà định (micchã samadhi)? 

Đáp. Chánh đinh là `an trú tâm trong cảnh, làm phát sinh hay tăng trưởng pháp tốt đẹp (saddhamma). 

Chánh định có ba loại là: 

- Sátna định (khanika samädhi) có trong tâm thiện dục giới. 

- Cận định (upacãra samaädhi) có trong tâm thiện dục giới có trí. 

- An chỉ định (appanã samädhi) có trong tâm thiên. 

*- Chánh định có hai loại là: Định hiệp thế và định siêu thế. 

- Định hiệp thế là định trong những tâm thiền hiệp thế, nhận cảnh là "chế định”, "danh sắc” hoặc "một trong 
ba tướng”. 

- Định siêu thế là định trong những tâm siêu thế, nhận cảnh là Nípbàn. 

*- 7ä đnh là "an trú tâm trong cảnh làm phát sinh hay tăng trưởng bất thiện pháp” như an trú tâm trong 
dục lạc (sắc, thinh, hương, vị, xúc). 

Nói cách khác, đó là tâm sở Nhất hành trong tâm Bất thiện. 

Mặt khác, tà định là "an trú tâm trong những đề mục luyện chú thuật”. 

Chi pháp của chánh định và tà định đều là tâm sở Nhất hành. 

Dút 16 chỉ đạo. 
-0-0-0- 
Bài 24. 
Hai mươi hai quyên. 
(BaVvisatindriyami). 
-0-0-0- 

234 - Hỏi. Quyên (indriya) là gi? Có bao nhiêu quyên? 

Đáp. Gọi là guyền vì những pháp này: 

- Có sự "cai quản” những pháp khác, như: Nhãn quyền "cai quản sự thấy”... 

- Có "khả năng kiểm soát” những pháp khác và điều khiển chúng cùng làm chung một việc như nó. 

Như Tín quyền điều khiển các pháp đồng sinh cùng "hướng tâm tin”... 

- Thoát ra khỏi "áp lực” của nghịch pháp. 
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Như: ` W⁄/ ấy đoạn trừ bất tín, đang tu tập tín quyền®). 

Sách Thanh tịnh đạo có giải thích indriya (quyền) có 5 ý nghĩa, như sau: 

1- Dấu hiệu của chủ tể 

Nghiệp là vị chủ tể, vì không có ai làm chủ các nghiệp; các quyền được sinh ra từ nghiệp, nên nói 'à dấu 
hiệu của chủ tể”. 

2'- Được chuẩn bị bởi v/ chủ tể 

Là các quyền được nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện chuẩn bị cho sinh khởi trong tương lai. Nên nói là 
"được chuẩn bị bởi vị chủ tế” 

3 Được giảng bởi vị chủ tể 

Không ai làm hiển lộ được 22 quyền, ngoại trừ Đức Thế Tôn, nên nói "được giảng thuyết bởi vị chủ tể”. 

4- Được thấy bởi vị chủ tể 

Là không ai thấy trọn vẹn 5 quyên như Đức thế Tôn. Vì các bậc Thánh Thượng thủ chí đến Đức Độc giác 
không có trí "thấy các quyên mạnh hay yếu của chúng sinh”, chỉ có bậc Chánh giác mới có trí này. 

5'- Được nuôi dưỡng bởi vị chủ tể 

Đức Thế Tôn biết rõ vật thực nào cho các quyền.!? 

Có bao nhiêu quyên?” - 

Trong Tương ưng kinh, phầm Tương ưng quyền (Indriyasamyuttam), có nêu ra tất cả là 22 quyền, sắp xếp 
như sau: 

*- Thọ quyền có 5 là : 

- tạc quyền (sukhindriya). 

- Khổ quyền (dukkhindriya). 

- Hỷ quyền (somanassindriya). 

- Ưu quyên (domanassindriya). 

- Và Xả quyền (upekkhindriya)°) 

*- Năm quyền khác là: 

- Tín quyền (saddhindriya). 

- 7Ñ" quyền (viriyindriya). 

- Việm quyên (satindriya). 

- Đứnh quyên (samädhindriya). 

- Tuệ quyền (paññindriya)f). 

*- Sáu quyên khác là: 

- Whãn quyền (cakkhindriya). 

- Whĩ quyền (sotindiriya). 

- Tỷ quyên (ghãnindriya ), 

- Thiệt quyên (jIvhindriya). 

- Thân quyên (kãyindriya). 

-_ Ý quyền (mãnindriya)®). 

*- Ba quyền khác là: WØ guyên (itthindriya), am guyền (purisindriya) và mạng quyền (jwitindriya)4®). 

*- Ba quyên khác là: I⁄ # quyền (anaññãtanassämitindriva), đƒ # quyên (Aññindriya) và cụ trí quyền 
(Aññãtãvindriya) (sđd). 

Trong 22 quyền có: Nhẫn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ và nam quyền (7 quyền) thuộc sắc pháp. 

Năm thọ quyên + tín, tấn, niệm, định, tuệ , ý quyên, vị tri, dĩ tri và cụ tri quyên (14 quyền) thuộc danh 
pháp. 

Mạng quyền có cả danh lẫn sắc. 

235. Hỏi. Bảy sắc quyền ra sao? Chi pháp 7 sắc quyền là gì? 

Đáp. Bày sắc quyền là: 

1- Mhãn quyền (cakkhundriya) 

Là tinh chất của tứ đại nằm trong con mắt, cai quản các danh pháp trú trong con mắt, chỉ làm phận sự duy 
nhất là "thấy” mà thôi. 

Do đó được gọi là "quyền”. 

Chi pháp Nhãn quyền là "sắc thần kinh Nhãn”. 

2¬ Nhĩ quyền (sotindriya). : 

Là tinh chất tứ đại nằm trong lỗ tai, cai quản các danh pháp đồng sinh trú trong lỗ tai, chỉ làm phận sự duy 
nhất là "nghe” mà thôi. 

Do đó được gọi là quyền. 

Chi pháp là "sắc thần kinh Nhĩ”. 

3- 7ÿ quyên (ghãn/driya). 





- Pts. Luận để Quyển (indriyakatha), số 4. 

2- Sư cô Thích nữ Trí Hải (d). Vsm II. Chương XVI: Mô tả về Quyền, tr. 836. 
3- S.v, 207. Tương ưng quyển , kinh Thanh tịnh. 

®- S.v, 193. 
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Là tinh chất tứ đại nằm trong lỗ mũi, cai quản các danh pháp đồng sinh trú trong mũi, chỉ làm phận sự duy 
nhất là "ngửi” mà thôi. 
Do đó được gọi là quyền. 
Chi pháp là "sắc thần kinh Tỷ”. 
4“ Thiệt quyên (/Vhíndriya). 
Là tỉnh chất tứ đại nằm trong lưỡi, cai quản các danh pháp đồng sinh trú trong lưỡi, chỉ làm phận sự duy 
nhất là "nếm” mà thôi. 
Do đó được gọi là quyền. 
Chi pháp là "sắc thần kinh Thiệt”. 
5- 7nân quyên (kãyindriya). 
Là tinh chất tứ đại nằm trong thân, cai quản các danh pháp đồng sinh trú trong thân, chỉ làm phận sự duy 
nhất là "đụng chạm” mà thôi. 
Do đó được gọi là quyền. 
Chi pháp là "sắc thần kinh Thân”. 
6- Nữ quyên (<th/ndriya). 
Là loại sắc pháp có một chức năng duy nhất là "phô bày tướng nữ”, "thái độ nữ” mà thôi. 
Như Kinh văn: 
sức nào của nữ, là nữ cắn, tướng nữ; nết nữ; thái độ nữ; tánh hạnh nữ; trạng thái nữ. Đây gọi là nữ 
quyền *°'. 
Chi pháp nữ quyền là "sắc Nữ tính” (itthibhavarupa). 
7- Nam quyên (purisindriya) 
Là loại sắc pháp có một chức năng duy nhất là "phô bày tướng nam”, *thái độ nam” mà thôi. 
Như Kinh văn: 
"Sắc nào của nam, là nam căn, tướng nam, nết nam, thái độ nam, tánh hạnh nam, trạng thái nam. 
Đây gọi là "nam quyền” (sđd). 
Chi pháp là "sắc Nam tính” (purisabhavaripa)”. 
236 - Hỏi. Mạng quyên ra sao? Chỉ pháp mạng quyên là gi? 
Đáp. Jivitindriya = jIvita (mạng sống) + indriya (cai quản, kiểm soát). 
"Cai quản sư sống” hay "kiểm soát sự sống”, gọi là Mạng quyền. 
Ngài Buddhaghosa trong tậpAtthasalinï có giải thích: 
"Mạng quyền ví như nước nuôi dưỡng hoa sen được tồn tại” hay "như người nhũ mẫu bảo vệ hài tử“%2), 
Như vậy "bảo vệ những pháp đồng sinh với nó được tồn tại, gọi là Mạng quyền.” 
Bộ Pháp Tụ vủa Tạng Diệu pháp có định nghĩa "Mạng quyền” như sau: 
kãt 0 là sự thọ mạng, sự duy trị sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tôn tại sự gin giữ... Đây gọi là "Mạng 
quyên “”. 
Mạng quyền có 2 loại : Sắc mạng quyền và danh mạng quyền (tâm sở Mạng quyền). 
*- Sắc Mạng quyền (jwitindriyaripa). 
Có định nghĩa về sắc Mạng quyền như sau: 
"Sắc nào là sự thọ mạng, sự duy trị sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng... sự sống còn, quyền sống còn của sắc 
pháp. Đây gọi là "sắc mạng quyền ). 
Có hai loại sắc Mạng quyền. 
- Sắc Mang quyền tuổi thọ chúng sinh. 
Là loại Mạng quyền duy trì `kiếp sống của chúng sinh trong cõi sắc uẩn”. 
Như sắc Mạng quyền của người Vô tưởng duy trì kiếp sống là 500 kiếp địa cầu, sắc Mạng quyền của chư thiên 
cõi Đao lợi là 36 triệu năm tính theo nhân loại... 
- Sắc Mạng quyền của các sắc nghiệp. 
Là "bảo vệ các pháp đồng sinh tròn đủ 51 sátna tiểu”. 
Như sắc Mạng quyền trong các sắc nghiệp : Nhãn, nhĩ, tỷ...) 
Chi pháp là sắc Mạng quyền. 
*- Danh Mạng quyÈn. 
Là loại mạng quyền bảo vệ đời sống danh pháp tồn tại đủ 3 sátna tiểu (sinh - trụ - diệt). 
Danh Mạng quyền cũng có 2 loại: 
- Danh Mạng quyên trong dòng tâm hữu phần. 
Là loại danh Mạng quyền duy trì `đời sống tâm thức tròn đủ tuổi thọ của kiếp sống”. 
- Danh Mạng quyên trong những sátna tâm khách quan (ngoài tâm hữu phần). 
Là loại danh Mạng quyền duy trì đời sống một cái tâm tròn đủ 3 sátna tiểu. 
Chi pháp là tâm sở Mạng quyền. 


@- Đại trưởng lão Tịnh Sự (d). Vbhll. Quyển phân tích, số 238. 

2- ĐĐ Siêu Minh (d). Atthasalini (Chú giải Bộ Pháp Tụ), Phần IV, chương L tr.257. 

®- Đậi trưởng lão Tịnh Sự (d). Dhs. số 214. 

- Đức Tịnh Sự (đ). Dhs. 

5 - Nghiệp tạo ra 9 sắc là : 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính (tính nữ, tính nam), sắc ý vật và sắc Mạng quyển. 
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237 -Hỏi. Thế nảo là lạc quyền (sukhindriya)? Chi pháp là gi? 

Đáp. Ngài Buddhaghosa trong sách Atthasalinï (Chú giải bộ Pháp tụ), có giải thích từ sukha với 5 ý nghĩa: 

*Sukhavedanä-sukhamũla-sukhãärammana-sukhahetu-sukhapaccayatthana”®), 

1- Sukha là "thọ nhận cảm giác sẵng khoái” (sukhavedan8). 

Như "Sơ /Miền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sinH®), 

2- Là '›guôn gốc an lạc" (sukhamila). Như: 

*Sukho buddhãnam: 2 phúc thay chư Phật xuất hiện 

3- Là "cảnh an lạc” (sukharammana), như: 

'Vày Mahãli, vì rằng sắc là lạc rơi trên lạc nhập cuộc với lạc... “5, 
4- Là "nhân an lạc” (sukhahetu). Như 
"Các thiện nghiệp là nguồn an lạc 'tài sản phát sinh đúng pháp là nguồn an lạc”... 

5- An lạc đồng nghĩa với Nípbàn. Như 

Nibbãnam paramam sukham: M/bản /3 hạnh phúc cao tột% 

Trong 5 loại sukha (lạc) trên, lạc quyền ở đây chỉ cho thọ lạc. 

Lạc quyên (sukhindriya) - 

Là `cai quản, kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng làm chung việc hưởng thụ cảm giác sãng khoái, dễ chịu của 
thân. 

Như Kinh văn ghi: 

"Ở đây, lạc quyên là thế nào? : : 

Gái chị là sự sảng khoái thuộc về thân, sự dễ chịu thuộc về thân... sự cảm giác sẵãng khoái dể chịu sinh từ 
thân xúc. Đây gọi là lạc quyềr(”). 

Lạc quyền nổi bật nhất là Lạc Tam thiền. 

Chi pháp Lạc quyền là tâm sở Thọ (lạc) thuộc về thân), 

238 - Hỏi. Thế nào là khổ quyền (dukkhindriya)? Chi pháp là gi? 

Đáp. Khổ rất có nhiều loại, nhưng ở đây chỉ cho thọ khổ, ngược với thọ lạc. 

Khổ quyên (dukkhindriya). 

Là "cai quản, kiểm soát” các pháp đồng sinh cùng làm chung việc đón nhận sự đau đớn của thân. 

Như Kinh văn ghi: 

Ở đây, khổ quyền là thế nào? 

"Gái chi là sự bất an thuộc về thân, sự khó chịu thuộc về thân...sự cảm giác bát an, khó chịu sinh từ thân xúc. 
Đây gọi là khổ quyền (sđd). 

Chi pháp khổ quyền là tâm sở thọ (khổ) thuộc về thân), 

239 -Hỏi. Thế nào là hỷ quyên (somanassindriya). Chi pháp là gi? 

Đáp. Somanassa = su (tốt đẹp)+ manassa (của tâm). 

"⁄ÿ“là trạng thái "vui thích, thích thú, hân hoan "của tâm”. 

Ngài Buddhaghosa trong sách Atthasälini®có cho ví dụ về /œc và #ÿ như sau: 

Ví như người đi trong sa mạc, bị nóng bức thân, môi khô. Người ấy thấy hồ nước trong mát, tâm hân hoan vui 
thích (ví như thọ hỷ). Đến hồ nước, người ấy xuống hồ tắm rữa, uống nước, rồi lên ngồi dưới gốc cây có bóng mát 
lớn, thân tâm thư thái (ví như thọ lạc). 

Hỷ quyên (sornanassindriya). 

Là cai quản, kiểm soát các pháp đồng sinh, cùng đón nhận "sự thích thú, sự hài lòng” của tâm. 

Kinh văn có ghi: 

Ở đây, hỷ quyên là thế nào? : : 

Gái chỉ là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dê chúu thuộc về tâm... sự cảm giác sãng khoái dể chịu sinh từ tâm 
xúc. Đây gọi là hỷ quyên. 

Chi pháp hỷ quyên là tâm sở thọ (hỷ) có trong những tâm thọ hỷ. 

240 - Hỏi. Thế nào là ưu quyên (dornanassindriya)? Chỉ pháp là g¡? 

Đáp. Domanassa = du (khó chịu) + manassa. 

Ưứ là trạng thái "không hân hoan, không hài lòng, khó chịu” của tâm. 

Ưu quyên (domanassindriya). 
Là cai quản, kiểm soát các pháp đồng sinh, cùng có trạng thái buồn chán, không hài lòng, bất mãn, khó chịu. 
Có Kinh văn sau: 


0- DhsA. Chương tâm sinh (cittuppädakaeso), phần Mẫu để (mätikã), số 2. 

2- D.i, kinh Sa môn quả. 

)- Dhp. Câu 194. 

- S.11i, 69. Chương L Kinh Mahali. 

6- A.1i,65. Pháp 4 chị, phẫm VII, kinh Bốn nghiệp công đức. 

6)- Dhp. Câu 203 - 204. 

Đại trưởng lão Tịnh Sự (d).VbhlII. Quyền phân tích (indriyavibhaego), số 236. 
®)- Là Thân thức thọ lạc. 

- Là Thân thức thọ khổ. 

ú9- Ats (quyển I). Phần IV, chương I. 
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Ở đây, ưu quyên là thế nảo? 


Gái chí là sự bất an thuộc về tâm, sự khó chịu thuộc về tâm... sự cảm giác bất an, khó chịu sính từ tâm xúc. 


Đây gọi là ưu! quyền. 

Chi pháp là tâm sở thọ (ưu) trong 2 tâm sân. 

241 - Hỏi. Thế nào là xả quyên (upekkhindriya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Xả là "thản nhiên”, hay "quân bình tâm đối với cảnh”. 

Xả quyền (upekkñindriya). Là cai quản, kiểm soát các pháp đồng sinh, cùng làm chung việc `thản nhiên 
trước đối tượng”. 

Có kinh văn sau: 

Ở đây, xả quyên là thế nào? 


Gái chỉ là sự không vui không buồn thuộc về tâm, trạng thái không khổ không lạc sinh từ tâm xúc. Đây gọi là 


xả quyên. 
Xả quyền tối thắng nhất là thọ xả trong những tâm thiền. 
Chi pháp là tâm sở thọ (xả) trong những tâm thọ xả. 
242 - Hỏi. _Ý quyền(manindriya ') ra sao? Chi pháp là gì? 
Đáp. Y quyền là cai quản, kiểm soát các pháp đồng sinh, cùng làm chung công việc là "biết cảnh”. 
Chi pháp ý quyền là "tất cả tâm”. 
243 - Hỏi. Ý nghĩa củaTín quyền (saddhindriya) ra sao? Chí pháp là gì? 
Đáp. `Tín” (saddhã) có nghĩa là "hướng tâm tin” hay "trong sạch nơi đối tượng”. 
Khi "hướng tâm tin” này trở nên mãnh liệt, bấy giờ trở thành "quyền”. 
Tín quyền có nghĩa là "cai quản các pháp đồng sinh cùng làm chung việc "/⁄ ống mãnh /ệt nơi Tam bảo”. 
Pati sambhidãmagga có giải thích: 
"Adhimokkhatthena saddhindriyam abhiññeyyam: 
'Wên hiểu tín quyền với ý nghĩa "vững chắc®°. 
Như vậy, "tín quyền” là sự "sự tin tưởng vững chắc (adhimokkha) nơi Tam bảo”. 
Niềm tin thì có nhiêu như tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin học giới... 
Nhưng khi nói đến tín quyền thì phải đề cập đến "niêm tin nơi Tam Bảo”. 
Đức Phật có dạy: 
"Kattha saddhindriyam datthabbam? 
"Cần từm tín quyền ở đâu?” 
Catusu sotäpattiyanyesu ettha saddhindriyam datthabbam: 
"Cần phải từn tín quyền ở bốn chỉ phần của bậc Dự lưu %2. 
Bốn chi phần của bậc Dự Lưu là: "Niêm tin bất động nơi Tam bảo và 5 giới hoàn toàn trong sạch”. 
Trước sátna đắc Dự lưu đạo, tín quyền là "niềm tin mãnh liệt nơi Tam bảo”. 
Trong sátna đắc đạo Dự lưu, tín quyền được xem là "niềm tin vững chắc nơi Pháp”. 
Sau sátna Dự lưu Đạo, tín quyền là "niềm tin kiên cố nơi Tam bảo”. 
Những niềm tin sai lạc tuy rất mãnh liệt, nhưng không thể trở thành tín quyền. 
Vỉ sao? - 
Vì không có chỉ pháp rõ ràng, như những người "thờ cúng những linh thú, ngẫu tượng, lửa ... tin rằng nó đem 
lại hạnh phúc”, đó là "tà kiến”, không phải "đức tin” thật sự. 


Hạnh phúc. là quả lành, quả lành có được là do thực hành thiện nghiệp trong quá khứ hay trong hiện tại, sự lễ 
bái linh thú, các ngẫu tượng... không thể mang lại hạnh phúc, vì chúng không phải là những đối tượng "có ân 


đức”), 
Hay tin mãnh liệt vào những môn "chú thuật”, đó là "tà tâm, tà tưởng đi chung với tâm Tham”... 
Trong bộ Phân tích (vibhañga) của Tạng Diệu pháp, trong phần Phân tích Quyền, phần vấn đáp có nêu rõ: 
`8ốn quyên có thể là thiện, có thể là vô ký (sảd số 242). 
Bốn quyền đó là "tín quyền, niệm quyền, tuệ quyên và Dĩ tri quyên”. 
Khi trong tâm thiện là thiện, khi trong tâm vô ký là pháp vô ký. 
Rõ ràng Tín quyềrn không thể là bất thiện. 
Có 3 pháp nuôi dưỡng đức tin” để trở thành tín quyền là: 
"Assaddhe puggale parivajjayato. 
- Xa lánh người vô tín (là người không có niềm tin nơi Tam bảo). 
Saddhe puggale sevato bhajato payirupasato. 
- Thân cận, cung kỉnh và học tập nơi người có đức tín. 
Pasadaniye suttante paccavekkhato.. 
- Suy gâm và quán xét các bài kín"). 
Chi pháp Tín quyên là tâm sở Tín. 





0- Pts. Phần trí ngữ (ñaoakatha), câu số 19. 

(2-S.v, 196, tương ưng quyển (Indriyasameyuttae), kinh Phân tích 1 (pathamavibhaegasuttae) 

®- Người Phật tử lễ bái Kim thân Phật cần phải liên tưởng đên ân Đức Phật, không khéo cũng rơi vào tà tín. Pho 

tượng Phật không phải là “nguổn sinh phước”, nguồn sinh phước là “Ân đức Tam bảo” (xem Tăng chi kinh, pháp 

4 chị, kinh nguồn sinh phước đối với cư sì). 

- Pts.. Phần Luận để Quyển (indriyakatha), Câu số 185. 
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244 - Hỏi. Thế nào là Tân quyên (viriyindriya)? Chỉ pháp là g¡? : 

Đáp. Viriya là "sự cố gắng”, từ đồng nghĩa với tấn quyền là viriyärambha (siêng năng với sự nỗ lực) hay ãtãäpa 
(nhiệt tâm)... 

Tấn quyền là `cai quản các pháp đồng sinh, cùng làm chung một việc "gắng sức”. Gắng sức như thế nào? 

- Gắng sức đẩy lùi tham dục. 

- Găng sức cắt đứt "những trói buộc”. 

- Gắng sức "đến bờ kia” 

- Gắng sức thành đạt được mục đích ... 

Như có một nhóm người cùng chung sức đẩy tảng đá lớn sang một bên, Một người ra lịnh "lên”, tất cả đồng 
nỗ lực đẩy tảng đá. Người ra lịnh ví như tấn quyền. 

Sách "Vô ngại giải đạo” (Patisambhidãämagga) có giải thích: 

"Paggahatthena Viriyindriyam abhiññeyvam: 

'Vên hiểu Tấn quyền trong ý nghía nỗ Iực(sđd, Trí ngữ, câu số 19). 

Tấn quyền có 2 loại: 

- "Cố gắng thực hành những ác pháp, cố gắng thực hành những phương pháp khổ hạnh sai lệch như "hạnh 
con chó, hạnh con bò...”, gọi là tà tỉnh tấn hay "tà tấn quyên”. 

Ví như chúa cướp ra lịnh, nhóm tùy tùng xông vào làng mạc, cướp phá tài sản, giết người... 

- "Cố gắng thực hành những thiện pháp, cố gắng thực hành để diệt các ác bất thiện pháp, cố gắng thực hành 

trung đạo”, gọi là "chánh tấn quyền”. 

Bộ Phân tích trong tạng Diệu pháp có giải thích: 

"Sáu quyền có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký (Vph2, số 243). 

Sáu quyền đó š: Ý quyền, hỷ quyền, xả quyền, Mạng quyền, tấn quyền và định quyền. 

Về tấn quyền (thiện), chính là bốn pháp chánh cần (sammappadhäna). Như Đức Phật dạy: 

Kattha viriyindriyam datthabbam? 

"Căn từm tấn quyền ở đâu?” 

Catusu sammappadhanesu ettha viriyindriyam datthabbam: 

"Căn phải từn tấn quyên ở bốn chỉ Chánh cần {sảd, s.v, 196). 

Có 3 pháp nuôi dưỡng tấn quyên là: 

Kusite puggale pariva]jjayato, 

"ánh xa người lười nhát “ 

Äraddhavrriye puggale sevato bhajato payirupäsato. 

- "7hân cận, cung kính, học tập các Đậc tính căn. 

Sammappadhane paccavekkhato“” 

"Thường quán xét về 4 pháp chánh cần" (sảd. Pts, số 19) 

Chi pháp của Tấn quyền là tâm sở Tinh tấn 

245 - Hỏi. Thế nào là niệm quyên (satindriya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Sati là `ghi nhớ, ghi nhận, chú ý rõ ràng”. 

Niệm quyên (satíndriy/a). Là cai quản các pháp đồng sinh, cùng làm chung việc "ghi nhận rõ đối tượng”. 

Sách Patisambhidãämagga (Vô ngại giải đạo) có giải thích: 

Upatthena satindriyam abhiññeyyam: 

"Wênhiểu niệm quyền trong ý nghía 'khắn kñíf(upa)” (sđd, số 19). 

Tương tự như tín quyền, niệm quyền chỉ có 2 tính: Thiện và Vô ký. 

Đức Phật dạy: 

Kattha satindriyam datthabbam? 

"Cần tim niệm quyền ở đâu?” 

Catusu satipatthänesu ettha satindriyam datthabbam: 

"Cần phải từn niệm quyền ở bốn niệm xứf(sảd, s.v, 196). 

Có 3 pháp nuôi dưỡng Niệm quyền là: 

Mutthassati puggale parivajjayato; 

'Xa lánh người lơ đểnh“ 

Upatthitassati puggale sevato bhajato payirupäsato: 

"Thân cận, cung kửnh, học tập người có niệm. 

Satipatthäne paccavekkhato: 

"Thường quán xét các pháp niệm xứ" (säd). 

Chi pháp niệm quyền là tâm sở Niệm. 

246- Hỏi. Thế nào là Định quyên (samadhindriya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. `Định” (samädhi) là tên gọi của tâm sở Nhất hành, khi tâm tâm sở này phát huy được sức mạnh. 

Khi chưa đù sức nạnh, tâm sở Nhất hành chỉ có khả năng *gom tâm cùng các tâm sở trên đối tương hay đề 
mục”. 

Khi có sức mạnh, tâm sở Nhất hành có khả năng `vượt qua chướng ngại để hòa nhập vào ấn tướng”, gọi là 
"đắc định”. 

` Øứnh quyên". Là cai quản các pháp đồng sinh cùng hòa nhập vào đối tượng. 

Sách Vô ngại giải đạo có giải thích: 

Avikkhepatthena samädhindriyam abhiññeyyam: 
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`WVên hiểu định quyền với ý nghĩa là "không loạn động“ 

Tương tự như tấn quyền, định quyền cũng có thể rơi vào tà pháp, là tà định, thật ra, chưa hẳn tâm sở Nhất 
hành là một đối với cảnh. Nhưng nó có sức ạmnh "dán chặt tâm cùng các pháp đồng sinh trên một đối tượng”. 

Như trường hợp người lắng nghe âm nhạc, quên cả mọi việc chung quanh... 

Đối với Định quyền chân chánh, Đức Phật dạy: 

Kattha samaädhindriyam datthabbam? 

"Cần tim định quyền ở đâu? 

Catusu jhãnesu ettha samadhindriyam datthabbam: 

"Cần phải từn niệm quyền ở bốn thiên chứng {säd, s.v, 196). 

Sách Vô ngại giải Đạo nêu ra "pháp nuôi dưỡng định quyền là: 

Asamashite puggale parivajjayato: 

"ánh xa người tâm không an trú“ 

Sam8hite puggale sevato bhajato payirupasato: 

"Thân cán, cung kính, học tập nơi người có định nhập “ 

Jhanavimokkhe paccavekkhato: 

"Suy xét về thiên tính và giải thoát“ 

Chi pháp của Định quyền là tâm sở Nhất hành. 

247 - Hỏi. Thế nào là Tuệ quyên (pafñindriya)? Chỉ pháp là g¡? 

Đáp. Paññä là tên gọi khác của trí, tuệ là sự '⁄€/ ø/éf trọn vẹn“ 

Tuệ quyền (pañfindriya). Là cái quản các pháp đồng sinh, cùng làm chung việv "hiểu rõ pháp”. 

Sách Vô ngại giải đạo có giải thích: 

Dassanatthena paññindriyam abhiññeyyam: 

'Wên hiểu tuệ quyền với ý nghĩa 'thấy rõ“ 

Tương tự như Tín quyên, Niệm quyền; Tuệ quyền chỉ có 2 tính : Thiện và vô ký. 

Đức Phật dạy: 

Kattha paññindriyam datthabbam? 

"Cần tim tuệ quyền ở đâu?” 

Catisu ariyasaccesu ettha paññindriyam datthabbam: 

"Cần phải từn Tuệ quyền ở bốn Thánh đế(sảd, s.v, 196). 

Pháp nuôi dưỡng tuệ quyền là: 

Duppaññe puggale parivajjayato: 

- tánh xa người ác tuệ (ám chỉ người tà kiến). 

Paññavante puggale sevato bhajato payirup3sato: 

- 7hân cận, cung kỉnh, học tập theo bậc trí 

Gambhirañanacariyam paccavekkhato: 

- Quán xét những pháp thâm sâu “(sđd). 

Pháp thâm sâu là những pháp dân đến giác ngộ. 

Chi pháp của tuệ quyền là tâm sở Trí. 

248 - Hỏi. Thế nào là "đương trí vị trí quyên (anaffiratafffassamitindriya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Anaññätaññassämitindriya = na+aññata+ ñanassãmi + t + indriya. 

Na (không) + aññãta (hiểu biết) = anaññãta nghĩa đen là "không hiểu biết”. 

Nhưng tiếp theo sau là: 

Ñãnassa (đang thông suốt, đang hiểu rõ)+ ami (rộng lớn, không bờ bến) = ñãnassãmi. 

Đương tri vị tri quyền, gọi tắt là 'vị tri quyền”, nghĩa là "biết điều chưa từng biết. 

Ám chỉ "hiểu biết trạng thái Nípbàn lần đầu tiên”. 

Vị trí quyền là `cai quản các pháp đồng sinh cùng hiểu biết cái chưa từng biết”. Bộ Pháp tụ có định nghĩa `vị 
tri quyên” như sau: 

` 7/ biết pháp chưa từng biết, thấy pháp chưa từng thấy, chứng đạt pháp chua từng chúng đạt, hiểu pháp 
chưa từng hiểu... “22 

Chi pháp vị tri quyền” là tâm sở Trí trong tâm Sơ đạo. 

249 -Hỏi. Thế nào là trí dĩ trí quyên (afmidriya)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Aññindriya = añña + indriya. 

Añña = ä (tuyệt hảo) + ngữ căn ñã (hiểu biết). 

Aññindriya là chỉ cho `trí hiểu rõ Nípbàn đã từng biết”. 

Tức là ám chỉ cho trí trong 6 tâm Siêu thế từ tâm Sơ quả đến tâm Alahán Đạo. 

Bộ Pháp tụ có định nghĩ 'tri dĩ tri quyên” như sau: 

"Đối với các pháp được tác chứng, được hiểu, được thấy, được thông, được chứng đắc, trí hiểu rố...” (sđd, số 
273). 

Chi pháp "tri dĩ tri quyên” là tâm sở Trí trong 6 tâm Siêu thế từ tâm Sơ quả đến tâm Alahán đạo. 

250 - Hỏi. Thế nào là trí cụ trí quyên (affTiatâAvidriya)? Chỉ pháp !à gi? 

Đáp. Trí trong tâm Thánh quả Alahán gọi là "tri cụ tri quyền”, nghĩa là "hiểu trọn vẹn cái từng biết”. 

Bộ Pháp tụ có định nghĩa "Cụ tri quyên” như sau: 


@- Dhs, câu số 215. 
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` Đối với các pháp đã thấu triệt, có sự hiểu rõ hoàn toàn...” (säd, số 471). 
Chi pháp "Cụ tri quyền” là tâm sở Trí trong tâm Thánh quả Alahán. 
251 - Hỏi. Hai mươi hai quyên có bao nhiêu là thiện? Bao hiêu là bất thiện? bao nhiêu là vô ký? 


Bao nhiêu là siêu thê? Bao nhiêu là hiệp thế? 


Đáp. Bộ Phân tích trong Tạng Diệu pháp”) có ghi nhận: 

"Mười quyên là vô ký; ưu quyên là bất thiện; vị trí quyền là thiện. 

Bốn quyền có thể là thiện, có thể là vô ký. 

Sáu quyền có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô k/“ 

Giải thích: 

*- Mười quyền /à vô ký. Đó là 7 sắc quyền + Lạc quyền + Khổ quyền + Cụ tri quyền. 

*- 1 quyền có trong 2 tâm sân là nhất định nên là bất thiện. Ngoài ra là bất định nên không thể nói là "thiện 


hay bất thiện”. 


*- 8ốn quyền có thể là thiện có thể là vô ký. Đó là Tín quyền, Niệm quyền, Tuệ quyền và Dĩ tri quyền. 

Khi bốn quyền này hợp trong tâm thiện là thiện, hợp trong tâm Vô ký là vô ký. 

*- Sáu quyên. Đó là Hỷ quyền, Xả quyền, Mạng quyên, Y quyền, Tấn quyên, Định quyền. 

Trong 22 quyền có: 

- Ba quyền là Siêu thế, là : Vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyên. 

- Mười quyền có khi là Siêu thế, có khi là hiệp thế, đó là: Mạng quyền, ý quyền, tín, tấn, niệm, định, tuệ, lạc, 


hỷ và xả quyền. 


-Chín quyền là hiệp thế, là: 7 sắc quyền, khổ và ưu quyền. 
Dút 22 quyên. 
-0-0-0-0- 
Bài 25. 
Chín lực 
(Navabalami). 
-0-0-0- 
252 - Hỏi. Lực (bala) là gi? Có bao nhiêu lực? 
Đáp. Chữ bafa có nghĩa là "sức mạnh”, như: *äyu vanno sukham balam: Sống /4u, sắc đẹp, an lạc sức 


mạnh “2. 


Hay : "Con ngựa xứng đáng là biểu tượng của vua, con ngựa ấy có đủ ba đức tính : Sắc đẹp, sức mạnh và 


tốc lực”6), 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


2 


Sách "Vô ngại giải Đạo” giải thích: 
"Gọ/ là lực, vì không bị dao động bởi pháp đối nghịch“ 
Như: *Assaddhiye na kampatiti = saddhäbalam”. 
7n lực là không bị dao động bởi bất tí1). 
Trong Kinh Tạng có nêu ra rất nhiều "sức mạnh”, đơn cử một số "sức mạnh” như sau: 
*Patisankhanabalañca bhãvanäbalañca”. 
- Sức mạnh xem xét, sức mạnh tu tập”. 
"Satibalam, samadhibalam, anavajjabalam, sangahabalam”. 
- '\iệm lực, định lực vô tội lực năng nhiếp Iực“(saàgahabalam)®) 
*- Nấm sức mạnh của vị vua (khattiyabala) lẻ: 
- Thân lực tráng kiện (bahäbala). 
- Nhiều tài sản (bhogabala). 
- Sức mạnh hiền thần (amaccabala). 
- Dòng dõi cao quý (abhijaccabala). 
- Có trí tuệ (paññä)0). 
*- Năm súc mạnh của nữ nhân. 
- Có sắc đẹp là sức mạnh (rũpabalam). 
- Có tài sản là sức mạnh (bhogabalam). 
- Thông minh lanh lợi là sức ạmnh (ñãtibalam). 
- Có giới hạnh là sức mạnh (silabalam). 
- Có con là sức mạnh (puttabalam).8) 
*- 7ám loại súc mạnh. 
- Sức mạnh của trẻ thơ là "tiếng khóc”. 


1)- Đức Tịnh Sự (d)- Vbh1, số 243. 
)- Dhp, câu 109. 


3- A. 244, pháp ba chị, kinh “ Con ngựa thuần thục”. 

 — Pts. Lực ngữ (balakatha), số 44 

5- A.i, 52. Pháp hai chi, Phẩm sức mạnh (Adhikaraeavaggo), số 12. 

9~ A .1i. 142. Pháp 4 chị, kinh Lực (Satibalasuttae). 

2- J.v, 120. 

8- S.iv, 238. Tương ưng nữ nhân (Matugamasaeyuttas), kinh Khả ý - không khả ý (matugamasuttae). 
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- Sức mạnh của nữ nhân là "hờn dỗi”. 
- Sức mạnh của kẻ cướp là "vũ khí”. 
- Sức mạnh vua chúa là "uy quyên”. 
- Sức mạnh của kẻ ngu là "áp đảo”. 
- Sức mạnh của bậc Hiền trí là "cảm hóa”. 
- Sức mạnh của bậc nghe nhiều là "thẩm sát”. 
- Sức mạnh của Samôn, Bàlamôn là "nhẫn nại”), 
Sách Patisambhidämagga (Vô Ngại giải Đạo) có nêu ra 68 lực 2), 
Ở đây chỉ đề cập đến 9 lực là: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, vô tàm lực và vô 
quý lực. 
Có Phật ngôn sau: 
So imãni pañca sekhabaläni upanissãya viharati: 
Vị ấy sống y cứ trên nắm hữu học lục. 
Saddh8balam, hiribalam, ottappabalam., viriyabalam, paññãbalam” 
Tín lực tàm lực, quý lực tấn lực tuệ lực.°®) 
"Pañcimãni bhikkhave, balãni. Katamäni pañca? 
"JWây các Tỷ-kheo, có nắm sức mạnh nảy. Thế nảo là nắm? 
Saddhãbalam, viriyabalam, satibalam, samädhibalam, paññabalam. 
Tín lực tấn lực niệm lực, định lực, tuệ lưé©). 
Trên là 7 lực, thêm 2 lực nữa là Vô tàm lực (ahirikabala) và vô quý lực (anottappabala) thành 9 lực. 
253 - Hỏi. Vô tội lực (anavaƒjabala) ra sao? Chí pháp là g¡? 
tà "thành tựu thân nghiệp vô tội thành tựu ngữ nghiệp vô tội? "thành tựu ý nghiệp vô tội5. 
"Vô tội fực' là không dao động, không rúng động đối với pháp nghịch là "thân hành ác, ngữ hành ác và ý 
ác”. 
Chi pháp "Vô tội lực” là một trong ba tâm sở Vô tham, vô sân, vô si. Hoặc cả ba tâm sở ấy. 
254 - Hỏi. Thế nào là "năng nhiếp lực (saigahabala)“? 
Sangaha là "gøn /2/. ` 
Gọi là "nhiếp lực” là có sức mạnh chuyển hóa, đưa vào chỗ tốt đẹp. 
Nhiếp lực là 'thường thực hành bốn nhiếp pháp (sangahadhamm3) là: Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 
Đức Phật dạy: 
*Tối thẳng trong bố thí” là øñáp th“ 
*Tối thắng trong ái ngữ” là uy/€t phá”. 
*- Lợi hành (atthacariy3). Là làm lợi ích đến tha nhân, chủ yếu là giúp người thành tựu "tứ lợi hậu thế”. Đức 
Phật dạy: 
*Tối thẳng trong lợi hành”là: 
- Với người không có đức tin, an trú người ấy vào đức tin. 
- Với người không có giới, an trú người ấy vào giới hạnh. 
- Với người bỏn xẻn, an trú người ấy vào hạnh xả ly (bố thí). 
- Với người thiếu trí, an trú người ấy vào "trí tuệ”. (sđd). 
*- Đồng sự (samãnattatã). Là cùng vui, cùng khổ với người khác; điều chủ yếu ở đây là "giúp người cùng tiến 
hóa”, như bậc Dự lưu giúp người khác trở thành bậc Dự lưu như mình.... (sđd) 
Người thành tựu bốn lực này sẽ an ổn đối với 5 sự lo sợ. 
- Lo sợ về sinh sống (ãjivabhaya). 
- Lo sợ về danh tiếng (asilokabhaya). 
- Lo sợ về luật nước (parussära]ja). 
- Lo sợ chết (maranabhaya). 
- Lo sợ sa khổ cảnh (duggatibhaya). 
255 - Hỏi. Thế nào là tín lực tân lực niệm lực, định lực và tuệ lực? Chi pháp là gi? 
Đáp. 
- é7ƒn //c Là không dao động trước sự vô tín; là đạt niềm tin trọn vẹn vào Tam bảo, nhất là Đức Phật 
Chi pháp Tín lực là tâm sở Tín. : 
- " 7ã /ưc Là không dao động trước sự lười nhác. Nỗ lực thực hành bốn pháp Chánh cần. 
Chi pháp tấn lực là tâm sở Tinh tấn. 
- "Mệm /ưc” Là không dao động trước sự lơ đểnh. 


@- A.iv, 223, Pháp 8 chị, kinh Sức mạnh (pashamabalasuttae). 
2- Xem Pts - Lực ngữ (balakatha). 
®- A.ii, 150, Pháp 4 chỉ, kinh Bất tịnh (Asubhasuttae) 
®- A, 1i, 10, Pháp 5 chị, kinh các sức mạnh tóm lược (Saekhittasuttae). 
5)- Dhs. Câu số 297 — 298. 
6)- A.iv, 363. Pháp chín chị, kinh Những sức mạnh. 
Ø- A.iv. 363. Pháp 9 chi.Kinh Những sứcmạnh. 
®- Aiii, 10. Pháp 5 chỉ, kinh Các sức mạnh rộng thuyết (). 
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Chi pháp Niệm lực là tâm sở Niệm. 
- "Định /c“ Là không dao động trước sự "tán loạn tâm”. 
Chi pháp là tâm sở Nhất hành. 
- "Tuệ lực”. Là không dao động trước vô minh (avijjã). 
Chi pháp là tâm sở Trí. 
256 - Hỏi. Thế nào là Tàm lực ? Thế nào là quý lực? Chí pháp là gi? 
Đáp. '7ảm /c“ Là sức mạnh khi "hổ then tội lỗi”, "hổ thẹn đối với các ác bất thiện pháp”. Đức Phật có dạy. 
`Ở đây, này các Tkhưu, vị Thánh đệ tử có lòng hổ thẹn, hổ thẹn đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác 
hổ thẹn đối với các pháp ác bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các Tỳkhưu, được gọi là tàm lực'°©), 

Chi pháp của Tàm lực là tâm sở Tàm (hirikacetasika). 
Đối nghịch với Tàm lực là Vô tàm lực. 
Chi pháp Vô tàm lực là tâm sở Vô tàm (ahirikacetasika). 
257- Hỏi. Thế nảo là "quý lực”? Chí pháp là gì? 
Đáp. `Quý lực”. Là sức mạnh ghê sợ đối với tội lỗi, đối với các ác bất thiện pháp. Đức Phật có dạy: 

"Ở đây, này các Tỳkhut, vị Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác ý nghĩ ác, 

sợ hãi đối với các pháp ác, bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các Tykhut, được gọi là quý lực" (sảd). 
Chi pháp Quý lực là tâm sở Quý (ottappacetasika). 
Đối nghịch với Quý lực là Vô quý lực, chi pháp là tâm sở Vô quý (anottappacetasika). 
Dút chín lực. 
-0-0-0- 


Bài 26. 
Bối trưởng. 
(Cattaro adhipati). 
~0-0-0- 

258 -Hỏi. Thế nảo là adhipati (trưởng)?. Có bao nhiêu pháp trưởng? 

Đáp. Adhipati = adhi (cao tột) + pati (chủ nhân). 

Theo nghĩa đen adhipati là "chủ nhân cao nhất”; nên adhipati được dịch là "trưởng” hay "lớn nhất”. 

Päli có giải thích: 

- Adhinänam pati = adhipati: 

"Chủ nhân cao nhất, gọi là trưởng 2 

- Adhiko pati = adhipati: 

"Chủ nhân lớn nhất, goi là trưởng “ 

Cần phân biệt giữa adhipati (trưởng) và indriya (quyền). 

Adhipati ví như đức vua, là người lãnh đạo có quyền hạn cao nhất. 

Indriya (quyền) ví như các đại thần, chỉ có quyền kiểm soát bộ phận mà mình quản lý. 

Một đất nước chỉ có một đức vua, nhưng có nhiều vị đại thần. 

Cũng vậy, trong một tâm c/ có một pháp trưởng, trong khi đó có nhiều pháp quyền ??). 

Như nói "ấm quyền iä: tín, tấn, niệm, định, tuệ ngang bằng nhaư. 

Pháp trưởng có bốn là : Dục trưởng (chandädhipati), cần trưởng (viriyädhipati), tâm trưởng (cittädhipati) và trí 
trưởng (vimamsaädhipati). 

Như có Päli sau: 

Cattaro adhipati: Chandadhipati, viriyädhipati, cittädhipati, vimamsädhipati (sđd, tr 392). 

259 -Hỏi. Thế nào là Dục trưởng (chand3dhipati)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Chanda là "sự ao ước, sự ước muốn”. 

Gọi là Dục trưởng là "sự ao ước vượt trội hơn cả”. 

Có ba loại ao ước: 

- Ao ước hưởng thụ nắm dục gọi là kãmacchandaädhipati. Đây là loại dục trưởng bất thiện. 

Chi pháp là tâm sở Dục (chandacetasika) đi chung với tâm sở tham. 

Lại nữa, cũng có loại "ước muốn hủy diệt kẻ nghịch hay cảnh đối nghịch”, ước muốn này khi lớn mạnh trở 
thành trưởng. 

Và đây cũng là loại dục trưởng bất thiện. Chi pháp là tâm sở Dục đi chung với phẩn nộ (patigha). 

Dục trưởng bất thiện chỉ có trong tâm tham và hai tâm sân, không có trong hai tâm si, vì hoài nghi có trạng 
thái phân vân, còn phóng dật có trạng thái tán loạn, chúng không đủ sức mạnh hổ trợ cho tâm sở Dục lớn mạnh 
để trở thành trưởng. 





q) 
2)- Đức Narada (soạn). Ô. Phạm Kim Khánh (d). Vi Diệu pháp toát yếu, tr. 298. 
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- Ao ước chứng đắc những pháp thượng nhân như thiền định, đạo quả, khi phát triển lớn mạnh, trở thành 
pháp trưởng, gọi là dhammacchandaädhipäti (pháp dục trưởng). Đây là Dục trưởng thiện. 

Chư Bồ tát khởi đầu cũng từ pháp dục trưởng này. Chi pháp là tâm sở Dục trong các tâm thiện. 

- Mong muốn làm, nhưng không lưu lại quả khác thời gian. 

Như Đức Phật giảng pháp, các Ngài Mahã Kassapa, Sãriputta an trú trong định Diệt thọ tưởng để tế độ "những 
người nghèo khổ”, hay các vị Thánh Alahán tu t6ạp thiền chỉ tịnh để làm gương cho hậu học, đồng thời an hưởng 
"hiện tại lạc trú”. 

Đây là #ác đục (kiriyachanna), không thiện cũng không bất thiện. 

Chi pháp là tâm sở Dục trong những tâm Duy tác hữu nhân. 

Tóm lại chi pháp của Dục trưởng là tâm sở Dục. 

260 -Hỏi. Thế nào là Cần trưởng (viriyadhipati)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. "Cần trưởng “là sự nỗ lực lớn trội hơn cả. 

Cần trưởng cũng có ba loại: 

- Tỉnh tấn thực hành những tà pháp hay các ác bất thiện pháp như: cố gắng sát sinh, trộm cắp... gọi là cần 
trưởng bất thiện, hay "những đường lối khổ hạnh”. 

Hoặc cố gắng "sát hại kẻ thù”... Đây là Cần trưởng bất thiện. 

Chi pháp là tâm sở Tinh tấn trong tâm Tham hay tâm Sân. 

- Tỉnh tấn thực hành để thành tựu những pháp thượng nhân, gọi là cần trưởng thiện. 

Chi pháp là tâm sở Tinh tấn trong những tâm thiên. 

- Tinh tấn thực hành những pháp tốt đẹp để làm gương cho hậu học, như các vị Thánh Alahán, tinh tấn hành 
thiền tịnh... gọi là cần trưởng vô ký. 

Chi pháp là tâm sở Tinh tấn trong tâm Duy tác hữu nhân. 

Cần trưởng không có trong các tâm Siêu thế, vì trong tâm Đạo các quyền phải "ngang bằng” nhau mới sát 
trừ được phiên não. 

Còn trong tâm quả Siêu thế, đó là "thành quả” của tâm Đạo. 

Tóm lại, chi pháp cần trưởng là tâm sở Tinh tấn. 

261 - Hỏi. Thế nào là Tâm trưởng (cittãdhipati)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Tâm trưởng là "tâm lớn mạnh vượt trôi hơn cả”. 

Tâm trưởng chỉ cho những tâm đổng lực Nhị nhân hay Tam nhân. 

Đó là: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm Duy tác Dục giới hữu nhân, 9 tâm thiện đáo đại, 9 
tâm duy tác đáo đại và 40 tâm siêu thế (khi những tâm này làm việc đổng lực). 

262 -Hỏi. Thế nảo là trí trưởng (vimaInsadhipati)? Chỉ pháp là g¡? 

Đáp. Chữ vimamsa nghĩa là "dò xét kỹ lưỡng”, nên vimamsa còn được dịch là thẩm sát. 

Thẩm trưởng là tâm sở Trí lớn mạnh vượt trội hơn cả. 

Trí trưởng không có trong các tâm quả và tâm Đạo, vì sao? 

- Trong tâm đạo, các quyền phải đồng đẳng, nói cách khác các pháp phải ngang nhau mới sát trừ được phiền 
não luân hồi. 

- Tâm quả siêu thế chỉ là "kết quả của sự diệt phiên não luân hồi của tâm đạo”, do đó không cần phải có trí 
trưởng. 

- Trong tâm quả Hiệp thế, trí là kết quả của tâm thiện, nên không thành trưởng. 

Trí trưởng hiển lộ rõ nhất trong những tâm thiện dục giới có trí khi làm việc phản khán đạo, quả, Nípbàn trong 
lộ tâm chứng đạo. 

Trong bốn pháp trưởng, chỉ có trí trưởng có hai tính thiện và vô ký. 
- Trí lớn mạnh nhất trong tâm thiện có trí là tính thiện. 
- Trí lớn mạnh trong tâm Duy tác hữu trí là tính vô ký. 
Dứt bốn pháp trưởng. 
~0-0-0-0- 


Bài 27. 
Bồi vật thực. 
(Cattaro ahara). 
-0-0-0- 
263 - Hỏi. Gọi là vật thực (Aahãra) với ý nghĩa ra sao? Có mấy loại vật thực 2. 
Đáp. `Ahära = ä + ngữ căn ñar. 
Ahãra xuất nguyên từ động từ ahärati (ä + căn har +a) nghĩa là "nang /2/2 
Ähära xuất nguyên từ động từ ãhãreti là "thức ăn, chất bổ dưỡng”. 
Ähãra được dùng theo nghĩa đen lẫn nghĩa ẩn dụ. 
- Nghĩa đen là "thức ăn, chất bổ dưỡng”. Như: 
"*Annena pãnena upatthahassu, 
Khettañhi tam puññapekkhassa hotti”. 
"Với những bậc như vậy, cơn nước phải cúng dường. 
Thật chính là phước điền; cho những ai cầu phước 4 


0- Si, 172. Tương ưng Balamôn (brahmaøasaoyuttaø), phẫm cư sĩ, kinh cày ruộng (Kasibhäradväjasuttae). 
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Vật thực có 2 loại: Loại thô (o|äriko) và loại tế (sukhumo) hay loại cứng, loại mềm. 

- Nghĩa ẩn dụ như: "Ta bị sắc ấm; `ta bị thọ ăn... 

Hay : ... `Món ấn nào đối với dục tham (kãmacchanda) chưa sinh được sinh khởi.. “ 

éMón ăn cho lạc “2. 

Ähãra còn được hiểu như là "nguyên nhân (hetu), nguồn gốc (mũla), điều kiện (paccaya)”. 

*- *- Nguyễn nhân (hetu)”. Như : "4/ cho vật hài lòng, nhận được điều hài lòng “2 

"Nguồn gốc (mũla). Như: 

th xe, bhikkhave, pufffabhisanda kusaläbhisanda sukhassaharä sovaggikä...' 

b- Ể các TJ/khut, có 5 nguồn sính phước (pufñfiãhisandã8), nguồn sính thiên nảy, là món ăn an lạc thuộc thiên 
giới..." 

*- "¿ä điều kiện (paccaya)”. Như: "Kông thụ động, hăng hái là món ấn cho các tải sản... 

Có 4 loại vật thực là: Đoàn thực (kabalikãra ãhãra), xúc thực (phassa ãhãra, tư niệm thực (manosañcetana 
ãhãra) và thức thực (viññãna ãhãra). 

Có Phật ngôn sau: 

"Cattãärome, bhikkhave, ahãra bhùũtãnam ... Katame cattaro? 

-'Mây các Tỳkhut, có 4 loại thức ấn nây. ... Thế nảo là bốn: 

Ahãro - oläriko vã sukhumo vã, phasso dutiyo, manosañcetanä tatiyä, viññãnam catuttham...”. 

- Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực ba là tư niệm thực, bốn là thức thực...“ 

264 - Hỏi. Đoàn thực (Kabalikahara) là thế nào? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. "Đoàn thực” là chất bổ dưỡng (ojã) có trong vật thực, giúp cho sắc pháp được tăng trưởng, lớn mạnh. 

Gọi là "Zoøả/7, vì khi miếng ăn đưa vào miệng, bị rắng nghiền nát, rồi nước bọt tẩm ướt, quyện chúng lại 
thành viên tròn. 

Chúng quyện vào nhau thành khối, nên gọi là đoản. 

Gọi là '#⁄c2 vì dưỡng tồ trong thức ăn nuôi dưỡng, làm tăng trưởng sắc pháp. 

Chi pháp của đoàn thực là sắc Vật thực ngoại. 

265 - Hỏi. Xúc thực (phassahãra) !à thế nào? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. `Xúc” là sự chạm cảnh làm phát sinh thọ, gọi là xúc thực. 

Như Phật ngôn: 

` Phassa 8CCaVaa vedanã: Xúc duyên cho thọ. “ 

Xúc có thể làm duyên cho 5 thọ sinh lên. 

Chi pháp xúc thực là tâm sở Xúc (phassa cetasika). 

266 - Hỏi. Thế nào là "Tư niệm thực“ (manosaficetanahara)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. ` Manosaficetanahara'= mano (ý) + sañcetanä (có chủ ý) + ãhãra (vật thực). 

Bản Sớ giải Tương ưng kinh có giải thích”) "manosañcetanä mang lại chất bổ dưỡng cho dục hữu, sắc hữu, vô 
sắc hữu”. 

Ý(mano) ở đây chỉ cho những tâm đổng lực, "s/c/ở /“(saficetanä) chỉ cho tâm sở Tư trong những tâm đổng 
lực ấy, ähãra (mang lại) chỉ cho tâm quả trong 3 hữu. 

Như vậy, / niệm thực là "những gì mang lại quả luân hồi”. 

Nói cách khác, tư niệm thực cho "quả tái sinh trong luân hồi”. 

Như lý duyên khởi là: 

Sankhãra paccayä viññãnam: “ảnh duyên cho thúc". 

Chi pháp của ứ/z⁄êm thực là tâm sở Tư (cetanä cetasika) trong 12 tâm bất thiện + 17 tâm thiện hiệp thế), 

267 -Hỏi. Thế nảo là "thức thực” (viñfñanahara)? Chỉ pháp là gi? 

Đáp. Trước tiên, theo lý duyên khởi thì: 

Viññãna paccayä nãmaruipam: 7ức duyên danh sắc. 

Gọi là £ức thực vì "tạo ra danh sắc”, tức là do có thức mới có tâm sở và sắc pháp sinh ra. 

Theo bản Sớ giải kinh Tương ưng (sđd), "thức thực” là "quả đầu tiên” trong kiếp sống mới. 

Chi pháp ức thực là 19 tâm tục sinh. Vì 19 tâm này mang lại kiếp sống mới trong luân hồi”. 

Đối với cõi ngũ uẩn thì thức thực” mang lại "danh sắc” trong thời điểm tái sinh. 

Đối với cõi tứ uẩn thì "thức thực” mang lại danh pháp trong thời điểm tục sinh. 

Đối với cõi Vô tưởng thì "thức thực” mang lại sắc pháp trong thời tục sinh. 

Dứt bốn loại vật thực. 
-0-0-0-0- 


r5) ' 


@)— S.v, 64. Kinh Thân 

2- S.v, 391, kinh Sung mãn. 

6- A.11, 49. Pháp 5 chị, kinh Cho các vật khả ý. 

®_ A.1ii, 51. Pháp 5 chỉ, kinh Phước điển (Puññabhisandasuttae). 

6- A.v, 135. Pháp 10 chị, kinh Khả lạc. 

6- S.i¡, 11. Tương ưng nhân duyên (nidanasaeyuttae), kinh Các loại đổ ăn (aharasuttae). 

Ø- SA. Tương ưng nhân duyên, kinh Các loại vật thực. 

8- Các tâm Đổng lực Duy tác không tạo ra tâm quả. Tâm đổng lực Siêu thế là tâm “thoát ra luân hổi”. 
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C - Giác phần tập yêu. 
(Bodhipakkhiyasangaha). 
~0-0-0- 

Đại cương. 


268 - Hỏi. Gọi là "giác phần tập yêu” ra sao? Giác phần tập yếu có bao nhiêu thành phần? 

Đáp. Bodhipakkhiya = bodhi + pakkhiya (vê phía, nghiêng về). 

Bodhi xuất nguyên từ ngữ căn Øøz7 (hiểu biết). 

Bodhipakkhiya là '»ững điều mang lại sự hiểu biết". 

Hiểu biết cái gì? 

Hiểu biết phương pháp, hay "cách thức” thoát ra khỏi luân hồi. : 

"Giác phần tập yêư' là 'gơm những pháp chính yêu, những pháp này có đặc tính "dân đắt chúng sinh thoát 
ra dái khổ luân hồi” 

"Giác phần tập yếu” có 7 phần như sau: 

1- Bốn niệm xứ (cattãro satipatthan3). 

2- Bốn chánh cần (cattãro sammappadhãn8). 

3- Bốn như ý (cattäro iddhipäd3). 

4- Năm quyên (pañcindriyãni). 

5- Năm lực (pañcabalãäni). 

6- Bảy giác chi (sattabojjhang3). 

7 - Bát chi đạo (atthamaggangäni). 

(Học viên nên xem thêm "7m hiểu pháp giác ngộ”, ở đây chỉ trình bày tóm gọn và nêu lên chi pháp mà 
thôi. 

Năm quyên, 5 lực và tám chỉ đạo học viên xem ở trước. Chỉ khác là năm quyền, 5 lực và 8 chi đạo ở đây đều 
là thiện, là pháp dẫn đến chứng đắc Nípbàn) 


Bài 28. 
Bốn! niệm xứ. 
(Cattaro satipatthana). 
~0-0-0- 

269 - Hỏi. Thế nào là "niệm xứ” (satipatthana)? Có mấy pháp niệm xứ? 

Đáp. `Patthana' = pa + ngữ căn thã. Patthãna xuất nguyên từ động từ patthäpeti nghĩa là "khởi sự, thành 
lập”. 

Patthãna là "sự bắt đầu, điểm khởi đầu, nơi dẫn ra”. 

Patthãna thường được dịch là " xứ, nơi chốn, chỗ”. 

Tuy ãy/⁄2fana cũng được dịch là "xứ, chỗ, chốn”, nhưng có ý nghĩa khác với patthãna, patthãna là "chỗ cố định, 
chỗ vững chắc”. Như có Päli giải thích: 

Bhusam titthatiti = patthãänam. 

"'Vơï trú vững chắc, gọi là xứ®©), 

Gọi là '⁄m xứ“”là *chú ý, ghi nhớ, ghi nhận rõ ở nơi vững chắc”. 

Như có Päli giải thích: 

Sati eva patthanam = satipatthänam: 

"Chú ý chỗ vững chắc như vậy, là niệm xứ” (sđd). 

Có bốn pháp niệm xứ là : Niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm và niệm pháp trong 
pháp! 

270 - Hỏi. Thế nào là "niệm thân trong thân“? Có mấy pháp 'niệm thân “? Chí pháp là g¡? 

Đáp, `Niệm thân trong thân” là "ghi nhận rõ những gì diễn tiến nơi thân” hay "ghi nhớ rõ những gì thuộc về 
thân”. 

Thân (kãya) có 2 nghĩa: 

- "Là nơi tụ hội”, là nơi tụ hội của tứ đại. 

- "Là nơi sinh ra”, tức là 32 thể trược. 

Theo kinh Tứ niệm xứ, niệm thân trong thân có 6 phần là: 





@- Sớ giải kinh Đại niệm xứ. 
Ø- D.ii, Kinh Đại niệm xứ. 
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1- Ghi nhận hơi thở vào — hơi thở ra. 
2- Ghi nhận bốn oai nghỉ : Đi, đứng, nằm, ngồi. 
3- Ghi nhận các tiểu oai nghi như : co tay, duỗi tay, mặc y, nghiêng mình... 
4- Ghi nhận bốn nguyên chất: Đất, nước, gió, lửa trong thân. 
5- Ghi nhận các thể trược. 
6- Ghi nhận (tử thị). 
Chi pháp niệm thân trong thân là tâm sở Niệm (saticetasika). 
271 - Hỏi. Thế nào là "niệm thọ trong thọ“? Chỉ pháp là gi? 
Đáp. `Niệm thọ” là ghi nhận hay `ghi nhớ rõ 3 hoặc năm loại thọ: Khổ, ưu, hỷ, lạc và xả”. 
Chi pháp là tâm sở Niệm. 
272 - Hỏi. Thế nào là "niệm tâm trong tâm “? Chí pháp là gi? 
Đáp. `Niệm tâm trong tâm” là ` ghỉ nhận hay nhớ rõ sự sinh diệt của tâm”. 
Trong kinh Tứ niệm xứ, Đức Phật nêu ra 16 loại tâm để "ghi nhận”, đó là: 
1- 7âm có tham (sarägacitta). Là 8 loại tâm tham. 
2- Tâm không có tham (virägacitta). Là tâm thiện và tâm Vô ký hiệp thế. 
3- 7âm có sân (sadosacitta). Là 2 tâm sân. 
4- Tâm không có sân (vitadosacitta). Là tâm thiện và tâm Vô ký hiệp thế. 
5- 7âm có sỉ (samohacitta). Là 2 tâm sĩ. 
6- 7âm không có sí itamohacitta). Là tâm thiện và tâm Vô ký. 
7- Tâm co rút (samkhitacitta). Là tâm có sở hữu Hôn phân phối hợp, là 5 tâm bất thiện hữu trợ. 
8 -7âm phóng đdật (vikhitacitta). Là tâm có trạng thái tán loạn, loạn động. 
9- 7âm rộng lớn (nahaggatã citta). Là tâm thiền Sắc giới và Vô sắc giới. 
10- 7âm không rộng fớn (amahaggatäcitta). Là tâm Dục giới. 
11- 7âm hữu hạn. Là tâm Dục giới 
12- 7âm Vô hạn. Là Sắc giới và tâm Vô sắc giới. 
13- 7ám có định. Là tâm cận định hay tâm an chỉ định. 
14 -7âm không có đính. Là tâm có những chi thiên phát huy sức mạnh. 
15- 7âm giải thoát (vimutticittsa). 
16 - 7âm không giải thoát. 
273 - Hỏi. Thế nào là "niệm pháp trong pháp”? Chí pháp là gi? 
Đáp. 'Niệm pháp “là "ghi nhận” những pháp đang diễn tiến trong thân. 
Theo Kinh Tứ niệm xứ, quán pháp trong pháp có 5 phần: 
- Quán xét 5 thủ uẩn. 
- Quán xét 5 chướng ngại. 
- Quán xét 12 xứ. : 
- Quán xét về 7 chi phần dẫn đến giác ngộ. 
- Quán xét lý tứ đế. 
Chi pháp "niệm pháp trong pháp ` là tâm sở Niệm (saticetasika). 
27⁄4 - Hỏi. Công dụng của Tứ niệm xứ ra sao? 
Đáp. Bốn pháp Niệm xứ có công dụng như sau: 
*- Niệm thân để thấy, hiểu rõ sắc uẩn, đồng thời diệt trừ được "xinh đẹp tưởng”. 
*- Wiệm thọ để thấy, hiểu rõ thọ uẩn, đồng thời diệt trừ được 'lạc tưởng”. 
*- Wiệm tâm để thấy, hiểu rõ thức uẩn, đồng thời diệt trừ được "thường tưởng”. 
*- MWiệm pháp để thấy, hiểu rõ tưởng uẩn và hành uẩn, đồng thời diệt trừ được "ngã tưởng”. 
*- Wiệm thân - niêm thọ để trừ tà kiến và ái dục thô. 
*- Miệm tâm - niệm pháp để trừ tà kiến và ái dục vi tế. 
Dứt bốn niệm xứ. 

~0-0-0- 

Bài 29. 
Bốn Chánh cân. 
( Cattãro saminappadhana). 

~0-0-0- 
275 - Hỏi. "Chánh cân là gi“? Có bao nhiêu pháp chánh cần? 
Đáp. Gọi là 'chánh '(samm8), có nghĩa là "tốt đẹp, đúng đẳn”. 
Sammãä khi gặp phụ âm thường biến thành sazmma như: Sammadakkhäta (khéo giảng), sammadaññä (thấu 

hiểu hoàn toàn)t?... 

Padhãna có nghĩa là "thiêu đốt, cố gắng). Như có Pali giải thích: 
Bhusam dähati vahatiti = padhãnam: 
"Có phận sự thường thiêu hủy, gọi là cần.” 
Chánh cần có 2 ý nghĩa: 
*- 7hiêu đốt, hủy diệt các pháp xấu“ Như Phật ngôn. 





0- Dhp. Câu 86. 
2)- Dhp. Câu số 57. 
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*Imãsam kho, bhikkhave, tissannam esananam abhiññaya pariññãya parikkhayäya pahänäya cattãro 
sammappadhana bhãävetabba. Katame cattäro? 

Để thắng trị, liễu trị, đoạn diệt, đoạn tận ba tầm cầu này, này các T-kheo, bốn chánh cần này cần phải tu 
tập. Thế nào là bốn“? 

*- Lâm sinh khỏi và tăng trưởng những thiện pháp. Như có Phật ngôn: 

*Evameva kho, bhikkhave, bhikkhuUu cattäro sammappadhane bhãvento cattäro sammappaddhane bahulikaronto 
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbhäro”. 

"Cũng vậy, Này các Tỷ khut, Tykhưu tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần, thiên về Niế?- 
bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niêt-bàn %2. 

Päli có giải thích: 

Sammadeva padhãnam = sammappadhãnam: 

'WỄ lực trong sự chính đáng, gọi là Chánh cần“ 

Chánh cần có 4 pháp là: 

"*Anuppanna päpakanam akusalaänam dhammanam anuppadäya chandam janeti vayamati viriyam ärabhati 
cittam pagganhati padahati”. 

- Đối với các ác- bất thiện pháp chua sính, khởi lên ý muốn 'không cho sinh khởi, tính tấn, tính cần, quyết 
tâm, cố gắng” (sđđ). Gọi là thận cần. 

*Uppannänam päpakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati 
cittam pagganhati padahati”. 

- Đối với các ác - bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tỉnh tấn, tính cần, quyết tâm, cố gắng” 
(sđa). Gọi là trử cần. 

"Anuppannanam kusalãänam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam ãrabhati cittam 
pagganhati padahati”. 

- Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tính tấn, tỉnh cần quyết tâm, cố gắng 
(sđa). Gọi là tu cần. 
chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati”. 

- Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất (asamnosảya), làm 
cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, quyết tâm, cố gắng (sđd). Gọi là bảo cần. 

Chi pháp bốn chánh cần này là tâm sở Tinh tấn trong các tâm Thiện và Vô ký hữu nhân. 

Dút bốn pháp chánh cân. 
-0-0-0- 
Bài 30. 
Bốn cấn bản thành tựu. 
(Cattãäro iddhipad3). 
-0-0-0- 

275 - Hỏi. Thế nào là iddhipada? Có bao nhiêu pháp "cắn bản thành tựu“? 

Đáp. Iddhipãơa = iddhi + pãda. 

Iddhi xuất nguyên từ động từ 7⁄zứ/ nghĩa là "thành đạt, phát triển, thịnh vương”. 

"Sự thành đạt (iddhi) có 2: 

*- 7hành đạt về vật chất. Có những cách như sau: 

- Đối với Đức vua. Có 4 sự ản” đạt là: Sắc đẹp, tuổi thọ, sức khỏe và được mến mộ?) 

- Bồtát khi còn tại gia, Ngài có bốn sự thành đạt là: Có những khu vườn xinh đẹp, y phục bbẳng lụa kãsi mềm 
mại, ba tòa cung điện cho 3 mùa và thọ dụng những món ăn thượng vị). 

- Sự bay liệng thoải mái trong không trung là "thành tựu” của loài chim. Như có Phật ngôn: 

"Hamsädiccapathe yanti; akãse yanti iddhiyä... 

Như chím thiên nga bay; thần thông liêng giữa trời..°) 

*- Sự thanh đạt về tính thân. 

- Là chứng đạt những tầng thiền và những năng lực thần thông). 

- Thành tựu các bậc Thánh, nhất là Alahán. 

- Duy trì tuổi thọ trọn kiếp sống, nếu vị ấy muốn”? 

Pãda nghĩa đen là "bàn chân, cái chân”, nghĩa ẩn dụ là "nền tảng, căn bản”. 

Iddhipäda thường được dịch là "như ý túc”. 





0- S.v, 246. Tương ưng Chánh cẩn (sammappadhãnasaoyutta), phẫm Tầm cầu. 
Có 3 loại tầm cầu là : Dục tầm cầu, hữu tầm cầu và Phạm hạnh tầm cầu. Phạm hạnh ở đây chỉ cho “hướng tâm thể 
nhập vào Đại ngã là Phạm thiên”. 
2 — HT. TMC (d}) - S.v, 244. Tương ưng chánh cần (Sammappadhanasaeyuttao). 
® — J.11, 454. 
®- A, ¡, 175. Pháp 3 chị, kinh Được nuôi dưỡng tế nhị. 
- HT. TMC (d), Dhp, câu 174. 
6)- S.v, 267. Tương ưng Như ý túc (iddhipadasaeyuttae) 
(7) -D-i, kinh Đại viên tịch (parinibbanasuttanta).i 
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Nghĩa ẩn dụ là "căn bản thành tựu”, nghĩa là "những pháp căn bản để phát triển, thành tựu những pháp 
thượng nhân”. 

Có bốn pháp "căn bản đưa đến thành đạt” là: 

- "Ước muốn là căn bản thành tựu”. 

- *Tinh tấn là căn bản thành tựu”. 

- *Tâm là căn bản thành tựu”. 

- "Trí là căn bản thành tựu”. 

Có Päli như sau: 

Cattäro iddhipädä : Chandiddhipado, viriyiddhipaado, cittiddhipado, vimamsiddhipado: 

"Bốn như ý túc là: Dục như ý túc, cần như ý túc tâm như ý túc và trhẩm như ý túc“? 

Trong Tương ưng kinh, phẩm Tương ưng Như ý túc, Đức Phật dạy: 

- Dục như ý là đc đi chung với đĩnh- tính cần, gọi là dục định tỉnh cân (chandasamädhippadhäna). 

- Tân như ý là tấn đi chung với định - tinh cần, gọi là £âm định tính cần (viriyasamädhippadhãna). 

- Tâm như ý là tâm öi chung với đính- tính cần, gọi là tâm định tính cần (cittasamädhippadhãna) . 

- Thẩm như ý là trí đi chung với đứnh- tính cần, gọi là thẩm định tính cần (vimamsäsamaädhippadhãna). 

276 - Hỏi. Thế nào là "Dục định tính cần“? Chí pháp là gi? 

Đáp. Hành giả nương theo "ước muốn” chứng đắc được thiền định, gọi là "đực đữnh“ 

Tinh tấn thực hành bốn pháp chánh cần, gọi là "2 cần hàn/., 

Như Đức Phật dạy: 

- Này các Tỳkhut, nếu Tỳkhưu nương tụa dục được định, được nhút tâm, đây gọi là dục định.. 

Đối với các ác bất thiện pháp chua sanh, vị ấy khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tính cần, tính tấn, quyết 
tâm, cố gắng. 

Đối với các ác Đất thiện pháp đã sanh, ví ấy khởi lên ý muốn đoạn diệt, tính cần, tính tấn, quyết tâm, cố 


gắng. 
Đối với các thiện pháp chua sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tính cần, tính tấn, quyết tâm, cố 
gắng. 


Đối với các thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng 
trưởng, lâm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tỉnh cần, tỉnh tấn, quyết tâm, cố gắng. 
Những pháp này được gọi là tính cần hành. 
Như vậy, đây là dục, đây là dục định, và những pháp này là tính cần (thực) hành”. 
Đoạn kinh văn trên cho thấy, đực là khác, đục đính là khác, đục như ý là khác. 
- Đục là "ước muốn”, hành giả nương tựa vào *ước muốn”, nổ lực thực hành để chứng đắc cận định, hoặc an 
chỉ định, đó là "đực địnH. 
-*Siêng năng thực hành 4 pháp chánh cần”. 
Dục như ý là bao gồm 2 chỉ: Dục định và 4 pháp chánh cần. 
Chi pháp "dục như ý” là tâm sở Dục (chandacetasika) trong những tâm Đổng lực Dục giới. 
277 - Hỏi. Làm thế nào từ dục đắc được định? 
Đáp. Hành giả với "ước muốn” đắc định, phải có sự lập tâm với ý nghĩ "quân bình tâm , làm cho tâm mở rộng 
ban ngày cũng như ban đêm, khi tu tập thiền định”. 
Như Phật ngôn: 
*Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu tập như ý túc câu hữu với dục định tỉnh cần hành, với ý nghĩ: "Như vậy, 
ý muốn (dục) của ta sẽ không quá thụ động và không quá hãng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân 
tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng (pacchảpure-sanni). 
Trước thế nảo, thời sau như vậy; sau thế nảo, thời trước như vậy. 
Dưới thế nảo, thời trên như vậy; trên thế nảo, thời dưới như vậy. 
Ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy; ban đêm thế nào, thời ban ngây như vậy”. 
Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó (apariyonaddhena), với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm Ê. 
278 -Hỏi. Thế nào là dục quá thụ động? Thế nảo là dục quá hăng say? 
Đáp. Đức Phật có dạy: 
"Katamo ca, bhikkhave, atilĩno chando? 
'Way các T/khuuu, thế nào là dục quá thụ động? 
Yo, bhikkhave, chando kosajjasahagato kosajjasampayutto - ayam vuccati, atilino chando”. 
- Wây các Tỳkhut, dục nào đi đôi với biếng nhác, tương ưng với biếng nhác đây gọi à dục quá thụ động. 
Katamo ca, bhikkhave, atippaggahito chando? 
'Wây các Tỷkhut, thế nào là dục quá hăng say? 
Yo, bhikkhave, chando uddhaccasahagato uddhaccasampayutto - ayam vuccati, atipaggahito chando”. 
- Này các Tỳkhut, dục nào đi chung với phóng dật, đây gọi là dục quá hăng say (sỏd). 
279 -Hỏi. Thế nảo là dục bị co rút phía trong? Thế nào là dục bị phân tán phía ngoài? 
Đáp. Đức Phật dạy: 
"Katamo ca, bhikkhave, ajjhattam samkhitto chando? 


Ø- Abhs. Chương VII. 

2)- HT. TMC (đ). S.v, 268. kinh Ước muốn (chandasamadhisuttae) 

9)- S.v, 276. Tương ưng Tứ như ý túc, kinh Phân tích (vibhaegasuttae). 
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Này các T/khut, thế nảo là dục bị co rút phía trong? 
Yo, bhikkhave, chando thinamiddhasahagato thinamiddhasampayutto - ayam vuccati, ajjhattam samkhitto 
chando”. 
Này các Tykhut, dục nào đi đôi với hôn trầm thụy miên, tương ưng với hôn trầm thụy miên, đây gọi là dục bị 
co rút phía trong. 
"Katamo ca, bhikkhave, bahiddhã vikkhitto chando? 
Này các T/khutu,, thế não là dục bị phân tán phía ngoài? 
Yo, bhikkhave, chando bahiddhã pañca kãmagune aärabbha anuvikkhitto anuvisato - ayam vuccati, bahiddhã 
vikkhitto chando”. 
Này các Tỳkhut, đỤC nào hướng về phía ngoài, duyên năm dục công đức, bị phân tán, bị phân tự, đây gọi là 
dục bị phân tán phía ngoài (söd). 
280 - Hỏi. Thế nào là "Tân định tinh cần hành“? Chí pháp là gi? 
Đáp. Hành giả "nương vào tinh tấn”, chứng đắc thiền định, gọi là "tấn định”. 
Nỗ lực trau dồi, làm tăng trưởng bốn pháp chánh cần, gọi là "tấn định tinh cần hành” (sđd). 
Như vậy, gọi là "#27 zø⁄ư /2 nghĩa là "nương vào tinh tấn đắc định và nỗ lực thực hành bốn pháp Chánh cần”. 
Chi pháp là tâm sở Tinh tấn (viriyacetasika) tyrong những tâm Đổng lực dục giới. 
281 - Hỏi. Thế nào là "Tâm định tỉnh cần hành“? Chỉ pháp là gi? 
Đáp. Hành giả "nương vào tâm lực”, tu tiến chứng đắc thiền định, gọi là "tâm định”. 
Thực hiện bốn pháp chánh cần, gọi là "tinh cần hành”. 
Chi pháp tâm như ý là: 8 tâm đổng lực Dục giới có trí. 
282 - Hỏi. Thế nào là "Thẩm định tinh cần ! hành“? Chỉ pháp là gi? 
Đáp. Chữ vimamsa nghĩa là "xem xét, suy gầm”. 
Hành giả nương vào "sự suy gẫm”, tìm ra phương cách chứng đắc thiền định, gọi là "thẩm định”. 
Thực hành bốn pháp chánh cần không thối chuyển, gọi là '`tinh cần hành”. 
Chi pháp "thẩm như ý” là tâm sở Trí trong những tâm đổng lực Dục giới có trí. 
Theo Ngài Anuruddha, tác giả bộ Abhidhammatthasangaha (Thắng pháp tập yếu luận), bốn pháp : Dục, cần, 
tâm, thẩm chỉ được gọi là "như ý” khi có trong tâm Siêu thế. 
Có thể hiểu: "Cả bốn pháp như ý này” cùng có mặt trong tâm Siêu thế, đối với tâm hiệp thế thì chỉ có từng 
pháp một. Như Phật Đức Phật dạy: 
Phi vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ; này các T-kheo, đã thực hiện một phần như ý / túc”; 
¿ TDP, đây, này các Tkhut, 7ÿKhưu thục hiện nhiều loại thần thông: Một thân hiện ra nhiều thân... có thể tự 
đối: An đến cõi Phạm thiên. Này các TYkhut, đây gọi là như ý (iddhi)t?). 
Rõ ràng, thực hiện được pháp thần thông không phải bằng tâm Siêu thế 
Lại nữa, chẳng lẽ Đức Phật dùng tâm Siêu thế để duy trì mạng sống cho hết tuổi thọ? 
Vấn đề này, xin các bậc cao minh thẩm xét. 
Dứt bốn pháp căn bản thành tựu. 
-00-0- 
Bài 31. 
Bảy giác chỉ. 
(Satta sarnboƒ/hang3). 
-0-0-0- 
283 - Hỏi. Thế nào là saimbojjhanga? Có bao nhiêu pháp? 
Đáp. Samboƒjhariga = sam (đúng, đồng với)+ bodhi (hiểu biết, sáng suốt) + añga (nhánh, chi phần). 
Sambojjhanga có khi gọi tắt là bojjhañga (giác chỉ). 
Tiếp đầu ngữ sam nhằm mục đích tăng cường thêm cho bojjhanga. 
Gọi là "giác chi”, vì khi tu tập những pháp này phải `/ên hệ đến viên tự, liên hệ đến ly tham, tiên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ'®) 
Có Päli giải thích như sau: 
Catu saccadhamme sutthu bujjhatiti sambodhi añgo = sambojjhango: 
Các chỉ phần dân đến thấu! đáo 4 sự thậtgọi là Giác chỉ. 
Có 7 pháp giác chỉ là: Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chỉ 
và xả giác chỉ. 
Có Päli sau đây: 
Sattabojjhanga : satisambojjhango, dhammavicayasambojjhañgo, viriyasambojjhango, pitisambojjhango, 
passaddhisambojjhañgo, samãdhisambojjhango, upekkhãsambojjhañgo.t 
284- Hỏi. Thế nào là Niệm giác chi? Chí pháp là gi? 
Đáp. Niệm giác chí là "ghi nhận diễn tiến của danh sắc qua 3 tướng vô thường, khổ, vô ngã, hướng về Nípbàn 
để tỏ ngộ Thánh Đạo”. 





0- S.v, 255. Kinh Một phần (Iddhipadesasuttae). 

2 — S.v, 276. Kinh Thuyết pháp (iddhadidesanasuttao). 

®- S. v, 63. Tương ưng giác chỉ, phẫm Núi (Pabbatavagso), kinh Tuyết sơn (Himavantasuttae). 
- Abhs.Chương VI. 
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Päli có giải thích: 

Sati eva sambo]jjhañgo = satisambo]jihañgo: 

"Ghi nhớ như một chỉ phần hướng đến tỏ ngô, goi là 'niệm giác chí“ 

Chi pháp niệm giác chi là tâm sở Niệm (saticetasika). 

285 - Hỏi. Nhân sinh niêm giác chỉ là gi? Pháp nào nuôi dưỡng Niệm giác chí? 
Đáp. Theo bản Sớ giải kinh Tứ niệm xứ, có 4 nhân sinh niệm giác chỉ là: 

a- Thường có sự ghi nhớ biết mình trong mọi oai nghí, gọi là "niệm tỉnh giác” (satisampajañña). 
Tức là "ghi nhớ từng oai nghi nhỏ như: Co tay, duỗi tay...., 

Đ- Xa lánh người có tâm lơ đảng (không có sự ghi nhớ). 

c- 7"ân cận người có niệm. Là gần gủi người đang thực hành pháp Tứ niệm xứ. 

đ- Thường ghí nhận và biết rỗ cảnh hiện tại. 

Vật thực nuôi dưỡng cho niệm giác chi được phát triển vững mạnh là: 
"Satisambojjhangatthaniyã dhamma”. 

- Có các pháp làm trú xứ cho niệm giác chí. 

*Yonisomanasikara”. 

- Có tác ý đúng (manasikãra}! 

Có các pháp làm trú xứ cho niệm giác chi là danh- sắc. 

286 - Hỏi. Thế nào là "Trạch pháp giác chí”? Chi pháp là gi? 

Đáp. `Vicaya” là "sưu tầm, tìm kiếm”. 

Ấn nghĩa của vicaya là 'thấy rõ, biết rõ”, vicaya được dịch là #ac/. 

Dhamma (pháp) ở đây chi cho danh - sắc. 

Trạch pháp là : "biết rõ, thấy rõ: Đây là danh, đây là sắc, đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, đây là 


"hướng đến giải thoát”, đây không phải là "con đường dẫn đến giải thoát”. 


Paäli có giải thích: 
Vipassanaya bhumi bhute ajjhattabahiddha dhamme vicinäti upadharetiti = dhammavicayo: 
Gọi là "trạch pháp giác chí” có nghĩa là gạn, lụa, lướt đến, duy trị những pháp bên trong bên ngoài và thành 


tựu sự quán xét 2. 


Chi pháp của "trạch pháp giác chi” là tâm sở Trí. 
287 - Hỏi. Nhân sinh Trạch pháp giác chỉ là gi? Pháp nào nuôi dưỡng Trạch pháp giác chí? 
Đáp. Theo Sớ giải kinh Tứ niệm xứ, có 7 cách làm phát sinh "Trạch pháp giác chi” là: 


`» 


a- Thường suy gâm (paripucchagatä) về *lời dạy của Đức Phật”, suy gầm về 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, trứ diệu 


Như tự đặt ra những câu hỏi, tìm đến các bậc trí hỏi để hiểu thêm hay đoạn được nghi vấn. 


b- Sạch sẽ bên trong và bên ngoài thân (vatthivisadakiriyä). 

Tức là thân được tắm rữa cho sạch sẽ, trú xứ không nhơ bẫn, được sạch và mát mẻ. 

c- Quân bừnh các quyên (indriyasamattapadan3). 

Tức là làm cho 5 quyền : Tín, tấn, niệm, định và tuệ ngang bằng nhau, không quyền nào vượt trội. 

đ- Tránh xa người vô trí (duppafifĩapuggalasevanat3). 

Là xa lánh người không có tâm "tầm cầu, học hỏi Phật pháp”. 

e- Thân cận ccác bậc thiện trí thức (pafifĩãvantapuggalasenavat2). 

£# Suy gâm những pháp thâm sâu, tế nhị (gambhirafñãanapariyapaccavekkhan) 

g- Hướng tâm vào việc giải thóat (tadudhimuttat3). 

Như học pháp, hành pháp...” 

Nuôi dưỡng `trạch pháp giác chi” được phát triển vững mạnh là: 

Kusaläkusala dhamma, sãvajjãnavajja dhammä, hinapanita dhamma, kanhasukkasappat.ibhaga dhammaã 
- Có các thiện pháp và bất thiện pháp; có pháp đáng bị chỉ trích và không đáng chỉ trích; có pháp hạ liệt và 


pháp thù thắng; có pháp đen và pháp trắng 


Yonisomanasikãra. 

- Có tác ý đúng. (söd). 

288 - Hỏi. Thế nào là "Tấn giác chí“? Chi pháp là gi? 

Đáp. 7 Tấn giác chí”là `nỗ lực để đạt được Thánh Đạo”. 

Đặc tính của Tấn giác chỉ là " nỗ lực hướng về giải thoát” và củng cố tâm lực vững mạnh, không bị lui sụt”. 

Chi pháp tấn giác chi là tâm sở Tinh tấn. 

289 - Hỏi. Nhân sinh Tân giác chỉ có mấy? Pháp nào nuôi dưỡng Tân giác chí? 

Đáp. Nhân sinh "tấn giác chi” có 11 là: 

1- Suy xét về những khổ cảnh (apäyabhayapaccavekkhanatä) như địa ngục, ngạ quỷ... khởi sinh sự tinh cần để 


thoát khỏi những khổ cảnh ấy. 


2- Suy nghĩ đến lợi ích của tỉnh tấn (änissangadassavit3). 
Như "nhờ tinh tấn các bậc trí đã thành tựu được Thánh quả, thiền định, thẳng trí...” 
3- Suy tư đến đạo giải thoát (gamanavithipaccavekkhanat3). 





0)- S.v, 64. Tương ưng giác chỉ (bojjhagasamyuttae), kinh Thân (kãyasutta). 
2- ĐĐ Giác Chánh (soạn) - Vi Diệu pháp nhập môn, tr.235. 
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Như "các bậc Alahán, Độc giác phật, Chánh giác Phật đêu đi theo con đường bát chánh, các Ngài đã trọn vẹn 
thoát khỏi luân hồi. Vậy ta hãy cố gắng thực hành những ø/áp ấy”. 

4- Thường đi bát khất thực (pindapätäpaccayanatã). 

5- Suy tư đến dĩ sản của Đức Phật là Pháp bảo (dâyajjamahattapaccavekkhanatà). 

6- Suy gâm đến ân đức của Đức Phật (Vatthumahattapaccavekkhanatà). 

7- Suy gâm đến 'dòng đố/”(jãtimahattapaccavekkhanat3). : 

Là suy nghĩ ta là môn đệ của Đức Phật, Ngài cao sang cả 2 phương diện Thế tục lần Siêu thế. 

- Ở phương diện thế tục, Ngài thuộc dòng Sátđếty (khattiya). 

- Ở phương duện Siêu thế, Ngài là đãng Pháp vương không ai sánh bằng. 

Ta không nên lười nhác, vì như thế không xứng đáng với dòng dõi cao sang trên 2 phương diện tyục thế và 
Siêu thế. 

8- Suy gẫm đến đời sống phạm hạnh (sabrahmacarimahattapaccavekkhanatä). 

Nếu lười nhác, không thể thành tựu đời sống Phạm hạnh này. 

9- Lánh xaa người lười nhát (kusitappuggaläparivajjonatä). 

10- Thân cận bậc siêng nắng (aradhaviriyapuggalasevanata). 

11 - NÓ lực hướng đến giải thoát (tadadhimuttatä). 

Nuôi dưỡng "cần giác chi” là: 

*Arambhadhätu nikkamadhätu parakkamadhätu” 

- Có phát cần giới (àranbhadhâtu), tính căn giới (mikkamadhàtu), cần dõng giới (parakkamadhatu). 

*Yonisomanasikära”. 

- Có tác ý đúng. (säd). 

290 - Hỏi. Thế nào là "Hÿ giác chỉ“? Chỉ pháp là gi? S 

Đáp. `Hỷ giác chỉ” là trạng thái hân hoan hướng đến giải thoát, dẫn đến chứng đạt Thánh đạo. 

Chi pháp hỷ giác chỉ là tâm sở Hỷ (piticetasika). 

291 - Hỏi. Nhân sinh Hỷ giác chí có mây? Pháp nào nuôi dưỡng Hỷ giác chí? 

Đáp. Theo Sớ giải kinh Niệm xứ thì: Có 11 pháp sinh khởi Hỷ giác chỉ, đó là: 

1- Tùy niệm ân đức Phật (buddhãnusati) 

2- Tùy niệm ân đức Pháp (dhammãnusati) 

3- Tùy niệm ân đức Tăng (sanghãnusati). 

4- Tùy niệm ân đức Giới (silãnusati). 

5 -Tùy niệm ân đức Thí (cãgãnusati) 

6- Tùy niệm ân đức Thiên (devänusati). 

7- Tùy niệm tịch tịnh (upasamaãnusati). 

8- Xa lánh người không có đức tin (Iukhapuggalasevan3). 

9- Thân cận người có đức tin (sanniddhapuggalasevan8). 

10 — Suy gầm pháp học (pasädaniyasuttapaccavekkhan3). 

11 - Hướng tâm về giải thoát (tadadhimuttatä). 

Nuôi dưỡng hỷ giác chi phát triển vững mạnh là: 

*Pitisambojjhañgatthäniyãä dhammã”. 

- Có những pháp làm trú cho hỷ giác chỉ. 

*Yonisomanasikara”. 

- Có tác ý đúng (säd). 

Những pháp làm trú xứ cho hỷ giác chi chính là 11 nhân sinh hỷ giác chỉ. 

292 - Hỏi, Thế nào là "Tịnh giác chỉ“? Chí pháp là gi? 

Đáp. `Tịnh giác chi” là trạng thái yên lặng của tâm, đang hướng về Nípbàn để chứng đạt Thánh Đạo. 

Chi pháp của Tịnh giác chi là 2 tâm sở Tịnh tâm (cittapassaddhicetasika) và Tịnh thân 
(kãyapassaddhicetasika). 

29? - Hỏi. Nhân sinh Tĩnh giác chỉ có mấy? Pháp nào nuôi dưỡng Tịnh giác chỉ? 

Đáp. Nhân sinh Tịnh giác chỉ có 7 là: 

1- Vật thực thích hợp và bổ dưỡng. 

2- Khí hậu mát mẻ. 

3- Oai nghi cân bằng. 

4- Giữ tâm quân bình. 

5- Xa lánh người có tâm kiêu mạn. 

6- Thân cận người có tâm dung hòa. 

7 - Có khuynh hướng tính lặng. 

Pháp nuôi dưỡng Tịnh giác chi được phát triển, tăng trưởng là: 

"Käyapassaddhi, cittapassaddhi”. 

- Có thân khính an, tâm khính an. 

*Yonisomanasikära”. 

- Có tác ý đúng (sđd). 

294 - Hỏi. Thế nào là "Định giác chí”? Chi pháp là gi? 

Đáp, `Định giác chi” là trạng thái tâm an trụ, đang hướng về Nípbàn để chứng đạt Thánh Đạo. 

Chi pháp là tâm sở Nhất hành. 
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295 - Hỏi. Nhân sinh Định giác chí có mây? Pháp nào nuôi dưỡng Định giác chí? 

Đáp. Nhân sinh định giác chi có 11 là: 

1- Thân thể, vật dụng và trú xứ sạch sẽ. 

2- Các quyền quân bình. 

3- Khéo an định tâm khi quá phấn chấn. 

4- Khéo nâng tâm khi tâm lui sụt. 

5- Có tâm buông bỏ. 

6- Xa lánh người không an tịnh. 

7- Thân cận bậc có tâm an tịnh. 

8- Suy gẫm để thoát ra 5 pháp chướng ngại. 

9- Hướng tâm để phát triển định. 

10- Suy gầm vê thiền định và giải thoát. 

11- Hướng tâm phát triển định giác chỉ. 

Pháp nuôi dưỡng định giác chi được phát triển vững mạnh là: 

"Samathanimittam abyagganimittam” 

- Có tính chỉ tướng, bất loạn tướng. 

*Yonisomanasikara”. 

- Có tác ý đúng. (sđgd). 

297 -Hỏi. Thế nảo là "Xả giác chí”? Chi pháp là gi? 

Đáp. `Xả giác chi” là trạng thái quân bình các pháp đồng sinh, cùng hướng về Nípbàn để chứng đạt Thánh 
Đạo. 

Chi pháp là tâm sở Hành xả (tatramajjhattatã cetasika). 

298 - Hỏi. Nhân sinh Xả giác chỉ có mây? Pháp nào nuôi dưỡng Xả giác chí? 

Đáp. Nhân sinh Xả giác chi có 5 là : 

1- Quân bình tâm đối với chúng sinh (sattamajjhattat3). 

2- Quân bình tâm đối với các hành (sañkhãäramaïjhatt3). 

3- Xa lánh người ái luyến (chúng sinh hay pháp hành). 

4- Thân cận người có tâm quân bình. 

5- Hướng tâm về xả giác chỉ. 

Pháp nuôi dưỡng xả giác chỉ là: 

*Upekkhãäsambojjhangatthaniya dhammä”. 

- Có các pháp làm trú xứ cho xả giác chí. 

*Yonisomanasikara”. 

- Có tác ý đúng. 

Các pháp làm trú xứ cho xả giác chi là "chúng sinh và pháp hành”. 


Dứt 7 giác chỉ. 
-0-0-0- 
D- Hàm tận tập yếu. 
(Sabbasaligaha) 
~-0-0-0- 
Đai cươïng. 
299 - Hỏi. Gọi l3 "hàm tận tập yêu” là thế nào? Có bao nhiều thành phần? 
Đáp. Chữ sabba nghĩa đen là "tất cả”. 
Sở dĩ gọi là '%đm tán “vì lấy " nét tất cả chí pháp. 
Các pháp được nêu ra trong 3 phần trước (bất thiện tập yếu, hổn hợp tập yếu và giác phần tập yếu) không 
lấy hết chi pháp. 
Còn trong phần này "lất tất cả chi pháp”, nên gọi là "âm tận.” 
"am tận tập yếứ' là *gom các pháp chính”, các pháp này nêu ra trọn vẹn chi pháp, không bỏ sót chi pháp 
nào cả. 

Hàm tận tập yếu có 4 phần là: Năm uẩn, 12 xứ, 18 giới và 4 sự thật. 

Dút Đại cương. 

-0-0-0- 
Bài 32. 
Năm uẩn. 
(Paffcakkhandh3). 
-0-0-0- 


300 - Hỏi. Uẩn (khandha) là gì? Có bao nhiêu uẩn? 

Đáp. Chữ khand/a có nhiều nghĩa, ở đây khandha chỉ cho "nhóm”, *khối”, "đống”... 

Khandha chỉ cho '⁄ómn/ là quy tụ những thành phần có tính chất giống nhau, như: Sắc uẩn là bao gồm 
những gì có tính chất `vô tri giác”; thọ uẩn là bao gồm những gì có tính chất "cảm nhận”... 

Khandha chỉ cho *khối”, như "khối gỗ”, "khối sắt”..., là nói đến những thành phần kết hợp chặt chẽ với nhau. 
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Khandha chỉ cho "đống”, như "đống cát”, "đống gạch”, tương tự như "nhóm”, nhưng mang tính số lượng 
nhiều. 

Khi nói đến chúng sinh là đề cập đến danh sắc hay uẩn. 

Có tất cả 5 uẩn là: Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 

Có Päli như sau: 

-` Ettha khandhãäti pañca khandhã rũpakkhandho vedanäkkhandho saññakkhandho sankhärakkhandho 
viññãnakkhandho: 

"Gọi là uẩn tức năm uẩn: Sắc uẩï, thọ uẩn, tưởng uẩh, hành uẩn và thức uẩn 2), 

301 - Hỏi. Sắc uẩn (rũpakkhandha) ra sao? Chi pháp sắc uẩn là gì? 

Đáp. Những pháp có đặc tính `tiêu hoại đổi thay” gom chung vào một nhóm, gọi là sắc uẩn. 

Như có Päli sau: 

-Tatha yam kiấci stãdihi ruppalakkhanam dhammajäatam, sabbam tam ekato katvä ruũpakkhandhoti 
veditabbam: 

"7rong nắm uẩn ấJ, pháp nào sinh lên có trạng thái tiêu hoại do lạnh nóng..., gom tất cả vào một nhớm, bậc 
trí nên hiểu là sắc uẩïf'(sđd). 

Hay: "Yam kiñci, bhikkhave, rũpam atitãn3gatapaccuppannam ajjhattam vã bahiddhã vã o|ãrika vã sukhumam 
va hinam vã panitam va yam dure santike va. Ayam vuccati rũpakkhandho. 

-'Wäy các Tỷ/khưu, phảm có sắc gì quá khứ; vị lai hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế liệt hay thẳng, xa 
hay gần. Đây gọi là sắc uẩn 2. 

Chi pháp của sắc uẩn là 28 sắc pháp. 

302 - Hỏi. Sắc pháp do bao nhiêu nhân tạo? Hãy giải thích. 

Đáp. Sắc pháp do 4 nhân tạo là: Nghiệp (kamma), tâm (citta), âm dương (utu) và vật thực (ahära). 

- Sắc do nghiệp tạo (kammajariipa). 

Tâm sở Tư trong tâm thiện hay tâm bất thiện có chức năng tạo ra tâm quả (vipäkacitta), đồng thời tạo ra một 
số sắc pháp phù hợp nghiệp lực; sắc ấy được gọi là sắc do nghiệp tạo. Như Đức Phật dạy: 

-Kammassaka mavana, sattä kammadäyada ...:. 

'Wâày thanh niên, các loài hữu tỉnh có nghiệp là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp... 

Nghiệp tạo ra 9 loại sắc : 5 sắc thần kinh, sắc ý vật (hadayavatthu), 2 sắc tính (bhãvaripa), sắc mạng quyền 
(Jjvitindriyarupa). 

Ngoài ra có thêm 8 sắc gọi là sắc bất ly là : Tứ đại + sắc cảnh sắc + sắc cảnh mùi + sắc cảnh vị + sắc vật 
thực. 

Như vậy, nghiệp tạo ra được 17 sắc. 

- Sắc do tâm tạo (dttajarũpa). 

Tâm tạo ra những sắc pháp để thực hiện ý muốn của tâm. ' 

Như khi tâm phát sinh sự cung kỉnh với người nào, lập tức tạo ra những sắc pháp thực hiện sự đảnh lẽ, vái 
chào... 

Hoặc khi tâm nuốn giảng pháp, liền tạo ra những sắc pháp "nói lên pháp thoại"... 

Tâm tạo ra được: 2 sắc tiêu biểu (viñfñatti), 3 sắc đặc biệt (vikãraripam), sắc thinh. Ngoài ra có thêm đoàn bất 


” G), 


Như vậy, tâm tạo được 13 sắc. 

- Sắc do âm dương tạo (utujaripa). 

Ẩm dương ở đây là lửa nóng và lửa lạnh. 

Lửa nóng - lạnh tạ0 ra được 12 sắc là : 8 sắc bất ly + 3 sắc đặc biệt + sắc thinh. 

- Sắc do vật thực tạo (ähãrajaripa). 

Vật thực ở đây là dưỡng tố (ojä). 

Vật thực tạo ra được 11 sắc là: 8 sắc bất ly + 3 sắc đặc biệt. 

303 - Hỏi. Thế nào là sắc quá khứ - vị lai - hiện tại? 

Đáp. Ngài Buddhaghosa (Giác Âm) có giải thích trong sách Thanh Tịnh Đạo như sau: 

-Iatha rupam tãva addhãsantatisamayakhanavasena catudh3s atitam nama hot. Tatthã 
anägatapaccuppannam: 

"7rong sắc uẩn, trước tiên gọi là sắc quá khứ do 4 khả năng: Thời kỳ (addhä), liên tục (santati) thời gian 
(samaya) và sátna (kharna). 

Sắc vị lai, sắc hiện tại cũng như thế“. 

*- Gọi là "do khả năng thời kỳ“ 

Thời kỳ ở đây chỉ cho "một kiếp sống” của một chúng sinh. 

Sắc pháp kể từ tâm tục sinh trở về trước, gọi là "sắc quá khứ”, kể từ tâm Tử trở về sau gọi là `sắc vị lai”. 

Sắc pháp từ tâm Tục sinh đến tâm Tử, gọi là "sắc hiện tại”. 

*- Gọi là 'do khả năng liên tục“ 

Sắc pháp luôn có sự sinh diệt nối tiếp nhau, sự diệt rồi sinh, sinh rồi diệt như thế, gọi là "sự liên tục”. 





9- Vsm. Chương XIV. 
2- S.iii. 47; kinh các uẩn (khandhasuttae). 
3-M.1ii, kinh Tiểu nghiệp phân biệt (Culakammavibhaogasuttae). 
%- Vsm. Chương XIV; mô tả các uẩấn (khandhaniddesa), 494. 
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Sắc do âm dương sinh và sắc do vật thực sinh đang hiện hữu, gọi là "sắc hiện tại”; trước đó gọi là "sắc quá 
khứ”, sau đó gọi là "sắc vị lai”. 

Sắc do tâm sinh thì: Sắc sinh trong một tâm lộ, gọi là "sắc hiện tại”; sắc sinh trong lộ tâm trước đó, gọi là "sắc 
quá khứ”; sắc sinh sau tâm lộ, gọi là "sắc vị lai”. 

Hoặc: Sắc sinh trong lộ đổng lực là "sắc hiện tại”; sắc sinh trước lộ đổng lực là "sắc quá khứ”; sắc sinh sau lộ 
đổng lực là "sắc vị lai”. 

Hoặc: Trong lộ đổng lực thiền chứng; sắc sinh trong tâm thiền là "sắc hiện tại”, sắc sinh trước tâm thiền là 
"sắc quá khứ”; sắc sinh sau tâm thiền là "sắc vị lai”. 

Sắc do nghiệp sinh tuy có sự *iên tục”, nhưng không thể định vị "hiện tại, quá khứ, vị lai”. 

*- Gọi là "đo khả năng thời gian “ 

Là bất cứ thời điểm nào: Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ngày, đêm hay một khoảnh khắc nào đó, 1 phút, 2 
phút ... 

Sắc đang có trong khoảng thời gian ấy là "sắc hiện tại”; trước đó là sắc quá khứ, sau đó là "sắc vị lai. 

*- Gọi là 'do khả năng sátna “ 

Tức là chỉ cho thời gian của đời sống sắc pháp. Sắc pháp có đời sống dài hơn đời sống một sátna tâm là 17 
lần. 

Sắc pháp đang sinh - trụ - diệt (gồm 51 sátna tiểu) là "sắc hiện tại”, trước đó là sắc quá khứ, sau đó là sắc vị 
lai. 

304 - Hỏi. Thế nào là sắc thô (olãrikarũpa), sắc tế (sukhumarupa)? 

Đáp. Gọi là sắc thô vì có thể đụng chạm được với năm giác quan. 

Gọi là sắc tế vì không thể đụng chạm với 5 giác quan. 

Sắc thô có 12 sắc là: Đất, lửa, gió, + 5 sắc thần kinh + 4 sắc cảnh. 

Mười sáu sắc còn lại là sắc tế. 

305 -Hỏi. Thế nào là sắc nội (aÿhattarupa } sắc ngoại (bahiddharipa)? 

Đáp. Sắc nội là những sắc pháp có trong thân của một chúng sinh. 

Sắc ngoại là những sắc pháp bên ngoài thân chúng sinh. 

Mặt khác, 5 sắc thần kinh là nội sắc vì là cơ quan cần thiết gắn liền với cơ thể để tiếp nhận những gì thuộc bên 
ngoài. 

Những sắc còn lại là ngoại sắc. 

306 -Hỏi. Thế nảo là sắc xa (durarup3)}, sắc gần (santikarupa)? 

Đáp. Gọi là sắc xa, sắc gần là nói theo cự ly, như nói "nhà gần biển”, " 
trái đất”... 

'Xa ” với ý nghĩa "không đụng chạm được”; *gần” với ý nghĩa "đụng chạm được” thì sắc thô là gần, sắc tế là 
xa. 

307 - Hỏi. Thế nào là sắc thấp kém (hinarupa), sắc thù thắng (panitarũpa)? 

Đáp. Gọi là sắc thù thắng hay sắc thấp kém theo 2 nghĩa: Tương đối và tuyệt đối. 

*- 7heo nghĩa tương đối. 

Là sắc này tuy thù thẳng với sắc A, nhưng lại thấp kém với sắc B. 

Trong các sắc thân thì sắc thân vị Phạm thiên cõi Sắc Cứu cánh (akanitthãnaripa bhũmi) là thù thẳng nhất. 

Sắc thân vị Phạm thiên cõi Thiện kiến (sudassibhũmi) là thấp kém so với sắc thân vị Phạm thiên Sắc cứu cánh, 
nhưng thù thẳng hơn sắc thân vị Phạm thiên cõi Thiện hiện (sudassãna bhũmi) ... 

Sắc thân vị Phạm thiên cõi Tam thiền là thấp kém so với sắc thân vị Phạm thiên cõi Quảng quả (Vehapphala 
bhữmi), nhưng lại thù thắng hơn sắc thân vị Phạm thiên cõi Nhị thiền... 

Sắc thân chư thiên là thấp kém so với sắc thân Phạm thiên, nhưng là sắc thù thẳng so với sắc thân nhân loại... 

*- 7heo nghĩa tuyệt đối. 

Sắc pháp của quả bất thiện là thấp kém; sắc pháp của quả thiện là thù thắng. 

308 -Hỏi. Thọ uẩn (vedanäkkhandha) ra sao? Chi pháp thọ uẩn là gi? 

Đáp. Thọ uẩn là nhóm danh pháp có chức năng "lãnh nạp đối tượng - ãrammana”. Chi pháp là tâm sở Thọ. 

309 - ỏi. Tâm sở thọ có một, vì sao gọi là uẩn (nhóm)? 

Đáp. Tuy chi pháp chỉ là một nhưng được phân tích theo nhiều cách, như: thọ có 6 là: Nhẫn thọ, nhĩ thọ, tỷ 
thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. 

Hay chia thành 108 thọ. 

"*Dvepäananda, vedanã vuttã mayã pariyäyena tissopi vedanã vuttã mayä pariyäyena, pañcapi vedanä vuttã 
mayã pariyayena, chapi vedana vuttä mayaã pariyayena, atthärasapi vedanä vuttã maya pariyäyena, chattimsapi 
vedanä vuttä mayäã pariyayena, atthasatampi vedanäã vutta mayã pariyäyena”. 

'Wäy Ananda, 2 thợ” được ta nói đến, tùy theo một pháp môn, 3 thợ? được ta nói đến, tùy theo một pháp 
môn, 5 thợ”) được ta nói đến, tùy theo một pháp môn, 6 thợ?) được ta nói đến, tùy theo một pháp môn, 18 


LÊ 


nhà cách xa thành phố”, "mặt trời xa 





@~- Lả thân thọ và tâm thọ. 

2)- Là thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. 

3 — Là thọ phát sinh qua 5 cửa: Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ và thân thọ. 
- Thêm ý thọ vào 5 thọ. 
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thợ? được ta nói đến, tùy theo một pháp môn, 36 thợ” được ta nói đến, tùy theo một pháp môn, 108 thợ”) 
được ta nói đến, tùy theo một pháp môn ““ 

Hoặc thọ được chia thành 11 cách là: Thọ thô, thọ tế, thọ bên trong, thọ bên ngoài, thọ tốt, thọ xấu, thọ thấp 
kém, thọ cao thượng, thọ quá khứ, thọ vị lai, thọ hiện tại. 

"Yam kiñci, bhikkhave, vedanã atitänägatapaccuppannam ajjhattam va bahiddhã vã olärikam vã sukhumam vã 
hinam vã panitam va yam dure santike vã, ayam vuccati vedanakkhandho”. 

"Nay các t/khuU, phàm có thọ gì quá khứ; vị laí hiện tại thuộc nội hay ngoại, thô hay tế tiệt hay thẳng, xa 
hay gần. Đây gọi là thọ uẩï!”. 

310 -Hỏi. Thọ quá khứ; thọ hiện tại, thọ vị lai như thế nào? 

Đáp. Chia thành thọ quá khứ, thọ vị lai, thọ hiện tại là "do khả năng nối tiếp” và "do khả năng sátna”. 

*- Do khả năng nối tiếP”. Có 2 loại "nối tiếp” đối với thọ là: 

- tộ trình tâm nổi tiếp lộ trình tâm. 

- Cảnh nối tiêp trong lộ trình tâm. 

Để xét thọ quá khứ, thọ hiện tại hay thọ vị lai, phải nương vào 2 sự nối tiếp này. Vì thọ có chức năng `lãnh 
nạp cảnh”. 

Về lộ trình tâm nối tiếp lộ trình tâm. 

Thông thường trong một lộ trình tâm chỉ có một cảnh. Như vậy thọ trong lộ trình tâm đang có là thọ hiện tại; 
thọ có trước lộ trình tâm ấy là "thọ quá khứ”; thọ có sau lộ trình tâm ấy là "thọ vị lai”. 

Về cảnh nối tiếp trong lộ trình tâm. 

Khi nói "cảnh nối tiếp cảnh trong lộ trình tâm”, là nói '\ộ chứng thiền”, lộ đắc đạo”, "lộ nhập thiền”. 

Khi ấy, trong lộ đổng lực có 2 cảnh: Cảnh của những sátna Chuẩn bị, cận hành, Gotrabhi (chuyển tánh) là 
khác, cảnh thiên chứng, cảnh của tâm Đạo là khác. 

Thọ trong đổng lực thiền là thọ hiện tại, thọ trước đổng lực thiền là thọ quá khứ, thọ sau đổng lực thiền là thọ 
vị lai. 

Hoặc thọ trong tâm dục giới là hiện tại”, thọ trong đổng lực thiền là vị lai. 

Hoặc thọ trong tâm Đạo là hiện tại, thọ trong đổng lực thiện Dục giới có trí là thọ quá khứ, thọ sau lộ đổng lực 
là thọ vị lai... 

311 - Hỏi. Thọ thô (olãrikavedana) và thọ tế (sukhUuinavedarn) ra sao? 

Đáp. Gọi là thọ thô hay thọ tế, là gọi theo jãti (giống), theo thực tính (sabhãva - tánh), theo người (puggala), 
theo hiệp thế (lokiya) và Siêu thế (lokuttara). 

*- 7heo giống (ã). 

Thọ bất thiện là thô, thọ thiện và thọ vô ký là tế. 

Như trong bộ Phân tích (Vibhañga) của Tạng Thẳng pháp có ghi nhận: 

"Akusala vedana olarikã, kusaläbyäkatä vedanã sukhumä ti”. 

"Tho bất thiện là thô, thọ thiện và vô ký là tế“ _ 

Thọ bất thiện là £# vì có trạng thái bất an, là nguyên nhân của tội lỗi, phát sinh do phiên não, là thọ đáng bị 
khiển trách. 

Còn thọ thiện và thọ vô ký là tế vì ngược lại. 

Lại nữa, thọ bất thiện và thọ thiện là thô so với thọ vô ký. 

Vì 2 loại: thọ bất thiện và thọ thiện có rối loạn”, *có cố gắng”, "còn sinh khởi tâm quả”. 

Thọ vô ký là thọ tế so với thọ bất thiện và thọ thiện, vì thọ vô ký không có những điều trên. 

*- 7heo thục tính (sabhãva). 

Thọ khổ là thô so với thọ lạc và thọ xả; thọ lạc và thọ xả là tế so với thọ khổ. 

Thọ khổ là thô vì "bất an”, không đáng hài lòng”, "đáng sợ hãi”, "bị áp bức”. 

Hai thọ lạc và xả là tế so với thọ khổ, vì không có những đặc tính đã nêu trên. 

Thọ khổ và thọ lạc là thô so với thọ xả. 

Thọ xả là tế so với thọ khổ và thọ lạc. 

Hai thọ: Khổ và lạc là thô vì có "sự kích thích”, "xuất hiện rõ ràng”. 

Thọ xả thì ngược lại nên là thọ tế so với 2 thọ trên. 

*- 7eo người (puggala). 

Thọ của người không nhập thiền là thô so với thọ của người đang nhập thiên. 

Vì người không nhập thiên dễ phát sinh phóng dật (uddhacca) trong mỗi cảnh; trái lại người đang nhập thiên 
chỉ có một cảnh. 

*- 7heo hiệp thế và Siêu thế _ 

Thọ hiệp thế là thô vì còn bị ô nhiễm (asava) hay còn nhận cảnh ô nhiễm. 

Thọ Siêu thế là tế vì không có "ô nhiễm”, và nhận cảnh Nípbàn là cảnh tuyệt đối trong sạch. 

Ngoài ra, khi nói "thọ thô” và "thọ tế” cân phải phân tích rộng rải, như: 





@- Là 6 lạc, 6 khổ và 6 xả. 
2- Là 6 lạc liên hệ với gia đình, ó lạc liên hệ với đời sống xuất gia. Sáu khổ liên hệ với đời sống gia đình, 6ó khổ liên 
hệ với đời sống xuất gia. Sáu xả liên hệ với đời sống gia đình, 6 xả liên hệ với đời sống xuất gia. 
- Là 36 thọ hiện tại + 36 thọ quá khứ + 36 thọ vị lai. 
®- M4I, Kinh Đa thọ (bahuvedaniyasuttae). 
®- Siii. 47; kinh các uẩn (khandhasuttae) 
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*Thọ Dục giới là thô so với thọ Sắc giới, thọ Sắc giới là thô so với thọ Vô sắc giới; thọ Vô sắc giới là thô so với 
thọ Siêu thế”. 

"Thọ Sơ thiền là thô so với thọ Nhị thiền; thọ Nhị thiền là thô so với thọ tam thiền... Thọ trong Không vô biên 
xứ là thô so với thọ trong Thức vô biên xứ... Thọ trong tâm Sơ đạo là thô so với thọ trong tâm Nhị đạo...” 

"Khổ thọ ở địa ngục là thô so với khổ thọ ở cõi súc sinh; khổ thọ cõi súc sinh là thô so với khổ thọ cõi ngạ quỷ; 
khổ thọ cõi người là thô so với khổ thọ chư thiên địa cầu.... 

Hoặc: "Thọ thiện ở dục giới là thô khi bố thí, là tế khi trì giới. Thọ thiện Dục giới khi trì giới là thô so với thọ 
thiện khi hành thiền”... 

"Thọ thiện Dục giới khi thiên tập có 2 nhân (vô tham - vô sân) là thô so với thọ thiện Dục giới khi thiên tập có 
ba nhân (vô tham, vô sân và vô si) 

"Thọ thiện Dục giới hữu trợ là thô so với thọ thiện Dục giới vô trợ”. 

"Thọ bất thiện vô trợ là thô so với thọ bất thiện hữu trợ”... 

312 - Hỏi. Thế nào là thọ trong, thọ ngoài? Thọ thù thắng, thọ thấp kém? 

Đáp. Thọ nội là thọ khởi lên trong thân, thọ ngoại là thọ khơi lên trong thân chúng sinh khác. 

Thọ thô là thọ thấp kém; thọ tế là thọ thù thẳng. 

313 - Hỏi. Thế nào là thọ xa (duravedan3) và thọ gần (santikavedanaa)? 

Đáp. Gọi là "gần — xa” là do nương theo tính chất (sabhäva): 

- Thọ thiện gần với thọ thiện và xa đối với thọ bất thiện và thọ vô ký. 

- Thọ bất thiện gần với thọ bất thiện và xa đối với thọ thiện và thọ vô ký. 

- Thọ vô ký gần với thọ vô ký và xa đối với thọ thiện và thọ bất thiện. 

Trong từng loại tính chất cũng có tính " gần - xa”. Như: 

- Thọ hỷ bất thiện gần thọ hỷ bất thiện, xa thọ xả và thọ ưu bất thiện... 

- Thọ hỷ thiện gần thọ hỷ thiện, xa thọ xả thiện. 

- Thọ hỳ thiền xa thọ xả thiền.... 

314 -Hỏi. Tưởng uẩn (safffãkkhandha) ra sao? Chi pháp tưởng uẩh là gi? 

Đáp. Tưiởng uẩn là nhóm danh pháp có chức năng "nhớ lại”. 

Chi pháp tưởng uẩn là tâm sở Tưởng (safiiacetasika). 

Tương tự như Thọ uẩn, tâm sở Tưởng cũng có 11 pháp là: Quá khứ, vị lai, hiện tại, thô, tế, trong, ngoài, xa, 
gần, thù thăng và thấp kém. Do đó được gom vào nhóm Tưởng uẩn. 

315 - Hỏi. Hành uẩn (sanikhärakkhandha ) ra sao? Chí pháp của hành uẩï là gi? 

Đáp. Hành uẩn là nhóm danh pháp có chức năng tạo tác”. 

Đứng đầu nhóm này là tâm sở Tư (cetanäcetasika). 

Đức Phật có dạy: 

"Cetansham bhikkhave kammam vadämi: 

Nây chư I&hut, Như Lai tuyên thuyết "sự cố ý là nghiện? (hay hành động”. 

Chi pháp của hành uẩn là 50 tâm sở (trừ tâm sở Thọ + tâm sở Tưởng). 

Hành uẩn cũng có 11 pháp như thọ uẩn và cách lý giải cũng tương tự như thọ. uẩn. 

316 -Hỏi. Thức uẩn (vifñfñãnakkhandha) ra sao? Chỉ pháp của thức uẩm là gi? 

Đáp. Thức uẩn là nhóm danh pháp có chức năng biết cảnh” và "dẫn đầu các tâm sở”. 

Chi pháp của thức uẩn là 121 tâm. 

Thức uẩn cũng có 11 pháp như Thọ uẩn và cách lý giải cũng tương tự như thọ uẩn. 

317 - Hỏi. Chế định và Nípbàn thuộc về uẩn nào? 

Đáp. Chế định vì không có thực tính pháp nên thuộc về ngoại uẩn (ra ngoài 5 uẩn). 

Nípbàn tuy có thực tính pháp, nhưng là pháp vô vi, không bị trợ sinh như danh sắc hữu vi, nên Nípbàn thuộc 
về ngoại uẩn. 

Dứt năm uẩn. 
~0-0-0- 
Bài 33. 
Mười hai xứ: 
(Dvãadasayatana). 
~0-0-0- 

318 - Hỏi. Gọi là xứ (ãyatana) với ý nghĩa gỉ? 

Đáp. Ayatana được hiểu với ý nghĩa tổng quát là: '⁄⁄únø đến và làm sinh khởi uẩn nối tiếp, gọi là xứ” 

Như Päli sau: 

-"Äyãnam tananato, ãyatanassa ca nayanato ãyatananti“4) 

Như mắt hướng đến cảnh sắc, tai hướng đến cảnh thinh, mũi hướng đến cảnh mùi... cảnh sắc hướng đến mắt, 
cảnh thinh hướng đến tai... Đây gọi là "#ớng đến". 

Khi mắt gặp cảnh sắc, phát sinh nhãn thức; tai gặp cảnh thinh phát sinh nhĩ thức ... gọi là "/⁄ả/n sinh khởi 
uẩï'. 

Nhãn thức làm sinh khởi tâm Tiếp thu, tâm Quan sát... gọi là "wẩïr ốï tiếp“. 

Äyatana hiểu theo ý nghĩa chỉ tiết, có 5 ý nghĩa là: 

*- \ơiï cư nøợu (nivasatthäna). 


0- VWsm. Chương XV, số 510. 
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Như nói: `Issaräyatanam: éØ cư ngụ của bậc đại nhân; `vãsudeväyatanam: Mơ ngụ của thần Vãsư1®).... 

*- ơi chứa (äkaratthäna)?. 

Như suvannäyatana: /nỏ vảng, rajatäyatana: mỏ ngọc (sảd) ... 

*- ơi hội hợp (samosaratthäna). 

Như nói: Sãsane pana manoramme äyatane sevanti nam vihangamã: 7ườỡng hội hợp thảo luận pháp với ý 
hoan hƒƑ(sảd). 

*-. Wơi phát sính (sañjäti). nguyên nhân (kãrana). 

*- Là 'nơï sinh ra“ 

Như nói: Dakkhinäpatho gunnam ãyatanam: am phương là xứ nhiêu bò(sđd). 

*- Là "nguyên nhân. 

Như nói: Tatra tatreva sakkhibhabbatam päpunäti sati sati äyatane: (1⁄ ấ⁄) có thể chứng đạt mục đích khi có 
trú xứ thích hợp {sảd). : 

Lấy thần kinh nhấn để diễn giải sẽ thấy rõ 5 ý nghĩa này như: 

- Sắc cảnh sắc, nhãn thức cùng tâm sở hợp trú nơi thần kinh nhãn. Đây là ý nghĩa "cư ngụ”. 

- Các pháp ấy có rải rác trong sắc thần kinh nhãn (như vàng có rải rác trong mỏ). Đây là ý nghĩa "nơi chứa”. 

- Sắc thần kinh nhãn có khi là môn, có khi là vật, có khi là quyền (nhãn quyền). Đây là ý nghĩa "nơi hội hợp”. 

- Sắc cảnh sắc, nhãn thức cùng tâm sở hợp sẽ không sinh khởi nếu không có sắc thần kinh nhãn. Đây là ý 
nghĩa "nguyên nhân”. 

319 - Hỏi. Có bao nhiêu xứ? 

Đáp. Có tất cả 12 xứ là: Nhãn xứ (cakkhäyatana), sắc xứ (rũpäyatana), nhĩ xứ (sotäyatana), thinh xứ 
(saddäyatana), tỷ xứ (ghãnãyatana), mùi xứ (gandhäãyatana), thiệt xứ (jvhãyatana), vị xứ (rasãyatana), thân xứ 
(kãyãyatana), xúc xứ (photthabbãyatana), pháp xứ (dhammäyatana) và ý xứ (manäyatana). 

Trong 12 xứ, có 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 

- Sáu nội xứ là: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. 

- Sáu ngoại xứ là: Sắc xứ, thinh xứ, mùi xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. 

320 -Hỏi. Vị sao có thứ tự này như thế nào? 

Đáp. Về thứ tự, có 5 loại thứ tự (kama): 

- 7hứ tự sinh lên (uppattikkama). 

Như nói: "Trước tiên Kalala; rồi từ kalala, abbuda có mặt; rồi từ abbuda pesi (thịt mềm) được sinh ra...! 

- 7hứ tự diệt trử(pahänakkama). 

Như nói: "Các pháp tri kiến được diệt trừ; các pháp do tu tiến được diệt trừ..”6), 

- 7hứ tự tu tập (patipattikkama). 

Như nói: "Giới tịnh dẫn đến tâm tịnh, tâm tịnh dẫn đến kiến tịnh...46) 

- Thứ tự cảnh giới (bhũmikkama). 

Như nói: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

- 7hứ tự giáo thuyết (desanäkkama). 

Như nói "tứ niệm xứ, tứ chánh cần...”. 

Thứ tự trong 12 xứ ở đây là thứ tự giáo thuyết, vì: Các xứ không sinh khởi theo trình tự, cũng không có sự 
diệt trừ, các xứ không có sự tu tập, cũng không là cảnh giới (cõi). 

321 -Hỏi. Trong sáu nội xứ, vì sao Đức Thế Tôn thuyết giảng nhấn xứ, sắc xứ; nhĩ xứ, thính xứ... 
trước, ý xứ lại thuyết sau cùng? 

Đáp. Ngài Buddhaghosa (Giác Am) có giải thích: 

Về nội xứ, Đức Thế thuyết nhãn xứ và nhĩ xứ trước, vì có nhiều lợi ích như "thấy cao thượng”, "*nghe cao 
thượng”. 

Tiếp theo Ngài thuyết đến 3 xứ: Tỷ, thiệt, thân và ý xứ là cuối cùng, vì ý xứ là "nơi đến” (gocarattã) của 5 nội 
xứ. 

Đối với sáu ngoại xứ, Đức Thế Tôn thuyết sắc xứ tiếp theo nhãn xứ, vì sắc xứ có *nơi đến” là nhẫn xứ... pháp 
xứ có "nơi đến” là ý xứ), 

322 - Hỏi. Hãy giải thích sáu nội xứ ? Chỉ pháp sáu nội xứ ra sao? 
Đáp. Nội xứ là những khu vực bên trong thân để thâu bắt những cảnh bên ngoài. Nội xứ có sáu là: 
- Nhấn xứ (cakkhäyatana). Päli có giải thích: 
Cakkhatiti = cakkhU: 7⁄ấ/ gợi /à mắf) 
Nhãn xứ là nơi phát sinh s¿ #ấ7. Là nơi thâu bắt cảnh sắc. 





0- Vsm. Chương XV. số 512. 

2- Akara có 2 nghĩa: Mỏ, nơi sản xuất. Chúng tôi chọn nghĩa “chỗ chứa” để phù hợp ý nghĩa của “ayatana - xứ”. 

3- Theo bảng lộ sắc, có đến 51 nhóm thẩn kinh nhãn, nhưng chỉ có 49 nhóm đang ở giai đoạn trụ mới là nơi nương 
trú cho nhãn thức. 

- S.i, 206. Tương ưng Dạ xoa. 

®)- Dhs. Mẫu để tam (Mãtikã). 
®)~ M.1; kinh trạm xe (). 

ứ- Vsm. Chương XV. số 514. 
®- Vsm. Chương XV; số 510. 
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Chi pháp nhãn xứ là sắc thần kinh nhấn (cakkhupasäda). 
-Nhĩ xứ (sotäyatana). Päli có giải thích: 
Sunätiti = sotam: ghe được gợi lô tai (säd). 
Nhĩ xứ là nơi phát sinh sự øø/#e. Là nơi thâu bắt cảnh thỉnh. 
Chi pháp nhĩ xứ là sắc thần kính nhĩ (sotapasäda). 
- Tỷ xứ (ghãnãyatana). Päli có giải thích: 
Ghãyatiti = ghãnam: ÁMgửi gọi là mối (sđg). 
Tỷ xứ là nơi phát sinh sự ngửi. Là nơi thâu bắt cảnh mùi. 
Chi pháp của tỷ xứ là sắc thần kính tỷ. 
- Thiệt xứ (vhãyatana). Päli có giải thích: 
Jvitam avhayatiti = jvhã: 
Ung hộ (avhayati) đời sống (/WVta), gọi là luối (säd). 
Thiệt xứ là nơi phát sinh sự nếm. Là nơi thâu bắt cảnh vị, hộ trì đời sống của chúng sinh ấy. 
Chi pháp thiệt xứ là sắc thần kính thiệt. 
- Thân xứ (kãyãyatana).Päli có giải thích: 
Kucchitanam sasavadhammanam ayoti = kâyo: 
Nguồn gốc các pháp xấu xa (kucchita) có các pháp ngâm tẩm (ãsava), gọi là thân (sđd). 
Thân xứ là nơi phát sinh sự đụng. Là nơi thâu bắt cảnh xúc. 
Chi pháp thân xứ là sắc thần kinh thân. 
- Ý xứ (manäyatana); Pãli có giải thích: 
Munätiti = mano: Ø/éí được, gọi la ƒ/(sđg). 
Ý xứ là nơi phát sinh sự biết. Là nơi thâu bắt cảnh pháp. 
Chi pháp của ý xứ là ##f cả tâm. 
32 -Hỏi. Sáu ngoại xứ là gi? Chí pháp sáu ngoại xứ ra sao? 
Đáp. Sáu ngoại xứ là sáu khu vực ở bên ngoài tâm, nói cách khác chính là "sáu cảnh” bị tâm nhận biết. 
Có sáu ngoại xứ tương ứng với sáu nội xứ là: 
- Sắc xứ(rũpäyatana). Pãli có giải thích: 
Rũpayatiti = rũpam: 7ấ/ được, gọi !ä sắc (sđd). 
Là trải qua những sự biến đổi làm hiển lộ sắc thái, màu sắc, đường nét... 
Chi pháp sắc xứ là sắc cảnh sắc (rũpärammana). 
- Thính xứ(saddäyatana). Päli có giải thích: 
Sappatiti = saddo: 
Truyền đi, gọi là tiếng (sđd). Âm thanh là những gì có đặc tính phát ra. 
Chi pháp của thinh xứ là sắc cảnh thính (saddärammana). 
- Mửi xứ (gandhãyatana). Päli có giải thích: 
Gandhayatiti = gandho: : 
Tỏa ra, gọi là mùi (sđd). Mùi có đặc tính bày ra chỗ ở của mình. 
Chi pháp của mùi xứ là sắc cảnh mởi (gandhärammana). 
- V/ xứ(rasäyatana). Päli có giải thích: 
Rasanti tam sattati = raso: 
Chúng sinh thưởng thúc được, goi là vị (sđd). 
Chi pháp vị xứ là sắc cảnứ vị (rasärammana). 
- Xúc xứ (photthabbãyatana). Päli có giải thích: 
Phusiyatiti = photthabbam: 
Đụng chạm, gọi là xúc (sđd). 
Chi pháp xúc xứ là "đáf, /ứa, gió“ 
- Pháp xứ(dhammäyatana). Päli có giải thích: 
Attano lakkhanam dhãrentiti = dhammaã: 
Gìn giữ đặc tính của mỉnh, gọi là pháp (söd). 
Chi pháp pháp xứ là : 16 sắc tế + 52 tâm sở + Nípbàn. 
Dúứt 12 xứ: 
~0-0-0- 
Bài 34. 
Mười tám giới 
(AH.harasadhatu). 
-0-0-0- 
324 - Hỏi. Giới (dhãtu) là gì? 
Đáp. Gọi là giới do ý nghĩa: 7ao ra (vidahati), ch hợp (dhiyati), tiến hành (vidhãna), r/êng ðiệt (vidhiyate). 
- 7ao ra. Như chất bạc, chất vàng tạo ra nhiều loại trang sức. 
Cũng vậy, các giới thế gian (lokiyadhãtu) được Đức Thế Tôn xác định là tạo ra *khổ luân hồi” với nhiều trường 
hợp. 
- 7hích hợp. Ví như "gánh nặng thích hợp với người mang gánh nặng. Các giới này thích hợp với mỗi chúng 
sinh. 
(Bharaharehi ca bhãro viya, sattehi dhiyante , dhầriyantiti attho). 
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- 7iến hành. Mỗi giới khi sinh khởi dân dần tiến triển để hiển lộ rõ ràng. 

- &iêng biệt. Mỗi giới hoạt động theo đường lối riêng, giới khác không thể can thiệp, điều khiển, chi phối được 
chúng. 

Lại nữa, gọi là giới (dhãtu) do xuất phát từ ý nghĩa "mang theo (dhãreti)”. 

Mang theo cái g¡? Mang theo thực tính pháp, như Pãli: 

"Attano sabhavam dharentiti = dhatuyo: 

Mang theo thực tính của mừnh, gọi là giớf©. 

Như vàng, ngọc, đá quý mang theo tính chất riêng của mình, cũng vậy giới mang theo tự tính mà chúng có. 

Điều này khác với chủ thuyết "linh hồn, tự ngã” của các Ngoại giáo, vì "linh hồn hay tự ngã” không có thực 
tính (sabhãva). 

Lại nữa, giới là tên gọi chỉ cho đặc tính "không có linh hồn (nijjwa)”. 

Như có Päli: 

"Apica dhãtuti nijjivamattassevetam adhivacanam: 

"Gọi là giới do có đặc tính 'không có lính hón' (sđd). 

Như nói: Giới bình dân, giới trung lưu, giới kinh doanh... "không có một linh hôn”, một tự ngã nào chỉ cho các 
giới ấy. 

Tóm lại: Giới là những gì có mang theo thực tính, và có đặc tính "không có tự ngã”. 

325 - Hỏi. Có bao nhiêu giới? 

Đáp. Có rất nhiều giới như: Quang giới (äbhãdhãtu), mỹ gi (subhadhätu), Không võ biên xứ giới 
(akãsãnañcayatanadhãtu), 7t vô biên xứ giới (viññãnañcäyatanadhatu), lL⁄ sở hữu xứ giã 
(ãkiñcaññãyatanadhätu), Ø⁄/ tưởng phi phí tưởng xứ giới (nevasaññänaäsaññäyatanadhatu), Ø/ét thọ tưởng định xứ 
giới (saññävedayitanirodhadhaätu) t?. 

Hay là: Dục giới, sân giới, hại giới, yểm ly giới, vô sân giới, vô hại giới, hỷ giới, ưu giới...) 

Hoặc là: Tinh cần giới, phát cần giới, dỗng mãnh giới, hạ liệt giới ...). 

Nhưng tựu trung đều gom vào danh sắc, hay 18 giới. 

Như *Quang giới, mỹ giới gom vào sắc pháp”. Giới xinh đẹp là biểu hiện của sắc pháp, quang giới là phản ánh 
*ánh sáng của sắc pháp, như ánh sáng của vàng, ánh sáng của ngọc ...” 

"Không vô biên xứ giới... diệt thọ tưởng xứ giới” là danh pháp. 

"Dục giới”; hoặc là danh pháp, như trong Bộ Phân tích có định nghĩa: 

"Ở đây, thế nào là dục giới? 

Đó là tầm, tứ...là những suy nghĩ liên hệ đến dục ?. 

Hoặc là sắc pháp, là khoảng không gian từ địa ngục Atỳ đến hết cõi Tha hóa tự tại .... 

326 - Hỏi. Mười tám giới đó là gi? 

Đáp. Mười tám giới là: Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, mùi giới, tỷ 
thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

Đây là 18 giới. 

327 - Hỏi. Trong 18 giới được phân tích thành 6 nhóm ba, như: Nhấn giới, sắc giới, nhấn thức 
giới... VÌ sao có cách sắp xếp như vậy? 

Đáp. Đức Thế Tôn nêu lên cách sắp xếp như vậy, với mục đích "nêu lên tính nhân quả. 

Như Kinh văn: "2o đuyên con mắt và cảnh sắc nhãn thức sinh lên. 

Như vậy "mắt và cảnh sắc là nhân, nhãn thức là quả”. 

Ngài Buddhaghosa (Giác Am) có cho ví dụ như sau: 

Nhãn giới nên xem như mặt trống, sắc giới như dùi trống, nhãn thức giới như tiếng trống. 

Hay: Nhãn giới như mặt gương, sắc giới như hình dáng, nhãn thức giới như bóng trong gương... 

328 - Hỏi. Các chỉ pháp của 18 giới ra sao? 

Đáp. Mười tám giới được phân tích thành sáu nhóm ba. 

Nhóm 1. 

- Whấn giới (cakkhudhätu). Là lãnh vực của con mắt. 

Chi pháp là sắc hẳn kính nhấn. 

- Sắc giới (rũpadhatu). Là lãnh vực màu sắc. 

Chi pháp là sắc đả sắc. 

- Nhãn thức giớ(cakkhUviññänadhätu). Là lãnh vực nhận biết cảnh sắc, làm phát sinh những tâm khác cùng 
nhận biết cảnh sắc. 

Chi pháp là 2 4m nhãn thúc. 

Nhóm 2. : 

- Mh giới (sotadhätu). Là lãnh vực lồ tai. 

Chi pháp là sắc hẳn kính nhĩ 

- 7hính giới (saddadhätu). Là lãnh vực âm thanh. 


@- Vsm. Chương XV, số 518. 

(2- S.1i, 150. Tương ưng giới (dhatusaeyuttae), kinh Bảy giới (sattadhatusutta) 
- Vbh, 86. 
( 
( 
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Chi pháp là sắc cảnh thính. 

- Nhĩ thức giới (sotaviññãnadhãtu). Là lãnh vực nhận biết cảnh thinh, làm sinh khởi những tâm khác cùng biết 
cảnh thỉnh. 

Chi pháp là 2 ##m nhĩ thức. 

Nhóm 3. 

- 7ÿ giới (ghãnadhätu). Là lãnh vực của mũi. 

Chi pháp là sắc hẳn kính tỷ 

- Mùi giới (qandhadhätu). Là lãnh vực các mùi. 

Chi pháp là sắc cảnh mửi. 

- Tỷ thức giới (ghãnaviññãnadhãtu). Là lãnh vực nhận biết cảnh mùi, làm phát sinh những tâm khác cùng biết 
cảnh mùi. 

Chi pháp là 2 #m # thức 

Nhóm 4. 

- 7hiệt giới (jiwhãdhãtu). Là lãnh vực của lưỡi. 

Chi pháp là sắc thẳn kính tiệt. 

- Wƒ giới (rasadhãtu). Là lãnh vực của vị chất. 

Chi pháp là sắc cảnh V¿ 
biết vị chất. 

Chi pháp là 2 tâm 77⁄4 thức. 

Nhóm nấm. 

- 7hân giới (kãyadhãtu). Là lãnh vực của sự đụng chạm. 

Chi pháp là sắc thẳn kính thân. 

- Xúc gíới (photthabbadhätu). Là lãnh vực của những chất đụng chạm. 

Chi pháp là "đƒ, /a, gió“ 

- 7hân thức giới (kãyaviññãnadhätu). Là lãnh vực nhận biết "sự đựng chạm”, làm sinh khởi những tâm khác 
cùng nhận biết sự đụng chạm. 

Chi pháp là 2 4m hân thức 

Nhóm 6. 

-_Y ø/ (manodhätu). Là lãnh vực "cái biết của ý”. 

Chi pháp là: 7âm hướng ngũ môn và 2 tâm Tiếp thu. 

- Pháp giới (dhammadhãätu). Là lãnh vực pháp. 

Chi pháp là: 16 sắc tế, 52 tâm sở và Nípbàn. 

- Ý thức giới (manoviññänadhätu). Là lãnh vực nhận biết cảnh pháp rõ ràng. 

Chi pháp là 7Ø £m (trừ ngũ song thức + ý giới). 

329 -Hỏi. Vị sao 2 tâm tiếp thu và tâm hướng ngũ môn được gọi là ý giới? 

Đáp. Vì rằng: Tâm hướng ngũ môn sinh khởi trước tiên "để khai mở cửa, tiếp nhận cảnh, giúp cho cảnh xâm 
nhập vào lãnh vực của ý. 

Hai tâm Tiếp thu tiếp nối phận sự của tâm Hướng ngũ môn sau khi nhãn thức, nhĩ thức... đã diệt tại nơi trú 
của chúng”. 

Nếu không có tâm Tiếp thu tiếp nhận cảnh thì những tâm khác không thể sinh khởi lên tiếp nối. 

Ví như có người đến một công SỞ, người giữ cửa đóng cửa thì người khách không thể đi vào công sở. 

Người giữ cửa mở cửa, nếu không có người tiếp tục hướng dẫn người khách, người khách đứng tại chỗ và 
không thể đi tiếp vào công sở. 

Người giữ cửa ví như tâm Hướng ngũ môn (tâm này chỉ có phận sự mở cửa mà thôi), người khách ví như 
cảnh, tâm Tiếp thu ví như người hướng dẫn. 

330 - Hỏi. Trong 18 giới, giới nào thuộc về danh pháp? Giới nào thuộc về sắc pháp? Giới nảo là 
hiệp thế giới nảo là Siêu thê? 

Đáp. Trong 18 giới: 

- Có 10 giới thuộc về sắc pháp là: Nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thinh giới, tỷ giới, mùi giới, thiệt giới, vị giới, 
thân giới, xúc giới. 

- Có 7 giới thuộc về danh pháp là: Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý 
giới và ý thức giới. R 

- Pháp giới có cả sắc pháp lần danh pháp. 

- Mười sáu giới (trừ ý thức giới và pháp 8) là hiệp thế. 

- Ý thức giới vừa hiệp thế vừa siêu thế 

- Pháp giới vừa hiệp thế vừa Siêu thết?), 

3.31 - Hỏi. Môi giới có bao nhiêu pháp? 

- Chín giới: Nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thinh giới, tỷ giới, mùi giới, thiệt giới, vị giới, thân giới. Mỗi giới có một 
pháp. 





@)- Chỉ cho 40 tâm Siêu thế. 
2- Chỉ cho Nípbàn và những tâm sở hợp trong tâm Siêu thế. 
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Như nhãn giới là sắc thần kinh nhãn, sắc giới là sắc cảnh sắc... 
- Xúc giới có 3 pháp là : Đất, lửa, gió. : 
- Năm giới: Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới; mỗi giới có 2 pháp là: 
Quả thiện và quả bất thiện. 
Như: Nhãn thức quả thiện và nhãn thức quả bất thiện... 
- Ý giới có 3 pháp là: Tâm Hướng ngũ môn và 2 tâm Tiếp thu. 
- Pháp giới có 20 pháp là: 16 sắc tế + 3 uẩn (thọ, tưởng, hành) + Nípbàn. 
- Ý thức giới nói gọn có 3 pháp là: Bất thiện + thiện + Vô ký. 
Nói rộng thì có 108 pháp (hay 76 pháp). 
Dút 18 giới. 
-0-0-0- 
Bài 35. 
Bốn sự thật. 
(cattari sacca). 
~0-0- 


3.32 - Hỏi. Bốn sự thật là gi? Vị sao gọi là sự thật? 

Đáp. Bốn sự thật là: 

- Sự thật về khổ (dukkha sacca). 

- Sự thật về nguyên nhân sinh khổ (dukkhasamudaya sacca). 

- Sự thật về diệt khổ (dukkhanirodha sacca). 

- Sự thật về con đường diệt khổ (dukkhanirodhagämini patipadä sacca). 

Gọi là sự thật vì 'không hề sai khác/ 'là chân lý '!l3 không hư ngụy“ 

Như Đức Thế Tôn khẳng định: 

"Cattärimani, bhikkhave, tathãni avitathäni anaññathãni. Katamäni cattäri? Idam dukkhanti, bhikkhave, 
tathametam avitathametam anaññathametam...” 

'Way các Tykhut, bốn pháp nảy là như thật, không la bỏ sự thật, không sai khác sự thật. Thế nảo là bốn? 

- Đây là khổ, này các Tkhưt, là như thật, không la bỏ sự thật, không sai khác sự thật....U) 

Sự thật (sacca), có những ý nghĩa như sau: 

- Là /ở/ chân thật. Như có Phật ngôn: 

"Saccam bhane... ấy nới /ởï chân thật 

- Gin giữ sự chân thát. Như nói: 

"Các samôn, Bàảlamôn y cứ trên sự thát..” Tức là "tránh xa sự dối trá”. 

- Những quan điểm khác nhau về sự thật, như: 

"Yamähu saccam tathiyanti eke, tamãhu aññe tuccham musäii...” 

"Một số người nói rằng; "đây mới là sự thật... “? 

dheva suddhi iti vãdayanti; nãññesu dhammesu vusuddhimähu. 

Yam nissita tattha subham vadãanã; paccekasaccesu puthu nivittha”. 

Hay: "Ở đây chính thanh tính chúng thuyết giảng như vậy. 

Chúng nói trong pháp khác; không có sự thanh tính. 

Chúng nói chỗ ý chỉ ở đấy là thanh tính, 

Chúng rộng rải an trú; trong sự thật của mình). 

- 7heo ý nghĩa cùng tột (paramatthasacca). Như Đức Thế Tôn khẳng định: 

*Ekañhi saccam na dutyamatthi, yasmim pajã no vivade pajãnam...” 

"Sự thật chỉ có một; không sự thật thứ hai.."©) 

Sự thật ở đây chỉ cho 'sự thật củng tộí”. Tức là không có "sự thật thứ hai”. 

333 -Hỏi. Vì sao gọi là Thánh để (ariyasacca°)? 

Đáp. - Gọi là Thánh đế, vì do bậc Thánh đã chứng đạt, rồi giảng thuyết cho chúng sinh cùng biết để thoát ra 
sinh tử luân hồi. Như: 

".,.Sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniyãä pajaya sadevamanussaaya tathagato ariyo; 
tasma ariyasaccänrti vuccanti”. 

- Nây các Tkhu, trong các thế giới chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên giới, và quần chúng Samôn, Bàlamôn, 
Như Lai là bậc Thánh, do vậy được gọi là Thánh đế”. 

- Các bậc Thánh đều thông suốt 4 sự thật này, do vậy bốn sự thật này được gọi là "Thánh đế”. 


Z2) 





0)- S.v,430. Tương ưng sự thật (saccasaeyuttae), kinh Như thật (tathasuttae). 
2- Dhp; câu 224. 
- Sn, 883; kinh Những vấn để nhỏ (Cueabyuhasuttae) (HT. TMC dịch). 
- Sn, 824, kinh Pasura (Pasurasuttas) (HT. TMC dịch). 
5- Sn, 884, kinh nhũng vấn để nhỏ (HT. TMC dịch) 

- Chữ ariya con2 có nghĩa là “cao quý”. Ariyasacca có thể dịch là “sự thật cao quý”. 

ứ)- S.v, 435. Tương ưng sự thật (saccasaopayuttae); kinh Thế giới (Lokasuttae). (HT. TMC dịch). 

137 


- Gọi là Thánh đế, vì đó là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, thành tựu bậc Thánh, thoát ra dòng sinh tử 
luân hồi. Như: 

"Catunnam ariyasaccanam, yathabhutam adassanãa; 

Samsitam dighamaddhanam, tãsu tãsveva jatisu. 

Tầni etäni ditthani, bhavanetti samuhata. 

Ucchinnam mũlam dukkhassa, natthidäni punabbhavo tỉ”. 

"Do không như thật thấy; bốn sự thật bậc Thánh. 

Phải lâu ngày luân chuyển; trải qua nhiều đời sống. 

Khi chúng được thấy rõ; mầm tái sinh nhổ sạch. 

Gốc khổ được đoạn tận; nay không còn tái sinh. “1 

334 -Hỏi. Trong bốn Thánh đế nảy, cân phải như thế nào? 

Đáp: Đối với bốn Thánh đế thì: 

- Khổ đế cần phải hiểu rõ. 

- Tập đế cần phải từ bỏ. 

- Diệt đế cân phải tác chứng. 

- Đạo đế cần phải tu tập.(? 

335 -Hỏi. Thế nào là "sự thật về khổ”? Có bao nhiêu loại khổ? 

Đáp. Chữ Dukkham (khổ) = du + kham. 

DU là xấu xa (kucchita), như nói đứa con hư hỏng (dupputta). 

Khamm là "rỗng không”. _ 

Sự thật về khổ nghĩa là "2 nó xấu xa và rỗng không, không có cốt lối. 

Theo Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn chỉ ra 13 loại khổ là: 

- Sanh là khổ (jãtipi dukkhä); già là khổ (jaräpi dukkhä), bịnh là khổ (byädhipi dukkh8), chết là khổ 
(maranampi dukkham)). 

- Sầu (soka), bi (parideva), khổ (dukkha), ưu (domanassa), ai (upäyãsä) là khổ. 

- Xa người thương (piyehi vippayogo) là khổ. 

- Gần người không ưa thích (appiyehi sampayogo) là khổ. 

- Muốn không được (yampiccham na labbhati) là khổ. 

- Chấp giữ 5 uẩn (pañcupädänakkhandh) là khổ. 

Trong 13 loại khổ ấy: 

- Bốn loại khổ: Sinh, già, bịnh, chết là "ở p"ổ ø/ấnZ 

Vì bất cứ chúng sinh nào cũng đều phải chịu. Các vị Thiên nhân hay các chúng sinh hóa sinh tuy thân không bị 
bịnh, già; nhưng bịnh, già ở đây chỉ cho "già, bịnh trong từng sátna”. 

- Năm loại khổ: Sầu, bi, khổ, ưu, ai là &#ổ tâm. 

- Thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, là `&/ổ cá Đ/ệt. 

- Nắm giữ năm uẩn, là &“#®ổ trong luân hồi. 

Trong bộ Vibhanga (Phân tích) của tạng Diệu pháp chỉ nêu lên 12 loại khổ (trừ khổ bịnh). 

Nếu khổ nói theo thọ (vedanä) thì có hai là: Thân khổ và tâm khổ. 

Hoặc có 3 là: £/ổ &/ổi Là khổ thân lẫn khổ tâm. 

- Hoại khổ Là sự khổ do sinh diệt. 

- “ảnh khổ: Là sự khổ của pháp hữu vi. 

Như Đức Phật dạy: 

"Sabbe sañkhära dukkhaii... 

"Gác pháp hữu vi là khổ.. "`, 

Ngoài ra, có những cái khổ ngầm, khi hỏi mới biết được, như người có tâm sự riêng chẳng hạn, hay người bị 
bịnh bên trong, gọi là ẩn khổ. 

Có những cái khổ không cần hỏi cũng biết, như người bị tra tấn... gọi là hiện khổ. 

Có những cái khổ trực tiếp như "khổ khổ”, những cái khổ còn lại là "khổ gián tiếp”. 

336 -Hỏi. Pháp thực tính của “sự thật về khổ” ra sao? Chi pháp là gì? 

Đáp. Pháp thực tính của khổ đế (sự thật về khổ) là: 

- 7rạng thái. Có sự bức hại (bãdhanalakkham). 

- Phận sự? Làm cho bất an (santãpanarasam). 

- Thành tựu: Hiện bày ra (pavattipaccuppatthãnam). 

Chi pháp của khổ đế là: 28 sắc pháp + 81 tâm hiệp thế + 52 tâm sở hợp. 

337 - Hỏi. Thế nảo là "sự thật về nguyên nhân sinh khổ”? 

Đáp. Tập đế (nguyên nhân sinh khổ) là dịch từ chữ samudaya sacca. 

Samudaya = sam+ u + aya. 

.Sarm nghĩa là "hội hợp, liên hệ “, như trong "samäãgamo - cùng tụ hội”; "sametam - có liên hệ đến”. 

Unghĩa là "phát sinh”, như *uppannam - đã sinh khởi”; "uditam - nổi lên, kéo lên”. 

Aya nghĩa là "nguyên nhân, trình bày”. 


6- S.v.431. Tương ưng sự thật (saccasaopayuttas); kinh Vô minh (avijjasuttae) (Ht. TMC dịch) 
)- Xem s.v; 436. 
- Dhp. Câu số 278. 
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Khi có khổ phát sinh, khổ phải có nguyên nhân để sinh lên. 

Nguyên nhân sinh ra khổ này là "sự kết hợp của những trợ duyên còn dư sót”. 

Hoặc: ` 7âp để /à nơi hội hợp của khổ”, hay ` tập đế là "sự điên kết với các khổ còn dư sót 

Nguyên nhân sinh ra khổ đó là gì? Đức Phật dạy "đó chính là 3 loại ái dục là: 

- Kãmatanhaã (dục ái — thích thú trong dục lạc). 

- Bhavatanhã (hữu ái - thích thú với các sinh hữu tốt đẹp). 

- Vibhavatanhã (phi hữu ái — thích thú với sự không có). 

Trong ba loại ái ấy, một số Giáo thọ sư có giải thích: 

- Ái dục là thích thú với cõi dục. 

- Hữu ái là thích thú với cði Sắc. 

- Phi hữu ái hữu ái là thích thú với cõi Vô sắc. 

Các Giáo thọ sư khác giải thích: 

- Ai dục là thích thú hưởng dục lạc. 

- Hữu ái là thích thú với chủ thuyết thường hằng, tức là thích thú với thường kiến”. 

- Phi hữu ái là thích thú với chủ thuyết "không có”, tức là thích thú với đoạn kiến”. 

"Nguyên nhân sinh khổ” chính là sự "dính mắc với sự hưởng thụ, hay bám vào 2 loại tà kiến là thường 
hoặc đoạn. 

Như Đức Phật dạy: 

*Upadiyamäno kho, bhikkhU, baddho mãrassa; anupadiyamano mutto papimato tỉ”. 

Xe 2/ Tykhưu, ai ý bám níu Iấy, người ấy bị ma trói buộc. Ai ý không bám níu lấy, người ấy được giải thoát khỏi 
ác ma ““”. 

338 - Hỏi. Pháp thực tính của tập đế ra sao? Chí pháp của tập để là gi? 

Đáp. Pháp thực tính của tập đế là: 

- 7rạng thái. Là nguyên nhân sinh ra (pabhavalakkhanam) 

- Phận suz Ngăn chận sự gián đoạn (anupacchedakaranarasam). 

- Thành tựu: Sự chướng ngại (palibodhapaccupatthãnam). 

Chi pháp của tập đế là £âmm sở tham. 

339 - Hỏi. Thế nào là sự thể về diệt khổ (diệt đế)? 

Đáp. Diệt đế là dịch từ chữ "nirodha sacca”. 

Nirodha = ni + rodha. 

Ni là "không có”; rođ#a xuất nguyên từ ngữ căn zø (than, khóc). 

Nirodha nghĩa "không có sâu muộn”, như Phật ngôn: 

"Tanhäya j3yati soko; tanhaya jayati bhayam. 

Tanhaya vippamuttassa; natthi soko kuto bhayam”. 

"Aj sinh ra sầu uu, ái sinh ra sợ hãi. 

Ai thoát khỏi ái; không sầu, đâu sợ hãi 2. 

Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích "rzøđ#za” là "đi lang thang - cärakam”®), 

Nirodha là "không còn đi lang thang” trong vòng sinh tử luân hồi. 

Hay "rzođña” nghĩa là "nung nấu - dipeti” (sđd). 

Nirodha là "không còn bị nung nấu”. 

Bất kỳ một cảnh giới tái sinh nào cũng đều bị sự khổ nung nấu; nirodha chấm dứt sự nung nấu ấy. 

Như thế nảo? Là chấm dút sự tái sinh. 

340 - Hỏi. Pháp thực tính của Diệt đế ra sao? Chỉ pháp của diệt đế là gi? 

Đáp. Pháp thực tính của Diệt đế là: 

- 7zang thái. Là vắng lặng (santilakkhanam) 

- Phận sự: Là bất tử (accutirasam) 

- Thành tựiz Không có hình tướng (animittapaccupatthãnam). 

Chi pháp của Diệt đế là A2037 (nibbäna). 

341 -Hỏi. Thế nào là sự thật về con đường diệt khổ (đạo diệt khổ)? 

Đáp, "Sự thật về con đường diệt khổ - dukkhanirodhagämini patipadã ariyasacca”; gọi tắt là "đạo đế”. 

Ví như muốn đến một thành phố phải có con đường dân đến thành phố ấy. 

Cũng vậy, muốn chứng đạt Nípbàn (diệt khổ) phải theo một phương pháp chính đáng. 

Gọi là "con đường diệt khổ”, vì nhận được Nípbàn làm cảnh (ãrammana). 

Con đường ấy được Đức Thế Tôn tuyên thuyết có 8 chỉ là: 

- Chánh kiến (sammäditthi). Là sự thấy đúng; tức là thấy được ba tướng: Vô thường tướng, khổ tướng hay vô 
ngã tướng. 

- Chánh tư đuy (sammäsankappa). Là sự suy nghĩ đúng, tức là suy nghĩ để thoát ra dục lạc, suy nghĩ để thoát 
ra "nóng bức”, suy nghĩ để thoát ra `làm hại - ahimsa”. 

Hoặc là : "Suy nghĩ thoát ra dục lạc, suy nghĩ về tâm Từ, suy nghĩ vê tâm Bi”. 


œ- S.iii, 73. Tương ưng uẩn (khandhasampayuttae), kinh Ý chấp trước (upadiyamanasuttae). 
2- Dhp. Câu 216. (HT. TMC dịch) 
3- Vsm. Chương XVỊ, số 530. 
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- Chánh ngữ(sammäväc8). Là nói đúng; tức là xa lánh bốn ác ngữ: Nói dối, nói chia rễ, nói hung ác, nói nhăm 
nhí; ngoài ra chánh ngữ là nói lời có ích lợi cho mình, có ích lợi cho người, có ích lợi cho cả hai. 

- Chánh nghiệp (sammäkammanta). Là thực hành những việc đúng đẳn. 

- Chánh mạng (samma -ajIva). Là sự sống chính đáng, hay nuôi mạng một cách đúng đẫn. 

- Chánh tính tấn (sammävayäma). Là nỗ lực đúng đắn tức là nỗ lực để đạt được mục đích tthoát ra khổ. 

- Chánh niệm (sammäsati). Là sự chú ý đúng đắn; tức là chú ý ghi nhận được ba tướng. 

- Chánh định (sammäã sammätdhi). Là an trú tâm đứng đẳn; tức là an trú tâm vào một trong ba tướng. 

342 — Hỏi. Pháp thực tính của Đạo đế ra sao? Chỉ pháp của Đạo đế là gi? 

Đáp. Pháp thực tính của Đạo đế là:_ 

- 7rạng thái: Mang ra hay "hướng dân thoát ra” (niyyãnatalakkhanam). 

- Phận sụz Diệt trừ phiền não (kilesappahãnarasam). 

- Thảnh tựi¿: Thoát ra (vutthãnapaccupatthãnam). 

Nên ghi nhận, chỉ khi nào tâm nhận được Nípbàn diệt khổ, khi ấy mới được gọi là "đạo diệt khổ”, tức là ám chỉ 
tâm Đạo Siêu thế, vì vào thời điểm ấy "khổ hay phiền não” mới bị sát trừ, còn tâm Quả Siêu thế chỉ là thành quả 
của tâm Đạo. 

Nói cách khác, gọi là "đạo diệt khổ ”, là chỉ cho tám chi phần trong tâm Đạo. 

*- Chi pháp của chánh kiến là £âm sở 7rí (pafñfñfãcetasika). 

*- Chi pháp của chánh tư duy là ¿2n sở 7Tằm(witakkacetas/ka). 

*- Chi pháp của chánh ngữ là ¿2n sở Chánh ngữ (sammäväcã cetasika). 

*- Chi pháp của chánh nghiệp là #2 sở Chánh nghiệp (ammä5kammanta cetasika). 

*- Chi pháp của chánh tinh tấn là ¿4m sở 77nh tấn (viriya cetasika). 

*- Chi pháp của chánh niệm là #2: sở Miệm (sati cetasika). 

*- Chi pháp của chánh định là ¿2n sở M"hát hành (ekaggatãä cetasika). 

Tâm quả Siêu thế và 36 tâm sở hợp + tâm Đạo và 28 tâm sở hợp (trừ 8 chi đạo), là ngoại đế (vimuttisacca), vì 
không thuộc về chi pháp trong "bốn sự thật”. : 

Ngoại đế tuy là pháp Siêu thế, nhưng là pháp hữu vi nên ngoại đế vẫn bị định luật vô thường chỉ phối. 

Xét cùng tột thì ngoại đế vẫn "&/#ổ”/ là "hành khổ” hay "hoại khổ”. 

Dứt bốn sự thật. 
~0-0-0-0- 
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